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Câu 1: (2,5 điểm)
Anh/chị hãy làm rõ nhận định: "Phong trào Tây Sơn là sự hội tụ và là đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân chống ách áp bức, bóc lột ở Đại Việt thế kỉ XVIII".
Câu 2: (2,5 điểm)
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á diễn ra trong điều kiện lịch sử nào? Điều kiện đó tác động gì đến cách mạng Việt Nam?
Câu 3 (3,0 điểm)
Khái quát quá trình hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ý nghĩa sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với quan hệ quốc tế là gì?
Câu 4 (3,0 điểm)
Làm rõ những đóng góp của các sĩ phu tiến bộ đối với phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo anh/chị, tầng lớp trí thức có vai trò như thế nào đối với công cuộc xây dựng đất nước ngày nay?
Câu 5. (3,0 điểm)
Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa những điều kiện chủ quan và khách quan dẫn tới sự bùng nổ và thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Câu 6: (3,0 điểm)
	Rút ra bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương. Cần vận dụng bài học đó vào cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay như thế nào?
Câu 7: (3,0 điểm)
Trình bày sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. Làm rõ tác động của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đối với Việt Nam.
· HẾT –
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Hướng dẫn làm bài
 Câu 1. (2,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Anh/chị hãy làm rõ nhận định: "Phong trào Tây Sơn là sự hội tụ và là đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân chống ách áp bức, bóc lột ở Đại Việt thế kỉ XVIII".
	2,5

	
	Nhận định"Phong trào Tây Sơn là sự hội tụ và là đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân chống ách áp bức, bóc lột ở Đại Việt thế kỉ XVIII" là hoàn toàn chính xác, phù hợp với thực tiễn của lịch sử Việt Nam.
	0,25

	
	- Sau chiến tranh Trịnh-Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành hai miền, hai khu vực: ở Đàng Trong, chúa Nguyễn xưng vương, thành lập triều đình riêng, đối lập với chính quyền phong kiến Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài. Từ thế kỉ XVII, đất nước bị chia cắt bởi hai tập đoàn phong kiến: chính quyền Đàng Trong và chính quyền Đàng Ngoài. Do vậy, vấn đề thống nhất đất nước được đặt ra cấp thiết. 
-Từ khoảng những năm 30 của thế kỉ XVIII, xã hội Đại Việt từng bước lâm vào khủng hoảng ở Đàng Ngoài, còn ở Đàng Trong chế độ phong kiến khủng hoảng muộn hơn (vào những năm 60 của thế kỉ XVIII), nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở cả hai Đàng nhằm lật đổ chế độ phong kiến thối nát, lạc hậu.
 -  Trước những nhiệm vụ đặt ra cho lịch sử dân tộc hầu hết các cuộc khởi nghĩa nông dân bị thất bại, chỉ có cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể:
Thứ nhất, phong trào Tây Sơn đã lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong:
+ Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.
+ Năm 1774, quân Lê - Trịnh vượt sông Gianh đánh chiếm Phú Xuân. Chính quyền chúa Nguyễn chạy vào Gia Định.
+ Năm 1776, Nguyễn Nhạc xưng vương.
+ Năm 1777, quân Tây Sơn tiêu diệt chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh chạy thoát.
+ Quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn Đàng Trong.
Thứ hai, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các tập đoàn Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, đặt nền móng cho sự nghiệp thống nhất đất nước.
+ Giữa năm 1786, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đánh chiếm Phú Xuân do quân Lê - Trịnh trấn giữ rồi tiến ra Thăng Long, chính quyền chúa Trịnh sụp đổ.
+ Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, quân Tây Sơn ba lần tấn công ra Thăng Long. Vua tôi nhà Lê rời kinh thành, cầu cứu nhà Thanh.
Việc đánh bại các tập đoàn phong kiến chúa Nguyễn, vua Lê, chúa Trịnh đã xoá bỏ ranh giới Đàng Trong, Đàng Ngoài, bước đầu thống nhất đất nước.
Thứ ba, vượt ra khỏi khuôn khổ của cuộc đấu tranh giai cấp, trong quá trình tồn tại, phong trào Tây Sơn còn giải quyết nhiệm vụ dân tộc, khi đánh bại các thế lực ngoại xâm Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập dân tộc.
+ Sau nhiều lần bị Tây Sơn đánh bại, Nguyễn Ánh cầu viện vua Xiêm. Tháng 7/1784, khoảng 5 vạn quân Xiêm kéo vào Gia Định. Đầu năm 1785, hầu hết quân Xiêm bị quân Tây Sơn tiêu diệt trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút.
+ Cuối năm 1788, hàng chục vạn quân Thanh theo lời cầu cứu của vua Lê Chiêu Thống tiến vào Đại Việt và bị quân Tây Sơn đánh tan trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789).
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0,5

	
	Từ những phân tích trên có thể khẳng định ý kiến: “Phong trào Tây Sơn là sự hội tụ và là đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân chống ách áp bức, bóc lột ở Đại Việt thế kỉ XVIII” là hoàn toàn chính xác. Phong trào đã lần lượt đánh đổ các chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê, đồng thời xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất quốc gia, bảo vệ độc lập của dân tộc.
	
0,25



Câu 2. (2,5 điểm)

	2
	 Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á diễn ra trong điều kiện lịch sử nào? Điều kiện đó tác động gì đến cách mạng Việt Nam?
	2,5 đ

	1

	Điều kiện lịch sử của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á
	

	
	- Điều kiện thuận lợi:
	

	
	+ Là nơi tập trung nhiều mâu thuẫn (dân tộc và giai cấp), các lực lượng xã hội tiên tiến như tư sản và công nhân ngày càng trưởng thành…
	0,25


	
	+ Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước đế quốc suy yếu, kẻ thù trực tiếp trong nước: phát xít Nhật và bọn tay sai ngục ngã.
	0,25


	
	+ Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới…
	0,25


	
	- Điều kiện khó khăn
	

	
	+ Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta (2/1945), Pốt xđam (7/1945): khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước đế quốc phương Tây, đồng thời quân đội đồng minh sẽ vào Đông Nam Á để giải giáp quân phát xít …
	0,25


	
	   +Với tham vọng bá chủ thế giới, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu mục tiêu đàn áp phong trào giải phóng dân tộc
	0,25


	
	+ Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cuộc chiến tranh lạnh…
	0,25

	2
	Tác động đối với các mạng Việt Nam
	

	
	- Cùng với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á, ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành độc lập: Cách mạng tháng Tám, khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945).
- Sau đó, nhân dân Việt Nam tiếp tục tiến hành đấu tranh bảo vệ độc lập qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mĩ (1954-1975), Việt Nam trở thành điểm nóng của Chiến tranh lạnh, sự đối đầu của “hai cực”… Kết quả: Việt Nam đã đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, góp phần vào thắng lợi chung của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.
	
0,5


0,5




Câu 3. (3,0 điểm)
	3
	Khái quát quá trình hình thành và mở rộng hệ thống XHCN thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ý nghĩa sự ra đời của hệ thống XHCN đối với quan hệ quốc tế là gì?

	3,0

	1
	Khái quát quá trình hình thành và mở rộng hệ thống XHCN thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
	

	
	- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ có một nước XHCN là Liên Xô nằm giữa vòng vây của CNTB. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một loạt các nước XHCN ra đời ở Đông Âu (1944 – 1949) và đến năm 1950 thì bước vào xây dựng CNXH cùng với Liên Xô, bước đầu trở thành hệ thống XHCN thế giới.
- Với thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước ở châu Á đã giành được độc lập dân tộc như nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945), nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (1948), nước Cộng hòa Nhân Trung Hoa (1949) đã làm cho CNXH lan rộng đến châu Á. 
- Đến năm 1959, Cách mạng Cuba thành công ở bên kia bán cầu, tuyên bố đi lên CNXH làm cho CNXH được mở rộng sang khu vực Mĩ Latinh. - Sau đó trong thập niên 60 – 70, nhiều nước ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh sau khi giành độc lập cũng tuyên bố định hướng XHCN.
- Đây là một biến đổi to lớn của cục diện thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự mở rộng phạm vi không gian địa lí của CNXH đã ảnh hưởng lớn đến quan hệ quốc tế.

	
0,5




0,25





0,25


0,25



0,25

	2
	Ý nghĩa sự ra đời của hệ thống XHCN đối với quan hệ quốc tế:
	

	
	- CNXH không chỉ mở rộng về không gian địa lí mà đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao về KH- KT và trở thành hệ thống đối trọng với hệ thống TBCN, làm cho hệ thống TBCN không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới như trước năm 1945.
- Hệ thống XHCN đã trở thành chỗ dựa của cách mạng thế giới, là chỗ dựa của các nước đang xây dựng CNXH, là chỗ dựa và là bạn đồng minh của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và của lực lượng đấu tranh bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới.
- Sự mở rộng CNXH ra nhiều nước trên thế giới đã thúc đẩy giải quyết các vấn đề quốc tế theo chiều hướng tiến bộ, có lợi cho nhân dân thế giới.
- Mĩ là nước đứng đầu thế giới tư bản, coi CNXH, coi Liên Xô và các nước XHCN là nguy cơ lớn đe dọa phạm vi của các nước tư bản. Vì vậy ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu, phát động Chiến tranh lạnh, đặc biệt triển khai chiến lược ngăn chặn, bao vây nhằm đi tới mục tiêu xóa bỏ CHXN. Trong bối cảnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã chuyển từ quan hệ đồng minh với Liên Xô trong chiến tranh sang quan hệ đối đầu và đi tới Chiến tranh lạnh.
- Hệ thống XHCN đã trở thành lực lượng nòng cốt ngăn chặn tham vọng và hành động của Mĩ cùng với đồng minh của Mĩ muốn thực hiện mưu toan bá chủ thế giới.

	0,25




0,5




0,25



0,25





0,25



Câu 4. (3,0 điểm) 
	4
	Làm rõ những đóng góp của các sĩ phu tiến bộ đối với phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo anh/chị, tầng lớp trí thức có vai trò như thế nào đối với công cuộc xây dựng đất nước ngày nay?
	3,0 đ

	1
	Đóng góp của các sĩ phu tiến bộ đối với phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Tiếp thu tư tưởng mới – tư tưởng dân chủ tư sản, đưa phong trào yêu nước Việt Nam chuyển từ ngọn cờ phong kiến sang khuynh hướng dân chủ tư sản.
- Xác định được mục tiêu mới: giải phóng dân tộc gắn với xây dựng chế độ mới theo mô hình của phương Tây (quân chủ lập hiến; dân chủ cộng hòa), cứu nước phải gắn với cứu dân.
- Khởi xướng và lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới, tiêu biểu là phong trào Đông du, phong trào Duy tân, Đông Kinh Nghĩa thục,..thể hiện thông qua xu hướng bạo động và cải cách.
- Các sĩ phu sáng tạo ra nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh mới: bạo động vũ trang, cải cách duy tân. Dù là phương pháp nào thì đều có phương thức mới trong tập hợp lực lượng (thông qua các Hội: Hội Duy tân, Việt Nam Quang phục hội, Hội kinh doanh…), mở trường học, tuyên truyền, diễn thuyết; kết hợp nội lực với tranh thủ ngoại lực bên ngoài; kết hợp lực lượng xã hội cũ với lực lượng xã hội mới...
	

0,5


0,5




0,5



0,5


	2
	Vai trò của tầng lớp trí thức đối với công cuộc xây dựng đất nước ngày nay:
- Là người sáng tạo ra thành quả lao động, đưa ra những ý tưởng mới vận dụng vào cuộc sống, góp phần hoạch định chính sách cho phát triển đất nước.
- Là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế tri thức, là lực lượng tiên phong tiếp thu thành tựu cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
- Góp phần đưa ra những ý kiến phản biện cho việc xây dựng đất nước, phòng chống tham nhũng…
- Nối tiếp và phát huy truyền thống dân tộc: nghiên cứu văn hoá, di sản,…
	

0,25

0,25


0,25

0,25




Câu 5: (3,0 điểm)
	5
	Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa những điều kiện chủ quan và khách quan dẫn tới sự bùng nổ và thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
	
3,0 đ

	1
	Tóm tắt những điều kiện chủ quan và khách quan của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam
	1,0

	
	- Điều kiện chủ quan: Lực lượng cách mạng đã được Đảng ta tập hợp, rèn luyện qua một quá trình chuẩn bị lâu dài; Đảng Cộng sản Đông Dương được chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng ; các tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về cách mạng.
- Điều kiện khách quan:
+ 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện làm quân Nhật ở Đông Dương rệu rã mất hết tinh thần, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang tê liệt. Kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc không còn thống trị như trước được nữa, tạo ra thời cơ chín muồi cho cách mạng.
+ Quân đội các nước đế quốc với danh nghĩa quân Đồng minh chuẩn bị vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy… Tình hình trên đòi hỏi Đảng và Hồ Chí Minh phải hành động khẩn trương.
	0,5






0,25



0,25

	2
	Mối quan hệ giữa những điều kiện chủ quan và khách quan…
	

	
	-Trong các điều kiện trên, thì điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định, vì nếu những điều kiện đó không được chuẩn bị chu đáo thì cho dù thời cơ khách quan có thuận lợi cũng không thể có sự bùng nổ của một cuộc khởi nghĩa toàn dân tộc.
- Thực tế ở các nước Đông Nam Á lúc đó cũng làm sáng tỏ điều này, vì cùng một điều kiện khách quan như nhau, nhưng không phải ở đâu cũng có thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Chỉ khi những điều kiện chủ quan được chuẩn bị đầy đủ, thì những điều kiện khách quan mới phát huy được tác dụng
- Tuy nhiên, điều kiện khách quan cũng vô cùng quan trọng: Nó tạo ra cơ hội thuận lợi cho sự bùng nổ một cuộc tổng khởi nghĩa, giúp cho cách mạng giành thắng lợi nhanh gọn, ít đổ máu.
- Điều kiện chủ quan và khách quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự kết hợp giữa hai điều kiện đã chín muồi, tạo ra thời cơ cách mạng để đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng, trong đó điều kiện khách quan là hết sức quan trọng nhưng điều kiện chủ quan là chủ yếu, giữ vai trò quyết định.
	0,25





0,25




0,25



0,25



	3
	Rút ra bài học kinh nghiệm cho công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ở đó vừa có những thời cơ thuận lợi mà Việt Nam có thể khai thác (nguồn vốn, nguồn lực khoa học-công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lí,…), lại vừa có những nguy cơ (chịu chi phối từ bên ngoài, mất bản sắc văn hóa dân tộc…).
- Vấn đề đặt ra đối với đất nước là phải tranh thủ được thời cơ nhưng phải đẩy lùi nguy cơ, muốn vậy phải có tiềm lực của đất nước đủ mạnh để hội nhập thành công:
+ Trước hết cần có một sức mạnh bên trong, cụ thể là nền sức mạnh quốc phòng toàn dân kết hợp an ninh nhân dân, có quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại nhằm bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản, bảo vệ thể chế chính trị…
+ Huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chỉ trên cơ sở khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng và củng cố vững mạnh, thì mới có thể tranh thủ những hiệu quả bên ngoài để phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
+ Đồng thời phải nắm bắt tình hình, chủ động thúc đẩy, dự báo thời cơ và tranh thủ thời cơ mà quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0 mang lại để hội nhập quốc tế thành công, đưa Việt Nam phát triển toàn diện theo hướng toàn cầu hóa, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế.
	



0,25







0,25




0,25




0,25





Câu 6. (3,0 điểm)

	6

	Rút ra bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương. Cần vận dụng bài học đó vào cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay như thế nào?
	3,0

	1














2
	
	

	
	Bài học kinh nghiệm từ việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương.
	

	
	Thứ nhất là bài học coi lợi ích quốc gia, dân tộc vừa là mục tiêu vừa là nguyên tắc cao nhất trong đối ngoại.
	0,25

	
	Thứ hai là bài học giữ vững độc lập, tự chủ trong đối ngoại. 
	0,25

	
	Thứ ba là bài học về tầm quan trọng của sự kết hợp giữa quân sự, chính trị và ngoại giao để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
	0,25

	
	- Thứ tư là bài học về nghệ thuật biết thắng từng bước. 
Hiểu rõ thực lực của ta, hiểu rõ lợi ích của các nước lớn, bao gồm cả Liên Xô và Trung Quốc và hiểu rõ bối cảnh quốc tế, chúng ta đã quyết định ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ với những điều khoản không phản ánh thỏa đáng thắng lợi của chúng ta trên chiến trường. Quyết định này là một ví dụ điển hình về bài học chiến thắng từng bước của đối ngoại Việt Nam. 
	0,5

	
	Thứ năm là bài học kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh ngoại giao với đấu tranh dư luận, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
	0,25

	
	
	

	
	Vận dụng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại hiện nay
	

	
	- Thực hiện đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” – “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” để giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, 
- Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; kết hợp chặt chẽ giữa chính trị, quân sự và ngoại giao; 
- Phát huy nội lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước để làm cơ sở vững chắc cho hoạt động ngoại giao.
- Bên cạnh đó, cần tích cực, chủ động thực hiện cam kết theo những cơ chế hợp tác khu vực và thế giới về tham gia phòng, chống các nguy cơ an ninh phi truyền thống và giữ gìn hoà bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc; phối hợp cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tuần tra chung trên biên giới đất liền và trên biển với một số nước... 
	0,25


0,5

0,25






0,5







Câu 7.(2,5 điểm)
	
7
1



















2
	Trình bày sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. Làm rõ tác động của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đối với Việt Nam.

	
2.5

	
	Trình bày sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.

	

	
	Trật tự thế giới hai cực I-an-ta tồn tại từ năm 1945 đến năm 1991, chi phối toàn bộ đời sống chính trị thế giới trong nửa sau thế kỉ XX, trải qua 2 giai đoạn:
- Giai đoạn từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX: Trật tự thế giới hai cực I-an-ta xác lập và phát triển với sự đối đầu về tư tưởng, chính trị, kinh tế, quân sự... giữa một bên là cực Mỹ, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và một bên là cực Liên Xô, đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa.
+ Quan hệ quốc tế giữa hai cực trở nên căng thẳng khi Mỹ phát động cuộc Chiến tranh lạnh (1947) nhằm chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu.
+ Mỹ và Liên Xô tăng cường chạy đua vũ trang, thành lập liên minh quân sự ở nhiều khu vực, khiến thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. Các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi, tiêu biểu là chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp (1945 - 1954), chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ (1954-1975).
- Giai đoạn từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991: Trật tự thế giới hai cực I-an-ta xói mòn và đi đến sụp đổ.
+ Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Chiến tranh lạnh vẫn diễn ra nhưng xu thế hoà hoãn Đông - Tây bắt đầu xuất hiện. Liên Xô và Mỹ đạt được những thoả thuận bước đầu về hạn chế vũ khí chiến lược, tiến hành các cuộc cuộc gặp gỡ cấp cao. 
+ Sự tan rã của Liên Xô năm 1991 đã chính thức chấm dứt sự tồn tại của Trật tự với hai cực I-an-ta.

	



0,25

0,25


0,5


0,25


0,5

0,25

	
	- Những quyết định của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, hội nghị Potxđam đã có tác động lớn đến cách mạng Việt Nam. Cụ thể:
+ Hội nghị Ianta quy định: khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. Do đó, đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
+ Hội nghị Potxđam quy định: giao cho quân Anh và Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật. Vì vậy, đã gây nhiều khó khăn, thách thức cho Việt Nam trong việc xây dựng vào bảo vệ chính quyền cách mạng (sau khi Cách mạng tháng Tám thành công).
- Dưới ảnh hưởng của Trật tự thế giới hai cực Ianta và Chiến tranh lạnh, Việt Nam đã trở thành “nơi đụng đầu” lịch sử giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam Á. Điều này được thể hiện thông qua:
+ Chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954)
+ Chiến tranh xâm lược Việt Nam của để quốc Mỹ (1954 - 1975), ...
- Khi trật tự thế giới hai cực Iatata sụp đổ, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước.
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0,25




----------------HẾT---------------

	HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
VÙNG DH&ĐB BẮC BỘ
[image: Description: LOGO CUA HOI DHBB]

(Đề thi - Chuyên Lương Văn Tụy- NB )
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
LẦN THỨ XV- NĂM 2024
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 
(Đề thi: Gồm 07 câu, 01 trang)
Ngày thi:  tháng   năm 2024



Câu 1 (2,5 điểm) 
	Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Huệ - Quang Trung là người đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước”. Trình bày quan điểm của anh/chị về ý kiến trên.
Câu 2 (2,5 điểm)
Trên cơ sở làm rõ công cuộc giữ nước ở Xiêm cuối XIX, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định: “Cuối thế kỉ XIX – đầu XX, các nước châu Á bị thực dân phương Tây xâm lược là tất yếu nhưng việc mất nước không phải là một tất yếu”. 
Câu 3 (3,0 điểm) 
Phân tích cơ sở hình thành và quá trình mở rộng của hệ thống XHCN sau Chiến tranh thế giới Thứ hai? Anh/chị hãy đánh giá tác động của hệ thống đó đối với quan hệ quốc tế từ 1945-1991. 
Câu 4 (3,0 điểm) 
	Nêu những điểm mới của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX. Vì sao phong trào lại thất bại?
Câu 5 (3,0 điểm) 
	Tại Kỳ họp lần thứ 24 diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh là: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Bằng các sự kiện lịch sử Việt Nam trong những năm 1941-1945, anh/chị hãy làm rõ vai trò là “anh hùng giải phóng dân tộc” của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Câu 6 (3,0 điểm) 
	Trên cơ sở Hiệp định Sơ Bộ 06/03/1946 và Hiệp định Giơnevơ 21/07/1954, anh/chị hãy làm rõ bước phát triển trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống pháp của quân dân Việt Nam. Vì sao có bước phát triển đó?
Câu 7 (3,0 điểm) 
	Tại sao gọi là trật tự 2 cực Ianta? Trình bày ngắn gọn những quyết định của hội nghị Ianta và tác động của những quyết định đó đến tình hình thế giới trong những năm 1945 - 1947? 

……………HẾT……………


Họ và tên thí sinh: …………………………………   Số báo danh: ………………………
Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu
  - Cán bộ coi thi không giải thích gì thê

	HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
VÙNG DH&ĐB BẮC BỘ
[image: Description: LOGO CUA HOI DHBB]
(HDC Đề thi - Chuyên Lương Văn Tụy- NB )
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
LẦN THỨ XV- NĂM 2024
HDC ĐỀ THI
 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11

(HDC gồm 7 câu, in trong 10 trang)



I. Hướng dẫn chung.
1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng vẫn đúng, đủ ý, đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm. 
2. Thí sinh vận dụng được kiến thứ cơ bản từ những tài liệu ngoài SGK thì được khuyến khích cho điểm nhưng không được vượt quá điểm của từng câu. 
3. Tổng điểm bài thi 20 điểm, sau khi cộng điểm toàn bài để điểm lẻ đến 0,25 điểm
II. Hướng dẫn chi tiết và biểu điểm:
	Câu
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(2,5 Điểm)
	Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Huệ - Quang Trung là người đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước”. Trình bày quan điểm của anh/chị về ý kiến trên.
a. Khẳng định: nhận định trên là không đúng, không chính xác. 
b. Vì: 
* Khái niệm Thống nhất đất nước: đây là quyền dân tộc cơ bản của mỗi quốc gia. Một quốc gia thống nhất phải đảm bảo thống nhất về mặt lãnh thổ và về mặt nhà nước. 
 Trong các thế kỉ XVI - XVIII: do sự suy yếu của nhà nước trung ương – nhà Lê đã dẫn đến sự nổi dậy của các thế lực phong kiến cát cứ. Vì thế nhà nước Việt Nam từng bước bị chia rẽ, chia cắt.
- Phong trào nông dân Tây Sơn vào cuối thế kỉ XVIII – đã từng bước lật đổ được các thế lực phong kiến đương thời: chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chúa Trịnh – vua Lê ở Đàng Ngoài. Các thế lực phong kiến – biểu tượng của sự chia cắt đã từng bước bị phong trào Tây Sơn lật đổ. Sông Gianh cũng không còn là điểm đóng vai trò phân chia đất nước thành Đàng Trong – Đàng Ngoài. Phong trào Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Quang Trung Nguyễn Huệ về cơ bản đã thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
- Tuy nhiên song song với quá trình Tây Sơn lật đổ phong kiến, thống nhất đất nước thì trong nội bộ Tây Sơn lại xuất hiện những nguy cơ, mầm mống của sự chia cắt đất nước mới. Ba anh em nhà Nguyễn có sự phân chia về quyền lực, ảnh hưởng trên ba vùng đất:
+ Nguyễn Nhạc: sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở đàng trong, Nguyễn Nhạc về cơ bản đã thỏa mãn với phong trào và không có ý định phát triển phong trào. Ông xưng Vương và cai quản vùng đất Nam Trung Bộ. Sau khi đánh bại quân Xiêm xâm lược 1785. Nguyễn Lữ được phân công phụ trách cai quản vùng Bắc Trung Bộ. Nguyễn Huệ sau khi lên ngôi hoàng đế, phụ trách cai quản đất nước từ Phú Xuân ra Bắc.
+ Như vậy xét về mặt lãnh thổ, ba anh em họ Nguyễn có sự cai quản những vùng lãnh thổ khác nhau. Hơn nữa đến thế kỉ XVIII cũng không có một nhà nước chung duy nhất thống cai quản cả vùng lãnh thổ.
+ Năm 1802, Nguyễn Ánh bằng nhiều biện pháp khác nhau, ông đã thực hiện thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ và nhà nước, lập ra nhà Nguyễn. Với cải cách của Minh Mạng (1831-1832) chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên chính thức đánh dấu việc thống nhất đất nước được hoàn thành. Triều Nguyễn đóng đô ở Phú Xuân – đây chính là triều đại phong kiến duy nhất cai trị Việt Nam trên vùng lãnh thổ rộng lớn như ngày nay.
=> Như vậy, phong trào nông dân Tây Sơn đã bắt đầu đặt nền móng, cơ sở cho sự thống nhất đất nước chứ Nguyễn Huệ - Quang Trung chưa phải là người đã hoàn thành thống nhất đất nước.
	


0,25đ

0,25đ


0,25đ


0,25đ






0,25đ



0,25đ





0,25đ


0,5đ





0,25đ


	Câu 2
(2,5 Điểm)
	Trên cơ sở làm rõ công cuộc giữ nước ở Xiêm cuối XIX, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định: “Cuối thế kỉ XIX – đầu XX, các nước châu Á bị thực dân phương Tây xâm lược là tất yếu nhưng việc mất nước không phải là một tất yếu”. 
a) Khẳng định: đây là 1 nhận định đúng.
b) Các nước châu Á bị thực dân phương Tây xâm lược là tất yếu:
- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chế độ phong kiến trên thế giới đã bị lỗi thời, lạc hậu, bị lật đổ ở nhiều nước Âu, Mĩ bởi các cuộc cách mạng tư sản. Chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập. Sau các cuộc cách mạng tư sản, cách mạng công nghiệp, nền kinh tế tư bản ở Âu, Mĩ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về thị trường và thuộc địa trở nên cấp thiết. Các nước tư bản phương Tây mở rộng xâm lược thuộc địa...
- Các nước châu Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nhân công dồi dào nhưng chế độ phong kiến lại khủng hoảng trầm trọng... trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản.
- Giữa thế kỉ XIX, nhiều nước châu Á trong đó có vương quốc Xiêm đứng trước sự đe doạ xâm nhập của thực dân phương Tây nhất là Anh, Pháp.
=> Việc các nước châu Á bị thực dân phương Tây xâm lược là tất yếu
c) Việc mất nước không phải là tất yếu vì:
- Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, các nước châu Á đang có những phương cách giữ nước, chống xâm lược của các nhà cầm quyền của các nước khác nhau. Đa số lựa chọn con đường “đóng cửa”, coi đó là phương cách tốt nhất để tự vệ. Nhiều nước châu Á đã và đang trở thành nạn nhân của các thực dân phương Tây ( Đông Dương là Pháp, Mã Lai, Miến Điện là Anh, Trung Quốc thì bị 8 nước xâu xé...). Một số quốc gia lựa chọn con đường mở cửa, cải cách, tiến hành hoạt động ngoại giao để giữ nước: Nhật Bản, Xiêm.
- Ở Xiêm, triều đại Ra-ma được thiết lập năm 1752 theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm. Đến thời vua Mông kut (Rama IV) trị vì từ 1851-1868 nhận thức được hoàn cảnh quốc tế, khu vực và hoàn cảnh nước Xiêm, ông theo con đường “mở cửa” đất nước, tức là chủ trương buôn bán với nước ngoài, từ đó chủ trương dựa vào sự kiềm chế lẫn nhau của các nước tư bản ở Xiêm để bảo vệ độc lập…Cùng với công cuộc cải cách do Rama IV khởi xướng, nền kinh tế Xiêm từng bước hoà nhập vào nền kinh tế TBCN và có cơ hội phát triển.
- Vào năm 1868, Chulalongkorn (Rama V) trị vì từ 1868-1910, ông tiếp tục chính sách của vua cha (mở cửa), ông tiến hành cải cách khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, chính trị, xã hội, giáo dục, luật pháp, quân sự:
+ Ra lệnh xoá bỏ hoàn toàn chế độ, nô lệ vì nợ, giải phóng người lao động để được tự do làm ăn, sinh sống, xoá bỏ cho nông dân nghĩa vụ lao dịch 3 tháng trên các công trường nhà nước, giảm nhẹ thuế ruộng.
+ Nhà nước khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh công thương nghiệp, xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn bán và ngân hàng.
+ Năm 1892 tiến hành loạt các cải cách theo khuôn mẫu phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục...
+ Vua vẫn là người có quyền lực tối cao, bên cạnh có Hội đồng nhà nước đóng vai trò là cơ quan tư vấn, khởi thảo luật pháp, hoạt động gần như một nghị viện. Bộ máy hành chính của triều đình được thay bằng Hội đồng chính phủ gồm 12 bộ trưởng do các hoàng thân du học phương Tây về đảm nhiệm.
+ Hệ thống toà án, trường học được tổ chức lại theo kiểu châu Âu, quân đội được trang bị và huấn luyện theo phương pháp hiện đại.
+ Ngoại giao: Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh-Pháp, vừa nhượng 1 số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền của đất nước, mở chiến dịch ngoại giao nhằm mục tiêu xoá bỏ các hiệp ước bất bình đẳng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
=> Tác dụng:
- Những cải cách về kinh tế có tác dụng đối với sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, sản lượng gạo, xuất khẩu gỗ cũng được đẩy mạnh. Góp phần tạo cho Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng TBCN. Góp phần làm cho đất nước đủ mạnh về kinh tế, quân sự và đoàn kết cả dân tộc thành một khối thống nhất
- Chính sách ngoại giao mềm dẻo đã tránh cho Xiêm một cuộc chiến tranh đối với các nước phương Tây, mà phần bất lợi thuộc về Xiêm. Do vậy, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như nhiều nước trong khu vực mà vẫn giữ được độc lập mặc dù bị lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.
- Tạo ra cơ sở kinh tế, chính trị-xã hội để Xiêm phát triển trong những thập kỉ tiếp theo, hoà nhập vào sự phát triển chung của thế giới lúc bấy giờ...
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	Câu 3
(3,0 Điểm)
	Phân tích cơ sở hình thành và quá trình mở rộng của hệ thống XHCN sau Chiến tranh thế giới Thứ hai? Anh/chị hãy đánh giá tác động của hệ thống đó đối với quan hệ quốc tế từ 1945-1991. 
a. Cơ sở hình thành hệ thống XHCN
- Các nước XHCN đều chung mục tiêu, đường lối chiến lược xây dựng CNXH. (giải phóng xã hội, giải phóng con người, nhân dân lao động làm chủ, không còn người bóc lột người, xã hội công bằng, dân chủ...)
- Cùng chung hệ tư tưởng CN Mac Lenin, lấy CN M-L làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động.
- Đều bị các nước đế quốc Âu – Mĩ đe dọa, phong tỏa về an ninh và nền hòa bình: nhiều nước đi lên CNXH đều có chung bối cảnh quốc tế giống nhau: 
+ CTTG2 kết thúc, Trật tự 2 cực Ianta ra đời và chi phối phần lớn quan hệ quốc tế. Mĩ cầm đầu các nước tư bản triển khai chiến lược toàn cầu nhằm 3 mục tiêu lớn là CNXH, phong trào cách mạng thế giới (Phong trào giải phóng dân tộc; cộng sản và công nhân quốc tế, đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội); các nước tư bản đồng minh...
+ Nhiều nước đang bị thực dân Âu – Mĩ cai trị, con đường duy nhất để giải phóng mình thoát khỏi ách áp bức bóc lột là chống đế quốc thực dân đi lên CNXH.
+ Được Liên Xô, TQ là những nước XHCN giúp đỡ càng tạo thêm động lực thúc đẩy các nước đi lên CNXH. CNXH đã trở thành hệ thống thế giới và không ngừng mở rộng về không gian địa lý.
b. Quá trình hình thành và mở rộng của CNXH:
- Thắng lợi của CMT10 Nga (1917) và sự ra đời của nước Nga Xô viết đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga. Đồng thời, sự xuất hiện của 1 nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một hệ thống xã hội đối lập với các nước TBCN.Tuy nhiên tính đến trước CTTG2, CNXH mới chỉ tồn tại trong phạm vi 1 nước, chưa trở thành hệ thống
- Trong những năm 1944-1945, Hồng quân Liên Xô trong quá trình truy kích phát xít Đức qua vùng Đông Âu, nhân dân và các lực lượng vũ trang đã phối hợp với Hồng quân Liên Xô tiêu diệt phát xít, thành lập chính quyền dân chủ nhân dân Đông Âu: 
+ Tháng 10/1949, Liên Xô giúp các lực lượng dân chủ thành lập CHDC Đức
+ Trong những năm 1948-1949, các nước Đông Âu đã lần lượt hoàn thành CMDCND và bước vào thời kì xây dựng CNXH.
=> Chứng tỏ CNXH đã vượt ra khỏi phạm vi 1 nước và lan rộng ra hàng loạt các quốc gia khác ở châu Âu, CNXH đã trở thành 1 hệ thống thế giới.
- Ở châu Á:
+ Năm 1949, nước CHND Trung Hoa được thành lập, CNXH trở thành hệ thống thế giới, nối liền từ Âu sang Á.
+ Ở Việt Nam, sau cuộc KCCP 1945-1954, miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ và giành thắng lợi năm 1975. Đất nước thống nhất và cả nước tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.
+ Tháng 9-1948, nhà nước CHDCND Triều Tiên ra đời. Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhân dân nước CHDCND Triều Tiên tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.
- Ở khu vực Mĩ Latinh: Cuộc CM của nhân dân Cuba giành thắng lợi, nước CH Cuba ra đời (1-1959). Năm 1961, chính phủ Cuba tuyên bố bắt đầu tiến hành CMXHCN và xây dựng CNXH.
c. Vai trò của hệ thống CNXH trong quan hệ quốc tế từ 1945-1991
- Trong nhiều thập niên, hệ thống CNXH là một lực lượng hùng mạnh về chính trị - quân sự và kinh tế, có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của thế giới. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào CMTG, nhất là phong trào giải phóng dân tộc sau CTTG2.
- Cùng với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, hệ thống CNXH góp phần vào việc xóa bỏ CNTD và chế độ phân biệt chủng tộc trên thế giới. Làm cho bản đồ chính trị thế giới có những biến đổi to lớn và sâu sắc.
- Hệ thống XHCN tạo ra sự cân bằng trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Liên Xô đã giữ một vai trò to lớn trong tổ chức LHQ – một tổ chức quốc tế đa phương mang tính đại diện toàn cầu. Sự lớn mạnh của Liên Xô tạo nên một cực vững chắc trong Trật tự 2 cực của quan hệ quốc tế.
- Góp phần làm thất bại âm mưu gây chiến tranh của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế. Ngăn chặn tham vọng và hành động của Mĩ muốn làm bá chủ thế giới. Buộc Mĩ phải nhiều lần điều chỉnh chiến lược toàn cầu. Đóng góp to lớn vào những thành tựu của cuộc CMKHCN, văn học, nghệ thuật của nhân loại.
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	Câu 4
(3,0 Điểm)
	Nêu những điểm mới của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX. Vì sao phong trào lại thất bại?
a. Khái quát: Phong trào yêu nước đầu ở Việt Nam mang nhiều nét mới với đặc điểm nổi bật là một khuynh hướng dân chủ tư sản xuất hiện hai xu hướng bạo động với đại diện là Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp. Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập Hội Duy Tân, tổ chức phong trào Đông Du đưa thanh niên sang học tập Nhật Bản, thành lập Việt Nam Quang Phục hội... Xu hướng cải cách đại diện là Phan Chu Trinh chủ trương cứu nước bằng việc nâng cao dân trí, dân quyền. Phan Chu Trinh vạch trần chế độ phong kiến thối nát, yêu cầu Pháp phải thay đổi thái độ với sĩ dân nước Nam; đề cao phương châm tự lực khai hóa.
b. Nét mới:
- Về mục tiêu đấu tranh: Cuối thế kỉ XIX với các phong trào tiêu biểu như Cần Vương, Yên Thế, mục tiêu đấu tranh là chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập trở lại chế độ phong kiến độc lập. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX tuy khác nhau về phương pháp và cách thức hoạt động nhưng đều nhằm mục tiêu cứu nước, giải phóng dân tộc nhưng không khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế như cuối thế kỉ XIX mà tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng đất nước theo khuynh hướng dân chủ tiến bộ (Quân chủ lập hiến, cộng hòa).
- Về ý thức hệ tư tưởng và quan niệm cứu nước: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối XIX chịu tác động của hệ tư tưởng phong kiến, tư tưởng trung quân ái quốc, cứu nước gắn liền với cứu vua - cứu nước gắn liền với khôi phục lại chế độ phong kiến. Nhưng đến đầu thế kỉ XX, Tư tưởng đó đã không còn phủ hợp, vua không còn toàn quyền đối với quốc gia. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX chịu ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản do trào lưu dân chủ tư sản tử Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp... bắt đầu thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam. Đang lúc bế tắc, các sĩ phu yêu nước Việt Nam đã hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản. thoát dần khỏi quan niệm trung quân ái quốc, nhận thức về dân và nước, cứu nước là cứu dân, giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân làm cho đất nước phát triển, và thay đổi chế độ xã hội.
- Về giai cấp lãnh đạo: Cuối XIX là những văn thân sĩ phu có tư tưởng trung quân ái quốc, họ không đại diện cho giai cấp phong kiến mà đại diện cho tinh thần độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam như Phan Đình Phùng – lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Đầu XX là những sỹ phu yêu nước đang trên con đường tư sản hóa, có tư tưởng tiến bộ như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.
- Lực lượng tham gia: Cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước thu hút đông đảo nhân dân tham gia nhưng chủ yếu là nông dân, tiêu biểu là phong trào nông dân Yên Thế. Tuy nhiên, phong trào yêu nước Việt Nam đầu XX đã thu hút đông đảo các tầng lớp và giai cấp khác nhau, trong đó có những lực lượng mới, nhất là tư sản và tiểu tư sản.
- Hình thức đấu tranh: Cuối XIX: đấu tranh vũ trang, dựng cờ và lập căn cứ để tổ chức khởi nghĩa chống Pháp. Đầu XX hình thức đã phong phú, đa dạng theo hai xu hướng bạo động và cải cách, kết hợp nhiều biện pháp: đoàn kết dân tộc, chuẩn bị thực lực, vận động giúp đỡ bên ngoài, tiến hành cải cách... điều cốt yếu phải nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, làm cho người dân ý thức của mình.
- Quy mô: Cuối XIX chủ yếu diễn ra trên một số địa bàn nông thôn ở Bắc Kì và bắc Trung kì, nhiều nơi thuận tiện cho việc xây dựng căn cứ khởi nghĩa. Đầu XX đã diễn ra trên rộng lớn cả thành thị và nông thôn, cả trong và ngoài nước.
c. Nguyên nhân thất bại
- Những hiện trong xã hội Việt Nam phát triển chưa đủ mạnh để tạo dựng ra một giai cấp, một bộ máy lãnh đạo đủ khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đấu tranh, do đó phong trào thiếu một giai cấp lãnh đạo tiên tiến và một đường lối đúng đắn, khoa học. Phương hướng tiến lên lạc hậu, không phù hợp với Việt Nam, con đường tư bản chủ nghĩa tuy mới với Việt Nam nhưng trên thế giới, chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế, không còn tiến bộ như thời kì đầu của nó.
- Xác định đối tượng, mục không triệt để, rõ ràng. Những người lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn và toàn diện về kẻ thù nên chưa xác định được đầy đủ và sâu sắc về nhiệm vụ của cuộc giải phóng dân tộc.
- Nhiệm vụ chiến lược không đầy đủ, không giải quyết được, con đường phong kiến chỉ chống Pháp, chỉ giải phóng dân tộc mà không giải quyết được vấn đề dân chủ, con đường đầu XX của Phan Bội Châu chỉ giải phóng dân tộc, Phan Châu Trinh chỉ giải phóng giai cấp...
- Lãnh đạo là các sĩ phu tiến bộ khi giai cấp tư sản chưa ra đời. Do tầm nhìn hạn chế và những trở lực không thể vượt qua, cuối cùng cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu XX đã thất bại. Họ mới chỉ tạo ra một cuộc vận động theo khuynh hướng DCTS chứ chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự. Lãnh đạo là các sỹ phu tiến bộ khi giai cấp tư sản chưa ra đời. Do tầm nhìn hạn chế và những trở lực không thể vượt qua, cuối cùng, cuộc vận động yêu nước của các sỹ phu đầu XX đã thất bại. Họ mới chỉ tạo ra một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản chứ chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự. Xác định lực lượng: Chưa lôi kéo được đông đảo quần chúng nhân dân vào cuộc đấu tranh dưới một cương lĩnh, một chương trình hành động chung và chặt chẽ. Lực lượng cơ bản của cách mạng là nông dân vẫn chưa được huy động triệt để và có tổ chức, không xác định được công nhân đóng vai trò sứ mệnh lịch sử là lực lượng chủ chốt
- Hình thức, phương pháp: phong phú, đa dạng nhưng không thống nhất, nặng về tư tưởng cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với bên ngoài, không biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
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	Câu 5
(3,0 Điểm)
	 Tại Kỳ họp lần thứ 24  diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Bằng các sự kiện lịch sử Việt Nam trong những năm 1941-1945, anh/chị hãy làm rõ vai trò là “anh hùng giải phóng dân tộc” của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.
* Khái niệm: Danh nhân là người nổi tiếng, có cống hiến nổi bật, có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và được xã hội ghi nhận. Danh nhân có thể là nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà khoa học,.. tùy theo lĩnh vựa hoạt động của họ. Trong lịch sử Việt Nam có nhiều nhân vật nổi tiếng được tôn là danh nhân như: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi…Căn cứ vào những đóng góp to lớn, vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc- HCM đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam, tại Kỳ họp lần thứ 24  diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”.
* Tiểu sử NAQ:…
a. Cùng Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc
- Triệu tập, chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941): giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc…, cơ bản hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc.
- Chủ trương tiến hành một cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền với hình thái đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa…
b. Chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám
- Lực lượng chính trị: thành lập và xây dựng phát triển Mặt trận Việt Minh…
- Lực lượng vũ trang: Ban hành Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là dấu mốc lịch sử trọng đại của Quân đội nhân dân Việt Nam
- Căn cứ địa: chọn Cao Bằng là căn cứ địa đầu tiên, phát triển thành căn cứ địa Việt Bắc…
c. Giải quyết vấn đề thời cơ
- Xác định và quyết tâm chớp thời cơ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. 
- Lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ giành chính quyền. Ngày 18/8/1945, Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi đồng bào cả nước: “Hỡi đồng bào yêu quí! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến! Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”…
d. Khai sinh nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
- Triệu tập Quốc dân đại hội, tạo cơ sở pháp lý cho sự ra đời của chế độ dân chủ cộng hòa
- Viết Tuyên ngôn độc lập…
- Đọc Tuyên ngôn độc lập Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…
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	Câu 6
(3,0 Điểm)
	Trên cơ sở Hiệp định Sơ Bộ và Hiệp định Giơnevơ, anh/chị hãy làm rõ bước phát triển trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống pháp của quân dân Việt Nam. Vì sao có bước phát triển đó?
a. Bước phát triển
- Quyền dân tộc cơ bản
+ Hiệp đinh Sơ bộ nêu chính phủ Pháp công nhận nước VN là một quốc gia tự do có chính phủ riêng, có nghị viện riêng
+ Hiệp định Giơnevơ nêu các nước tham sự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương
 Ở hiệp định Sơ bộ VN là một quốc gia tự do, chưa công nhận nền độc lập hoàn toàn của VN và VN vẫn chịu ràng buộc vào Pháp nhưng đến HD Giơnevơ, Pháp và các nước tham dự hội nghị buộc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của VN, đây là lần đầu tiên nền độc lập của VN được các nước lớn tham dự  công nhận bằng văn bản pháp lí quốc tế
- Về việc đóng quân và rút quân Pháp ở VN
+ Với hiệp định Sơ bộ chính phủ Vn cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Trung Hoa Dân quốc để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ đóng tại những điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm
+ Với Giơnevo quy định quân đội nhân dân VN và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam Bắc lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời, VN sẽ tiến tới thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước và sẽ được tổ chức vào tháng 7/ 1956
+ Với hiệp định Sơ bộ Pháp được đưa quân ra miền Bắc trong thời hạn 5 năm nhưng đến hiệp định Giơnevo Pháp phải rút quân hết khỏi miền Bắc, ta giải phóng được miền Bắc và thời hạn rút quân khỏi miền Bắc cũng ngắn hơn (2 năm)
- Tác động 
+ Hiệp định Sơ bộ là giải pháp “hòa để tiến” nhằm tạo thời gian để ta bước vào cuộc kháng chiến lâu dài
+ Hiệp định Giơnevo là mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh rút quân về nước
 Như vậy hiệp định Giơne vo đánh dấu bước tiến của ta trển mặt trận ngoại giao, khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và góp phần nâng cao vị thế của chính phủ VNDCCH
b. Giải thích
- Vào thời điểm năm 1946 ta đang gặp khó khăn về đối nội đối ngoại, do vậy ta phải nhân nhượng với Pháp để tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn quý giá để chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến
- Thời điểm 1954, thế và lực của ta đã mạnh, ta giành thắng lợi quyết định ở ĐBP, đập tan ý chí xâm lược của Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ.
	




0,25đ

0,25đ


0,5đ





0,25đ


0,25đ



0,25đ



0,25đ

0,25đ

0,25đ



0,25đ


0,25đ



	Câu 7
(3,0 Điểm)
	Tại sao gọi là trật tự 2 cực Ianta? Trình bày ngắn gọn những quyết định của hội nghị Ianta và tác động của những quyết định đó đến tình hình thế giới trong những năm 1945-1947? 
a.Tại sao gọi là trật tự 2 cực Ianta
- Trật tự thế giới là sự sắp xếp, phân bố và cân bằng quyền lực giữa các quốc gia nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống các quan hệ quốc tế.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được thiết lập thường được gọi là trật tự 2 cực Ianta vì :
+ Ianta thuộc bán đảo Crưm (Liên Xô) là nơi diễn ra hội nghị giữa 3 cường quốc Mĩ-Liên Xô-Anh (2/1945). Đây cũng là thời điểm CTTG2 tiến dần đến hồi kết. Các nước Đồng minh đang giành những thắng lợi quyết định...
+ Ba nước trụ cột trong phe Đồng minh tại hội nghị Ianta đã thoả thuận dàn xếp quyền lợi về trật tự thế giới mới sau khi các nước phát xít bị đánh bại. Sự dàn xếp về quyền lợi, sự sắp đặt trật tự thế giới được thoả thuận cụ thể ở khu vực Châu Âu, Châu Á, thoả thuận nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.
+ Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947 thường được gọi là trật tự 2 cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành 2 cực, 2 phe : TBCN do Mĩ đứng đầu – XHCN do Liên Xô đứng đầu làm trụ cột.
b. Những quyết định:
- Đẩy mạnh việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
- Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vị ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á:
+ Ở châu Âu: quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Beclin và các nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Beclin và các nước Tây Âu. Vùng Đông Âu thuộc ảnh hưởng của Liên Xô; vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.
+ Ở châu Á: Hội nghị chấp nhận những điều kiện của Liên Xô để tham chiến chống Nhật Bản: 1 – Giữ nguyên trạng Mông Cổ; 2 - Trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin và các đảo xung quanh; quốc tế hoá thương cảng Đại Liên ( Trung Quốc ) và khôi phục việc Liên Xô thuê cảng Lữ Thuận; Liên Xô cùng Trung Quốc khai thác đường sắt Nam Mãn Châu – Đại Liên; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.
+ Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất, quân đội nước ngoài rút khỏi Trung Quốc. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ. Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.
+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản; ở bán đảo Triều Tiên, quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân đội Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.
+ Các vùng còn lại ở châu Á (Tây Á, Nam Á, Đông Nam Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
c. Tác động:
- Thực chất của Hội nghị Ianta là sự phân chia khu vực đóng quân và khu vực ảnh hưởng giữa các nước thắng trận, có liên quan tới hoà bình, an ninh và trật tự thế giới về sau.
- Những quyết định đó đã thúc đẩy chiến tranh thế giới hai nhanh chóng kết thúc, chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt tận gốc. Trên cơ sở phân chia trách nhiệm tiêu diệt tận gốc CNPX Đức, Nhật nên việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu, Châu Á là hoàn toàn dựa trên những đóng góp thực lực của các nước thắng trận trong lực lượng Đồng minh chống phát xít đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.
- Những quyết định đó đã thúc đẩy sự ra đời và hoạt động của Liên hợp quốc, trước hết là Hội đồng bảo an như một công cụ để duy trì một trật tự thế giới sau chiến tranh.
- Toàn bộ những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh về vấn đề quan trọng nhất của thế giới sau chiến tranh đã phản ánh một hiện thực mới của thế giới: Sự cân bằng quyền lực giữa hai nước lớn là Liên Xô và Mĩ trong quan hệ quốc tế. Vì vậy, những quyết định đó đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giơi mới từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947 thường được gọi là trật tự 2 cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành 2 phe : TBCN – XHCN. Đây là những nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX. Đó là mối quan hệ căng thẳng, phức tạp, đối đầu.
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	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1
	Phân tích nguyên nhân thắng lợi và nêu những đặc điểm nổi bật của 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỉ XV.
	2,5

	
	a. Nguyên nhân thắng lợi
	

	
	Thí sinh phân tích được các ý sau:
- Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, có chính nghĩa nên đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh... 
	
0,25

	
	- Với tư tưởng “Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân mà thay cường bạo” nghĩa quân không chỉ lôi cuốn được sự ủng hộ của nhân dân, mà còn phân hóa được lực lượng kẻ thù, đẩy quân Minh vào thế bị động tiến lên đánh thắng chúng…
	

0,25

	
	-  Nghĩa quân Lam Sơn đã đoàn kết, chiến đấu kiên cường, bất khuất, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng hi sinh để lật đổ nền thống trị của nhà Minh…
	
0,25

	
	- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có một bộ chỉ huy nghĩa quân vừa kiên định vừa tài giỏi đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi với một đường lối đấu tranh đúng đắn, sáng tạo…
	
0,25

	
	- Trong quá trình xâm lược, quân Minh phải đối diện với nhiều khó khăn: không thông thuộc địa hình, không quen thủy thổ, không chủ động được nguồn lương thực, thực phẩm… từ đó rơi vào thế bị động và từng bước suy yếu…
	
0,25

	
	b. Những đặc điểm nổi bật 
	

	
	- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong điều kiện không thuận lợi: đất nước mất độc lập, các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh đều thất bại... Cuộc khởi nghĩa đã quy tụ được nhiều hào kiệt do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo; thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia nên mang tính nhân dân sâu sắc.
	
0,25

	
	- Nổ ra ở một địa phương, khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên toàn quốc.
	
0,25

	
	- Có đại bản doanh, căn cứ địa; ban đầu nghĩa quân hoạt động trong địa bàn hẹp, nhưng sau đó mở rộng dần ra Bắc; Tư tưởng nhân nghĩa được đề cao trong suốt cuộc khởi nghĩa.
	
0,25

	
	- Chủ trương lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, đánh vào lòng người, lợi dụng địa hình, phát huy lối đánh du kích để tiêu hao lực lượng địch, vây thành diệt viện, kết hợp đánh và đàm, mở hội thề, mở trận quyết chiến chiến lược... là những nghệ thuật đặc sắc của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	

0,25

	
	- Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã kết thúc 20 năm ách đô hộ của nhà Minh; nối tiếp và phát huy các truyền thống dân tộc; đưa tới sự ra đời của nhà Lê sơ.
	0,25

	Câu 2
	Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây? 
	2,5

	
	- Vào giữa thế kỉ XIX, cũng như nhiều nước ở Đông Nam Á, vương quốc Xiêm đứng trước sự xâm nhập và xâm lược của thực dân phương Tây, mà trước hết là thực dân Anh và Pháp. Vào năm 1752, triều đại vua Rama được thiết lập. Triều đại đã theo đuổi chính sách “đóng cửa” đất nước, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào nước Xiêm, mặc dù không có văn bản, lệnh cấm nào.
	

0,25

	
	- Đến thời vua Môngkut (Rama IV), nhận thức được hoàn cảnh quốc tế, hoàn cảnh khu vực và tình hình nước Xiêm, ông đã đi theo con đường mở cửa đất nước, giao thương buôn bán với nước ngoài, chủ trương dựa vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Tuy nhiên, Rama IV cũng phải ký những Hiệp ước không bình đẳng với các nước phương Tây vào cuối những năm 1850 và những năm 1860… Rama IV hy vọng sự có mặt của các nước phương Tây ở Xiêm tự mâu thuẫn và kiềm chế lẫn nhau. Và nhờ đó, Xiêm tránh được tai họa trở thành thuộc địa riêng của một cường quốc nào đó…
	



0,5

	
	- Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, tỉnh táo. Trước thế lực hùng mạnh của ngoại xâm, nước Xiêm có sự lựa chọn hợp thời: mất một ít (kinh tế, quân sự,...) nhưng được cái lớn hơn (giữ được nền độc lập dân tộc). Hơn nữa, việc ký các hiệp ước là động tác “mở cửa” cho tư bản xâm nhập vào Xiêm, từ đó tạo nên tác động lớn tới nền kinh tế - chính trị - xã hội của Xiêm. Cùng với công cuộc cải cách - mở cửa do Rama IV khởi xướng, nền kinh tế Xiêm từng bước hòa nhập vào nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và có cơ hội phát triển.
	



0,5

	
	- Năm 1868, Chulalongkorn lên ngôi (Rama V). Ông tiếp tục chính sách của vua cha, tiến hành cải cách khá toàn diện đất nước ở các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, chính trị, giáo dục, quân đội, luật pháp,.... đặc biệt là xóa bỏ chế độ nô lệ ở Xiêm, tạo cho nước Xiêm một bộ mặt mới theo hướng phát triển tư bản chủ nghĩa…
	

0,5

	
	- Những cuộc cải cách của Rama IV và Rama V, sau này là Rama VI đã tạo cho Xiêm một thuận lợi ở hai khía cạnh:
+ Góp phần làm cho đất nước đủ mạnh về kinh tế - quân sự, từ đó đoàn kết cả dân tộc thành một khối. Trên cơ sở đó, Chính phủ thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo, giữ được độc lập cho đất nước, tránh cho Xiêm một cuộc chiến tranh với các nước phương Tây mà phần bất lợi thuộc về Xiêm.
+ Tạo ra cơ sở chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội để Xiêm phát triển trong những thập kỷ tiếp theo, hòa nhập được vào sự phát triển chung của thế giới lúc bấy giờ.
	



0,5

	
	- Đứng trước nguy cơ bị xâm lược từ hai phía (phía Tây là thực dân Anh, phía Đông là thực dân Pháp). Hai nước thực dân này mâu thuẫn với nhau về vấn đề Xiêm; do đó, họ đã ký với nhau một thỏa hiệp, biến Xiêm thành khu vực đệm giữa hai thực dân. Trên cơ sở những thành tựu cải cách và lợi dụng vị trí nước đệm giữa hai thực dân vừa thỏa hiệp, vào những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Xiêm bắt đầu mở chiến dịch ngoại giao nhằm xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng. Rama V đã công du sang các nước châu Âu, gặp gỡ chính phủ các nước phương Tây, và lần lượt ký các hiệp ước với họ. Theo đó, Xiêm thu hồi được những vùng đất trước đó phải cắt cho các nước phương Tây, xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng trước đó, bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ.
	




0,25

	Câu 3
	Nêu quá trình hình thành, mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ảnh hưởng của quá trình đó đến quan hệ quốc tế.
	3,0

	
	a. Quá trình hình thành và mở rộng
	

	
	- Với thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới.
	0,5

	
	- Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Triều Tiên (1948), cách mạng Trung Quốc (1949)… đã mở rộng không gian địa lí của chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.
	0,5

	
	- Cách mạng Cu-ba thành công (1959), nước Cộng hòa Cu-ba ra đời. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy, chủ nghĩa xã hội đã được mở rộng sang khu vực Mĩ Latinh.
	0,25

	
	- Một số nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau khi giành được độc lập cũng tuyên bố định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa.
	0,25

	
	b. Ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế
	

	
	- Hệ thống xã hội chủ nghĩa trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự và kinh tế, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học – kĩ thuật, trở thành đối trọng của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới nữa.
	0,5

	
	- Sự ra đời và mở rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa buộc Mĩ phải điều chỉnh Chiến lược toàn cầu, coi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là nguy cơ lớn của Mĩ, từ đó phát động cuộc Chiến tranh lạnh…
	0,25

	
	- Hệ thống xã hội chủ nghĩa trở thành chỗ dựa của các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, của phong trào giải phóng dân tộc, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới.
	0,5

	
	- Sự hình thành và mở rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã thúc đẩy việc giải quyết các mối quan hệ quốc tế theo chiều hướng tiến bộ, có lợi cho nhân dân thế giới: Các nước xã hội chủ nghĩa tham gia nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế.
	0,25

	Câu 4
	Phân tích những điều kiện dẫn đến sự xuất hiện phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX và xác định yếu tố quyết định khuynh hướng của phong trào đó.
	3,0

	
	a- Điều kiện…
	

	
	Thí sinh phân tích được các điều kiện sau:
- Chính trị: thực dân Pháp căn bản hoàn thành quá trình bình định Việt Nam. Phong trào Cần vương (1885-1896) thất bại… Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới.
	


0,5

	
	- Kinh tế: Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập dẫn đến nền kinh tế Việt Nam có sự biển chuyển về tính chất và cơ cấu…
	
0,5

	
	- Xã hội: có sự phân hóa, xuất hiện giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản… một bộ phận trí thức Nho học bị tư sản hóa…
	
0,5

	
	- Tư tưởng: tư tưởng dân chủ tư sản từ châu Âu, từ Nhật Bản và Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam đó là tư tưởng của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, cuộc Duy tân Minh Trị từ cuối thế kỉ XIX, cách mạng Tân Hợi (1911)…
	
0,5

	
	- Trước những chuyển biến về kinh tế-xã hội Việt Nam và ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài, bộ phận sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX đã vượt lên trên những hạn chế của giai cấp và thời đại tiến hành cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản…
	
0,5

	
	b. Xác định yếu tố quyết định khuynh hướng
	

	
	- Tư tưởng là yếu tố quyết định khuynh hướng của phong trào; quyết định phương hướng tiến lên sau khi giành độc lập sẽ phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
	
0,5

	Câu
5
	Phân tích tính chất dân tộc, dân chủ của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
	3,0

	
	a. Tính chất dân tộc
	

	
	- Nhiệm vụ: đề cao vấn đề dân tộc, hoàn thành nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc… tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
	
0,5

	
	- Lực lượng: toàn dân tộc, đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh với các tổ chức quần chúng là các hội cứu quốc… Nổi dậy tổng khởi nghĩa trên cả hai địa bàn nông thôn và thành thị…
	

0,5

	
	- Kết quả: Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một hình thức nhà nước của toàn thể dân tộc.
	
0,5

	
	b. Tính chất dân chủ
	

	
	- Đã xóa bỏ được chế độ phong kiến, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, có quyền quyết định vận mệnh của mình.
	
0,5

	
	- Đã giải quyết một phần quyền dân chủ đối với nông dân: được giảm tô, giảm tức, tham gia hội họp…
	
0,5

	
	- Góp phần cùng phe đồng minh xóa bỏ chủ nghĩa phát xít, trực tiếp là bộ máy chính quyền của phát xít Nhật ở Đông Dương.
	
0,5

	Câu 
6
	Trình bày ý nghĩa của văn bản pháp lí quốc tế đầu tiên đại diện Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện nước ngoài.
	


	
	a. Văn bản pháp lí quốc tế đầu tiên đại diện Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện nước ngoài là Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946.
	
0,5

	
	b. Ý nghĩa của Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946.
	

	
	- Tránh được trường hợp bất lợi cho ta vì một lúc phải chiến đấu với nhiều kẻ thù, đẩy nhanh được lực lượng Trung hoa dân quốc về nước. 
	0,5

	
	- Đã biến một hiệp ước tay đôi thành một thỏa thuận tay ba có lợi cho cách mạng Việt Nam…
	0,5

	
	- Mặc dù hiệp định có những nhân nhượng với Pháp nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc nhất định: không vi phạm chủ quyền dân tộc, giữ vững chính quyền cách mạng của nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
	
0,5

	
	- Kí hiệp định phản ánh sách lược mềm dẻo của Đảng và chính phủ Việt Nam. Đồng thời thể hiện thiện chí hòa bình của ta, với mong muốn cứu vãn một nền hòa bình mong manh nhưng vẫn tích cực chuẩn bị về mọi mặt để đối phó với khả năng chiến tranh.
	0,5

	
	- Hiệp định có giá trị đến ngày nay/ để lại nhiều bài học…(thí sinh có cách diễn đạt khác song đúng thì vẫn cho điểm) : Kiên quyết sử dụng biện pháp hòa bình, tận dụng mọi khả năng hòa bình để giải quyết những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Mặt khác, vẫn tăng cường chuẩn bị lực lượng, nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất.
	
0,5

	Câu 
7
	Vì sao Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh? Chiến tranh lạnh chấm dứt đã có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế và Việt Nam?
	3,0

	
	a. Vì sao…
	

	
	-  Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập kỉ làm cho hai nước quá tốn kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác…
	
0,25

	
	- Sự vươn lên mạnh mẽ của Đức, Nhật Bản, Tây Âu đặt ra nhiều khó khăn và thách thức to lớn. Những nước này trở thành những đố thủ cạnh tranh đáng gờm của Mĩ. Nền kinh tế của Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng từ đó hai cường quốc Liên Xô và Mĩ phải thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của Mình…
	


0,25

	
	- Yêu cầu hợp tác giữa Liên Xô và Mĩ để giải quyết những vấn đề toàn cầu…
	0,25

	
	- Tác động của xu thế toàn cầu hóa…đặt ra yêu cầu hợp tác để cùng phát triển…
	0,25

	
	b. Tác động
	

	
	Đối với thế giới
- Hòa bình-an ninh thế giới được củng cố. Chấm dứt Chiến tranh lạnh có nghĩa là thế giới bước vào hòa bình, giảm căng thẳng và đối đầu, các nước, trước hết là 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an đều điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng hòa bình. Mối quan hệ giữa 5 nước lớn và các nước thuộc hai khối chuyển từ 2 cực đối đầu nhau sang đối thoại, hợp tác cùng tồn tại hòa bình…
	


0,5

	
	- Chiến tranh lạnh chấm dứt mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột khu vực, đặc biệt 5 nước lớn đã thương lượng thỏa hiệp, hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề khu vực như hợp tác trong cuộc Chiến tranh vùng vịnh năm 1991, hay giải quyết xung quyết xung đột ở Afganistan, ở Cambodia, ở Angola,...
	

0,5

	
	- Các quốc gia, dân tộc có cơ hội tìm kiếm tiếng nói chung, đẩy mạnh giao lưu hợp tác để cùng phát triển. 
	
0,25

	
	1. Đối với Việt Nam
- Mĩ từ bỏ chính sách cấm vận đối với Việt Nam (1994); Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ năm 1995.
	
0,25

	
	-  Quan hệ giữa Việt Nam và nhóm 5 nước sáng lập ASEAN được cải thiện… Năm 1992, Việt Nam ra nhập Hiệp ước Bali… Tạo điều kiện để năm 1995 Việt Nam ra nhập ASEAN..
	0,25

	
	- Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới…
	0,25
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Câu 1 (2,5 điểm): 
Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) bùng nổ trong bối cảnh lịch sử nào? Phân tích những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
Câu 2 (2,5 điểm):
	Tóm tắt các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. Phân tích những yếu tố tác động đến cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
Câu 3 (3,0 điểm): 
Khái quát những thành tựu của công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc và ý nghĩa của những thành tựu đó. 
Câu 4 (3,0 điểm): 
	Trình bày những điều kiện lịch sử của phong trào yêu nước khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX đến 1918. Phân tích những đóng góp của phong trào đối với cách mạng Việt Nam.
Câu 5 (3,0 điểm): 
	Khái quát bối cảnh lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 6 ( 3,0 điểm): 
	Thông qua bối cảnh kí kết các hiệp định Sơ bộ (1946), hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), hiệp định Pa-ri (1973), em hãy làm rõ mối quan hệ giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao trong các cuộc kháng chiến.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Câu 7 (3,0 điểm): 
	Phân tích nguyên nhân sụp đổ của trật tự hai cực Ianta và tác động của sự sụp đổ trật tự hai cực Ianta với quan hệ quốc tế.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) bùng nổ trong bối cảnh lịch sử nào? Phân tích những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
	2,5

	
	* Bối cảnh lịch sử:
	

	
	- Nhà Hồ thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh năm 1407.
	0,25

	
	- Đại Việt bị biến thành quận Giao Chỉ, bị nhà Minh cai trị hà khắc cùng chế độ thuế khóa nặng nề.
	0,25

	
	- Mâu thuẫn gay gắt giữa nhân dân Đại Việt với quân Minh.
	0,25

	
	* Nguyên nhân thắng lợi:
	

	
	 - Tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến.
	0,25

	
	+ Lật đổ ách thống trị tàn bạo của nhà Minh, giải phóng nhân dân Đại Việt; Sau khi thành công đưa đến sự thiết lập vương triều mới tiến bộ là vương triều Lê Sơ.
	0,25

	
	- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, hiệu quả cùng nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo. 
	0,25

	
	+ Lấy nhỏ địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.
	0,25

	
	- Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, quyết tâm đánh giặc của nhân dân...
	0,25

	
	+ Khởi nghĩa quy tụ được khối đại đoàn kết của nhân dân, tướng lĩnh tài giỏi…
	0,25

	
	- Đường lối lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Lê Lợi và các tướng lĩnh khởi nghĩa.
	0,25

	Câu 2













	 Tóm tắt các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. Phân tích những yếu tố tác động đến cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
	2,5

	
	* Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc:
	

	
	- Cuối thế kỉ XIX đến 1920:
	

	
	+ Phong trào chống thực dân mang ý thức hệ phong kiến do giai cấp phong kiến hoặc nông dân lãnh đạo, diễn ra chủ yếu ở Việt Nam – Lào – Cam pu chia.
	0,25

	
	+ Phong trào giải phóng dân tộc theo xu hướng tư sản diễn ra sớm nhất ở Phi-lip-pin, In-đo-nê-xi-a, Mi-an-ma dưới sự dẫn dắt của trí thức cấp tiến.
	0,25

	
	- Từ 1920 đến 1945:
	

	
	+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển đồng thời theo hai khuynh hướng: tư sản (do giai cấp tư sản lãnh đạo) và vô sản (do giai cấp vô sản lãnh đạo). Nhiều đảng phái tiến bộ ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân bằng cả phương pháp hòa bình và phương pháp vũ trang.
	0,5



	
	+ Sau khi quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh(1945), nhân dân một số nước như In-đô, Việt Nam, Lào ... đã tiến hành cách mạng giành độc lập dân tộc.
	0,25

	
	- Từ 1945 đến 1975:
	

	
	+ Tại Phi-lip-pin, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a... diễn ra phong trào đấu tranh yêu cầu các nước thực dân phương Tây trao trả độc lập.
	0,25

	
	+ Trên bán đảo Đông Dương, nhân dân Việt Nam, Lào, CPC tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược cho đến năm 1975.
	0,25

	
	* Những yếu tố của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á:
	

	
	- Yếu tố khách quan:
	

	
	+ Tư tưởng dân chủ tư sản, vô sản từ phương Tây...
	0,25

	
	+ Những diễn biễn của chiến tranh thế giới thứ hai
	0,25

	
	- Yếu tố chủ quan:
	

	
	+ Những chuyển biến về kinh tế - chính trị - xã hội...
	0,25

	
	+ Lòng yêu nước và ý chí giành độc lập của các dân tộc Đông nam Á.
	0,25

	
	+ Sự trưởng thành của giai cấp lãnh đạo
	0,25

	Câu 3
	Khái quát những thành tựu của công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc và ý nghĩa của những thành tựu đó. 
	3,0

	
	* Chủ trương cải cách – mở cửa ở Trung Quốc:
	

	
	- Được đề ra tại Hội nghị Trung ương 3 (1978), được nâng lên thành đường lối chung tại đại hội XII (1982) và Đại hội XIII (1987).
	0,25

	
	- Nội dung:
	

	
	+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách, mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu đứa Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
	0,25

	
	* Thành tựu:
	

	
	- Về chính trị: Đề ra và xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
	0,25

	
	- Về kinh tế: 
	

	
	+ Nhờ quyết tâm cải cách thể chế kinh tế, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng những cơ hội hoàn cầu hóa kinh tế mang lại. Trung Quốc đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều năm. Từ năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc vượt qua Nhật Bản và duy trì vị trí thứ hai thế giới.
	0,25

	
	+ Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, đưa kinh tế nước này trở thành một trong  những nhân tố quan trọng cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 vượt mốc 12.500 USD.
	0,25

	
	- Về khoa học – kỹ thuật:
	

	
	+ Trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu đưa con người bay vào vũ trụ. Hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc thể hiện sự phát triển nhanh chóng của khoa học – kĩ thuật. Nâng cao năng lực tự chủ về khoa học – công nghệ...
	0,25

	
	- Về đối ngoại:
	

	
	+ Thay đổi theo xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa trong các mối quan hệ song phương và đa phương. Vai trò và vị thế quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao. Năm 1997 đến 1999, Hồng Kông và Ma Cao lần lượt trở lại thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
	0,25

	
	- Còn đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực văn háo, giáo dục, quốc phòng... Trung Quốc cũng trở thành một cường quốc xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự. 
	0,25

	
	*  Ý nghĩa: 
	

	
	- Khẳng định đường lối cải cách, mở cửa của Đảng cộng sản Trung Quốc là đúng đắn. 
	0,25

	
	- Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, tình hính chính tri – xã hội ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
	0,25

	
	- Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường Quốc tế, chứng tỏ sức sống của chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các nước xã hội chủ nghĩa khác, trong đó có Việt Nam.
	0,25

	Câu 4
 
	Trình bày những điều kiện lịch sử của phong trào yêu nước khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX đến 1918. Phân tích những đóng góp của phong trào đối với cách mạng Việt Nam.
	3,0


	
	* Điều kiện lịch sử của phong trào yêu nước khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX đến 1918:
	

	
	- Về chính trị: Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến đã thất bại…
	0,5

	
	- Về kinh tế: Những chuyển biến kinh tế Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1913) của thực dân Pháp, kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập…
	0,5

	
	- Về xã hội: Những chuyển biến xã hội Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1913) của thực dân Pháp, kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập…
	0,5

	
	- Về tư tưởng: Tư tưởng dân chủ tư sản từ phương Tây, Nhật Bản, Trung Quốc… được các sĩ phu tiến bộ tiếp thu…
	0,5

	
	* Phân tích những đóng góp của phong trào đối với cách mạng Việt Nam.
	

	
	- Phong trào đã khẳng định sự tiến bộ của tư tưởng dân chủ tư sản...
	0,25

	
	- Nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh mới ra đời
	0,25

	
	- Những hoạt động của PBC và PCT đã bước đầu đặt nền móng cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
	0,25

	
	- Làm chuyển biến tích cực một thế hệ thanh niên yêu nước, là tiền đề về lực lượng cho giai đoạn đấu tranh tiếp theo.
	0,25

	Câu 5

	Phân tích bối cảnh lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	3,0

	
	* Thế giới:
	

	
	- Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Quân Đồng Minh dồn dập tấn công quân đội Nhật Bản ở châu Á – Thái Bình Dương. 
	0,25

	
	- Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyến bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
	0,25

	
	* Trong nước:
	

	
	- Quân Nhật rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang, dao động.
	0,25

	
	- Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh.
	0,25

	
	- Lực lượng cách mạng được xây dựng và rèn luyện qua thực tiễn. Ở nhiều địa phương, quần chúng cách mạng đã sẵn sàng đứng lên khi thời cơ đến.
	0,25

	
	- Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8-1945 thực chất là        thời kì khởi nghĩa từng phần, đã tạo tiền đề cho tổng khởi nghĩa.
	

	
	* Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương:
	

	
	- 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố Quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trên cả nước.
	0,25

	
	- Từ 14 đến 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
	0,25

	
	- Ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
	0,25

	Câu 6
	Thông qua bối cảnh kí kết các hiệp định Sơ bộ (1946), Giơ-ne-vơ (1954), Pari (1973), em hãy làm rõ mối quan hệ giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	3,0

	
	* Bối cảnh kí kết các hiệp định:
	

	
	- Hiệp định Sơ bộ (1946): Pháp thực hiện âm mưu mở rộng xâm lược ra miền Bắc, ta chủ trương “hòa để tiến” để kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến không tránh khỏi.
	0,5

	
	- Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954): Ta giành thắng lợi quyết định ở Điện Biên Phủ (5-1954), đàm phán GNV được mở trong bối cảnh Chiến tranh lạnh chi phối.
	0,5

	
	- Hiệp định Pa-ri (1973): Mĩ leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân và hải quân nhằm gây sức ép với ta trên bàn đàm phán. Ta lập nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari theo những điều khoản có lợi cho ta.
	0,5

	
	* Mối quan hệ giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến:
	

	
	- Đấu tranh quân sự hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh ngoại giao. Thắng lợi quân sự sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán.
	0,5

	
	- Mặt trận quân sự không chiếm ưu thế sẽ dẫn đến đàm phán bất lợi, kí kết bất bình đẳng. (Hiệp định Sơ bộ 1946)
	0,5

	
	- Đấu tranh ngoại giao thắng lợi tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi về quân sự.
	0,5

	Câu 7
	Phân tích nguyên nhân sụp đổ của trật tự hai cực Ianta và tác động của sự sụp đổ trật tự hai cực Ianta với quan hệ quốc tế.
	3,0

	
	* Nguyên nhân sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta
	

	
	- Đối đầu căng thẳng đã khiến cả hai cực Xô – Mĩ đều suy giảm thế mạnh kinh tế, buộc phải tự điều chỉnh, hạn chế chạy đua vũ trang để ổn định và củng cố vị thế của mình.
	0,5

	
	- Sự vươn lên của các nước trên thế giới nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của trật tự hai cực; Sự thay đổi trong cán cân kinh tế thế giới, đặc biệt là sự nổi lên của Nhật Bản và các nước Tây Âu.
	0,5

	
	- Xu thế hòa hoãn, toàn cầu hóa và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. 
	0,5

	
	- Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và sự ra đời của hàng loạt quốc gia độc lập. Sự khủng hoảng, suy yếu rồi tan rã của Liên Xô – quốc gia đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa.
	0,5

	
	* Tác động của sự sụp đổ trật tự hai cực Ianta với quan hệ quốc tế.
	

	
	- Trong quan hệ quốc tế, một trật tự thế giới mới dần hình thành theo xu thế đa cực. Mỹ tiếp tục là siêu cường có sức mạnh vượt trội, nhưng phạm vi ảnh hưởng bị thu hẹp ở nhiều nơi.
	0,25

	
	- Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ đã mở ra chiều hướng và những điều kiện để giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp, xung đột như ở Ap-ga-nix-tan, Cam-pu-chia, Na-mi-bi-a...
	0,25

	
	- Sự sụp đổ của trật tự hai cực tạo điều kiện cho các cường quốc mới nổi có vị trí, vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước lớn ở châu Âu.
	0,25

	
	- Sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực Ian-ta còn có tác động không nhỏ đến vấn đề dân tộc, bản sắc cộng đồng, tôn giáo... ở nhiều nơi trên thế giưới, đặc biệt là ở châu Âu.
	0,25



-------------- Hết --------------


	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
LÊ KHIẾT-QUẢNG NGÃI

	ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
(Đề thi gồm có 02 trang)



	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC  
DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ XV-NĂM 2024
MÔN LỊCH SỬ 11
     Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)




Câu 1. (2.5 điểm)
 “…Khác với những cuộc chiến tranh giữ nước trước đây do triều đình lãnh đạo (đời Lý, Trần), khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bùng nổ, phát triển và thắng lợi do sự vùng lên, sự tham gia, ủng hộ tự giác của nhân dân. Cuộc chiến tranh yêu nước này vì thế biểu thị sâu sắc vai trò chủ động, định đoạt của quần chúng nhân dân và đạt đến một trình độ chiến tranh nhân dân cao hơn…” (Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, trang 257)
Bằng những kiến thức có chọn lọc, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
Câu 2. (2.5 điểm)
Trình bày những điều kiện chủ quan và khách quan thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới không? Vì sao?
Câu 3. (3.0 điểm)
Trình bày sự lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Theo anh/chị, vì sao sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ (1991), Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Câu 4. (3.0 điểm)
Từ năm 1905-1908, Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du đưa thanh thiếu niên sang học tập ở Nhật Bản để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 
Hãy trình bày những nét cơ bản về phong trào Đông Du. Liên hệ với mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay.
Câu 5. (3.0 điểm)
Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là minh chứng sinh động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Ðảng ta.
Bằng những kiến thức đã học, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
Câu 6. (3.0 điểm)
Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946), Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari (27-1-1973)? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi Hiệp định trên.
Câu 7. (3.0 điểm)
“Tất cả thành viên của Liên hợp quốc giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hòa bình, sao cho không tổn hại đến hòa bình, an ninh quốc tế và công lý” (Trích Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc).
Giải thích vì sao Liên hợp quốc lại đề ra nguyên tắc: Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc này trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông hiện nay như thế nào?
______________HẾT_______________
                          - Thí sinh KHÔNG sử dụng tài liệu.
                          - Giám thị KHÔNG giải thích gì thêm./.
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I- Hướng dẫn chung:
1) Cán bộ chấm thi chấm đúng như hướng dẫn, đáp án, thang điểm.
2) Thí sinh có cách trả lời khác nhưng đúng, thì vẫn cho đủ điểm.
3) Chỉ cho điểm tối đa từng câu khi bài làm của thí sinh lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc.
4) Cán bộ chấm thi không quy tròn điểm của từng câu và của toàn bài thi.
5) Những thí sinh làm vượt đáp án nhưng đúng thì được thưởng điểm nhưng không vượt quá tổng điểm của từng câu và toàn bài.
II- Hướng dẫn chấm chi tiết và thang điểm:
	Câu
	Đáp án và hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	“…Khác với những cuộc chiến tranh giữ nước trước đây do triều đình lãnh đạo (đời Lý, Trần), khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bùng nổ, phát triển và thắng lợi do sự vùng lên, sự tham gia, ủng hộ tự giác của nhân dân. Cuộc chiến tranh yêu nước này vì thế biểu thị sâu sắc vai trò chủ động, định đoạt của quần chúng nhân dân và đạt đến một trình độ chiến tranh nhân dân cao hơn…” (Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, trang 257)
Bằng những kiến thức có chọn lọc, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
	2,50

	
	a) Khái quát sơ nét về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn…
	0,25

	
	b) Làm rõ nhận định:
	

	
	- Kháng chiến toàn dân: là một truyền thống quí báu của dân tộc ta trong đấu tranh chống ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo là một cuộc chiến tranh yêu nước chính nghĩa có tính chất nhân dân rộng rãi, đã lôi cuốn, tổ chức và lãnh đạo được lực lượng kháng chiến của toàn dân.
	0,25

	
	- Khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc chiến tranh yêu nước, chính nghĩa là kết tinh của nguyện vọng giải phóng dân tộc nên đã quy tụ được nhiều giai cấp tầng lớp nhân dân tham gia:
+ Nghĩa quân Lam Sơn là những người xuất thân từ nhiều thành phần giai cấp và dân tộc khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất ở một mục đích cao cả là cứu nước, cứu dân, là bảo về Tổ quốc và đồng thời cũng bảo vệ quê hương, gia đình của bản thân mỗi người.
	0,25

	
	+ Từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền núi rừng Thanh Hóa, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã dần dần phát triển thành trung tâm của phong trào đấu tranh trong phạm vi cả nước, thành một cuộc chiến tranh giải phóng có tính chất nhân dân rộng rãi.  
	0,25

	
	- Khởi nghĩa Lam Sơn đã huy động được toàn dân tham gia kháng chiến:
+ Nghĩa quân Lam Sơn là một đội quân có tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh. Nghĩa quân chiến đấu không đội trời chung với kẻ thù của dân tộc, nhưng rất tôn trọng và bảo vệ quyền lợi tài sản của nhân dân.
	0,25

	
	+ Nhân dân coi nghĩa quân như vị cứu tinh, như người con thân yêu của mình và sẵn sàng đem tất cả tài năng, sức lực, của cải ra ủng hộ cuộc khởi nghĩa.
	0,25

	
	+ Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân hưởng ứng dưới mọi hình thức, từ tham gia nghĩa quân, tiếp tế lương thực cho đến những hàng động vây thành giết giặc. Sau khi hạ thành Trà Long, hơn 5000 thanh niên đã xung phong bổ sung vào đội ngũ nghĩa binh. Khi Lê Lợi tiến ra gần thành Đông Quan thì hào kiệt các nơi, nhân dân các phủ huyện và cả các tù trưởng miền núi đã tìm đến “xin liều chết đánh giặc” 
	0,25

	
	+ Nhân dân nhiều nơi còn phối hợp chiến đấu cùng với nghĩa quân: ở Thanh Hóa, khi mới dựng cờ khởi nghĩa, Nguyễn Chích đã tự nguyện tham gia chiến đấu dưới cờ của Lê Lợi và sau đó đem toàn bộ lực lượng nghĩa quân của mình sáp nhập hẳn vào khởi nghĩa Lam Sơn.
	0,25

	
	+ Trong khi vây hãm các thành lũy cũng như tiến về giải phóng các châu huyện, nghĩa quân Lam Sơn luôn luôn được nhân dân vùng dậy cùng tham gia hưởng ứng. Trong trận Tốt Động- Chúc Động (1426) và trận Chi Lăng - Xương Giang (1427) đều có sự tham gia của những đội dân binh những lực lượng vũ tranh của nhân dân địa phương.
	0,25

	
	+ Ngoài ra nhân dân ở hầu khắp mọi nơi còn có rất nhiều hành động yêu nước, ủng hộ nghĩa quân rất đáng ca ngợi. Đó là hành động yêu nước, sử sách không ghi chép nhưng đến nay vẫn lưu truyền phổ biến trong dân gian từng vùng như bà bán hàng họ Lương ở gần thành Cổ Lộng (Ý Yên - Hà Nam Ninh), hay chuyện bà Kiến quốc (Yên Lữ- Hải Hưng)…
	0,25

	2

	Trình bày những điều kiện chủ quan và khách quan thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới không? Vì sao?
	2,50

	
	a) Điều kiện chủ quan và khách quan…
	

	
	- Điều kiện khách quan:
	

	
	+ Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cùng với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít thì các nước đế quốc có nhiều thuộc địa cũng bị suy yếu và thiệt hại nặng nề…Đây là điều kiện khách quan thuận lợi cho sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh.
	0,25

	
	+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội dần trở thành hệ thống trên thế giới. Đây là chỗ dựa vững chắc cho phong trào giải phóng dân tộc. Các nước XHCN đứng đầu là Liên Xô là lực lượng chính trong diễn đàn quốc tế lên án sự thống trị của chủ nghĩa thực dân: Nghị quyết “phi thực dân hóa” năm 1960 và Nghị quyết xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc 1963…
	0,25

	
	+ Sau chiến tranh thế giới hai, với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội ở các nước tư bản phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở Doongdo Nam Á phát triển.
	0,25

	
	- Điều kiện chủ quan:
	

	
	+ Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước thuộc địa ở Đông Nam Á được xem là một trong những nơi tập trung nhiều mâu thuẫn nhất, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp chồng chéo, đan xen lẫn nhau.
	0,25

	
	+ Trong thời kì này các lực lượng xã hội đặc biệt là tư sản và vô sản ngày càng lớn mạnh. Cả tư sản và vô sản đều thành lập được các chính đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng nước đó…
	0,25

	
	b) Phong trào giải phóng dân tộc…
	

	
	- Khẳng định: Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.
	0,25

	
	- Lý giải:
	

	
	+ Góp phần xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ hoàn toàn…
	0,25

	
	+ Đưa đến sự ra đời của các quốc gia độc lập. Những quốc gia này ngày càng tích cực tham gia vào đời sống chính trị thế giới với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
	0,25

	
	+ Với các chiến lược phát triển qua các giai đoạn, các nước đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước.
	0,25

	
	+ Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai; góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.
	0,25

	3
	Trình bày sự lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Theo anh/chị, vì sao sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ (1991), Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội?
	3,00

	
	a) Sự lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội…:
	

	
	- Quy mô: Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, với sự giúp đỡ của Liên Xô, hàng loạt các quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và châu Á, Mỹ latinh đã ra đời và phát triển. Từ đây, chủ nghĩa xã hội hiện thực từ một nước đã trở thành hệ thống với 15 quốc gia chiếm gần 40% diện tích mặt địa cầu và hơn 30% cư dân trên hành tinh.
	0,50

	
	- Không gian địa lý: Ở Đông Âu…; ở châu Á…; ở khu vực Mỹ Latinh…
	0,50

	
	- Tiềm lực kinh tế: Từ năm 1950 đến 1980, các nước xã hội chủ nghĩa tăng 13 lần tiềm lực kinh tế, 14 lần tổng sản lượng công nghiệp so với mức bình quân 4,2 lần ở phần còn lại của thế giới và gần 30% tổng sản phẩm toàn cầu hàng năm…
	0,50

	
	- Ảnh hưởng đến quốc tế: Góp phần dẫn đến sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới…
	0,50

	
	b) Việt Nam vẫn kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội vì:
	

	
	- Lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội là sự nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng…; kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…
	0,25

	
	- Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam nhận thức được rằng: Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là bước lùi tạm thời của CNXH, chỉ là sự sụp đổ của một mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa không phù hợp do mắc phải nhiều khuyết điểm, sai lầm…Nếu tiến hành đổi mới đất nước bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp thì đất nước sẽ vượt qua khó khăn, khủng hoảng và đạt được nhiều thành tựu to lớn…
	0,50

	
	- Đã 37 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước với sự kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, đất nước đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện,…nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện được những giá trị ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, chứng minh CNXH vẫn trường tồn và phát triển trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp.
	0,25

	4
	Từ năm 1905-1908, Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du đưa thanh thiếu niên sang học tập ở Nhật Bản để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 
Hãy trình bày những nét cơ bản về phong trào Đông Du. Liên hệ với mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay.
	3,00

	
	a) Những nét cơ bản về phong trào Đông Du
	

	
	- Nhật Bản sau 30 năm tiến hành Duy tân Minh Trị đã trở thành một cường quốc tư bản. Năm 1905, Nhật Bản đánh bại đế quốc Nga Sa hoàng. Sự kiện này gây chấn động thế giới. Sĩ phu Việt Nam nhận thấy muốn đất nước phát triển thì phải duy tân theo gương Nhật Bản. Nhật Bản là nước đồng chủng, đồng văn với Việt Nam, nên có thể dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp. Một trong những sĩ phu chịu ảnh hưởng của Nhật Bản là Phan Bội Châu.
	0,25

	
	- Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp. Ông đã cùng các đồng chí của mình chủ trương tổ chức lực lượng ở trong nước và tranh thủ sự viện trợ từ bên ngoài, trước hết là Nhật Bản, để đánh Pháp giải phóng dân tộc.
	0,25

	
	- Năm 1904, Phan Bội Châu, Nguyễn Hàm và một số sĩ phu khác thành lập Hội Duy tân để đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
	0,25

	
	- Phan Bội Châu sang Nhật Bản để cầu viện. Nhật Bản từ chối không giúp Việt Nam đánh Pháp. Tuy nhiên, Nhật Bản ủng hộ Việt Nam đưa các du học sinh sang học ở Nhật Bản. Phan Bội Châu chuyển từ cầu viện quân sự sang cầu học.
	0,25

	
	- Phan Bội Châu về nước tổ chức phong trào Đông Du đưa thanh thiếu niên sang học tập ở Nhật Bản để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. Phong trào Đông Du ban đầu diễn ra thuận lợi. Số lượng người theo học lên tới 200 người. Một số địa phương có nhiều du học sinh như Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Long, Sài Gòn,…
	0,25

	
	- Tháng 8 - 1908, thực dân Pháp câu kết với Chính phủ Nhật Bản đàn áp phong trào Đông Du. Các du học sinh bị trục xuất về nước. Tháng 3- 1909, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Hội Duy tân ngừng hoạt động. Phong trào Đông Du tan rã hoàn toàn.
	0,25

	
	b) Mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản hiện nay
	

	
	- Năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm sau, tháng 11- 2023, Việt Nam và Nhật Bản tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là bước cao phát triển cao nhất trong mối quan hệ giữa hai nước.
	0,50

	
	- Kinh nghiệm rút ra từ phong trào Đông Du cho quan hệ Việt Nam và Nhật Bản hiện nay như sau:
	

	
	+ Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản cần phải dựa trên tinh thần thành thật hợp tác. Hai bên cần xây dựng lòng tin chiến lược trong mối quan hệ giữa hai nước.
	0,25

	
	+ Hai bên cần tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân,… nhằm phát huy mọi tiềm năng và lợi thế hợp tác giữa hai nước vì sự phát triển và phồn vinh của hai dân tộc. 
	0,25

	
	+ Hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhật Bản là nước có nền giáo dục phát triển cao nên Nhật Bản cần giúp đỡ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và quản lý, vốn là thế mạnh của Nhật Bản.
	0,25

	
	+ Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong việc giải quyết xung đột về tranh chấp chủ quyền biển đảo mà hai bên cùng quan tâm để đảm bảo giải quyết các xung đột này trên cơ sở hòa bình, tránh xung đột và chiến tranh, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế.     
	0,25

	5
	Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là minh chứng sinh động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Ðảng ta.
Bằng những kiến thức đã học, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
	3,00

	
	a) Khái quát sự thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945…
	0,25

	
	b) Làm sáng tỏ
	

	
	- Tại Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn cách mạng tiếp theo và tích cực chuẩn bị các điều kiện để khởi nghĩa vũ trang thắng lợi…
	0,25

	
	- Ngày 12/8/1945, sau khi nhận được tin phát xít Nhật Bản đã bị thua to trên hầu khắp các chiến trường châu Á - Thái Bình Dương trong thế chiến II, nên phải gửi công hàm cho các nước Đồng minh đề nghị ngừng bắn. Chiều tối ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc; đồng thời soạn thảo “Quân lệnh số 1”. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, bản “Quân lệnh số 1” hoàn thành và được phát đi ngay, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc.
	0,50

	
	- Ngày 14/8/1945, sau khi nghe tin Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima của Nhật Bản, đồng chí Hồ Chí Minh đề nghị họp Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào. Hội nghị đã nhận định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”…
	0,50

	
	- Sự kiện Chính phủ cách mạng lâm thời yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị và tiếp nhận sự thoái vị của nhà vua (ngày 30/8/1945 tại Huế): Việc vua Bảo Đại thoái vị đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền phong kiến; đồng thời triệt tiêu một đầu mối quan trọng mà các thế lực đế quốc, phản động muốn duy trì, sử dụng để mưu toan chống phá chính quyền cách mạng, đặt lại ách thống trị trên đất nước ta.
	0,50

	
	- Sự kiện ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” tuyên bố với toàn thể nhân dân Việt Nam và với thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập và tự do đã ra đời; Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã chính thức ra mắt trước quốc dân đồng bào. Nếu chậm trễ không tuyên bố độc lập, chủ quyền trước khi quân Đồng minh tiến vào thì dù có cướp được chính quyền cũng phải bàn giao lại cho quân Đồng minh tiếp quản.
	0,50

	
	c) Kết luận: Nếu Tổng khởi nghĩa diễn ra trước ngày 12/8/1945 sẽ không được vì khi ấy phát xít Nhật vẫn còn khá mạnh, chưa chịu ngừng bắn và đầu hàng quân Đồng minh. Còn nếu Lễ Độc lập tuyên bố và khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra muộn hơn sau ngày 2/9/1945 cũng không được vì khi đó quân Anh và quân Tưởng đã vào nước ta giải giáp, tiếp quản chính quyền từ tay quân Nhật.
	0,50

	6
	Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946), Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari (27-1-1973)? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi Hiệp định trên.
	3,00

	
	a) Quyền dân tộc cơ bản của một nước là: Độc lập, Thống nhất, Chủ quyền và Toàn vẹn lãnh thổ. Quyền dân tộc cơ bản đã được thể hiện rõ trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trưởng Ba Đình chiều ngày 2-9-1945 trước toàn thể quốc dân đồng bào. Bản Tuyên ngôn khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam quyết giữ vững nền độc lập, tự do vừa giành được. Bản Tuyên ngôn Độc lập là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh để bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam trong những giai đoạn cách mạng sau này.
	0,25

	
	b) Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)
	

	
	- Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam: Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
	0,25

	
	- Những nội dung trong Hiệp định sơ bộ đã là một bước tiến so với thực trạng thuộc địa trước đây của Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, thực dân Pháp bội ước, vì thế nhân dân ta đã tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm để bảo vệ độc lập dân tộc và những thành quả của Cách mạng tháng Tám. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo cơ sở vững chắc cho những thắng lợi trên bàn đàm phán quốc tế về các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
	0,50

	
	c) Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954)
	

	
	- Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam:
+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
+ Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước, dự kiến diễn ra vào tháng 7-1956.
	0,50

	
	- So với Hiệp định sơ bộ, với Hiệp định Giơnevơ, nhân dân ta đã giành được một thắng lợi thực chất hơn: một nửa nước đã được giải phóng, có chủ quyền, có khả năng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đất nước vẫn chưa thống nhất, miền Nam vẫn còn dưới gót giày xâm lược của đế quốc Mỹ. Nhân dân ta tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhằm mục đích giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, tạo ra những cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán quốc tế ở Hội nghị Pari.
	0,50

	
	d) Hiệp định Pari (27-1-1973)
	

	
	-Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam:
+ Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
+ Các bên để cho nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do.
+ Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.
	0,50

	
	- Sau khi Hiệp định Pari được ký kết, chúng ta đã gạt bỏ được kẻ thù lớn nhất là đế quốc Mỹ đối với cuộc đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản, nhưng nhiệm vụ thống nhất đất nước vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, nhân dân ta phải tiếp tục đấu tranh, lật đổ trở ngại cuối cùng là chính quyền ngụy trên con đường thống nhất hoàn toàn đất nước. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
	0,50

	7
	“Tất cả thành viên của Liên hợp quốc giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hòa bình, sao cho không tổn hại đến hòa bình, an ninh quốc tế và công lý” (Trích Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc).
Giải thích vì sao Liên hợp quốc lại đề ra nguyên tắc: Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc này trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông hiện nay như thế nào?
	3,00

	
	a. Tổ chức Liên hợp quốc đề ra nguyên tắc: “Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình” trên những cơ sở sau: 
	

	
	- Xuất phát từ hậu quả nghiêm trọng của hai cuộc chiến tranh thế giới trong nửa đầu thế kỉ XX đã gây ra đối với nhân loại........
	0,50

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhu cầu của nhân loại là duy trì hòa bình, an ninh thế giới, ngăn chặn mọi nguy cơ bùng nổ chiến tranh.....
	0,50

	
	- Vì thế, khi thành lập, Liên hợp quốc đề ra nguyên tắc “Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình” nhằm đáp ứng nhu cầu trên.
	0,50

	
	b. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc trên ......
	

	
	- Việt Nam căn cứ vào cơ sở pháp lí quốc tế như: nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước về luật biển (1982), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002....để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.
	0,50

	
	- Việt Nam kiên trì đường lối ngoại giao hòa bình thông qua thương lượng, đàm phán, đối thoại.....
	0,50

	
	- Việt Nam đề xuất các giải pháp với cộng đồng khu vực và quốc tế để bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực theo nguyên tắc của Liên hợp quốc...
	0,50

	Tổng điểm toàn bài (câu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)
	20,00


…………………….HẾT…………………….
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MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11
Thời gian: 180 phút
(Đề thi có 03 trang, gồm 07 câu)



Câu 1 (2.5 điểm) 	
Hãy cho biết nhân vật lịch sử được nhắc đến trong dấu (….) dưới đây là ai? Làm sáng tỏ vai trò của nhân vật lịch sử đó đối với lịch sử dân tộc. 
"Với công lao của mình, …... đã trở thành vị tổ trung hưng thứ 2 của dân tộc Việt Nam chúng ta, chỉ đứng sau vị tổ thứ nhất là Ngô Quyền và vị tổ dựng nước là Hùng Vương" (Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc, Bản tin THNM, ngày 3/10/2023)
Câu 2 (2.5 điểm)  
	Khai thác các tư liệu dưới đây và trả lời câu hỏi:
	Tư liệu 1: 10 giờ sáng ngày 17/8/1945, lãnh tụ Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a là Xu- các- nô đã đọc lời tuyên bố “Chúng tôi, nhân dân In-đô-nê-xi-a, trịnh trọng tuyên bố nền độc lập của In-đô-nê-xi-a. Các vấn đề liên quan tới chuyển giao chính quyền và các vấn đề khác sẽ được quyết định một cách thận trọng trong thời gian ngắn nhất” (Sách giáo khoa Lịch sử 11, bộ Cánh diều, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2023, trang 35)
	Tư liệu 2: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập “...chúng tôi - Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: 
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, 2011, trang 3)
a. Chỉ rõ quyền dân tộc cơ bản được nhắc tới trong hai tư liệu trên. Khái quát cuộc đấu tranh của các nước ở Đông Nam Á để đi đến quyền dân tộc cơ bản đó. 
b. Đề xuất một số biện pháp của em để góp phần vào việc bảo vệ quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Câu 3 (3.0 điểm) 
	Có đúng không khi cho rằng: sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay phải là con đường riêng của mỗi nước trên cơ sở phát triển độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin trên địa bàn của mỗi nước?
Câu 4 (3.0 điểm)  
Khi đánh giá về vai trò, công lao của những nhân vật lịch sử đối với dân tộc, Lê - nin đã viết “Khi xem xét công lao lịch sử của các nhân vật lịch sử, người ta không căn cứ vào chỗ họ cống hiến được gì so với những đòi hỏi của thời đại đương thời mà căn cứ vào chỗ họ đã cống hiến được gì mới so với các bậc tiền bối của họ” (Lê - nin toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006).
Trên cơ sở tóm tắt các hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914), hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
Câu 5 (3.0 điểm) 
	Lập trục thời gian (theo ý tưởng của em) về diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có ý nghĩa như thế nào trong Cách mạng tháng Tám?
Câu 6 (3.0 điểm) 
[bookmark: _Hlk168561525]	Cho đoạn thông tin sau:
	Hiệp định Sơ bộ 6/3/1945 là một mẫu mực về sự thỏa hiệp. Đây là một sự thỏa hiệp tuyệt đối của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với Hiệp định Sơ bộ, người Pháp đã công nhận nền độc lập của Việt Nam, Việt Nam không còn là thuộc địa của Pháp. Bản Hiệp định có tính chất văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam ký với nước ngoài, có sự chứng kiến của các nước Mỹ, Anh và Trung Hoa. Hiệp định Sơ bộ đã đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc và tay sai của chúng đang ở miền Nam nước ta về nước, mở ra thời kì đối đầu giữa ta và Pháp. Đất nước ta có thêm thời gian hòa bình để củng cố, xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 
[bookmark: _Hlk168561548]	a. Tìm các lỗi sai trong đoạn thông tin trên và sửa lại cho đúng.
	b. Nêu và nhận xét quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định Sơ bộ.
	c. Em có suy nghĩ gì về “ngoại giao cây tre Việt Nam” trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Câu 7 (3.0 điểm) 
	 Tháng 12/1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Man – ta (Địa Trung Hải), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Goóc-ba- chốp và Tổng thống Mĩ G. Bu- sơ chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
	a. Vì sao Chiến tranh lạnh kết thúc? Việc kết thúc Chiến tranh lạnh đã tác động như thế nào đối với Việt Nam?
	b. Từ việc tìm hiểu về Chiến tranh lạnh, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của em về giá trị của hòa bình hiện nay.

.....................HẾT...............
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HDC ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                         
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ  NĂM 2024
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11
Thời gian: 180 phút
(HDC có 06 trang, gồm 07 câu)



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1
	Hãy cho biết nhân vật lịch sử được nhắc đến trong dấu (….) dưới đây là ai? Làm sáng tỏ vai trò của nhân vật lịch sử đó đối với lịch sử dân tộc. 
"Với công lao của mình, …... đã trở thành vị tổ trung hưng thứ 2 của dân tộc Việt Nam chúng ta, chỉ đứng sau vị tổ thứ nhất là Ngô Quyền và vị tổ dựng nước là Hùng Vương" (Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc, Bản tin THNM, ngày 3/10/2023)
	2.5

	
	a. Nhân vật lịch sử được nhắc đến….: Lê Lợi
	0.5

	
	b. Làm sáng tỏ vai trò của Lê Lợi đối với lịch sử dân tộc...: Lê Lợi có vai tro lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
	0.25

	
	*Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc:
- Là người khởi xướng, tổ chức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lật đổ ách đô hộ của nhà Minh khôi phục hoàn toàn nền độc lập, tự chủ của dân tộc…
	0.25

	
	- Đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng yêu nước dưới lá cờ đại nghĩa Lam Sơn để làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thành phần bộ chỉ huy có thể nói là một hình ảnh thu nhỏ của khối đoàn kết dân tộc lúc bấy giờ với những con người thuộc mọi thành phần xã hội và dân tộc….; Trong diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi đã huy động được sự hưởng ứng và tham gia ủng hộ đông đảo của nhân dân như: gia nhập nghĩa quân, tiếp tế lương thực, phối hợp bao vây đồn địch... 
	0.25

	
	- Là lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Lam Sơn, cùng với bộ chỉ huy nghĩa quân vạch ra đường lối đúng đắn cho cuộc khởi nghĩa: kế vây thành diệt viện, tổ chức hội thề Đông Quan…; lập nên nhiều chiến thắng lớn: Tốt Động- Chúc Động, Chi Lăng- Xương Giang…
	0.5

	
	* Trong sự nghiệp xây dựng đất nước: sau khi KN Lam Sơn kết thúc thắng lợi, Lê Lợi đã lập ra triều đại mới- nhà Lê Sơ; có nhiều chính sách về nội trị, ngoại giao, nhằm phục hồi, củng cố, phát triển đất nước trên mọi mặt như: tổ chức lại bộ máy chính quyền từ trung ương xuống địa phương; chú ý tới việc khôi phục sản xuất, phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân tài; tăng cường củng cố, giữ vững nền độc lập…
	0.5

	
	- Với những đóng góp to lớn đối với lịch sử dân tộc, Lê Lợi được suy tôn là anh hùng dân tộc.
	0.25

	2
	a. Chỉ rõ quyền dân tộc cơ bản được nhắc tới trong hai tư liệu trên. Khái quát cuộc đấu tranh của các nước ở Đông Nam Á để đi đến quyền dân tộc cơ bản đó. 
b. Đề xuất một số biện pháp của em để góp phần vào việc bảo vệ quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
	2.5

	
	a. Chỉ rõ…
	

	
	* Quyền dân tộc cơ bản được nhắc tới trong hai tư liệu: độc lập
	0.25

	
	* Khái quát cuộc đấu tranh….
	

	
	- Giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920:khởi đầu cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
+ Phong trào chống thực dân mang ý thức hệ phong kiến: do giai cấp phong kiến hoặc nông dân lãnh đạo. Diễn ra chủ yếu ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
+ Phong trào giải phóng dân tộc theo xu hướng tư sản: diễn ra sớm nhất ở Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma dưới sự dẫn dắt của các trí thức cấp tiến.
	0.5

	
	- Giai đoạn 1920 - 1945: xuất hiện xu hướng mới trong phong trào đấu tranh
+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển đồng thời theo hai khuynh hướng:
. Tư sản: do giai cấp tư sản lãnh đạo.
. Vô sản: do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
→ nhiều đảng phái tiến bộ ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân bằng cả phương pháp đấu tranh hòa bình và đấu tranh vũ trang.
+ Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào,.. tiến hành cách mạng giành độc lập dân tộc. 
	0.5

	
	- Giai đoạn 1945-1975: hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập
+ Tại Phi-lip-pin, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a:  diễn ra phong trào đấu tranh yêu cầu các nước thực dân phương Tây trao trả độc lập. 
+ Tại bán đảo Đông Dương: tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược cho đến năm 1975. Riêng Bru nây được trao trả độc lập năm 1984.
	0.5

	
	b. Đề xuất một số biện pháp…
(HS đề xuất được mỗi biện pháp phù hợp thì được 0,25 điểm. Dưới đây là một số gợi ý)
	0.75

	
	1. Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ quyền dân tộc cơ bản (độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ) cho người dân…; 2. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,...; 3. Xây dựng sức mạnh đất nước về mọi mặt (CT, KT, VH, tăng cường quốc phòng- an ninh, ngoại giao…); 4. Liên hệ bản thân học sinh… 
	

	
3
	Có đúng không khi cho rằng: sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay phải là con đường riêng của mỗi nước trên cơ sở phát triển độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin trên địa bàn của mỗi nước?
	3.0

	
	* Khẳng định ý kiến nêu ra là đúng/chính xác…
	0.5

	
	* Vì:
	

	
	- Chủ nghĩa xã hội (CNXH) khủng hoảng và sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình CNXH chưa đúng đắn, chưa khoa học, chứ không phải sự sụp đổ của một lý tưởng trên nền móng hệ thống lý luận…
	0.5

	
	- Thực tiễn sự phát triển của CNXH từ 1991 đến nay đã chứng minh CNXH tiếp tục tồn tại, có sức sống, triển vọng thực sự trên thế giới. Đây là sự vận dụng sáng tạo lí luận CN Mác Lê nin trên cơ sở sự phát triển riêng của mỗi nước.
	0.5

	
	+ VN: tiến hành đổi mới 1986, xây dựng nền KT thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế -> trở thành nước đang phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; uy tín và vị thế của VN trên trường quốc tế được nâng cao…
	0.25

	
	+ Trung  Quốc: tiến hành cải cách 1978 với chủ trương lấy phát triển KT làm trung tâm, xây dựng nền KT thị trường XHCN, đẩy mạnh mở cửa với mục tiêu hiện đại hóa và xây dựng CNXH đặc sắc TQ…
	0.25

	
	+ Lào: từ năm 1986, thực hiện đổi mới toàn diện đạt được những thành tựu cơ bản, thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
	0.25

	
	+ Cu Ba: từ năm 1991, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là lệnh cấm vận của Mĩ và phương Tây nhưng Cu Ba vẫn quyết tâm đi theo con đường xây dựng CNXH, thực hiện cải cách KT và đạt những thành tựu quan trọng…
	0.25

	
	- Bài học kinh nghiệm từ sự tan rã của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước hiện nay đi theo CNXH cho thấy phải luôn có sự vận dụng sáng tạo lí luận CNXH để phù hợp với thực tiễn mỗi nước và xu thế phát triển của thời đại…
	0.5

	
4
	Khi đánh giá về vai trò, công lao của những nhân vật lịch sử đối với dân tộc, Lê - nin đã viết “Khi xem xét công lao lịch sử của các nhân vật lịch sử, người ta không căn cứ vào chỗ họ cống hiến được gì so với những đòi hỏi của thời đại đương thời mà căn cứ vào chỗ họ đã cống hiến được gì mới so với các bậc tiền bối của họ” (Lê - nin toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006).
Trên cơ sở tóm tắt các hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914), hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
	3.0

	
	a. Tóm tắt các hoạt động yêu nước….
	

	
	- Phan Bội Châu: thành lập Hội duy tân; tổ chức PT Đông du…
- Phan Châu Trinh: tổ chức PT duy tân….	
	0.5

	
	b. Làm sáng tỏ nhận định….
	

	
	- Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và những nhà yêu nước đầu thế kỉ XX không đi đến thành công nhưng đó là sự khảo nghiệm cho một con đường cứu nước mới. Điều này chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với CNTB. Yêu cầu đặt ra cần tìm con đường cứu nước mới.	
	0.25

	
	- Tuy nhiên, so với các tiền bối (Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật… trong phong trào yêu nước cuối XIX), Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có nhiều cống hiến đối với phong trào giải phóng dân tộc và việc phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.	
	0.25

	
	+ Khởi xướng phong trào giải phóng dân tộc mang tính chất cách mạng theo khuynh hướng tư sản, gắn công cuộc giải phóng dân tộc với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội, thể hiện qua các phong trào tiêu biểu như Đông du, Duy tân, Đông Kinh nghĩa thục...	
	0.5

	
	+ Xác định mục tiêu mới của phong trào giải phóng dân tộc là giành độc lập, tiến tới xây dựng một chế độ tiến bộ hơn theo kiểu phương Tây (quân chủ lập hiên hoặc cộng hòa).
	0.5

	
	+ Đem lại cho phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nhiều hình thức đấu tranh mới: bạo động, cải cách, kết hợp bạo động với cải cách,kết hợp chuẩn bị thực lực bên trong với vận động giúp đỡ từ bên ngoài.
	0.25

	
	+ Góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước của nhân dân Việt Nam từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường dân chủ tư sản.	
	0.25

	
	+ Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới: chấn hưng thực nghiệp, lập hội buôn, mở công ty kinh doanh, thành lập nông hội, mở xưởng sản xuất.	
	0.25

	
	+ Phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi thời, lên án các hủ tục phong kiến, cải cách văn hóa- xã hội, mở trường dạy học theo lối mới, truyền bá chữ Quốc ngữ... Từ đó tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ chức cách mạng về sau này. 	
	0.25

	
5
	Lập trục thời gian (theo ý tưởng của em) về diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có ý nghĩa như thế nào trong Cách mạng tháng Tám?
	3.0

	
	a. Lập trục thời gian…
	2.0

	
	HS tự thiết kế trục thời gian về diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám theo ý tưởng của bản thân, đảm bảo làm rõ các mốc chính (mỗi mốc thời gian đúng được 0.25)
- Ngày 14,15/8: Khởi nghĩa thắng lợi ở một số xã, huyện thuộc các tỉnh  Đồng bằng sông Hồng…
- Ngày 16/8: Một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào về giải phóng thị xã Thái Nguyên…
- Ngày 18/8: Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
- Ngày 19/8: Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
- Ngày 23/8: Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế
- Ngày 25/8: Khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn
- Ngày 28/8: hai tỉnh cuối cùng giành được chính quyền là Hà Tiên, Đồng Nai thượng. Ngày 30/8: vua Bảo Đại thoái vị…
- Ngày 2/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	

	
	b. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội…
	

	
	- Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội là một đòn chí mạng giáng vào chính quyền tay sai Nhật ở hầu khắp cả nước, đẩy chúng đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, tan rã và đầu hàng cách mạng.
	0.25

	
	- Động viên, cổ vũ nhân dân cả nước gấp rút nổi dậy giành chính quyền. Gần như toàn bộ các tỉnh miền Bắc đến Thanh Hoá, Nghệ An đều tiếp theo Hà Nội tiến hành khởi nghĩa. Quân đội chính quyền Trung Hoa dân quốc mới vào tỉnh lỵ ở thượng du, thì tất cả các vùng trung du, châu thổ đã rợp bóng cờ cách mạng. Chính quyền về tay nhân dân.
	0.25

	
	- Tạo điều kiện để TW Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh chuyển đại bản doanh về Hà Nội, từ đó chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn, chuẩn bị các điều kiện đón tiếp quân Đồng minh.
	0.25

	
	- Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội còn có tầm quan trọng trong việc gợi mở một phương thức khởi nghĩa giành lấy chính quyền một cách không phải đổ máu ở những nơi giằng co với Nhật hoặc ở ngay những nơi ta đã giành được chính quyền rồi nhưng chính quyền chưa ổn định…
	0.25

	
6
	a. Tìm các lỗi sai trong đoạn thông tin trên và sửa lại cho đúng.
b. Nêu và nhận xét quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định Sơ bộ.
c. Em có suy nghĩ gì về “ngoại giao cây tre Việt Nam” trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
	3.0

	
	a. Tìm các lỗi sai….
	

	
	- Hiệp định Sơ bộ 6/3/1945 -> Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
- Một sự thỏa hiệp tuyệt đối -> một sự thỏa hiệp có nguyên tắc. 
- Đã công nhận nền độc lập của Việt Nam  -> chưa công nhận nền độc lập của Việt Nam
- 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc và tay sai của chúng đang ở miền Nam -> đang ở miền Bắc 
- Mở ra thời kì đối đầu -> thời kì hòa hoãn 
	1.25

	
	b. Nêu và nhận xét…
	

	
	- Nêu: Quyền dân tộc cơ bản được ghi trong hiệp định Sơ bộ: Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
	0.5

	
	- Nhận xét: Hiệp định Sơ bộ mới công nhận sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ (là 1 quốc gia) nhưng chưa công nhận nền độc lập của Việt Nam, Việt Nam vẫn bị phụ thuộc Pháp. Tuy vậy, đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục đấu tranh đòi Pháp công nhận nền độc lập…
	0.5

	
	c. Em có suy nghĩ…  
	0.75

	
	HS diễn đạt theo suy nghĩ của bản thân, dưới đây là một số gợi ý:
- Hình ảnh cây tre gần gũi với đời sống của người dân VN, tượng trưng cho tinh thần, cốt cách dân tộc VN…
- Tre VN vững ở gốc là truyền thống tự lực, tự cường, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Chắc ở thân là bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách và khó khăn. Uyển chuyển ở cành là sự mềm mại, khôn khéo, sáng tạo…
- Trong bối cảnh hội nhập hiện nay: “ngoại giao cây tre” vững ở gốc là đường lối đối ngoại độc lập - tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chắc ở thân là những phương châm, quan điểm chỉ đạo và bài học kinh nghiệm, như bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Uyển chuyển ở cành là cách ứng xử linh hoạt về sách lược, đòi hỏi phải hài hòa cái chung và cái riêng, nhằm giữ vững bản sắc, giá trị đất nước và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam phù hợp với những giá trị chung của nhân loại….
	

	
7
	Tháng 12/1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Man – ta (Địa Trung Hải), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Goóc-ba- chốp và Tổng thống Mĩ G. Bu- sơ chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
a. Vì sao Chiến tranh lạnh kết thúc? Việc kết thúc Chiến tranh lạnh đã tác động như thế nào đối với Việt Nam?
b. Từ việc tìm hiểu về Chiến tranh lạnh, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của em về giá trị của hòa bình hiện nay.
	3.0

	
	a. Vì sao… Việc kết thúc Chiến tranh lạnh…
	

	
	* Vì sao….
	

	
	- Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho Mĩ và LX đều bị suy giảm sức mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác. Cả hai cần thoát ra khỏi đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình. 
	
0.5

	
	- Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản, các nước Tây Âu, nhóm các nước công nghiệp mới (NICs)… về kinh tế, KHKT… đặt ra những thách thức to lớn cho cả Mĩ và LX. Các nước này đã trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với Mĩ; trong khi LX cũng ngày càng lâm vào tình trạng khủng hoảng từ nửa sau thập kỉ 80 -> đặt ra yêu cầu kết thúc chiến tranh lạnh.
	0.25

	
	- Xu thế hòa hoãn Đông- Tây đã xuất hiện từ thập kỉ 70 với việc Xô- Mĩ đạt được những thỏa thuận về hạn chế vũ khí chiến lược, tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao, nhất là từ khi Gooc ba chop lên cầm quyền ở LX vào năm 1985.
	0.25

	
	- Tác động của cuộc CM  KHKT và xu thế toàn cầu hóa cũng đặt ra yêu cầu hợp tác của Mĩ và LX để cùng giải quyết các vấn đề quốc tế -> thúc đẩy hai nước tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.
	0.25

	
	- Những sai lầm trong chính sách và công cuộc cải tổ của Gooc ba chôp là một trong những nhân tố thúc đẩy sự kết thúc chiến tranh lạnh. LX đã thực sự không thể tiếp tục cạnh tranh với Mĩ trong cuộ đối đầu Đông- Tây.
	0.25

	
	* Tác động của việc kết thúc Chiến tranh lạnh đối với Việt Nam…
	

	
	- Tạo ra xu thế hòa bình, hòa hoãn trong QHQT giúp VN giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng (vấn đề Campuchia; bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt- Trung, Việt- Mĩ…)
	0.25

	
	- Tạo ra bối cảnh quốc tế mới cho sự hội nhập và phát triển của VN (gia nhập ASEAN, WTO…)
	0.25

	
	- Tạo điều kiện để VN phát triển KT, XH, đặc biệt là thúc đẩy công cuộc đổi mới.
	0.25

	
	b. Viết một đoạn văn ngắn…
(HS viết theo suy nghĩ của cá nhân, dưới đây là một số gợi ý:
	0.75

	
	- Giới thiệu khái quát về các cuộc chiến tranh trong lịch sử và cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân loại…
- Giá trị của hòa bình với các quốc gia, dân tộc trên thế giới…
- Liên hệ với bản thân…
	



	
	

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐỀ ĐỀ XUẤT
(Đề thi có 01 trang)

	ĐỀ  KHU VỰC DUYÊN HẢI, ĐÒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ XV NĂM 2024. 
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề




Câu 1 (2,5 điểm)
Khái quát bối cảnh lịch sử và phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).
Câu 2 (2,5 điểm)
Thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Á có con đường ứng phó hiệu quả với làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây? Hãy phân tích con đường ứng phó của quốc gia đó. 
Câu 3 (3,0 điểm)
Phân tích những thành tựu đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được sau hơn 40 năm cải cách mở cửa? Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam có thể vận dung những bài học kinh nghiệm nào từ thành công của Trung Quốc?
Câu 4 (3,0 điểm)
Phân tích những nhân tố tác động đến sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Khuynh hướng dân chủ tư sản có những đóng góp gì mới đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc lúc bấy giờ?
Câu 5 (3,0 điểm)
Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa những điều kiện bùng nổ và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, hãy trình bày suy nghĩ của em về mối quan hệ  giữa những điều kiện đó trong bối cảnh hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay.
Câu 6 (3,0 điểm)
Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946).
Câu 7 (3,0 điểm)
Vì sao Chiến tranh lạnh chấm dứt? Chiến tranh lạnh chấm dứt tác động gì đến Việt Nam?

--------------------------------Hết----------------------------

	

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

HDC ĐỀ XUẤT
(có 08 trang)

	

ĐỀ  KHU VỰC DUYÊN HẢI, ĐÒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ XV NĂM 2024. 
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	










1
	Khái quát bối cảnh lịch sử và phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	2,5

	
	a. Khái quát bối cảnh lịch sử 
	

	
	- Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ thất bại (1407) đất nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Nhà Minh đa tiến hành hàng loạt những chính sách cai trị, bóc lột nặng nề đối với nhân nhân Đại Việt:
	0,25

	
	+ Về hành chính: Đặt nước Đại Ngu thành quận giao chỉ và chia thành các phủ, huyện để cai trị.
	0,25

	
	+ Về kinh tế - xã hội: Đặt ra nhiều thứ thuế nặng nề, bắt nhân dân ta cống nạp nhiều của ngon, vật lạ, đồng thời bắt những người tài đem về Trung Quốc để phục dịch.
	0,25

	
	+ Về văn hóa: Bắt nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của người Việt, theo phong tục tập quán của người Trung Hoa, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để thủ tiêu nền văn hóa của người Việt, đục phá văn bia, đốt sách quý, nhằm đồng hóa nhân dân ta.
	0,25

	
	- Hậu quả: Đất nước chịu ách cai trị hà khắc của nhà Minh, đời sống nhân dân vô cùng lầm than cơ cực, mâu thuẫn giữa mọi tầng lớp nhân dân với nhà Minh ngày càng gay gắt, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra: Khởi nghĩa của Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng nhưng đều thất bại. Tiêu biểu nhất có cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo giành thắng lợi.
	0,25

	
	= > Với quyết tâm chống quân Minh xâm lược. Lê Lợi - một hào trưởng có uy tín ở Lam Sơn đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Minh.
	0,25

	
	b. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa này.
	

	
	* Nguyên nhân chủ quan:
	

	
	- Cuộc khởi nghĩa Lam đã phát huy được tinh thần đoàn kết, ý  chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta. Tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước thể hiện trogn bộ chỉ huy đầu tiên của nghĩa nghĩa quân tại Hội thề Lũng Nhai (1416), 19 nghĩa sĩ đầu tiên đó là Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Chích.... đã cùng cắt máu ăn thề, nguyện sống chết cùng nhau, thể hiện quyết tâm chống giặc Minh. Tinh thần đó cũng được thể hiện rõ trong các tầng lớp nhân dân, đó là sự ủng hộ của người Mường, người Thái...
	0,25

	
	- Cuộc khởi nghĩa có kế sách đánh giặc đúng đắn, linh hoạt, nghệ thuật quâ sự độc đáo, sáng tạo: Khi tương quan lực lượng chênh lệch, vũ khí ít, lương thực thiếu, Bộ chỉ huy nghĩa quân đã chọn lối đánh trường kỳ mai phục, vừa đánh giặc vừa cày ruộng, vừa chiến đấu, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, thưc hiện triệt để phương châm Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, tư tưởng đánh vào lòng người. Khi lực lượng lớn mạnh, đại bàn mở rộng nghĩa quân đã vây thành, diệt viện. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự, khi có điều kiện tiến lên quyết chiến ở Chi Lăng – Xương Giang, sáng suốt trong việc phối hợp với các tù trưởng miền núi để mai phục chặn đánh quân tiếp viện, giành tháng lợi to lớn nhưng lại đồng ý mở Hội thề Đông Quan giảng hòa trên thế thắng, giữ thể diện cho kẻ thù, đặt cơ sở cho quan hệ hòa hiếu giữa hai nước, tắt muôn đời chiến tranh.
	0,25

	
	- Nghĩa quân có lãnh tụ tài giỏi, thông minh, hào hiệp, sáng tạo, đức độ là Lê lợi. Trước cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than cơ cực, Lê Lợi đã quyết định dùng toàn bộ sản nghiệp để xây dựng căn cứ ở vùng Lam Sơn – Thanh Hóa rồi ông đã cùng bàn bạc với các tướng để bàn kế đánh giặc...
	0,25


	
	- Đây là cuộc khởi nghĩa mang tính chính nghĩa, một cuộc KN nhằm lật đổ ách đô hộ của nhà Minh, giành độc lập chủ quyền cho đất nước. 
	

	
	* Nguyên nhân khách quan
	

	
	Ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh và những chính sách về kinh tế - chính trị - xã hội đã làm cho mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với nhà Minh ngày càng gay gắt -  Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa thành công.
	0,25

	








2
	Thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Á có con đường ứng phó hiệu quả với làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây? Hãy phân tích con đường ứng phó của quốc gia đó. 
	2,5

	
	 a. Thế kỉ XIX, nước ở Đông Nam Á có con đường ứng phó hiệu quả với làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây là Xiêm
	0,25

	
	b. Phân tích con đường ứng phó của quốc gia đó.
	

	
	* Hoàn cảnh
	

	
	- Giữa TK XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước nguy cơ xâm lược của TD phương Tây. Từ 1851, Vua Ra-ma IV tiến hành cải cách, chủ trương mở cửa buôn bán với nước ngoài. Từ năm 1868, Vua Ra – ma V tiến hành hàng loạt cải cách quan trọng về kinh tế, xã hội, hành chính, giáo dục, ngoại giao…
	0,25

	
	* Nội dung
	

	
	- Kinh tế
	

	
	+ Công nghiệp: Khuyến khích đầu tư vào các nganh công nghiệp, đường sắt…. Với việc mở cửa nền kinh tế từ nửa sau thế ki XIX, Băng Cốc đã trở thành trung tâm buôn bán của khu vực
	0,25

	
	+ Nông nghiệp: Năm 1874, chính phủ Xiêm áp dụng biện pháp miền trừ và giảm thuế nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp và khai khẩn đất hoang. Đến đầu thế kỉ XIX, Chính phủ ban hành những quy định quản lý ruộng đất hiện đại
	0,25

	
	- Hành chính: Từ năm 1892, Ra – ma V tiến hành cải cách hành chính theo mô hình phương Tây
	0,25

	
	- Giáo dục: Công tác giáo dục được nhà Vua đặc biệt chú trọng. Năm 1898, sau khi đi khảo sát nền giáo dục châu Âu, nhà Vua cho công bố chương trình giáo dục đầu tiên ở Xiêm
	0,25

	
	- Ngoại giao:
	

	
	+ Trước mối đe dọa về chủ quyền đất nước từ các cường quốc phương Tây, năm 1897, Ra – ma V tiến hành công du sang các nước châu Âu, gặp gỡ đại diện các chính phủ Anh, Pháp, Đức Nga… nhằm mục tiêu xóa bỏ các các hiệp ước bất bình đẳng đã kí trước đó
+ Chính phủ Xiêm kí các hiệp ước với nội dung đồng ý cắt một số vùng lãnh thổ thuộc ảnh hưởng của Xiêm ở Lào và Cam pu chia cho Pháp (1907) và ở Mã Lai cho Anh (1909) để bảo vệ nền độc lập của nước mình.
	0,25

	
	* Ý nghĩa:
	

	
	- Góp phần giải phóng lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở cửa cho hàng hóa xuất khẩu…
	0,25

	
	- Việc thi hành hàng loạt biện pháp cải cách hành chính, luật pháp, quân sự, giáo dục theo kiểu phương Tây đã đưa đất nước phát triển nhanh chóng theo con đường TBCN
	

	
	- Trên cơ sở những thành tựu của công cuộc cải cách, Chính phủ Xiêm có thực lực để  thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo , nhằm giữ vững độc lập và chủ quyền đất nước, không bị rơi vào tình trạng thuộc địa
	0,25

	
	-> Trong bối cảnh hầu hết các quốc gia trong khu vực ĐNÁ  đều trở thành thuộc địa CNTB phương Tây, cuộc cải cách ở Xiêm là một trong những con đường ứng phó hiệu quả với làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây tại ĐNA
	0,25

	













3
	Phân tích những thành tựu đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được sau hơn 40 năm cải cách mở cửa? Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam có thể vận dung những bài học kinh nghiệm nào từ thành công của Trung Quốc?
	
3,0

	
	a. Thành tựu
	

	
	- Về chính trị: Thành tựu lớn nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra và xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
	0,25

	
	- Về kinh tế:  
+ GDP tăng từ 367,9 tỉ nhân dân tệ (1978) lên hơn 114 nghìn tỉ nhân dân tệ (2021)
+ Bình quân tăng trưởng hàng năm khoảng 9,5% (1980-2017)
+ Quy mô GDP từ vị trí thứ tám thế giới (những năm 80 thế kỉ XX), vươn lên vị trí thứ 2 thế giới (từ 2010)
	0,5

	
	- Về khoa học - công nghệ:
+ Đạt được những thành tựu nổi bật: phát triển ngành hàng không vũ trụ, xây dựng hệ thống vệ tinh bắc Đẩu, hệ thống đường sắt cao tốc, phát triển hạ tầng kĩ thuật số,…
	0,5

	
	- Về văn hoá – giáo dục: thực hiện cải cách giáo dục toàn diện, nâng cao vị thế của giáo dục…
	0,25

	
	- Đối ngoại: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có nhiều thay đổi theo xu thế đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ với các nước. Vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao
- Từ 1997-1999 Trung Quốc lần lượt thu hồi Hồng Kông và Ma cao. Hiên nay đây là 2 trung tâm kinh tế tài chính lớn của Trung Quốc
	0,5

	
	b. Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam có thể vận dung những bài học kinh nghiệm nào từ thành công của Trung Quốc.
	

	
	- Đổi mới đất nước phải bắt đầu đổi mới từ kinh tế, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
	0,25

	
	- Kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	- Thực hiện cải cách mở cửa trên nguyên tắc bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc
	0,25

	
	- Xây dựng và phát triển đất nước phải gắn liền với ổn định chính trị, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân.
	0,25

	




















4
	Phân tích những nhân tố tác động đến sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Khuynh hướng dân chủ tư sản có những đóng góp gì mới đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc lúc bấy giờ?
	3,0

	
	a. Những nhân tố tác động đến sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản
	

	
	- Yêu cầu của lịch sử VN đầu TK XX
+ 1858 TDP xâm lược VN, 1884 triều đình đầu hàng TDP, Việt Nam từ một quốc gia độc lập đã trở thành một nước thuộc địa nửa PK. Xã hội VN tồn tại hai mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp. Yêu cầu lịch sử là cần phải giải quyết hai mâu thuẫn đó. Chính hai mâu thuẫn trên vừa là nguồn gốc vừa là động lực thúc đẩy phong trào yêu nước chống Pháp.
+ Cuối thế kỉ XIX, phong trào Cần Vương thất bại, đánh dấu ngọn cờ phong kiến hoàn toàn bất lực trước yêu cầu của lịch sử.
	


0.5

	
	- Về kinh tế: Sau khi dập tắt phong trào Cần Vương, thực dân Pháp đã tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), với chương trình này phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam, ở một chừng mực nhất định KT VN phát triển theo hướng TBCN, so với nền kinh tế phong kiến, có nhiều tiến bộ, của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn, phong phú hơn, song cơ bản VN vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, què quặt và lệ thuộc vào chặt chẽ vào kinh tế Pháp, nền kinh tế VN bắt đầu có sự biến đổi.
	


0.5

	
	- Về xã hội: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất xã hội Việt Nam bắt đầu diễn ra sự phân hóa của các giai cấp cũ (nông dân, địa chủ phong kiến); giai cấp công nhân ra đời nhưng còn nhỏ bé; tầng lớp tư sản, TTS xuất hiện; một bộ phận sĩ phu tư sản hóa, Cuộc khai thác cũng làm cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam > < TDP trở lên sâu sắc.
	
0.5

	
	- Về tư tưởng: Tính chất lỗi thời của hệ tư tưởng phong kiến cùng với sự du nhập tư tưởng DCTS từ phương tây (qua tân thư, tân báo); cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản; tư tưởng cải cách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu 1898 ở Trung Quốc và cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc đã ảnh hưởng vào VN, tác động lớn đến tầng lớp trí thức phong kiến. Trong lúc các giai cấp TS, TTS chưa ra đời, các trí thức phong kiến đã vượt qua hạn chế giai cấp, của thời đại đã tiếp thu tư tưởng tư sản làm vũ khí chống Pháp làm nảy sinh phong trào yêu nước và cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở VN với hai xu hướng chủ yếu là bạo động và cải cách.
= > Như vậy  một phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đã ra đời ở VN với mục tiêu hết sức mới mẻ: Giải phóng dân tộc phải gắn liền với duy tân và thay đổi chế độ xã hội. Muốn khôi phục độc lập dân tộc cần phải kết hợp nhiều biện pháp: đoàn kết dân tộc, chuẩn bị thực lực, tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài, cải cách xã hội. Như vậy phong trào yêu nước Việt Nam đã chuyển từ ý thức hệ phong kiến  với tư tưởng trung quân ái quốc sang ý thức dân chủ, dân quyền (Nước với dân). Tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh
	

0.5

	
	b. Đóng góp của Khuynh hướng dân chủ tư sản.
	

	
	- Thứ nhất: tạo ra sự chuyển biến về chất trong nội dung tư tưởng, hình thức biểu hiện cho phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX: vừa vũ trang bạo động vừa canh tân đất nước; cải cách đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
	0,25

	
	- Thứ hai: giúp nhân dân nhìn thấy ý thức hệ phong kiến, chế độ phong kiến không còn phù hợp, không giải quyết được yêu cầu độc lập, cần có một khuynh hướng tư tưởng mới, một ý thức hệ mới – ý thức về một chủ nghĩa quốc gia dân tộc, đề cao dân quyền, dân chủ - theo ý thức hệ tư sản, khuynh hướng dân chủ tư sản.
	0,25

	
	- Thứ ba: tạo ra sự thay đổi trong tư duy kinh tế, cải biến kinh tế xã hội theo những hình thức mới, tư duy mới - kinh tế công thương tư bản chủ nghĩa.
	0,25

	
	- Thứ tư: tạo sự thay đổi trong tư duy văn hóa, trong lối sống xã hội thay cho nền Hán học cũ là hô hào, truyền bá những hiểu biết về một nền học thuật mới, một nếp sống mới văn minh, tiên bộ.
	0,25

	












5
	Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa những điều kiện bùng nổ và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, hãy trình bày suy nghĩ của em về mối quan hệ  giữa những điều kiện đó trong bối cảnh hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay.
	
3,0

	
	a.Trình bày điều kiện...và phân tích mối quan hệ…
	

	
	* Lí luận
	

	
	- Để cuộc tổng khởi nghĩa bùng nổ và giành thắng lợi khi có đủ 3 điều kiện: Kẻ thù không thể thống trị như cũ được nữa; Đội tiền phong và quần chúng cách mạng đã sẵn sàng; Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.
	0,25

	
	- Điều kiện chủ quan và khách quan đều quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với nhau, thiếu một trong hai yếu tố đó thì cách mạng không thể giành thắng lợi. Trong đó, điều kiện chủ quan là quyết định, nếu không có điều kiện chủ quan được chuẩn bị chu đáo thì điều kiện khách quan có thuận lợi đến đâu thì cũng không thể tổng khổ nghĩa nổ ra và thắng lợi (Thực tế các nước Đông Nam Á năm 1945 đã chứng minh điều đó....).
	0,5

	
	- Tuy nhiên, điều kiện khách quan là vô cùng quan trọng, là cơ hội thuận lợi cho tổng khởi nghĩa bùng nổ, có thể giành thắng lợi một cách nhanh chóng và ít đổ máu. 
	0,25

	
	* Thực tiễn: 
- Điều kiện chủ quan: 
+ Đến tháng 8.1945, Đảng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và lực lượng cách mạng: lực lượng chính trị, lực lượng vu trang và căn cứ địa cách mạng, quần chúng được rèn luyện trong 15 năm qua 3 cao trào CM...
+ Toàn Đảng, toàn dân đều sẵn sàng hành động, kiên quyết hy sinh để  giành độc lập tự do.…
	0,5

	
	- Điều kiện khách quan: 
+ Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, bọn Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang, rệu rã. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến. Tuy nhiên, thời cơ chỉ tồn tại trong 1 thời gian ngắn (trong khoảng thời gian từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào nước ta). 
+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, cả dân tộc ta đã nhất tề vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc,... trong vòng 15 ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	0,5

	
	b. Suy nghĩ về mối quan hệ...
	

	
	Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách thức
- Nhận thức rõ mối quan hệ, tầm quan trọng giữa nội lực và ngoại lực  nhằm xây dựng sức mạnh nội lực dân tộc đủ mạnh để đón nhận thời cơ, ngăn chặn nguy cơ
	0,25

	
	- Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp sức mạnh trong nước với quốc tế (phát huy nội lực dân tộc – yếu tố bên trong với ngoại lực – yếu tố bên ngoài). 
	0,25

	
	- Xây dựng sức mạnh quốc gia dựa trên nền tảng quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh... (Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; có khả năng tiếp thu công nghệ mới; phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài; tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, ...). Phát huy toàn diện nguồn lực của dân tộc cả để xây dựng phát triển, bảo vệ Tổ quốc và hội quốc tế thành công.
	0,5
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	Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)
	3,0

	
	a. Về hoàn cảnh kí kết:
	

	
	- Là bắt buộc, không có sự lựa chọn nào khác, là sự cần thiết vừa thể hiện sự khôn khéo nhưng cũng thể hiện sự chủ động của Đảng và Chính phủ và Hồ Chí Minh.
+ Xuất phát từ hiệp ước Hoa – Pháp (2/1946) gây bất lợi. Nếu đánh khi THDQ chưa rút quân họ sẽ câu kết với nhau, cách mạng Việt Nam sẽ gặp bất lợi.
+ Thế và lực lúc này đang nghiêng về phía kẻ thù, chúng đã có lợi thế trong việc chiếm Nam Bộ, chúng ra Bắc sẽ kết hợp với THDQ, thực hiện đánh nhanh thắng nhanh, điều quan trọng lúc này phải kiềm chế sự hung hăng của Pháp, kéo dài thời gian.....
+ Đảng và nhân dân đang tập trung xây dựng bộ máy chính quyền mới sau Tổng tuyển cử tự do cần phải họp Quốc hội, hoàn thiện cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Phải có 1 quá trình chuẩn bị lực lượng tương đối để sẵn sàng kháng chiến
+ Thực hiện nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” hay mềm dẻo về sách lược cứng rắn về nguyên tắc.
+ Trên cơ sở phân tích toàn diện (Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn…), ta chọn khả năng hòa với Pháp
	0,75

	
	b. Về nội dung Hiệp định:
	

	
	- Hiệp định Sơ bộ gồm 3 điều khoản. Đảm bảo nguyên tắc không vi phạm độc lập chủ quyền quốc gia. Thực chất là Việt Nam đổi không gian lấy thời gian.
	0,75

	
	c. Về ý nghĩa của Hiệp định:
	

	
	- Với Hiệp định lần đầu tiên Việt Nam được công nhận là một quốc gia từ nước ngoài, văn bản mang tính quốc tế. Pháp từ chỗ coi VN là  xứ thuộc địa nằm trong Liên Bang Đông Dương, nay Pháp thừa nhận pháp lí VN là một quốc gia. Điều này đặt cơ sở cho tính chính nghĩa của VN, sau này phát động kháng chiến chống thực dân Pháp
- Việt Nam có thêm thời gian hòa bình để giải quyết các khó khăn khác và chuẩn bị lực lượng
- Việt Nam Việt Nam tránh được trường hợp phải chiến đấu với nhiều kẻ thù một lúc (THDQ tự rút về nước)
- Chứng minh nhân dân VN yêu chuộng hòa bình, mong muốn giải quyết những mâu thuẫn bằng thương lượng, không muốn xung đột quân sự
- Hiệp định đã biến một Hiệp ước tay đôi thành thỏa thuận tay ba. Việt Nam đã chuyển quan hệ với Pháp từ đối đầu quân sự sang đối thoại hòa bình. 
	1,0

	
	- Việc kí Hiệp định Sơ bộ để lại bài học kinh nghiệm quý báu trong đấu tranh ngoại giao: 
+ Độc lập dân tộc là nguyên tắc hàng đầu, bất khả xâm phạm, trong mọi hoàn cảnh phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết
+ Khôn khéo lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ đối phương để tranh xung đột khi không cần thiết với nhiều kẻ thù nguy hiểm
+ Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc, chủ động nắm bắt tình hình, tránh ở thế bị động
+ Nếu chưa có thắng lợi lớn về quân sự chưa thể có thắng lợi ngoại giao
	0,5
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	Vì sao Chiến tranh lạnh chấm dứt? Chiến tranh lạnh chấm dứt tác động gì đến Việt Nam?
	3,0

	
	a. Vì sao Chiến tranh lạnh chấm dứt
	

	
	- Tháng 12.1989, Tổng bí thứ Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp và Tổng thống Mĩ Bu-sơ chính thức cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Tuy vậy chiến tranh lạnh chỉ thực sự kết thúc sau khi Liên Xô tan rã, trật tự hai cực Ian-ta sụp đổ.
	0,25

	
	- Chiến tranh lạnh kết thúc vì
	

	
	+ Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho Mỹ và Liên Xô suy giảm thế mạnh nhiều mặt so với các cường quốc khác. Cả hai thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình
	0,5

	
	+ Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu … đặt ra những thách thức to lớn cho và Mỹ và Liên Xô. Các nước này trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Mỹ. Tình trạng suy yếu và khủng hoảng của Liên Xô ngày càng trầm trọng vào nửa sau thập kỉ 80.
	0,5

	
	+ Mặc dù Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn nhưng xu hướng hòa hoãn Đông – Tây đã xuất hiện từ thập kỉ 70 với việc Xô – Mỹ đạt được những thảo thuận về hạn chế vũ khí chiến lược, tiến hành những cuộc gặp gỡ cao cấp
	0,25

	
	+ Những sai lầm trong chính sách và công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là một trong những nhân tố thúc đẩy Chiến tranh lạnh kết thúc. Liên Xô thực sự không thể cạnh tranh với Mĩ trong cuộc đối đầu Đông – Tây
	0,25

	
	b. Chiến tranh lạnh kết thúc tác động gì đến Việt Nam
	

	
	- Tạo điều kiện để Việt Nam hội nhập khu vực Đông Nam Á
	

	
	+ Chiến tranh lạnh chấm dứt mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết các tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới. Điều đó đã tác động lớn đến quan hệ giữa các nước Đông Nam Á với Việt Nam
	0,25

	
	+ Quan hệ giữa các nước Đông Dương và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được cải thiện tích cực, hai nhóm nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao, các nhà lãnh đạo cao cấp bắt đầu đi thăm lẫn nhau và chuẩn bị những tiền đề cho ASEAN mở rộng kết nạp các nước thành viên. 
	

	
	+  Năm 1992, Việt Nam tham gia Hiệp ước  thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trở thanh quan sát viên của ASEAN
	0,25

	
	+ Từ năm 1993, VN tham gia họp vấn thường xuyên với ASEAN, bắt đầu tham gia các chương trình và dự án hợp tác ASEAN
	

	
	+ Năm 1994, VN trở thành thành viên của diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) – diễn đàn khu vực đầu tiên bàn về các vấn đề chính trị - an ninh do ASEAN giữ vai trò chủ đạo
	0,25

	
	+ Ngày 28/7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào khu vực
	

	
	- Tạo điều kiện để VN hội nhập quốc tế
	

	
	+ VN chủ động tham gia các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM)…
	
0,25

	
	+ Trờ thành thành viên của WTO năm 2007
	

	
	+ Việt Nam hai lần được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai lần được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
	


0,25

	
	- Việt Nam điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế. Đến nay Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với 230 nước và vùng lãnh thổ -> thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại -> hàng hóa Việt Nam được xuất khẩu ngày càng nhiều, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến thị trường Việt Nam
	


. 




TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11

[bookmark: _Hlk168214484]Câu 1 (2,5 điểm). 
Đọc đoạn tư liệu sau và thực hiện nhiệm vụ:
“Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nông dân khởi nghĩa duy nhất trong thời phong kiến Việt Nam đã đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước (…). Phong trào đã lật đổ nền thống trị của các tập đoàn phong kiến phản động, kết thúc tình trạng phân chia đất nước kéo dài trên hai thế kỉ, đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh, đặt cơ sở cho công cuộc khôi phục quốc gia thống nhất sau này”.
(Phan Huy Lê, Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, 
NXB Giáo dục, Hà Nội, 961, tr.37)
	Hãy phân tích những đóng góp (công lao) của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỉ XVIII.
Câu 2 (2,5 điểm). 
	Khái quát các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1975.
Câu 3 (3,0 điểm). 
Đọc đoạn tư liệu sau đây và thực hiện nhiệm vụ:
“Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978) đã quyết định thực hiện cải cách, mở cửa, xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung tại Đại hội XII (1982) và Đại hội XIII (1987) của Đảng Cộng sản Trung Quốc: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách, mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh”.
                                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 11, bộ Cánh diều, tr. 27)
Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến nay Trung Quốc đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra trong Đường lối cải cách mở cửa (từ năm 1978). Việt Nam có thể học tập được những bài học kinh nghiệm nào từ công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc?
Câu 4 (3,0 điểm). 
	Tại sao các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX xác định giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, yêu nước gắn liền với thương dân, cứu nước gắn liền với cứu dân?
Câu 5 (3,0 điểm). 
Đọc đoạn tư liệu sau đây và thực hiện nhiệm vụ:
“…Trước thắng lợi vĩ đại của nhân dân Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện, Đảng đã kịp thời nắm lấy thời cơ có một không hai đó để phát động cao trào tổng khởi nghĩa, dựa vào lực lượng chính trị đông đảo quần chúng ở thành thị và nông thôn kết hợp các lực lượng vũ trang cách mạng, đập tan các cơ quan đầu não của địch ở thủ đô và các thành phố, xoá bỏ toàn bộ hệ thống cai trị của địch ở nông thông, giành chính quyền trong phạm vi cả nước”.
(Lê Duẩn, Dưới là cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, 
tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.48)
Hãy phân tích điều kiện bùng nổ Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
Câu 6 (3,0 điểm). 
Trên cơ sở nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), hãy chỉ ra bước phát triển trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam và giải thích nguyên nhân của sự phát triển ấy.
Câu 7 (3,0 điểm). 
Nêu khái niệm đa cực và những nét chính về xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.
--------Hết--------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	C1
	Những đóng góp (công lao) của phong trào Tây Sơn…
	2,50 đ

	
	* Khái quát: Trong bối cảnh đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, để đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc thì phong trào Tây Sơn đã nổ ra…. Trong suốt quá trình đó, phong trào đã có nhiều đóng góp đối với lịch sử dân tộc.
	0,25

	
	* Vai trò
	

	
	- Lần lượt lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát: chúa Nguyễn (1777), chúa Trịnh (1786), vua Lê (1788). Phát triển từ năm 1771, phong trào Tây Sơn…(Hs nêu dẫn chứng để làm rõ công lao này).
	0,50

	
	- Thực hiện nhiệm vụ dân tộc, tổ chức và lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của quốc gia dân tộc: kháng chiến chống Xiêm (1784-1785), chống Thanh (1788-1789).
	0,50

	
	- Xóa bỏ tình trạng cát cứ của các tập đoàn phong kiến, xóa bỏ tình trạng chia cắt sông Gianh, Lũy thầy, xóa bỏ cục diện Đàng Trong, Đàng Ngoài. Đồng thời đặt cơ sở cho sự thống nhất đất nước về sau. Phong trào Tây Sơn tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước nhưng đã đặt cơ sở cho quá trình thống nhất đất nước sau này (nhà Nguyễn không thể dễ dàng thống nhất đất nước nếu không được thừa hưởng những thành quả của phong trào Tây Sơn).
	0,50

	
	- Đưa tới sự ra đời của một triều đại mới, tuy thời gian tồn tại ngắn, nhưng có nhiều đóng góp tích cực cho lịch sử dân tộc đặc biệt là giai đoạn do vua Quang Trung lãnh đạo. 
+ Chính sách khuyến nông, kêu gọi nhân dân tha phương trở về làm ăn để đẩy mạnh khai hoang,
+ Chính sách trọng dụng người tài,
+ Chính sách văn hóa giáo dục: sử dụng chữ Nôm, coi trong dạy chữ dạy người, đặc biệt là viết lịch sử dân tộc.
+ Ngoại giao: Quang Trung vừa là nhà quân sự giỏi vừa là nhà ngoại giao giỏi. Sau chiến thắng chống Xiêm và Thanh đối phương rất kính nể mời Quang Trung sang thăm  góp phần ổn định đất nước.
	0,50

	
	- Linh hồn của phong trào Tây Sơn chính là Nguyễn Huệ - Quang Trung, người có đóng góp to lớn đặc biệt là về nghệ thuật lãnh đạo, dùng binh của ông.
 Lịch sử vinh danh: với những công lao đóng góp to lớn của phong trào Tây Sơn và những người lãnh đạo phong trào, lịch sử đã vinh danh qua nhiều thế hệ bằng nhiều hình thức khác nhau: xây dựng tượng đài, đặt tên đường phố trường học, tổ chức hội thảo để giáo dục và đúc kết bài học, tổ chức lễ hội tưởng niệm...
	0,25

	C2
	Khái quát các giai đoạn phát triển cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc…
	2,50 đ

	
	- Cuối thế kỉ XIX đến năm 1920:
+ Phong trào đấu tranh chống thực dân mang ý thức hệ phong kiến do giai cấp phong kiến hoặc nông dân lãnh đạo, diễn ra chủ yếu ở Việt Nam, Lào, CPC.
+ Phong trào giải phóng dân tộc theo xu hướng tư sản diễn ra sớm nhất ở Philippin, Inđônêxia, Mianma dưới sự dẫn dắt của các trí thức cấp tiến.
	0,50

	
	- Từ năm 1920 đến 1945: 
+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển đồng thời theo hai khuynh hướng: tư sản (do giai cấp tư sản lãnh đạo) và vô sản (do giai cấp vô sản lãnh đạo). Nhiều đảng phái tiến bộ đã ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân bằng cả phương pháp hòa bình và đấu tranh vũ trang.
	0,50

	
	+ Sau khi quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), nhân dân một số nước như Inđônêxia, Việt Nam, Lào,… đã tiến hành cách mạng giành độc lập dân tộc.
	0,50

	
	- Từ 1945 đến năm 1975:
+ Tại Philippin, Mianma, Malaixia, Inđônêxia,… diễn ra phong trào đấu tranh yêu cầu các nước thực dân phương Tây trao trả độc lập.
	0,50

	
	+ Trên bán đảo Đông Dương, nhân dân Việt Nam, Lào, CPC tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược cho đến năm 1975 giành thắng lợi.
	0,50

	C3
	Cơ sở khẳng định Trung Quốc đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra…
	3,00 đ

	
	* Khái quát các thành tựu TQ đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa:
	

	
	- Chính trị: Đề ra và xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
	0,25

	
	- Về kinh tế - tài chính: Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm.
+ Giai đoạn: 1978 - 2012: trung bình đạt 9,6%; 2013 - 2016: 7,2%
+ Tổng sản lượng kinh tế lần lượt vượt qua Nhật và duy trì vị trí thứ hai thế giới (sau Mỹ). Năm 2021, GDP đạt khoảng 17.700 tỉ USD.
+ Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.
+ Dự trữ ngoại tệ đứng hàng đầu thế giới, chỉ số GNI năm 2021 vượt mốc 12.500 USD
	0,50

	
	- Về khoa học - kĩ thuật: 
+ Năm 1992, thực hiện chương trình thám hiểm không gian. Năm 2003, phóng “Thần Châu 5”, trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có tàu đưa con người bay vào vũ trụ (sau Mỹ, Liên Xô).
+ Hệ thống đường, tàu cao tốc phát triển hiện đại.
+ Tự chủ về khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sinh học, công nghệ sinh học,…
	0,50

	
	- Về đối ngoại: Vai trò, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao
+ Đa dạng hóa, đa phương hóa trong các mối quan hệ song phương và đa phương.
+ Năm 1997, 1999, thu hồi chủ quyền với Hồng Kông và Ma Cao, đây là hai trung tâm kinh tế - tài chính lớn của Trung Quốc.
	0,25

	
	- Ngoài ra, Trung Quốc còn đạt thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng… Nền giáo dục quốc dân phát triển mạnh. Trung Quốc cũng là cường quốc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự.
	0,25

	
	 Những thành tựu đạt được đã khẳng định đường lối… là đúng đắn. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao, vị thế quốc tế được khẳng định… đồng thời đã chứng tỏ sức sống của CNXH, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các nước Xã hội chủ nghĩa khác, trong đó có Việt Nam.
	0,25

	
	* Bài học kinh nghiệm Việt Nam có thể rút ra (học sinh có thể rút ra tối thiểu 3 ý trong các ý được nêu dưới đây - điểm tối đa không quá 1,0 điểm).
	

	
	+ Luôn có sự thay đổi để thích ứng với tình hình.
+ Kiên định con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội;
+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm của các nước khác,… phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tiễn của đất nước.
+ Không ngừng củng cố, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên có năng lực và trình độ cao.
+ Tiến hành cải cách toàn diện và đồng bộ, trong đó, trọng tâm là cải cách về kinh tế, chú trọng vấn đề mở cửa, hội nhập sâu rộng với thế giới.
+ Kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ.
+ Luôn chú trọng phát huy và không ngừng củng cố, nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
	1,0

	C4
	Các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX xác định giải phóng dân tộc ...
	3,00 đ

	
	- Xuất phát tình hình đất nước thay đổi: Sự thất bại của phong trào yêu nước cuối XIX, đặc biệt là PT CV thất bại của khuynh hướng PK  quan niệm cứu nước gắn liền với giúp vua, yêu nước tức là phải trung thành với vua không còn phù hợp đặt ra tìm con đường cứu nước mới với tư tưởng mới. 
	0,75

	
	- Xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng: khi thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam, Pháp không hoàn toàn thủ tiêu chế độ phong kiến mà vẫn sử dụng triều đình nhà Nguyễn làm công cụ để phục vụ cho công cuộc khai thác. Vì vậy, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là vừa chống thực dân Pháp giải phóng dân tộc, vừa chống phong kiến tay sai giải phóng giai cấp. Thực tế đó đặt ra một yêu cầu mới với cách mạng Việt Nam, đó là “cứu nước gắn liền với cứu dân”, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
	0,75

	
	- Xuất phát từ tư tưởng dân chủ tư sản được truyền bá vào Việt Nam:
+ Nội dung cốt lõi của tư tưởng dân chủ tư sản từ Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc thể hiện trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn… đều có điểm chung là tư tưởng giải phóng con người, giải phóng giai cấp.
+ Tư tưởng đó được truyền bá vào Việt Nam trong bối cảnh VN đã bị mất độc lập, trở thành thuộc địa của thực dân Pháp  nhiệm vụ số một của nhân dân ta là giành độc lập, giải phóng dân tộc. Vì thế, các sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX đã nhận thức được nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, cứu nước phải gắn liền với cứu dân.
	0,50

	
	- Do điều kiện lịch sử đầu thế kỉ XX, đặc biệt là tác động của cuộc khai thác thuộc địa và xuất phát từ lòng thương dân của sĩ phu yêu nước đầu XX: 
+ Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam, nhìn chung đời sống các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam rất khổ cực, gặp nhiều khó khăn,…
	0,50

	
	 Tác động trực tiếp đến lòng thương dân của giới sĩ phu: Họ thấu hiểu được sự khổ cực của nhân dân Việt Nam và muốn giải phóng họ nên tầng lớp sĩ phu yêu nước mới nhận thức được nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp…
	0,50

	C5
	Phân tích điều kiện bùng nổ Cách mạng tháng Tám năm 1945...
	3,00 đ

	
	* Điều kiện chủ quan
	

	
	- Đảng có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng, biểu hiện tập trung ở Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (5-1941). Đảng đã giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương, thành lập ở mỗi nước một mặt trận riêng, đồng thời đề ra chủ trương khởi nghĩa vũ trang.
	0,50

	
	- Lực lượng cách mạng, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm kể từ khi Đảng ra đời, được rèn luyện qua các phong trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, nhất là cuộc tập dượt vĩ đại trong cao trào kháng Nhật cứu nước (từ ngày 9-3 đến giữa tháng 8-1945).
	0,50

	
	- Tầng lớp trung gian, khi Nhật đảo chính Pháp mới chỉ hoang mang dao động, nhưng sau một thời gian đã thấy rõ bản chất xâm lược của Nhật, chán ngán những chính sách của Nhật nên đã ngả hẳn về phía cách mạng.
	0,50

	
	 Đến tháng Tám năm 1945, toàn Đảng, toàn dân đã sẵn sàng hành động, kiên quyết hi sinh phấn đấu giành độc lập. Những điều kiện chủ quan cho cuộc tổng khởi nghĩa đã đầy đủ.
	0,50

	
	* Điều kiện khách quan.
	

	
	- Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Ở Đông Dương, chính quyền Nhật và tay sai hoang mang, quân đội Nhật mất hết tinh thần. kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam gục ngã, thời cơ cách mạng xuất hiện.
	0,50

	
	- Tuy nhiên, một nguy cơ mới đang đến gần. Quân đội các nước Đồng minh chuẩn bị vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật. Với bản chất đế quốc họ có thể dựng lên chính quyền tay sai trái với ý chí và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Đế quốc Pháp đang lăm le khôi phục địa vị cũa ở Đông Dương. Các thế lực phản động trong nước đang tìm cách thay thầy đổi chủ. Vì thế, vấn đề giành được chính quyền được đặt ra như một cuộc chay đua nước rút với quân Đồng minh mà Đảng và nhân dân Việt Nam không thể chậm chễ.
	0,50

	C6
	Bước phát triển trên mặt trận ngoại giao trong cuộc k/c chống Pháp
	3,00 đ

	
	* Bước phát triển trên mặt trận ngoại giao
	

	
	- Về quyền dân tộc:
+ Hiệp định Sơ bộ nêu “Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng...”.
+ Hiệp định Giơnevơ nêu “Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia”.
	0,50

	
	 Ở hiệp định Sơ bộ Pháp mới công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do..., chưa công nhận nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam còn bị ràng buộc vào Pháp... Đến Hiệp định Giơnevơ Pháp và các nước tham gia dự hội nghị buộc phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, nền độc lập của Việt Nam được các nước lớn công nhận bằng văn bản pháp lí quốc tế.
	0,50

	
	- Về việc đóng quân và rút quân của Pháp:
+ Hiệp định Sơ bộ “Chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm”.
+ Hiệp định Giơnevơ “Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời”; “Việt Nam tiến tới thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956”.
	0,50

	
	  Với Hiệp định Sơ bộ, Pháp được đưa quân ra miền Bắc trong thời hạn 5 năm, đến hiệp định Giơnevơ, Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc, ta giải phóng được miền Bắc, thời hạn rút quân khỏi Việt Nam cũng ngắn hơn (2 năm).
	0,25

	
	- Về tác động:
+ Hiệp định Sơ bộ là giải pháp “hòa để tiến” nhằm tạo thời gian để ta chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến lâu dài...
+ Hiệp định Giơnevơ là mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước…
	0,50

	
	 Như vậy, Hiệp định Giơnevơ đánh dấu bước tiến của ta trên mặt trận ngoại giao, khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và góp phần nâng cao vị thế của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	0,25

	
	* Nguyên nhân
	

	
	- Thời điểm năm 1946: VN đang gặp nhiều khó khăn về đối nội, đối ngoại, cần nhân nhượng với Pháp để tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn quý giá để chuẩn bị lực lượng kháng chiến...
	0,25

	
	- Thời điểm năm 1954: Thế và lực của VN đã mạnh, giành thắng lợi quân sự quyết định ở Điện Biên Phủ đập tan ý chí xâm lược Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ...
	0,25

	C7
	Khái niệm đa cực và những nét chính về xu thế đa cực
	3,00đ

	
	* Khái niệm đa cực được dùng chủ yếu để chỉ trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh. Trong trật tự đó, không có một trung tâm quyền lực thống trị, mà các cường quốc, các trung tâm khác nhau tăng cường sức mạnh tổng hợp, vươn lên khẳng định ảnh hưởng, phản ánh tương quan so sánh lực lượng mới trong quan hệ quốc tế.
	0,50

	
	* Xu thế đa cực trở thành một trong những xu thế phát triển chính của thế giới (đặc biệt từ đầu thế kỉ XXI) với các biểu hiện sau:
	0,25

	
	- Mỹ vẫn là cường quốc số một, có ảnh hưởng lớn nhất, nhưng đã suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường quốc khác.
	0,50

	
	- Các trung tâm quyền lực khác ngày càng vươn lên, khẳng định sức mạnh đối với thế giới:
+ Trung Quốc: vươn lên mạnh mẽ, vượt Nhật Bản (năm 2010) để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ), sức mạnh quân sự không ngừng được tăng cường.
+ Liên minh châu Âu (EU): ngày càng trở thành tổ chức liên kết khu vực chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
+ Nhật Bản: tiếp tục duy trì địa vị cường quốc kinh tế, từng bước tăng cường sức mạnh về chính trị.
+ Liên bang Nga: phục hồi mạnh mẽ, là một trong những cường quốc hàng đầu về quân sự, khoa học, kĩ thuật.
+ Ấn Độ: trở thành cường quốc kinh tế, quân sự, khoa học, kĩ thuật…; có ảnh hưởng lớn trong quan hệ quốc tế.
	0,50

	
	- Nhóm các nước đang phát triển có xu hướng tự chủ chiến lược về tài chính, công nghệ và an ninh - quốc phòng, tăng cường tầm ảnh hưởng, ủng hộ thế giới đa cực.
	0,50

	
	- Vai trò của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, khu vực ngày càng lớn, tiêu biểu là: 
+ Nhóm 7 nền kinh tế công nghiệp lớn nhất thế giới (G7);
+ Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20);
+ Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi (BRICS);  
+ Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC);
+ Diễn đàn hợp tác kinh tế Á - Âu (ASEM);
+ Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); 
+ Khu vực tự do thương mại châu Mỹ (FTAA); 
+ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…
	0,50

	
	 Trong thế giới đa cực, các quốc gia vừa cạnh tranh vừa hợp tác nhằm vươn lên và khẳng định vị thế của mình. Xu thế đa cực đem lại những thời cơ lớn nhưng cũng tạo ra không ít thách thức cho các nước.
	0,25


--------Hết--------



	HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI, ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HOÀ, T. HÀ NAM
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ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ XV
MÔN THI: LỊCH SỬ – KHỐI 11
Thời gian làm bài 180 phút
(Đề này có 07 câu; gồm 01trang)



Câu 1 (2.5 điểm):
	Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, cuộc khởi nghĩa nào ở Đại Việt mang đậm tính dân tộc và nhân dân sâu sắc? Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm của cuộc khởi nghĩa đó.  
Câu 2 (2,5 điểm): 
Trình bày nội dung, ý nghĩa của cuộc cải cách ở Xiêm giữa thế kỷ XIX. Từ cải cách của Xiêm, anh/chị hãy cho biết những điều kiện để một cuộc cải cách thành công?
Câu 3 (3,0 điểm): 
Trình bày quá trình mở rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đánh giá vai trò, vị trí của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển của thế giới.
Câu 4 (3,0 điểm): 
Phân tích điều kiện lịch sử hình thành của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Vì sao phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX lại gắn cứu nước với cứu dân? 
Câu 5 (3,0 điểm): 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những tính chất nào? Tính chất nào là điển hình? Vì sao?
Câu 6 (3,0 điểm): 
Nêu và nhận xét các quyền dân tộc cơ bản được ghi trong hiệp định Sơ bộ, hiệp định Giơnevo, hiệp định Paris. Từ đó, anh/chị hãy rút ra nguyên tắc, bài học mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vận dụng trong cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay. 
Câu 7 (3,0 điểm):  
Tại sao nói, sự ra đời của Liên hợp quốc là một thành công lớn của thế giới sau 1945? Theo anh/chị, hiện nay, Liên hợp quốc đang gặp phải những thách thức gì?
----- Hết -----
	 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... Số báo danh: ..........................................

Họ và tên giám thị số 1: ............................................................................. Chữ ký: ..............................
Họ và tên giám thị số 2: ............................................................................. Chữ ký: ..............................


	
HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ XV
MÔN THI: LỊCH SỬ – KHỐI 11
Ngày thi 16/07/2024
 (Hướng dẫn chấm này gồm có 08 trang)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

Câu 1 (2.5 điểm):
	Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, cuộc khởi nghĩa nào ở Đại Việt mang đậm tính dân tộc và nhân dân sâu sắc? Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm của cuộc khởi nghĩa đó.  
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1a
	Cuộc khởi nghĩa mang đậm tính dân tộc và nhân dân sâu sắc: Khởi nghĩa Lam Sơn  (1418 – 1427)
	0,25

	1b
	Phân tích những đặc điểm:

	
	+ Hoàn cảnh: bùng nổ trong hoàn cảnh đất nước ta đang bị nhà Minh đô hộ tàn bạo, nhân dân phải chịu ách áp bức, cai trị vô cùng hà khắc của nhà Minh và các cuộc khởi nghĩa chống Minh đầu TK XV đều thất bại.
	0,25

	
	+ Mục đích: Cuộc khởi nghĩa được phát động nhằm mục đích cao cả là giải phóng đất nước khỏi sự đô hộ, thống trị của nhà Minh, khôi phục lại nền độc lập dân tộc.
	0,25

	
	+ Lãnh đạo và lực lượng: mang tính nhân dân sâu sắc: Cuộc khởi nghĩa quy tụ được nhiều hào kiệt, nhiều người tài và tướng giỏi như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Xí... được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình ủng hộ với tinh thần “nhân dân bốn cõi một nhà, tướng sĩ một lòng phụ tử”,…
	0,5

	
	+ Quy mô: Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ một địa phương, trên quy mô nhỏ rồi lan rộng, phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, trở thành trung tâm của toàn bộ phong trào kháng chiến chống Minh trong phạm vi cả nước.
	0,25

	
	+ Địa bàn: Có đại bản doanh, căn cứ địa: ban đầu hoạt động trong địa bàn hẹp nhưng sau đó mở rộng dần ra Bắc; biết lợi dụng địa hình đồi núi, phát huy lối đánh du kích làm tiêu hao sinh lực địch…
	0,25

	
	+ Kết quả: Cuộc khởi nghĩa kéo dài từ 1418 – 1427, chịu nhiều hi sinh, gian khổ và cuối cùng giành được nhiều thắng lợi vang dội, tiêu biểu là chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang, lật đổ ách thống trị của nhà Minh, làm cho các triều đại phong kiến phương Bắc không dám đem quân xâm lược Đại Việt trong một thời gian dài.
	0,25

	
	+ Tính chất: Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chính nghĩa, mang tính nhân dân sâu sắc.
	0,25

	
	+ Nghệ thuật quân sự: Tư tưởng nhân nghĩa và chiến thuật mưu phạt công tâm (đánh vào lòng người), lấy ít địch nhiều, lấy yếu địch mạnh...
	0,25



Câu 2 (2,5 điểm): 
Trình bày nội dung, ý nghĩa của cuộc cải cách ở Xiêm giữa thế kỷ XIX. Từ cải cách của Xiêm, anh (chị) hãy cho biết những điều kiện để một cuộc cải cách thành công?
	Ý
	Nội dung  
	Điểm

	2a
	Nội dung của cuộc cải cách ở Xiêm:

	
	- Kinh tế: mở cửa buôn bán với bên ngoài; khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh công thương nghiệp…; hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh; tư bản nước ngoài được phép đầu tư kinh doanh ở Xiêm. 
	0,25

	
	- Chính trị - quân sự: tổ chức bộ máy xây dựng theo mô hình các nước phương Tây (vua là tối cao; bên cạnh vua có Hội đồng Nhà nước có vai trò như Nghị viện; hành pháp là Hội đồng chính phủ gồm 12 bộ trưởng…)
	0,25

	
	- Xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng người lao động…
	0,25

	
	- Đối ngoại: chính sách ngoại giao mềm dẻo, vừa lợi dụng vị trị nước đệm vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền đất nước.
	0,25

	


2b
	Ý nghĩa cuộc cải cách:

	
	- Đối với Xiêm:
+ Đưa Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa
+ Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không rơi vào tình trạng thuộc địa, giữ được độc lập  mặc dù vẫn chịu lệ thuộc về chính trị và kinh tế vào Anh và Pháp
	
0,25
0,25

	
	- Đối với các nước xung quanh: Để lại bài học cho các nước trong công cuộc cải cách duy tân đất nước.
	0,25

	

2c
	Điều kiện để một cuộc cải cách thành công:

	
	- Lực lượng tiến hành cải cách phải nắm quyền lực trong đất nước, có quyết tâm cao
	0,25

	
	- Nội dung cải cách phải toàn diện, đồng bộ
	0,25

	
	- Đáp ứng yêu cầu quần chúng nhân dân và phù hợp xu thế phát triển của thời đại.
	0,25


Câu 3 (3,0 điểm): 
Trình bày quá trình mở rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đánh giá vai trò, vị trí của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển của thế giới.
	Ý
	Nội dung  
	Điểm

	






3a
	Quá trình mở rộng…

	
	- Ở Đông Âu: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và trở thành một hệ thống trên toàn thế giới, gắn liền với sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: Ba Lan, Hunggari, Bungari, Tiệp Khắc,...Từ năm 1950, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	
0,25

	
	- Ở châu Á:

	
	+ 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời đã làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng và nối liền từ Âu sang Á.
	0,25

	
	+ 9/1948, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	+ Năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1954), Miền Bắc tuyên bố đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam tiếp tục đấu tranh chống Đế quốc Mĩ xâm lược. Đến 1975, đất nước thống nhất, cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	+ 12/1975, kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	- Ở Mĩ Latinh: 1/1/1959, Cách mạng Cu Ba thắng lợi, nước Cộng hòa Cuba ra đời. Năm 1961, chính phủ Cuba tuyên bố đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	- Cùng với sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước xã hội chủ nghĩa còn xác lập sự liên kết trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - kinh tế đến quân sự với sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (1949) và Tổ chức Hiệp ước Vacsava (1955).
	0,25

	
	- 1991, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ  chủ nghĩa xã hội không còn là hệ thống thế giới.
	0,25

	



3b
	Vai trò…

	
	- Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	0,25

	
	- Góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc trên thế giới.
	0,25

	
	- Hệ thống xã hội chủ nghĩa sau khi ra đời đã trở thành lực lượng đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự cân bằng trong quan hệ quốc tế, từ đó làm thất bại các âm mưu gây chiến tranh của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế.
	0,25

	
	- Đặc biệt, sự lớn mạnh của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất, hùng mạnh nhất, là thành trì của hòa bình, là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. Sự tồn tại và lớn mạnh của Liên Xô tạo thế cân bằng trong trật tự 2 cực Ianta.
	0,25


Câu 4 (3,0 điểm): 
Phân tích điều kiện lịch sử hình thành của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Vì sao phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX lại gắn cứu nước với cứu dân? 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	4a
	Cơ sở lịch sử hình thành nên khuynh hướng yêu nước đầu XX

	
	- Chính trị: Sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, đặc biệt là phong trào Cần Vương chứng tỏ khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến là không thành công, độc lập dân tộc không thể gắn với khuynh hướng phong kiến…  Yêu cầu tìm ra một con đường mới, khuynh hướng mới để giải phóng dân tộc.
	0.25

	
	- Kinh tế: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam có sự thay đổi về cơ cấu và tính chất, đặc biệt xuất hiện một nhân tố mới, đó là du nhập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây là cơ sở kinh tế cho việc tiến hành cách mạng theo khuynh hướng mới.
	0.25

	
	- Xã hội: Giai cấp cũ là địa chủ phong kiến phân hóa, hết vai trò sứ mệnh lịch sử của mình; các giai tầng mới cũng đã ra đời: công nhân, tư sản, tiểu tư sản,...vì mới xuất hiện cho nên họ vẫn chưa định hình rõ đặc điểm giai cấp mình, cho nên các giai cấp, tầng lớp mới này chưa thể là lực lượng lãnh đạo phong trào…
	0.25

	
	+ Trong thời kì giai cấp cũ hết thời, giai cấp mới vừa ra đời thì bộ phận sĩ phu yêu nước Việt Nam đang trong quá trình tư sản hóa sẽ tập hợp, tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam. Họ mất niềm tin vào chế độ cũ, họ thất được sự hủ bải của vua quan phong kiến, có ý thức về dân chủ dân quyền, họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản. Đây là cơ sở xã hội cho việc tiếp nhận trào lưu dân chủ tư sản ở nước ta đầu XX.
	0.25

	
	- Tư tưởng: Hệ tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài thâm nhập vào Việt Nam (tư tưởng dân chủ tư sản từ phương Tây qua sách báo mới, tác phẩm của Mông-te, Rút-xô,… tấn công vào tư tưởng phong kiến; ảnh hưởng của cuộc duy tân Minh Trị Nhật Bản (1868); cuộc vận động Duy Tân (1898), và cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc).
	0.25

	
	 Với những điều kiện trên, ở Việt Nam đầu thế kỉ XX xuất hiện một phong trào yêu nước và cách mạng mới theo khuynh hướng dân chủ Tư sản, đại diện tiêu biểu là Phan Bội Châu với xu hướng bạo động và Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách...
	0.25

	4b
	Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX “cứu nước phải gắn liền với cứu dân” vì:

	
	- Xuất phát từ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam: Khi Pháp hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam, Pháp không hoàn toàn thủ tiêu chế độ phong kiến mà vẫn sử dụng phong kiến như một công cụ tay sai để phục vụ cho công cuộc khai thác. Vì vậy, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là vừa chống Pháp, vừa chống phong kiến tay sai, vừa đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, vừa đấu tranh chống phong kiến để giải phóng giai cấp. Vì thế, phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX đã xác định đúng hai nhiệm vụ trên của dân tộc.
	0.5

	
	- Do tính chất của nhiệm vụ dân tộc thay đổi: Trong thế kỉ trước, đặc biệt ở phong trào Cần Vương, cứu nước gắn liền với cứu vua, yêu nước tức là phải trung thành với vua. Tư tưởng đó đã không còn phù hợp, vua không còn toàn quyền đối với quốc gia. Từ đó đặt ra một yêu cầu mới với nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người,…
	0.5

	
	- Xuất phát từ hệ tư tưởng dân chủ tư sản truyền bá vào Việt Nam: Tư tưởng dân chủ tư sản từ Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc đều có điểm chung là tư tưởng giải phóng con người, giải phóng giai cấp… Tư tưởng đó được truyền bá vào Việt Nam trong khi nhiệm vụ số 1 của Việt Nam là giành độc lập, giải phóng dân tộc.  Tư tưởng yêu nước đầu thế kỉ XX nhận thức được nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, cứu nước phải gắn liền với cứu dân.
	0.25

	
	- Xuất phát từ điều kiện lịch sử đầu thế kỉ XX: Khi Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, nhìn chung đời sống các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam rất khổ cực, khó khăn, chịu ba tầng áp bức…  tầng lớp văn thân sĩ phu đã thấu hiểu được sự khổ cực của nhân dân Việt Nam và muốn giải phóng họ.
	0.25


Câu 5 (3,0 điểm): 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những tính chất nào? Tính chất nào là điển hình? Vì sao?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	* Cách mạng tháng Tám trước hết là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, mang tính chất dân tộc. Đây là tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám.
	0,5

	
	- Về đối tượng cách mạng: cách mạng nhằm vào kẻ thù của dân tộc là phát xít Nhật và tay sai.
	0,25

	
	- Về nhiệm vụ cách mạng: nhiệm vụ lúc này là chống đế quốc, phát xít giành độc lập dân tộc; chủ trương giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
	0,5

	
	- Về lực lượng cách mạng: cách mạng tháng Tám là cuộc vùng dậy của toàn dân tộc, đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh tập hợp lực lượng hết sức rộng rãi, từ quần chúng cơ bản đến tầng lớp trên. 
	0,25

	
	- Về hình thức chính quyền: Nhà nước VNDCCH là một nhà nước rộng rãi của toàn thể dân tộc. là kết quả của cuộc kn toàn dân tộc. Mọi người dân tham gia vào quá trình đấu tranh giành chính quyền đều có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia giành và giữ chính quyền.
	0,25

	
	* Cách mạng tháng Tám cũng mang tính dân chủ
	0,5

	
	- Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã bước từ địa vị nô lệ lên làm chủ đất nước. Chính phủ cách mạng đã tuyên bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Tám góp phần vào thắng lợi của phe dân chủ chống phát xít.
	0,25

	
	- Một phần những quyền dân chủ của nông dân được giải quyết: cấp ruộng đất, giảm tô, chia lại ruộng công,…
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Tám còn lật nhào chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm ở nước ta.
	0,25

	
	- Đưa tới sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – một nhà nước công- nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
	0,25


Câu 6 (3,0 điểm): 
Nêu và nhận xét các quyền dân tộc cơ bản được ghi trong hiệp định Sơ bộ, hiệp định Giơnevo, hiệp định Paris. Từ đó, anh/chị hãy rút ra nguyên tắc, bài học mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã vận dụng trong cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay. 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	6a
	Nêu và nhận xét về các quyền dân tộc cơ bản…

	
	- Trong Hiệp định Sơ bộ:
+ Quyền dân tộc cơ bản của VN được ghi nhận trong hiệp định Sơ bộ: Chính phủ Pháp công nhận nước VN là một quốc gia tự do có chính phủ riêng, nghị viện riêng, tài chính riêng, quân đội riêng và là thành viên trong liên bang Đông Dương nằm trong khối liên hiệp Pháp
+ Hiệp định Sơ bộ là văn bản kí kết giữa hai nước VN và Pháp, hiệp định công nhận VN là một quốc gia nhưng chưa công nhân độc lập, VN còn ràng buộc vào Pháp vì vậy đây là cơ sở để VN tiếp tục đấu tranh buộc Pháp phải công nhận hoàn toàn quyền dân tộc cơ bản của mình
	0.75




	
	- Trong Hiệp định Giơnevơ:
+ Quyền dân tộc cơ bản được ghi nhận trong hiệp định Giơnevo về Đông Dương: các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thô của ba nước Đông Dương trong đó có VN
+ Hiệp định Gionevo là văn bản pháp lí quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của VN, đó là sự ghi nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản là độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ VN
	0,75

	
	- Trong Hiệp định Pari:
+ Quyền dân tộc cơ bản được ghi nhận trong hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN: Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của VN
+ Hiệp đinh Paris 1973, Hoa Kì và các nước đã công nhận đầy đru các quyền dân tộc cơ bản của VN là văn bản có tính chất pháp lí được Hoa Kì cam kết tôn trọng, là bằng chứng lịch sử có sức nặng giúp VN bảo vệ các quy ền dân tộc cơ bản của mình.
	0,75

	


6b
	Bài học 

	
	- Bài học về đề cao vấn đề dân tộc, quyền lợi dân tộc trong mọi cuộc đàm phán trong đấu tranh ngoại giao luôn luôn phải đặt quyền lợi dân tộc lên hàng đầu, mọi sự thỏa thuận hay nhân nhượng phải có nguyên tắc, đặt lợi ích dân tộc, quyền dân tộc cơ bản lên hàng đầu, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
	0,25

	
	- Bài học về mềm dẻo về sách lược nhưng cứng rắn về nguyên tắc, đảm bảo nguyên tắc các nước đàm phán để tôn trọng độc lập dân tộc, quyền dân tộc cơ bản với tinh thần Tổ quốc là trên hết.
	0,25

	
	- Bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
	0,25


Câu 7 (3,0 điểm):  
Tại sao nói, sự ra đời của Liên hợp quốc là một thành công lớn của thế giới sau 1945? Theo anh/chị, hiện nay, Liên hợp quốc đang gặp phải những thách thức gì?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	7a
	Sự ra đời của Liên hợp quốc là một thành công lớn của thế giới sau 1945 vì:

	
	- LHQ ra đời từ nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới sau 2 cuộc chiến tranh tàn khốc.
	0,25

	
	- Mục đích chủ đạo của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
	0,25

	
	- Trong hơn 70 năm tồn tại, Liên hợp quốc đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế, thực hiện được sứ mệnh của mình:
	0,25

	
	+ Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Liên hợp quốc có đóng góp tích cực trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, góp phần thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân; thủ tiêu hoàn toàn các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc, làm trung gian hoà giải những cuộc khủng hoảng quốc tế và xung đột tại nhiêu khu vực trên thế giới.
+ Thúc đẩy phát triển: Liên hợp quốc ưu tiên tạo môi trường thuận lợi đề thúc đầy hợp tác quốc tế về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học kĩ thuật thông qua các chương trình, quỹ trực thuộc, các tổ chức chuyên môn và các tổ chức liên chính phủ,... Có nhiều chương trình hỗ trợ các nước về vốn, tri thức, cán bộ… để phát triển kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển.
+ Bảo đảm quyền con người, phát triển văn hoá, xã hội:  Ngay từ khi thành lập, Liên hợp quốc đã nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng và kí kết những văn bản, điều ước quốc tế quan trọng nhằm bảo đảm quyền cơ bản của con người (đặc biệt là quyền đối với phụ nữ), xây dựng một thế giới an toàn, công bằng, tạo cơ hội phát triển. Đồng thời Liên hợp quốc cũng đề ra mục tiêu phát triển Thiên niên kì, nhằm xoá bỏ đói nghèo, thúc đầy giáo dục, binh đẳng giới, giảm ti lệ tư vong tré em. cải thiện sức khoẻ bà mẹ, phòng chông I11V/A1DS và các bệnh truyền nhiêm, bảo vệ môi trường để phát triển ổn định và bền vững,...
	
0,25




0,25






0,25

	
	- Thành viên tổ chức này không ngừng mở rộng chứng tỏ vai trò của LHQ được các nước trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao...
	0,25

	7b
	Những thách thức mà Liên hợp quốc gặp phải hiện nay

	
	- LHQ là một tổ chức gồm nhiều quốc gia thành viên có trình độ phát triển và quan điểm chính trị, tôn giáo khác nhau, nên rất khó có sự đồng thuận chung khi giải quyết các tranh chấp quốc gia và các vấn đề chung của quốc tế. Đây là khó khăn lớn nhất và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những thách thức khác của LHQ.
	0,25

	
	- LHQ hoạt động nhờ tiền đóng góp và tiền quyên tự nguyện từ các quốc gia thành viên. Thiếu hụt ngân sách hoạt động là một trong những vấn đề mà LHQ phải đối mặt giải quyết thời gian tới
	0,25

	
	- Vai trò của Liên hợp quốc đối với những vấn đề mang tính toàn cầu còn mờ nhạt: biến đổi khí hậu, dịch bệnh…
	0,25

	
	- Việc cải tổ Liên Hiệp Quốc đã được đặt ra trước đây nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
	0,25

	
	- Sự trỗi dậy của chủ nghĩa biệt lập và sự tham gia kém nhiệt tình hơn của các nước lớn trong các vấn đê chung. Đây được xem là thách thức cụ thể và trực diện nhất đối với Liên Hiệp Quốc hiện nay.
	0,25




==== Hết ====
Ghi chú: 
Điểm toàn bài là điểm tổng cộng của điểm thành phần thuộc mỗi câu, không làm tròn số.
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	Câu 1 (2,5 điểm): 
	Có đúng hay không khi khẳng định: Phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước? Vì sao?
	Câu 2 (2,5 điểm): 
	Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	Câu 3 (3,0 điểm): 
	Về Chủ nghĩa xã hội (1945-1991):
	a. Khái quát sự mở rộng của Chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	b. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế trong thế kỉ XX?	
	Câu 4 (3,0 điểm): 
	Trình bày những đóng góp của các sĩ phu yêu nước tiến bộ từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đó liên hệ vai trò trí thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
	Câu 5 (3,0 điểm):
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	“...Phát xít Nhật đã gục đầu hàng Anh, Mĩ, Nga, Tàu. Quân Đồng minh sắp tràn vào Đông Dương. Giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh! Dân tộc ta đã đến lúc vùng dậy cướp lại quyền độc lập của mình! 
	Trước cơ hội có một không hai ấy, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân giải phóng Việt Nam, tung xương máu ra đuổi đánh giặc Nhật, đòi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân…”
              (Trích Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng – Toàn tập, tập 7, tr 558)
      	a. Phân tích những yếu tố “thời cơ” của lịch sử dân tộc Việt Nam được nhắc đến trong đoạn trích trên. 
      	b. Từ nhận thức về “thời cơ”, hãy phát biểu ý kiến về sự cần thiết phải “chớp thời cơ” của Việt Nam trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay.
	Câu 6(3,0 điểm): 
	Trên cơ sở trình bày và nhận xét nội dung Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam và Pháp (ngày 6-3-1946), hãy rút ra bài học kinh nghiệm có thể vận dụng trong chính sách ngoại giao ngày nay. 
	Câu 7(3,0 điểm): 
	Làm rõ ba sự kiện nổi bật trong quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991 có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Có đúng hay không khi khẳng định: Phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước? Vì sao?
	2,5

	
	* Nêu ý kiến: Không đồng ý vì phong trào Tây Sơn chưa thống nhất đất nước, mà mới chỉ đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước.
	0,5

	
	* Giải thích: Sở dĩ như vậy là vì:
	

	
	- Xét về mặt lí luận: Thống nhất đất nước trên một quốc gia thống nhất cần đảm bảo thống nhất về mặt lãnh thổ và thống nhất về mặt chính trị, chỉ tồn tại duy nhất một nhà nước.
	0,5

	
	- Xét về mặt lãnh thổ: Phong trào Tây Sơn đã tiêu diệt các thế lực phong kiến phản động, xoá bỏ ranh giới chia cắt Đàng Trong-Đàng Ngoài kéo dài suốt 3 thế kỉ(XVI – XVIII), khôi phục quốc gia thống nhất. Tuy nhiên mầm mống của một sự chia cắt mới xuất hiện đó là sự phân chia lãnh thổ, quyền lực giữa 3 anh em nhà Nguyễn: Nguyễn Nhạc xưng vương đóng đô ở Bình Định; Nguyễn Huệ cai quản từ đèo Hải Vân trở ra Bắc; Nguyễn Lữ cai quản vùng đất Gia Định.
	0,5

	
	- Xét về mặt nhà nước: Vương triều Tây Sơn chưa trở thành một nhà nước thống nhất trên lãnh thổ bởi vì mặc dù phong trào Tây Sơn lật đổ được 3 vương triều (Nguyễn, Trịnh, Lê), thành lập vương triều Tây Sơn nhưng trong nội bộ Tây Sơn lại xuất hiện những vương triều mới như 1776 Nguyễn Nhạc xưng vương; năm 1788 Nguyễn Huệ xưng vương ... 
	0,5

	
	=> Như vậy phong trào nông dân Tây Sơn chưa thống nhất đất nước, mà mới đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước. Phải cho đến khi Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802 lập ra nhà Nguyễn, đất nước ta mới hoàn thành việc thống nhất đất nước.
	0,5

	2
	Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	2,5

	
	a. Điều kiện thuận lợi
	

	
	*. Khách quan:
	

	
	- Sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt. Các nước đế quốc, thực dân như Anh, Pháp..  dù là nước thắng trận nhưng đều bị chiến tranh tàn phá, kinh tế kiệt quệ bị suy yếu nghiêm trọng. Sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc là điều kiện khách quan thuận lợi cho sự bùng nổ và phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
	0,25

	
	- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới nối liền từ châu Âu qua châu Á tới khu vực Mĩ Latinh. Với sự tăng trưởng nhanh chóng về mọi mặt, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
	0,25

	
	- Sự lớn mạnh và phát triển của các lực lượng cách mạng: phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, các lực lượng dân chủ, hòa bình đã ủng hộ, tác động trực tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, hợp thành một mặt trận trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc..
	0,25

	
	*. Chủ quan:
	

	
	- Các mâu thuẫn xã hội ở các nước châu Á trở nên hết sức gay gắt: Trong giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á là nơi tập trung mọi mâu thuẫn của thời đại.... Các mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt đưa đến sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á 
	0,5

	
	- Sự trưởng thành của các lực lượng xã hội: Các lực lượng xã hội ở các nước đều trưởng thành...Giai cấp tư sản và vô sản ở các nước châu Á đã thành lập được các chính đảng của mình, trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Sự lớn mạnh của các lực lượng xã hội là yếu tố quyết định trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Á nửa sau thế kỉ XX.
	0,5

	
	b. Khó khăn
	

	
	- Cuộc chiến tranh lạnh bùng phát, mâu thuẫn giữa hai cực Xô-Mĩ, hai khối Đông - Tây ngày càng căng thẳng. Do bị chi phối bởi trật tự hai cực nên cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc trở nên phức tạp và khó khăn..
	0,25

	
	- Âm mưu và hành động của Mĩ khi triển khai chiến lược toàn cầu đã gây khó khăn cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu Á..
	0,25

	
	- Sự thỏa thuận giữa các nước lớn vì những lợi ích khác nhau đã ảnh hưởng đến quá trình giành thắng lợi của phong trào ở nhiều nước châu Á thể hiện qua những quyết định của Hội nghị Ianta(2/1945), Hội nghị Poxđam(7/1945)..
	0,25

	3
	Về chủ nghĩa xã hội(1945-1991):
a. Khái quát sự mở rộng của Chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
b. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế trong thế kỉ XX?	
	3,0

	
	a. Khái quát sự phát triển và mở rộng của Chủ nghĩa xã hội ở châu Á và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai
	

	
	* Ở Châu Á: Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ. Một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Lào sau khi giành được độc lập đã đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội:
	

	
	- Tại Trung Quốc: Năm 1949 cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời(1/10/1949), lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Sự kiện này đánh sự mở rộng Chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á
	0,25

	
	- Tại bán đảo Triều Tiên: do tác động của mâu thuẫn Đông-Tây và cục diện hai cực hai phe đã dẫn tới sự hình thành hai nhà nước ở hai miền bán đảo là Đại Hàn Dân quốc (8/1948) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/1948) trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, làm cho Chủ nghĩa xã hội tiếp tục được mở rộng sang châu Á.
	0,25

	
	- Tại Việt Nam: sau khi thực hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm, Hiệp định Giơnevơ 1954 được kí kết, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Năm 1975, sau khi nhân dân Việt Nam hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam và hoàn thành thống nhất đất nước năm 1976, cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. 
	0,25

	
	+ Tại Lào: Tháng 12/1975, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất nước, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào chính thức thành lập và đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	* Tại khu vực Mĩ-Latinh: Năm 1959, Cách mạng Cu-ba thành công đã lật đổ chế độ độc tài Batixta, thành lập nước cộng hòa Cu-ba. Từ năm 1961, sau khi đánh bại sự can thiệp của Mĩ, Cu-ba chính thức bước vào thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa. Việc Cu Ba lựa chọn con đường đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội đã đánh dấu Chủ nghĩa xã hội được mở rộng sang Mĩ Latinh.
	0,25

	
	=> Việc Trung Quốc, Việt Nam, Lào…và Cu-ba lựa chọn đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu.
	0,25

	
	b. Ảnh hưởng
	

	
	- Khẳng định tính đúng đắn, khoa học, phù hợp của chủ nghĩa xã hội khoa học, chứng tỏ CNXH đi từ lý luận cho đến thực tiễn, được nhiều quốc gia đi theo…
	0,25

	
	- Làm cho Chủ nghĩa xã hội mở rộng về không gian địa lí, từ phạm vi 1 nước (Liên Xô) đã lan tỏa khắp các châu lục và trở thành 1 hệ thống thế giới làm cho bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi to lớn.
	0,25

	
	- Góp phần làm suy yếu hệ thống tư bản chủ nghĩa, làm cho hệ thống chủ nghĩa tư bản không còn duy nhất trên thế giới như trước năm 1945.
	0,25

	
	- Tạo ra sự cân bằng trong mối quan hệ quốc tế giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa do Mĩ đứng đầu và hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu, từ đó làm thất bại các âm mưu gây chiến của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế góp phần duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới.
	0,25

	
	- Khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Vai trò của chủ nghĩa xã hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị quốc tế.
	0,25

	
	- Có tác động tích cực đến phong trào cách mạng thế giới nói chung và phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh nói riêng. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa của các nước đang xây dựng Chủ nghĩa xã hội và là bạn đồng minh của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Qua đó góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc…
	0,25

	4
	Trình bày những đóng góp của các sĩ phu yêu nước tiến bộ từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đó liên hệ vai trò trí thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
	3,0

	
	a. Những đóng góp….
	

	
	* Đóng góp cho phong trào vận động giải phóng dân tộc
	

	
	- Là người khởi xướng, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo trong phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hưởng tư sản; gắn công cuộc giải phóng dân tộc với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội, thể hiện qua các phong trào tiêu biểu như Đông du, Duy tân, Đông Kinh nghĩa thục...
	0,25

	
	- Xác định mục tiêu mới của phong trào giải phóng dân tộc là giành độc lập, tiến tới xây dựng một chế độ tiến bộ hơn theo kiểu phương Tây (quân chủ lập hiến, cộng hòa).
	0,25

	
	- Sáng tạo ra nhiều hình thức đấu tranh mới: bạo động, cải cách, kết hợp bạo động với cải cách, kết hợp chuẩn bị thực lực bên trọng với vận động giúp đỡ từ bên ngoài.
	0,25

	
	- Góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước của nhân dân Việt Nam, từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường dân chủ tư sản.
	0,25

	
	* Đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội
	

	
	- Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới: chấn hưng thực nghiệp, lập hội buôn, mở công ty kinh doanh, thành lập nông hội, mở xưởng sản xuất…, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
	0,25

	
	- Góp phần tạo ra sự thay đổi trong tư duy văn hóa: Phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi thời, lên án các hủ tục phong kiến, cải cách văn hóa – xã hội, mở trường dạy học theo lối mới, truyền bá chữ Quốc Ngữ, truyền bá tư tưởng tiến bộ vào trong nhân dân. 
	0,25

	
	b. Liên hệ vai trò trí thức
	

	
	- Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay tầng lớp trí thức đóng vai trò rất quan trọng:
	

	
	+ Trí thức Việt Nam nòng cốt đi tiên phong trong tiếp thu, sử dụng và sáng tạo nhiều thành tựu khoa học công nghệ..
	0,25

	
	+ Đội ngũ trí thức đóng vai trò quan trọng đề ra các chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đoàn kết dân tộc
	0,25

	
	+ Trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài..
	0,25

	
	+ Là lực lượng xung kích đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
	0,25

	5
	Đọc đoạn trích sau:
“...Phát xít Nhật đã gục đầu hàng Anh, Mĩ, Nga, Tàu. Quân Đồng minh sắp tràn vào Đông Dương. Giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh! Dân tộc ta đã đến lúc vùng dậy cướp lại quyền độc lập của mình! 
Trước cơ hội có một không hai này, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, tung xương máu ra đuổi đánh giặc Nhật, đòi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân…”
      (Trích Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng – Toàn tập, tập 7, tr 558)
a. Phân tích những yếu tố “thời cơ” của lịch sử dân tộc Việt Nam được nhắc đến trong đoạn trích trên. 
b. Từ nhận thức về “thời cơ”, hãy phát biểu ý kiến về sự cần thiết phải “chớp thời cơ” của Việt Nam trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay. 
	3,0

	
	a. Phân tích những yếu tố “thời cơ”…
	

	
	- Lí luận: Theo Lê nin thời cơ của cách mạng có 3 điều kiện
+  Kẻ thù không thể thống trị như cũ được nữa.
+  Đảng (đội tiên phong) và quần chúng cách mạng đã sẵn sàng.
+  Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.
	0,25

	
	- Những yếu tố “thời cơ” của lịch sử dân tộc 
	

	
	(1) Kẻ thù suy yếu: Ngày 15-8-1945 Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong bối cảnh đó, quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, mất hết tinh thần chiến đấu, chính quyền tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang lo sợ, dao động như “rắn mất đầu”. Kẻ thù trực tiếp của dân tộc ta đã ngã gục, Nhật không thể giữ quyền thống trị như cũ được nữa. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.
	0,25

	
	(2) Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng:
	

	
	+ Đảng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng.. có quyết tâm cao, sẵn sàng lãnh đạo quần chúng giành chính quyền; lực lượng cách mạng(bao gồm lực lượng chính trị và vũ trang) đã được chuẩn bị chu đáo cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc.
	0,25

	
	+ Quần chúng cách mạng đã sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền, chiến tranh du kích ở các chiến khu và phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở nông thôn, thành thị lan rộng tạo nên một không khí cách mạng sôi sục.
	0,25

	
	(3) Tầng lớp trung gian đã ngả về cách mạng: Tầng lớp trung gian khi Nhật đảo chính Pháp mới chỉ hoang mang, dao động nhưng sau một thời gian đã thấy rõ bản chất xâm lược của Nhật, chán ngán những chính sách của Nhật, nên đã ngả hẳn về phía cách mạng
	0,25

	
	=> Đến giữa tháng 8/1945 thời cơ giành chính quyền đã chín muồi. Đây là “thời cơ ngàn năm có một” vì thời cơ này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ ngắn từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh (15/8/1945) đến trước khi quân Đồng minh kéo vào làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật (cuối tháng 8, đầu tháng 9/1945), đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục, kẻ thù mới chưa kịp đến, là lúc so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng nhất.  Nếu bỏ lỡ cơ hội này hoặc hoạt động chậm trễ lúc quân đồng minh đã kéo vào Việt Nam và Đông Dương, khi đó thời cơ không còn nữa. 
	0,25

	
	b. Từ nhận thức về “thời cơ”, hãy phát biểu ý kiến về sự cần thiết phải “chớp thời cơ” của Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay
	

	
	- Thời cơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn những điều kiện bên trong và bên ngoài, những yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó điều kiện bên trong, yếu tố chủ quan giữ vai trò quan trọng nhất.
	0,5

	
	- Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Một mặt tạo ra những cơ hội cho Việt Nam…Mặt khác cũng đem lại những thách thức lớn…
	0,5

	
	- Trong bối cảnh trên, đòi hỏi Việt Nam cần nhạy bén “chớp thời cơ” do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Để “chớp thời cơ” Đảng và Nhà nước Việt Nam cần: 
+ Hoạch định các chính sách cần thiết, đặc biệt cần đầu tư cho giáo dục, khoa học – kĩ thuật ... thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ…
+ Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ ..
+ Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
	0,5

	6
	Trên cơ sở trình bày và nhận xét nội dung Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam và Pháp (ngày 6-3-1946), hãy rút ra bài học kinh nghiệm có thể vận dụng trong chính sách ngoại giao ngày nay.
	0,5



	
	a. Trình bày và nhận xét nội dung Hiệp định Sơ bộ(6/3/1946)
	

	
	* Trình bày nội dung:
	

	
	- Ngày 6/3/1946 đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kí với đại diện chính phủ Pháp bản hiệp định Sơ bộ. Nội dung Hiệp định sơ bộ gồm:
	

	
	+  Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc khối Liên hiệp Pháp. 
	0,25

	
	+ Việt Nam đồng ý cho Pháp đưa 15000 quân ra miền Bắc và sẽ rút dần trong thời hạn là 5 năm. 
	0,25

	
	+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đàm phán chính thức với Pháp. Thỏa thuận này giúp VN chuyển quan hệ với Pháp từ đối đầu về quân sự sang đối thoại hòa bình.
	0,25

	
	* Nhận xét: 
	

	
	- Tích cực:
	

	
	+ Với hiệp định sơ bộ ta đã loại bỏ bớt kẻ thù đẩy 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc về nước, tránh được một cuộc chiến đấu bất lợi chống nhiều kẻ thù cùng một lúc. Kể từ đây, cách mạng Việt Nam chỉ còn một kẻ thù duy nhất đó là thực dân Pháp. 
	0,25

	
	+ Việc ký Hiệp định sơ bộ đã chuyển quan hệ Việt - Pháp từ đối đầu về quân sự sang đối thoại hòa bình… Việt Nam có cơ sở để tiếp tục sử dụng biện pháp hòa bình nhằm giải quyết mọi xung đột với Pháp. 
	0,25

	
	+ Ta tranh thủ được thời gian hòa hoãn để củng cố chính quyền giải quyết khó khăn, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài…
	0,25

	
	+ Hiệp định sơ bộ tỏ rõ thiện chí hòa bình của chính phủ và nhân dân Việt Nam; chuyển quan hệ Việt – Pháp từ đối đầu về quân sự sang đối thoại hòa bình. 
	0,25

	
	+ Hiệp định sơ bộ là điển hình thành công trong việc vận dụng linh hoạt sách lược phân hóa và cô lập kẻ thù của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho hoạt động đấu tranh ngoại giao sau này của Đảng.
	0,25

	
	- Hạn chế của hiệp định này:
	

	
	+ Hiệp định trên mới chỉ công nhận tính thống nhất (một quốc gia) chưa công nhận nền độc lập của nước Việt Nam.
	0,25

	
	+ Pháp được quyền đưa quân ra miền Bắc gây khó khăn cho cuộc kháng chiến sau này.
	0,25

	
	c. Bài học kinh nghiệm
	

	
	- Phải kiên trì sử dụng biện pháp hòa bình, tận dụng mọi khả năng hòa bình để giải quyết các tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp về chủ quyền biển đảo trên biển Đông.
	0,25



	
	- Tăng cường chuẩn bị lực lượng, nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất.
	0,25


	7
	Làm rõ ba sự kiện nổi bật trong quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991 có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam.
	3,0

	
	(1) Hội nghị Ianta(2/1945):
	

	
	* Nội dung sự kiện: 
	

	
	- Để giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách trong giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, tại Ianta (Liên Xô) đã diễn ra hội nghị giữa 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh. Hội nghị đưa ra nhiều quyết định quan trọng… Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó giữa ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, thường được gọi là “Trật tự thế giới hai cực I-an-ta”
	0,5

	
	* Tác động đến Việt Nam: 
	

	
	- Quyết định tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền..
	0,25

	
	- Một số quyết định của hội nghị đã gây khó khăn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, như Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của phương Tây…
	0,25

	
	- Những thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Pôxđam(7/1945) ...gây nên những khó khăn lớn đối với vận mệnh dân tộc…
	0,25

	
	(2) Cuộc chiến tranh lạnh được phát động(1947-1989)
	

	
	* Nội dung sự kiện: 
	

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Mĩ và Liên Xô nhanh chóng chuyển sang đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh. Ngày 12 - 3 – 1947 thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman đã khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô.. Trong thời kì chiến tranh lạnh, thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng do hai siêu cường tăng cường chạy đua vũ trang, thành lập các liên minh quân sự...gây ra nhiều cuộc chiến tranh cục bộ ở 1 số khu vực...
	0,5

	
	* Tác động đến Việt Nam: 
	

	
	- Mĩ ủng hộ, giúp đỡ Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ tháng 5/1949 bắt đầu can thiệp, dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh của Pháp thông qua viện trợ về kinh tế, quân sự. Dưới sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc…, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) giành thắng lợi với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954).
	0,25

	
	- Từ năm 1954, Mĩ trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975)…Dưới sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc.., nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Chiến tranh Việt Nam(1954-1975) là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất, kéo dài nhất trong thời kì chiến tranh lạnh, phản ánh mâu thuẫn đối đầu giữa hai phe.
	0,25

	
	(3) Chiến tranh lạnh kết thúc(1989)
	

	
	* Nội dung sự kiện: 
	

	
	- Tháng 12/1989 tại Đảo Man-ta(Địa Trung Hải) hai nhà lãnh đạo Goocbachốp(Liên Xô) và Busơ(Mĩ) đã chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Tình trạng Chiến tranh lạnh chỉ thực sự kết thúc sau khi Liên Xô tan rã (1991), trật tự hai cực Ianta không còn nữa.
	0,25

	
	* Tác động đến Việt Nam:
	

	
	- Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng chiều hướng và điều kiện để giải quyết hòa bình các tranh chấp xung đột đang diễn ra ở Đông Nam Á, làm cho quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện…
	0,25

	
	- Chiến tranh lạnh kết thúc tạo ra cục diện ổn định để Việt Nam thực hiện hội nhập quốc tế…tận dụng được nguồn vốn nước ngoài, tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật, học tập về kinh nghiệm quản lý…
	0,25
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Câu 1 (2.5 điểm): Phân tích nghệ thuật quân sự “tâm công” của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (thế kỉ XV). 
Câu 2 (2.5 điểm): 
“… thi hành chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc. … là một trong những nước sáng lập Phong trào không liên kết. Vị thế của … ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
… chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 7 - 1- 1972.”
                                                   (SGK Lịch sử 12 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008, trang 49)
	Từ kiến thức lịch sử đã học và nội dung đoạn trích, em hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a. Xác định quốc gia (…) phù hợp với nội dung đoạn trích.
b. Trình bày và nhận xét sự phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân quốc gia đó từ sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945).
Câu 3 (3 điểm): So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc trong những năm cuối thế kỉ XX.
Câu 4 (3 điểm): 
“Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, hai người với hai phương lược cứu nước khác nhau, một bạo động - kịch liệt và một ôn hòa - cải cách, nhưng thực tế không hề mâu thuẫn nhau, trái lại hỗ trợ nhau trên tinh thần yêu nước và cách mạng, làm nên cả một phong trào với tính chất khác về cơ bản so với phong trào dưới sự lãnh đạo của giai cấp phong kiến cuối thế kỉ XIX.”
                                              (Lịch sử Việt Nam thường thức, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, trang 129)
	Từ kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm sáng tỏ “một phong trào với tính chất khác về cơ bản so với phong trào dưới sự lãnh đạo của giai cấp phong kiến cuối thế kỉ XIX.”
Câu 5 (3 điểm): Sự kiện nào được ca ngợi là “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai trong lịch sử Việt Nam? Trình bày những nét chính về nội dung, đồng thời phân tích ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của sự kiện đó?
Câu 6 (3 điểm): So sánh Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương với Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 
Câu 7 (3 điểm): 
	[image: https://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2020/07/25.jpg]
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Hình 2
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Quan sát hình ảnh và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a. Xác định hai nhân vật lịch sử ở hình 1 và di tích lịch sử ở hình 2. Hai hình ảnh trên liên hệ đến sự kiện lịch sử tiêu biểu nào trong quan hệ quốc tế từ sau năm 1945?
b. Phân tích nguyên nhân, đặc điểm và hệ quả của sự kiện lịch sử đó.
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	Câu 1
	Phân tích nghệ thuật quân sự “tâm công” của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (thế kỉ XV). 
	2.5
điểm

	
	 Phân tích nghệ thuật quân sự “tâm công” của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (thế kỉ XV). 
 Nghệ thuật quân sự “tâm công”: 
+ Theo nghĩa rộng, “tâm công” là “chiến tranh tâm lý” hoặc cách thức sử dụng “quyền lực mềm” nhằm kết thúc chiến tranh trong tình trạng đàm phán hòa bình, không tiếng súng. 
+ Theo nghĩa hẹp, “tâm công” là đánh thẳng, đánh trực diện vào lòng người. “Lòng người” ở đây chính là tâm lý đối phương, đối ttượng trong chiến tranh, tức là “lực lượng cần tấn công”. Vũ khí tấn công ở đây không phải bằng súng đạn, lực lượng vũ trang mà bằng nhân cách, lời nói, thư từ, đàm phán, lời kêu gọi dựa trên những lập luận logic chính nghĩa. 
 Nghệ thuật quân sự “tâm công” của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (thế kỉ XV): 
- Coi trọng đánh vào tinh thần, tư tưởng quân địch, làm suy sụp ý chí chiến đấu của chúng, thực hiện “không đánh mà thắng”. 
+ Theo quan điểm của Nguyễn Trãi, đánh vào tinh thần là thứ nhất, đánh vào thành trì là thứ hai. Thực tiễn cho thấy, trong 15 thành quân Minh trấn giữ, Nghĩa quân chỉ tiêu diệt 02 thành bằng bạo lực vũ trang, số còn lại đều bằng vận động chính trị, dụ hàng hoặc buộc địch phải giao nộp thành trì. Với kết quả này, Nguyễn Trãi vừa tránh cho nghĩa quân Lam Sơn chỗ mạnh của quân Minh trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ, vừa tiết kiệm xương máu binh sĩ để kháng chiến lâu dài. Số văn kiện phục vụ cho đấu tranh ngoại giao, binh vận. Tướng Minh là Thái Phúc giữ thành Nghệ An, đã nghe theo lời khuyên có tình có lý của Nguyễn Trãi mà mở cửa thành ra hàng trong thế địch còn đang mạnh. 
- Tích cực kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền - những người lầm đường lạc lối quay về với chính nghĩa. 
+ Chính sách đối xử với ngụy quyền, ngụy quân do Nguyễn Trãi vạch ra đậm chất nhân văn và hết sức cụ thể. Một mặt, ông cam kết bảo đảm tính mạng cho họ, gia đình, vợ con họ được đối xử tử tế, nhà cửa, tài sản riêng không bị xâm phạm. Mặt khác, ông xem xét phải trái những chuyện đắc thất của cổ nhân, để bày tỏ hòa hảo thân tình trước sau như một của Nghĩa quân, v.v. Hiệu quả của chính sách này khiến giặc Minh phải thừa nhận “Binh sĩ Việt còn nhớ tục xưa”, nghĩa là thừa nhận ngụy quân vẫn còn tinh thần dân tộc, nên nhiều nơi quân sĩ Việt đã giúp nhân dân nổi dậy và làm binh biến.
- Mở lượng khoan hồng đối với quân địch thất bại, giữ tình hòa hiếu lâu dài giữa hai nước. 
+ Ngay từ đầu cuộc Khởi nghĩa, Nguyễn Trãi đã chủ trương vừa đánh, vừa tiếp xúc, trao đổi thư từ với các tướng lĩnh và triều đình nhà Minh; từ đó, diễn ra có đánh, có hòa, đấu tranh có lý, có tình với nội dung có sức thuyết phục cao, phù hợp với tâm lý, tư tưởng của những đối tượng khác nhau, làm cho chúng phải nể phục, nên dụ hàng được cả đạo quân viễn chinh của nhà Minh. 
- Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nghệ thuật “tâm công” trong tư tưởng quân sự của Nguyễn Trãi vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự.
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	Câu 2
	“… thi hành chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc. … là một trong những nước sáng lập Phong trào không liên kết. Vị thế của … ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
… chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 7 - 1- 1972.”
                          (SGK Lịch sử 12 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008, trang 49)
	Từ kiến thức lịch sử đã học và nội dung đoạn trích, em hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a. Xác định quốc gia (…) phù hợp với nội dung đoạn trích.
b. Trình bày và nhận xét sự phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân quốc gia đó từ sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945).
	2.5 điểm

	
	a. Xác định quốc gia (…) phù hợp với nội dung đoạn trích.
- Ấn Độ
	0.5

	
	b. Trình bày và nhận xét sự phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân quốc gia đó từ sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945).
Sự phát triển và thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập 
- Trong những năm 1945 - 1947, cuộc đấu tranh đòi độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại bùng lên mạnh mẽ.
+ Năm 1946, nổ ra 848 cuộc bãi công, tiêu biểu là ngày 19-2-1946, 2 vạn thủy binh trên 20 chiến hạm ở Bombay nối dậy khởi nghĩa chống thực dân Anh đòi độc lập.
+ Ngày 22 - 2 - 1946, cuộc bãi công, biểu tình của 20 vạn học sinh, sinh viên ở Bombay. Sau đó lan ra các tỉnh khác: Cancutta, Madrat... 
+ Đầu năm 1947, cao trào bãi công của công nhân bùng nổ ở nhiều thành phố. Trong đó lớn nhất là cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân Cancutta vào 2 - 1947. 
- Anh không thể thống trị Ấn Độ như cũ được và phải nhượng bộ, hứa trao quyền tự trị cho Ấn Độ, rút khỏi Ấn Độ trước 7 - 1948. Để thực hiện cam kết này, thực dân anh đã đề ra phương án Maobattơn, thương lượng với 2 Đảng quốc đại và Liên đoàn Hối giáo Ấn Độ. Theo phương án này, chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị dựa trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của những người theo Ấn Độ giáo và Pakixtan của những người theo Hồi giáo. Trên cơ sở kế hoạch Maobattơn, ngày 15-8-1948, Ấn Độ tách thành hai quốc gia: Ấn Độ và Pakixtan. 
- Không thỏa mãn với qui chế tự trị, Đảng quốc đại đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập hoàn toàn những năm 1948-1950. Trước sức ép của phong trào quần chúng, thực dân Anh phải công nhận độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Ngày 26-1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ. 

Nhận xét: 
- Ấn Độ tuyên bố độc lập, thành lập nước Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại. Qui mô của cuộc đấu tranh, khí thế của phong trào đấu tranh vượt ra khỏi chủ trương bất bạo động của Đảng Quốc đại. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ nói chung, đặc biệt đấu tranh trong những năm 1946 - 1947 là nguyên nhân trực tiếp buộc chính quyền Anh phải hứa trao quyền tự trị và rút khỏi Ấn Độ. 
- Kết quả của cuộc đấu tranh là sự phát triển từ thấp đến cao, từ việc đòi tự do phát triển kinh tế, văn hóa đến mức đòi tự trị rồi độc lập hoàn toàn. 
- Thắng lợi của cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đã ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới vì đây là nước lớn ở châu Á. Chủ nghĩa thực dân Anh sụp đó chính từ sự thất bại ở Ấn Độ.
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	Câu 3
	So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc trong những năm cuối thế kỉ XX.
	3
điểm

	
	Điểm giống nhau 
- Về hoàn cảnh: đều diễn ra khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Đổi mới là yêu cầu sống còn của các nước, phù hợp với xu thế của thời đại. 
- Về mục đích: đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, trì trệ kéo dài, giải quyết khó khăn về kinh tế và ổn định tình hình chính trị - xã hội của đất nước. 
- Về đường lối đổi mới: chú trọng lấy kinh tế làm trọng tâm, xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung, quan liêu, bao cấp, hướng tới xây dựng cơ chế kinh tế thị trường.
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		Tiêu chí
	Cuộc cải tổ ở Liên Xô

	Cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc

	
Nguyên nhân khủng hoảng

	- Chậm thích ứng, sửa đổi trước những thay đổi của tình hình thế giới và trong nước khi cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra. 
- Cuộc chạy đua vũ trang trong Chiến tranh lạnh quá tốn kém.
	- Những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng cầm quyền ở Trung Quốc khi thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”, cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản”.


	Mục tiêu 
	- Giải quyết tình trạng khủng hoảng kéo dài.

	- Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

	Đổi mới về kinh tế

	- Chuyển sang nền kinh tế thị trường quá vội vã, thiếu sự điều tiết của Nhà nước.

	- Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.


	Đổi mới về chính trị
	- Thực hiện chính sách đa nguyên chính trị, đa đảng đối 
- Mở rộng chế độ tự quản xã hội chủ nghĩa của nhân dân.
- Mở rộng công khai phê bình và tự phê bình. 

	- Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản. 
+ Con đường xã hội chủ nghĩa. 
+ Chuyên chính dân chủ nhân dân.
+ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
+ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.

	Kết quả
	- Xuất hiện nhiều đảng đối lập đã làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Nhà nước Xô viết và Đảng Cộng sản Liên Xô. 
- Cuộc khủng hoảng ngày càng trở nên trầm trọng dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
	- Đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
-Vẫn đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
- Nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng cao và nhanh nhất thế giới. 


	Nguyên nhân thất bại/ thành công 

	- Thiếu đường lối đổi mới đồng bộ. 
- Đường lối đổi mới còn nhiều hạn chế trên các lĩnh vực, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, giảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	- Đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, phù hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân và đất nước.
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	Câu 4
	“Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, hai người với hai phương lược cứu nước khác nhau, một bạo động - kịch liệt và một ôn hòa - cải cách, nhưng thực tế không hề mâu thuẫn nhau, trái lại hỗ trợ nhau trên tinh thần yêu nước và cách mạng, làm nên cả một phong trào với tính chất khác về cơ bản so với phong trào dưới sự lãnh đạo của giai cấp phong kiến cuối thế kỉ XIX.”
        (Lịch sử Việt Nam thường thức, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, trang 129)
	Từ kiến thức lịch sử đã học, em hãy làm sáng tỏ “một phong trào với tính chất khác về cơ bản so với phong trào dưới sự lãnh đạo của giai cấp phong kiến cuối thế kỉ XIX.”
	3
điểm

	
	Phong trào có tính chất khác cơ bản (mới) so với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX được thể hiện qua những yếu tố sau:
- Về điều kiện lịch sử: 
+ Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam là một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chịu tác động của quan hệ sản xuất phong kiến. Xã hội Việt Nam lúc đó có hai giai cấp cơ bản là giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân. Hệ tư tưởng phong kiến đã tác động đến phong trào yêu nước chống Pháp lúc đó, tiêu biểu là phong trào Cần Vương. 
+ Đầu thế kỉ XX, chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế ở Việt Nam bước đầu thay đổi. Sự biến đổi kinh tế chủ yếu diễn ra ở một số vùng, mang tính cục bộ. Sự biến đổi về kinh tế đã tác động đến sự biến đối về xã hội. Giai cấp địa chủ phong kiến trở thành chỗ dựa của chính quyền thực dân; giai cấp nông dân đông đảo trở thành lực lượng to lớn của cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam vừa ra đời nhưng chưa ý thức được vai trò của mình; tầng lớp tư sản và tiểu tư sản còn hết sức nhỏ bé; các sĩ phu trên đường tư sản hóa đã đứng ra phát động nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong hoàn cảnh đó, một trào lưu tư tưởng cách mạng mang ý thức hệ tư tưởng dân chủ tư sản (từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp) bắt đầu thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam. Đang lúc bế tắc, các sĩ phu yêu nước Việt Nam thời đó đã hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản.
- Về mục tiêu đầu tranh: 
+ Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX nhằm chống thực dân Pháp giành độc lập, thiết lập trở lại chế độ phong kiến. 
+ Phong trào đầu thế kỉ XX nhâm đánh đó thực dân Pháp và tay sai phong kiến bản xử, khôi phục độc lập thống nhất đất nước, đảm bảo cho Việt Nam phát triển tự do trên con đường tư bản chủ nghĩa. 
- Về ý thức hệ tư tưởng: 
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX chịu tác động của hệ tư tưởng phong kiến, các sĩ phu và văn thân yêu nước chịu hưởng của tư tưởng trung quân, ái quốc. 
+ Phong trào đầu thế kỉ XX có khuynh hướng dân chủ tư sản. Những nhà yêu nước đầu thế kỉ XX cho rằng đã đến lúc xã hội Việt Nam cần tiến hành một cuộc cách mạng nhâm thay đổi thế chế nhà nước, trong đó định hướng phát triển xã hội theo chế độ dân chủ tư sản phương Tây. 
- Về giai cấp lãnh đạo:
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX là các sĩ phu, văn thân có tư tưởng trung quân ái quốc, họ không đại diện cho giai cấp phong kiến mà đại diện cho tỉnh thân độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
+ Lãnh đạo phong trào đấu thế kỉ XX là những sĩ phu yêu nước đang trên con đường tư sản hoá, có tư tưởng tiến bộ. 
- Về lực lượng tham gia: 
+ Tham gia phong trào cuối thế kỉ XIX chủ yếu là sĩ phu, văn thân yêu nước và nông dân. 
+ Phong trào đầu thế kỉ XX có sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội như sĩ phu yêu nước tiến bộ, công nhân, nông dân, học sinh, trí thức. 
- Về hình thức đấu tranh: 
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX chỉ tiến hành khởi nghĩa vũ trang, dựng cờ và lập căn cứ để tổ chức khởi nghĩa chống Pháp. 
+ Phong trào đầu thế kỉ XX diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú theo hai xu hướng bạo động và cải cách, kết hợp nhiều biện pháp như: tuyên truyền vận động đoàn kết, chuẩn bị thực lực, tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, vận động cải cách, mở mang và nâng cao dân trí, dân quyền, xúc tiến chuẩn bị võ trang bạo động. 
- Về địa bàn: 
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX diễn ra trên một số địa bàn có điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ đấu tranh vũ trang, chủ yếu thuộc các tỉnh từ Trung Kì trở ra Bắc.
+ Phong trào đầu thế kỉ XX diễn ra trên địa bàn rộng lớn, cả thành thị và nông thôn trong toàn quốc, nhưng chủ yếu là các đô thị, cả trong và ngoài nước, với sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân.
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	Câu 5
	Sự kiện nào được ca ngợi là “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai trong lịch sử Việt Nam? Trình bày những nét chính về nội dung, đồng thời phân tích ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của sự kiện đó?
	3
điểm

	
	- Sự kiện chính trị được ca ngợi là “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai trong lịch sử Việt Nam là Đại hội Quốc dân Tân Trào diễn ra từ ngày 16-17/8/1945.
	0.5

	
	Nội dung: 
- Tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, quyết định quốc kỳ, quốc ca, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng (Chính phủ lâm thời).
Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại:
- Ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội Tân Trào chính là ở chỗ đây là Đại hội - của toàn dân. Tham dự Đại hội Quốc dân Tân Trào có 60 đại biểu, tuy số - lượng không nhiều nhưng cơ cấu rất đầy đủ bao gồm các đại biểu Bắc, Trung, Nam; kiều bào ở nước ngoài; các đảng phái chính trị; các đoàn thể cứu quốc; các dân tộc, các tôn giáo. Điều đó cho thấy Đại hội đã tập hợp sức mạnh toàn dân tộc.
- Nếu như Hội nghị Diên Hồng trước đây đã đưa đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, thì Đại hội quốc dân lần này đã tạo sức mạnh to lớn, góp phần đưa đến thành công trong Cách mạng tháng Tám.
- Đại hội quốc dân Tân Trào tháng 8/1945 chính là mô hình hoạt động của Quốc hội Việt Nam ngày nay, đặt nền móng cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Những quyết định được thông qua tại Đại hội chính là những quyết sách cho cách mạng Việt Nam, cả trong quá trình Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cũng như trong suốt quá trình đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng, chống thù trong, giặc ngoài trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám.
- Từ thành công của Đại hội Tân Trào, nhiều bài học quý báu có thể được vận dụng vào trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đó là cần ra sức xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy và thực hiện dân chủ trong các cơ quan Nhà nước, cao nhất là Quốc hội, tập hợp trí tuệ của toàn dân tộc.
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	Câu 6
	So sánh Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương với Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 
	3 điểm

	
	Điểm giống nhau:
- Về hoàn cảnh kí kết:
+ Xuất phát từ thắng lợi quân sự quyết định: Hiệp định Giơnevơ được kí kết sau chiến thắng Điện Biên Phủ, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Hiệp định Pari được kí kết sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược của Mĩ ở Việt Nam.
+ Bối cảnh quốc tế: xu thế hòa hoãn trên thế giới xuất hiện.
- Về nội dung Hiệp định:
+ Buộc các nước đế quốc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Các bên tham gia kí kết Hiệp định đều phải thực hiện lệnh ngừng bắn.
+ Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước và quyết định tới tương lai chính trị của mình.
+ Với Hiệp định, các nước đế quốc phải rút quân khỏi Việt Nam, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
- Về ý nghĩa:
+ Là kết quả của sự đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng.
+ Các nước đế quốc công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và rút quân về nước. Đó là thắng lợi quan trọng của nhân dân Việt Nam. 
+ Tác động trở lại tới cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị và quân sự.
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Điểm khác nhau:
	Tiêu chí
	Hiệp định Giơnevơ (1954)
	Hiệp định Pari (1973)

	Hoàn cảnh

	- Các nước lớn trên thế giới mở hội nghị, Việt Nam được mời tham dự. Do đó, Việt Nam không giành được quyền chủ động trong Hội nghị Giơnevơ. 
- Hoàn cảnh quốc tế lúc đó không thuận lợi cho cuộc đàm phán của ba nước Đông Dương.


	- Sau những thắng lợi quân sự trên chiến trường, Việt Nam chủ động mở cuộc đàm phán ở Hội nghị Pari, buộc
Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và kí kết Hiệp định.
- Việt Nam đã thể hiện được tính tự chủ và tự quyết trong đấu tranh ngoại giao.
- Hoàn cảnh kí kết thuận lợi hơn so với Hiệp định Giơnevơ.

	Thành phần tham dự Hội nghị
	- Gồm 9 bên (Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, 3 chính phủ tay sai của Pháp ở Đông Dương). Đây là một hội nghị mang tính quốc tế để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

	- Gồm 4 bên: Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (về sau là Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam), Hoa Ki, Việt Nam Cộng hòa. Nhưng thực chất là lập trường của hai bên: Việt Nam và Hoa Kì.


	Thời gian diễn ra Hội nghị
	- Các cuộc đàm phán diễn ra nhanh chóng (trong 2 tháng).

	- Cuộc đàm phán diễn ra giai giẳng, giằng co, quyết liệt vì |lập trường hai bên quá khác xa nhau (kéo dài từ năm 1968 đến năm 1973).

	Về vị trí đóng quân

	- Qui định lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời”, chia làm 2 vùng đóng quân riêng biệt:
+ Vĩ tuyến 17 trở ra Bắc thuộc quyền quản lí của Việt Nam. 
+ Vĩ tuyến 17 trở vào Nam thuộc quyền kiểm soát của Pháp.
- Hai bên tập kết chuyển quân, chuyển giao khu vực.

	- Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, ba lực lượng chính trị.
- Không qui định hai vùng đóng quân riêng biệt, không có tập kết chuyển quân, chuyển giao khu vực.


	Qui định về thời gian rút quân

	- Pháp phải rút khỏi miền Bắc Việt Nam sau 300 ngày và Nam Đông Dương sau hai năm. 
- Pháp có nhiều thời gian để tìm cách phá hoại Hiệp định, gây khó khăn cho quá trình giải phóng và thống nhất Việt Nam.
- Mĩ lợi dụng điều khoản này để thực hiện các mưu đồ thâm độc ở miền Nam.
	- Mĩ phải rút quân sau 60 ngày kể từ khi kí kết Hiệp định.
- Điều kiện phá hoại cách mạng Việt Nam của Mĩ bị hạn chế.



	Ý nghĩa

	- Phản ánh không đầy đủ những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận quân sự và không phản ánh đúng khả năng cách mạng ba nước Đông Dương sau chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Thắng lợi chưa trọn vẹn vì Việt Nam mới giải phóng được miền Bắc.
- Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài và quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương nên đã triển khai chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam.
- So sánh lực lượng sau Hiệp định không có lợi cho cách mạng Việt Nam.
- Phản ánh tương quan lực lượng giữa các nước lớn trên trường quốc tế, phản ánh tính phức tạp và ý đồ chiến lược của các nước lớn trong quá trình đàm phán.
	- Phản ánh đúng thắng lợi của nhân dân hai miền Nam-Bắc trên chiến trường.
- Ta đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp “đánh cho Mi cút”. Chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa trở nên khủng hoảng, suy yếu. 
- So sánh lực lượng giữa ta và địch thay đổi theo hướng có lợi cho cách mạng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
- Là thắng lợi của sự kết hợpđấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.
- Phản ánh xu thế hòa hoãn Đông - Tây trên thế giới.
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	Câu 7
	Quan sát hình ảnh và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a. Xác định hai nhân vật lịch sử ở hình 1 và di tích lịch sử ở hình 2. Hai hình ảnh trên liên hệ đến sự kiện lịch sử tiêu biểu nào trong quan hệ quốc tế từ sau năm 1945?
b. Phân tích nguyên nhân, đặc điểm và hệ quả của sự kiện lịch sử đó.
	3 điểm

	
	a. Xác định hai nhân vật lịch sử ở hình 1 và di tích lịch sử ở hình 2. Hai hình ảnh trên liên hệ đến sự kiện lịch sử tiêu biểu nào trong quan hệ quốc tế từ sau năm 1945?

	1

	
	Hình 1: Tổng thống Mĩ Truman (trái); Nguyên soái Liên Xô Stalin (phải).
Hình 2: Bức tường Béc lin.

Sự kiện liên hệ: Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)
	0.5



0.5

	
	b. Phân tích nguyên nhân, đặc điểm và hệ quả của sự kiện lịch sử đó.
	2

	
	Nguyên nhân:
- Sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ. Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. Ngược lại, Mỹ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đó bá chủ thế giới.
- Mỹ hết sức lo ngại trước sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, và nhất là sự thành công của cách mạng Trung Quốc. Chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, trải dài từ Đông Âu đến phía Đông Bắc Á. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên thành một nước tư bản giàu mạnh nhất, năm ưu thế về vũ khí hạt nhân. Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới.
Đặc điểm:
- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ và các nước phương Tây với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Đó là cuộc “chiến tranh không nổ súng” nhưng luôn gây ra tình trạng căng thẳng trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, để thực hiện chính sách đối đầu của các nước đế quốc đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
- Nét nổi bật nhất của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II là tình trạng 2 cực hai phe, chịu tác động của trật tự hai cực Xô - Mĩ.
Hệ quả:
- Sự đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường Xô- Mĩ mà đỉnh cao là cuộc chiến tranh lạnh, gây tình trạng căng thẳng, kéo dài và gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và chính trị không chỉ cho hai nước đó mà còn tác động đến hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
- Chiến tranh lạnh dẫn tới sự xác lập cục diện hai cực, hai phe do siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực, mỗi phe. Nội dung này đã trở thành nhân tố chủ yếu tác động và chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn 4 thập kỉ của nửa sau thế kỉ XX.
- Chiến tranh lạnh dân tới cuộc chạy đua vũ trang trong nhiều năm giữa Mĩ và Liên Xô; các quốc gia dân tộc cũng bị lôi kéo đứng về một trong hai phe, tham gia vào các tổ chức chính trị - quân sự, kinh tế... của hai phe.
- Nhiều dân tộc bị lôi cuốn vào vòng xoáy của Chiến tranh lạnh, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ tàn khốc, đất nước bị chia cắt, tình trạng chạy đua vũ trang và sản xuất các loại vũ khí hủy diệt, gây tình trạng bất ổn ở các khu vực.
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Câu 1 (2,5 điểm) 
Làm rõ nghệ thuật thần tốc, táo bạo, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh cuối thế kỉ XVIII? Nghệ thuật đó được Đảng Lao động Việt Nam kế thừa và phát huy như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
Câu 2 (2,5 điểm)
Trước làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây, Xiêm đã ứng phó như thế nào? Liên hệ với các nước Đông Nam Á. 		
Câu 3 (3,0 điểm) 
Trình bày sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ 2 và nêu tác động của sự mở rộng này đối với phong trào cách mạng thế giới.
Câu 4 (3,0 điểm) 
Vì sao cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới (đầu thế kỉ XX đến năm 1914) là tất yếu? Tóm tắt phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng này, từ đó rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta trong khoảng thời gian trên.
Câu 5 (3,0 điểm) 
Phân tích tính dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? Tính dân chủ có phải là tính chất điển hình không? Vì sao? 
Câu 6 (3,0 điểm) 
        Từ nội dung của 3 Hiệp định: Hiệp định sơ bộ Việt Pháp (6/3/ 1946), Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương (21/7/1954), Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973), anh /chị hãy làm rõ quá trình giành thắng lợi từng bước trong nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? 
Câu 7 (3,0 điểm) 
Nêu nguyên nhân, đặc điểm của Chiến tranh lạnh và tác động của nó đến cách mạng Việt Nam ? 

………………………HẾT………………………




Họ và tên thí sinh: …………………………………   Số báo danh: ………………………

Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu
  - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
	SỞ GD & ĐT THANH HÓA
THPT CHUYÊN LAM SƠN




	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DH&ĐB BẮC BỘ
LẦN THỨ XV, NĂM 2024

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT
(Hướng dẫn chấm  gồm 06 trang)


I. Hướng dẫn chung.
1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng vẫn đúng, đủ ý, đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm. 
2. Thí sinh vận dụng được kiến thứ cơ bản từ những tài liệu ngoài SGK thì được khuyến khích cho điểm nhưng không được vượt quá điểm của từng câu. 
3. Tổng điểm bài thi 20 điểm, sau khi cộng điểm toàn bài để điểm lẻ đến 0,25 điểm
II. Hướng dẫn chi tiết và biểu điểm:
	Câu
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	Làm rõ nghệ thuật thần tốc, táo bạo, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh cuối thế kỉ XVIII? Nghệ thuật đó được Đảng Lao động Việt Nam kế thừa và phát huy như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
	2,5

	
	a. Nghệ thuật thần tốc, táo bạo, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh cuối thế kỉ XVIII
	(1,5)

	
	+ Khái quát ngắn gọn vài nét về cuộc kháng chiến chống Thanh cuối  thế kỉ XVIII: Nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
	0,25

	
	+ Thần tốc:
	

	
	- Chuyển quân: Khi nhận được tin cấp báo từ Thăng Long, ngày 22/12/1788 (tức 25/11/1788 âm lịch), Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và chỉ huy quân, nhanh chóng từ Phú Xuân (Huế) tiến ra Bắc hội ngộ với các đô đốc tại phòng tuyến Tam Điệp (Ninh Bình) ngày 15/1/1788 âm lịch. Trên đường đi có tuyển thêm quân. 
	0,25

	
	- Tiến công: Từ đêm 30 giao thừa đến mùng 5 Tết Kỉ Dậu 1789, tiến công thần tốc từ Tam Điệp về giải phóng Thăng Long trong 5 ngày, đánh bại 29 vạn quân Thanh, kết thúc thắng lợi cuộ kháng chiến chống Thanh.
	0,25

	
	+ Bất ngờ: Nghĩa quân Tây Sơn chọn đúng dịp Tết Kỉ Dậu, khi kẻ thù lơ là phòng bị, thiếu cảnh giác, chủ quan khinh địch để tiến công.
	0,25

	
	+ Táo bạo: Tập trung nhiều binh chủng như bộ binh, tượng binh, kị binh; sử dụng nhiều vũ khí độc đáo, có tính sát thương cao…; đồng loạt tiến công vào các hệ thống phòng thủ trọng yếu bảo vệ phía Nam Thăng Long như đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa… làm cho địch không kịp trở tay, không thể chi viện cho nhau…
	0,25

	
	+ Nghệ thuật thần tốc, táo bạo, bất ngờ là một trong những nghệ thuật tiêu biểu nhất của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh cuối thế kỉ XVIII, là một trong những nguyên nhân quyết định làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến với những chiến công hiển hách, ghi danh trong lịch sử dân tộc, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng …
	0,25

	
	b. Nghệ thuật thần tốc, táo bạo, bất ngờ được Đảng Lao động Việt Nam kế thừa và phát huy như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
	(1,0)

	
	+  Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chọn thời điểm đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968 để đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, mà trọng tâm là các đô thị, kết hợp giữa lực lượng vũ trang cách mạng với lực lượng chính trị của quần chúng nhân dân, đánh trúng hầu hết các cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn…
	0,50

	
	+ Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975: Diễn ra trong 5 ngày thì giành thắng lợi hoàn toàn (26/4 đến 30/4/1975); từ kế hoạch dự kiến giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm là 1975, 1976 thì đã giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5/1975); với lực lượng 5 quân đoàn, chia 5 cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não, kết hợp giữa Tổng tiến công và nổi dậy…
	0,50

	Câu 2
	           Trước làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây, Xiêm đã ứng phó như thế nào? Liên hệ với các nước Đông Nam Á.
	2,5

	
	a. Cách ứng phó của Xiêm trước làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây:
	(1,5)

	[bookmark: _Hlk146129717]
	+ Từ đầu thế kỷ XVI, các nước phương Tây bắt đầu mở rộng quá trình xâm nhập vào các nước Đông Nam Á. Vào giữa thế kỷ XIX, vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của thực dân phương Tây. Các nước Đông Nam Á, trong đó có nước Xiêm  đứng trước nguy cơ bị mất độc lập, chủ quyền. Yêu cầu cấp bách đặt ra cho các chính quyền phong kiến ở Đông Nam Á là cần phải tìm cách ứng phó.
	0,25

	
	+ Nhận thức được tình hình đất nước và nguy cơ bị xâm lược bởi thực dân phương Tây, Xiêm đã tiến hành cải cách đất nước. Vua Mông-kut (Rama IV) chủ trương mở cửa buôn bán với bên ngoài, dựa vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản Anh và Pháp để bảo vệ nền độc lập dân tộc. 
	0,25

	
	+ Vua Chu-la-long-con (Rama V) tiếp nối chính sách cải cách của vua cha và tiến hành hàng loạt các cải cách quan trọng về kinh tế, xã hội, hành chính, giáo dục…theo khuôn mẫu các nước phương Tây. Đồng thời, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, vừa lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa 2 đế quốc Anh và Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền của đất nước.
	0,5

	
	+ Nhờ tiến hành cải cách đất nước và thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, từng bước hội nhập với thế giới trong những thập niên tiếp theo, tạo sức mạnh thực lực cho đất nước nên  giữ vững được nền độc lập dân tộc, không bị rơi vào tình trạng thuộc địa. Công cuộc cải cách của Xiêm chính là một trong những con đường ứng phó hiệu quả với làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á. 
	0,5

	
	b. Liên hệ với các nước Đông Nam Á khác.
	(1,0)

	
	- Trước làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây, các nước Đông Nam Á khác trong đó có Việt Nam vẫn duy trì chế độ phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu.
	0,25

	
	- Thực hiện chính sách “đóng cửa”, ngăn cản ảnh hưởng của người phương Tây… 
	0,25

	
	- Không tiến hành cải cách đất nước hoặc thực hiện một cách manh mún, nhỏ lẻ…
	0,25

	
	- Kết quả: các nước Đông Nam Á còn lại không giữ được nền độc lập, chủ quyền, bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây. 
	0,25

	Câu 3
	Trình bày sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ 2 và nêu tác động của sự mở rộng này đối với quan hệ quốc tế.
	3,0

	
	a. Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai.
	(1,0)

	
	* Sự hình thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
	

	
	+ Năm 1917,  cách mạng tháng Mười Nga thanh thắng lợi dẫn đến sự ra đời của nước Nga Xô viết. Đến năm 1922,  Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập (gọi tắt là Liên Xô). Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm khắp thế giới và tạo điều kiện cho chủ nghĩa xã hội mở rộng, trở thành hệ thống thế giới.
	
0,25

	
	* Chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở Đông Âu  
	

	
	+ Sự kiện 8 nước dân chủ nhân dân Đông Âu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội vào cuối năm 1949 đã trở thành mốc đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt qua phạm vi một nước, chính thức trở thành hệ thống thế giới 
	0,25

	
	* Chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở châu Á:  
	

	
	+ Năm 1924,  Mông Cổ hoàn thành cơ bản của cách mạng dân tộc dân và đến năm 1940 thì phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
	0,25

	
	+ Tháng 9 năm 1948, nước CHDCND Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
	0,25

	
	+ Tháng 10 năm 1949,  nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập và lựa chọn con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
	0,25

	
	+ Năm 1954,  cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc Việt Nam được giải phóng và và đã tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi miền Nam được giải phóng (1975) và hoàn thành thống nhất đất nước (1976), cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
	0,25

	
	+ Tháng 12 năm 1975,  sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập và đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
	0,25

	
	* Chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở khu vực Mỹ La-tinh:  
	

	
	+ Ngày 1/1/1959, cách mạng Cuba thắng lợi, nước Cộng hòa Cuba được thành lập. Chính phủ cách mạng đã tiến hành những cải cách dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Từ năm 1961,  Cuba bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
	0,25

	
	b. Tác động của sự mở rộng này đối với quan hệ quốc tế.
	(1,0)

	
	- Chủ nghĩa xã hội ngày càng mở rộng đã trở thành một đối trọng của hệ thống tư bản chủ nghĩa, làm cho chủ nghĩa tư bản không còn một hệ thống duy nhất trên thế giới. 
	0,25

	
	- Làm thay đổi quan hệ giữa Mỹ và Liên, từ đồng minh trở thành kẻ thù. Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu chĩa mũi nhọn vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, xem Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là một nguy cơ lớn phải ngăn chặn đẩy lùi tiến tới xóa bỏ, từ đó Mỹ đã phát động chiến tranh lạnh. 
	0,25

	
	- Hệ thống xã hội chủ nghĩa không chỉ là thành trì của nền hòa bình an ninh thế giới mà còn là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng, vừa giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa non trẻ xây dựng đất nước, vừa ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới 
	0,25

	
	- Thúc đẩy việc giải quyết các mối quan hệ quốc tế theo chiều hướng tích cực, có lợi cho nhân dân thế giới. 
	0,25

	Câu 4
	Vì sao cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới (đầu thế kỉ XX đến năm 1914) là tất yếu? Tóm tắt phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng này, từ đó rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta trong khoảng thời gian trên.
	2,5

	
	a. Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới (đầu thế kỉ XX đến năm 1914).
	(1,0)

	
	* Từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới là khuynh hướng dân chủ tư sản. Việc cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng dân chủ tư sản là tất yếu vì:
	0,25

	
	+ Phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến đã trở nên lỗi thời, lạc hậu và thất bại. Chế độ phong kiến khủng hoảng suy tàn…không có khả năng giải phóng dân tộc, nên yêu cầu cấp bách đặt ra là phải tìm một phương hướng cứu nước mới.
	0,25

	
	+ Lúc này cách mạng tháng Mười Nga chưa thắng lợi. Chủ nghĩa Mác Lê nin chưa trở thành vũ khí để giải phóng giai cấp và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trong khi đó, giai cấp công nhân Việt Nam cũng chưa trưởng thành, chưa có ý thức về nhiệm vụ lịch sử của mình. Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản chưa trở thành một giai cấp thực thụ, nên những sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng phong trào cách mạng theo khuynh hướng cách mạng mới là con đường dân chủ tư sản. 
	0,25

	
	+ Trong khi đó, khuynh hướng dân chủ tư sản lại đang chiếm ưu thế và thắng lợi ở nhiều nước, đặc biệt là tấm gương tự cường Nhật Bản - một nước “đồng văn, đồng chủng”, vừa giữ được độc lập, vừa đánh bại cả nước Nga Sa hoàng, trở thành cường quốc. Vì vậy bộ phận sĩ phu phong kiến tiến bộ rất khâm phục tấm gương Nhật Bản, muốn noi theo Nhật Bản và có thể dựa vào Nhật để đánh đổ Pháp.
	0,25

	
	b. Tóm tắt phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỉ XX đến 1914:
	(1,5)

	
	* Phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỉ XX đến 1914 theo 2 xu hướng là xu hướng bạo động và cải cách. 
	0,25

	
	+ Xu hướng bạo động điển hình là của Phan Bội Châu. Phan Bội Châu chủ trương cầu viện nước ngoài (mà cụ thể là Nhật Bản), tổ chức lực lượng trong nước tiến hành bạo động vũ trang đánh Pháp, giành độc lập, xây dựng chế độ mới theo hướng tư bản chủ nghĩa. Phan Bội Châu xem cứu nước giải phóng dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi đến cứu dân.
	0,25

	
	- Chủ trương trên được thực hiện thông qua nhiều hoạt động: lập hội Duy tân…, tổ chức phong trào Đông du… thành lập Việt Nam Quang phục hội…, tổ chức Quang phục quân. 
	0,25

	
	+ Xu hướng cải cách điển hình là của Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh chủ trương kêu nước bằng biện pháp cải cách, nâng cao dân trí dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, yêu cầu Pháp phải thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Nam, sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến lên văn minh. ông đề cao phương châm “tự lực khai hóa”, vận động những người cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng tuyên truyền tư tưởng dân quyền. Phan Châu Trinh xem cứu dân là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.
	0,25

	
	- Từ năm 1906 đến 1908, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì. Cuộc vận động Duy tân diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế , văn hóa  - xã hội…  
	0,25

	
	* Kết quả: 1908,  Phong trào Đông du tan rã. Năm 1912,  Hội Duy tân bị giải thể. Năm 1913, Phan Bội Châu bị Pháp bắt giam.  Năm 1908, Phan Châu Trinh bị Pháp bắt và cầm tù. 
	0,25

	
	c. Nhận xét về con đường giải phóng dân tộc ở nước ta trong khoảng thời gian đầu thế kỉ XX đến 1914
	(0,5)

	
	- Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này là sự lựa chọn tất yếu, mang nhiều nét mới, đặc biệt là tính cách mạng…
	0,25

	
	- Tuy nhiên, con đường này vẫn không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc Việt Nam cũng không gắn liền với chế độ tư bản chủ nghĩa. Cách mạng Việt Nam lại rơi vào khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Yêu cầu cấp bách đặt ra là cần tìm một con đường, một khunh hướng cứu nước mới.
	0,25

	[bookmark: _Hlk169341167]Câu 5
	Có đúng hay không khi khẳng định: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có tính dân chủ nhưng không phải là tính chất điển hình?
	3,0

	
	* Khẳng định nhận định trên là đúng/Chính xác
	(0,25)

	
	* Chứng minh tính dân chủ:
	(1,75)

	
	+  Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng mang tính chất dân tộc, dân chủ.... 
	0,25

	
	+ Về tính dân chủ: 
	

	
	- Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam đã xóa bỏ được chế độ phong kiến, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, lên làm chủ đất nước, có quyền quyết định vận mệnh của mình… 
	0,50

	
	- Thành lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
	0,25

	
	- Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam mới đã ban hành hàng loạt các chính sách về quyền tự do dân chủ cho nhân dân: giải quyết một phần quyền dân chủ đối với nông dân, được hưởng một số quyền dân chủ về chính trị và kinh tế theo 10 chính sách của Việt Minh như giảm tô, giảm tức, tự do tham gia hội họp… 
	0,50

	
	- Là một bộ phận của lực lượng hòa bình dân chủ trên thế giới, góp phần cùng phe Đồng minh xoá bỏ chủ nghĩa phát xít mà trực tiếp là bộ máy chính quyền của quân phiệt Nhật ở Đông Dương. 
	0,25

	
	* Tính dân chủ không phải là tính chất điển hình, vì:
	(1,0)

	
	- Cách mạng tháng Tám 1945 đề cao vấn đề dân tộc, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đặt quyền lợi dân tộc cao hơn quyền lợi riêng của mỗi bộ phận giai cấp, nên tính dân tộc là tính điển hình. 
	0,50

	
	- Vấn đề cốt tử của nhiệm vụ dân chủ là cách mạng ruộng đất chưa thực hiện triệt để bởi chưa thực hiện được “người cày có ruộng”, chưa xoá bỏ cơ sở kinh tế và xã hội của chế độ phong kiến,  chưa xóa bỏ được giai cấp bóc lột đối với nông dân …
	0,50

	Câu 6
	        Từ nội dung của 3 Hiệp định: Hiệp định sơ bộ Việt Pháp (6/3/ 1946), Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương (21/7/1954), Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973), anh /chị hãy làm rõ quá trình giành thắng lợi từng bước trong nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
	3,0

	
	* Hiệp định sơ bộ Việt Pháp 6/3/1946: 
	(1,0)

	
	+ Về quyền dân tộc cơ bản: Pháp chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, thống nhất. 
	0,25

	
	+ Về thời gian rút quân: 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm. 
	0,25

	
	+ Về tác động: 
- Loại thêm được một kẻ thù nguy hiểm, tránh được một cuộc chiến tranh nổ ra quá sớm bất lợi, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và thời gian hòa bình quý giá để củng cố và chuẩn bị lực lượng cho một cuộc kháng chiến lâu dài nếu không thể tránh khỏi . 
- Tuy nhiên, Pháp không công nhận độc lập cho Việt Nam. Việt Nam bị ràng buộc trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp,  Không giải quyết được mối quan hệ Việt Pháp bằng thương lượng, đàm phán hòa bình. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ và kéo dài 9 năm.
	0,50

	
	* Hiệp định Giơnevơ 21/7/1954:
	(1,0)

	
	+ Về quyền dân tộc cơ bản: Lần đầu tiên Pháp và các nước tham dự hội nghị phải công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam bằng văn bản pháp lí quốc tế
	0,25

	
	+Về thời gian rút quân:  Pháp phải rút hết quân về nước trong thời hạn ngắn hơn là 2 năm, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. 
	0,25

	 
	+  Về tác động: 
-  Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi.
- Đất nước vẫn chưa được thống nhất, tạm thời bị chia cắt thành hai miền, lực lượng vũ trang cách mạng phải rút hết ra Bắc, tạo so sánh lực lượng không có lợi ở miền Nam, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vẫn chưa hoàn thành trên cả nước…
	0,50


	
	 * Hiệp định Pari 27/1/1973:
	(1,0)

	
	+ Về quyền dân tộc cơ bản: Mĩ và các nước tham dự hội nghị phải công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam bằng văn bản pháp lí quốc tế.
	0,25

	
	+ Về thời gian rút quân: Mĩ và Đồng minh phải rút hết quân về nước trong thời hạn ngắn hơn là 60 ngày, phải chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình…. 
	0,25

	
	+ Về tác động: 
- Lực lượng quân giải phóng giữ nguyên tại chỗ nên so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam, vùng giải phóng được giữ vững và củng cố.
-  Hoàn thành cơ bản mục tiêu “Đánh cho Mĩ cút”, tạo thời cơ thuận lợi để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
	0,25

	
	=> Từ Hiệp định …đến Hiệp định…đã quá trình giành thắng lợi từng bước trong nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng phản ánh quá trình đấu tranh giành trọn vẹn quyền dân tộc cơ bản, thể hiện sự trưởng thành của Đảng, Nhà nước Việt Nam cách mạng, góp phần nâng cao vị thế trên trường quốc tế
	0,25

	Câu 7
	         Nêu nguyên nhân, đặc điểm của Chiến tranh lạnh và tác động của nó đến cách mạng Việt Nam.
	3,0

	
	a. Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh lạnh: 
	(1,0)

	[bookmark: _Hlk169539500]
	+ Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Xô – Mĩ :  Liên Xô: Duy trì hòa bình an ninh thế giới, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới…  Mĩ: Chống phá Liên Xô và chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới, thực hiện chiến lược toàn cầu, mưu đồ làm bá chủ thế giới… 
	0,5

	
	+ Sự lớn mạnh của Liên Xô và mở rộng của chủ nghĩa xã hội làm cho Mỹ lo sợ .
	0,25

	
	+ Mỹ có sức mạnh sự thực lực về kinh tế, quân sự, đặc biệt nắm trong tay độc quyền về bom nguyên tử nên có tham vọng làm bá chủ thế giới …Vì vậy, ngày 12/3/1947, Tổng thống Mĩ Truman gửi thông điệp tới Quốc hội Mĩ…được xem là sự kiện khởi đầu cho Chiến tranh lạnh.
	0,25

	
	b. Đặc điểm của Chiến tranh lạnh:
	(1,0)

	
	+Là cuộc chiến tranh không nổ súng, không có xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên Xô.
	0,25

	
	+ Là cuộc chiến tranh kéo dài, trải qua những giai đoạn căng thẳng cao độ, nhưng không dẫn tới một cuộc chiến tranh nóng trực tiếp giữa 2 khối quân sự do 2 siêu cường Xô- Mỹ đứng đầu. 
	0,25

	
	+ Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng do chạy đua vũ trang.
	0,25

	
	+Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột quân sự vẫn xảy ra  ở các khu vực khác nhau trên thế giới
	0,25

	
	c. Tác động đến cách mạng Việt Nam: 
	(1,0)

	
	- Bị chi phối bởi Chiến tranh lạnh với sự ghi dấu ấn của hai phe, làm cho quy mô chiến tranh ở Đông Dương (1945-1954) của Pháp và Chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975) của Mĩ mở rộng, thời gian kéo dài và tính chất phức tạp …
	0,5

	
	- Gây ra tình trạng chia cắt lãnh thổ Việt Nam từ 1954 đến 1975. Nhân dân hai miền Nam, Bắc đã phải chịu hy sinh tổn thất nặng nề về  người và của để bảo vệ độc lập dân tộc… 
	0,25

	
	- Sau 1975, chính sách bao vây cấm vận của Mỹ gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế, xã hội …
	0,25

	
	Tổng điểm
	20.0



………………………HẾT………………………
Người ra đề: Trịnh Thị Hường. Điện thoại 0986653429
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Câu 1: (2.5 điểm)
Đại Việt thế kỉ XV và thế kỉ XVIII đã diễn ra khởi nghĩa Lam Sơn, phong trào nông dân Tây Sơn. 
a. Anh/chị hãy khái quát đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn.
b. Nêu điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Lam Sơn với phong trào nông dân Tây Sơn.
Câu 2: (2.5 điểm)
Khái quát các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1984. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực tác động như thế nào đến tình hình thế giới ?
Câu 3: (3.0 điểm)
	Hãy trình bày khái quát sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Vì sao Liên xô và các nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ ?
Câu 4: (3.0 điểm)
	Trình bày những nét cơ bản về phong trào Đông Du (1905-1909). Đâu là bài học lịch sử được rút ra từ Phong trào Đông Du cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay?
Câu 5: (3.0 điểm)
	Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về nhận định: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". (Trích Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).
Câu 6: (3.0 điểm)
	Hãy trình bày các quyền dân tộc cơ bản được ghi nhận trong văn bản Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Giơ-ne-ve về Đông Dương (21/7/1954), Pari (27/1/1973) về Việt Nam. Phát biểu suy nghĩ của anh chị về nhận định: “Hiệp định Giơneve về Đông Dương (21/7/1954) đã chia Việt Nam thành hai quốc gia, vĩ tuyến 17 trở thành đường biên giới”.
Câu 7: (3.0 điểm)
	Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đến năm 2000 có những chuyển biến như thế nào? Giải thích tại sao lại có sự chuyển biến đó?
----------------------HẾT--------------------
Họ và tên người ra đề: Hà Trọng Thái 
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Yêu cầu: 
	Thang điểm 20.0, cho điểm lẻ tới 0.25, cho điểm tối đa khi bài làm của thí sinh chính xác về mặt kiến thức, không có sai sót về chính tả, ngữ pháp. Thí sinh làm theo cách riêng, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu của câu hỏi thì vẫn cho điểm. 
	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	Câu I
	a. Trình bày đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn
	1.50

	 
	- Nhiệm vụ, mục tiêu: Đánh đuổi giặc Minh xâm lược, cai trị, giành lại nền độc lập cho dân tộc và giải phóng dân tộc. Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế Đại Việt
	0.25

	
	- Lực lượng lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn: Địa chủ (Lê Lợi), quý tộc (Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi), trí thức Đại Việt, dân tộc thiểu số... 
	0.25

	
	-Hình thức, phương pháp khởi nghĩa: Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền; khởi nghĩa Lam Sơn có sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang.
	0.25

	
	- Quy mô cuộc khởi nghĩa: Từ một phong trào nhỏ ở vùng rừng núi Lam Sơn- Thanh Hoá đã phát triển trên khắp cả nước và tạo thành một phong trào dân tộc rộng lớn, thu hút đông đảo giai cấp, tầng lớp nhân dân tham gia. Thậm chí còn có sự tham gia của cả tướng lĩnh và người dân Lào
	0.25

	
	- Nghệ thuật quân sự điển hình: Trước hết nó phản ánh đây là cuộc chiến tranh nhân dân, có sự kết hợp của nghệ thuật vừa đánh vừa đàm (mưu phạt tâm công), nghệ thuật vây thành diệt viện (bao vây thành Đông Quan- Hà Nội); nghệ thuật kết thúc chiến tranh...
	0.25

	
	b. So sánh điểm giống nhau khởi nghĩa Lam Sơn với phong trào 
nông dân Tây Sơn
	

	
	- Cả hai cuộc khởi nghĩa đều hướng tới giải quyết những yêu cầu mà lịch sử Đại Việt đặt ra. Trong đó có vấn đề dân tộc cơ bản như độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
	0.50

	
	- Về quy mô, từ những cuộc khởi nghĩa mang tính địa phương đã phát triển thành một phong trào dân tộc rộng lớn, thu hút đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Đại Việt tham gia. Trong đó, quy tụ những người tài giỏi trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa. 
	0.50

	
	- Đều để lại ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý giá: Bài học đoàn kết toàn dân tộc, về thực hiện khởi nghĩa vũ trang, về kết thúc chiến tranh...
	0.25

	Câu II
	a. Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (thế kỉ XIX- 1984)
	

	

















	- Giai đoạn 1: từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920: Giai đoạn chuyển tiếp từ đấu tranh tự vệ sang đấu tranh giành độc lập dân tộc; từ ý thức hệ phong kiến chuyển sang phong trào theo khuynh hướng tư sản (chống thực dân Tây Ban Nha của nhân dân Philíppin năm 1896); sự ra đời và phát triển của giai cấp vô sản, tư sản tạo nền tảng cho sự hình thành khuynh  hướng cứu nước mới
	
0.50



	
	- Giai đoạn 2: từ năm 1920 - 1945: Giai cấp vô sản bắt đầu bước lên vũ đài chính trị trong khu vực. Các đảng cộng sản được thành lập ở một số nước: Inđônêxia (1920), Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và Philíppin, mở ra khuynh hướng vô sản trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
	
0.50


	
	- Giai đoạn 3: từ năm 1945 - 1984: Năm 1945, Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành chính quyền và tuyên bố độc lập. Một số nước được trao trả độc lập như: Philíppin (1946) và Miến Điện (1948). Giai đoạn 1954 - 1975, nhiều nước Đông Nam Á lần lượt hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Brunây được trao trả độc lập năm 1984.
	
0.50

	
	b. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực tác động đến tình hình thế giới.
	

	
	- Làm thay đổi căn bản tình hình và bộ mặt khu vực cũng như thế giới, bản đồ chính trị khu vực có sự biến đổi khác trước: từ những nước thuộc địa, nô dịch, không có tên trên bản đồ thế giới, các nước Đông Nam Á đã có nền độc lập thực sự, tự ghi tên mình trên bản đồ thế giới.
	0.50

	
	- Góp phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ... làm xói mòn và sụp đổ trật tư hai cực Ianta…
	0.50

	
	- Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á bước lên vũ đài chính trị quốc tế, tham gia tích cực vào đời sống chính trị khu vực và thế giới (ASEAN, Diễn đàn Á-Âu). Các nước này cũng đóng góp vai trò quan trọng trong diễn đàn quốc tế lớn nhất hành tinh – Liên hợp quốc. Góp phần vào việc thực hiện 4 mục tiêu lớn của thời đại: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
	0.50


	Câu III
	Yêu cầu 1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991.
	2.00

	
	- Sự thành lập và phát triển các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
	

	
	+ Giai đoạn 1944 - 1945, quân đội Liên Xô truy kích bọn phát xít qua vùng Đông Âu, nhân dân và lực lượng vũ trang kịp thời nổi dậy phối hợp với quân đội Liên xô giành chính quyền và thành lập các nước dân chủ nhân dân: Rumani, Bungari, Anbani, Hunggari, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân chủ Đức (1949).
	0.50

	
	+ Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, các nước Đông Âu đã đạt được những thành tựu to lớn, trên cơ sở kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cũng được cải thiện rõ rệt.
	0.25

	
	- Quá trình mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á
	

	
	+ Năm 1949, cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Trung Hoa ra đời, chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, nối liền từ Châu Âu sang Châu Á.
	0.25

	
	+ Năm 1948, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập. Năm 1954, miền Bắc Việt Nam được giải phóng tiến lên xây dựng XHCN. Năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH. Năm 1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, tiến lên xây dựng CNXH.
	0.50

	
	- Mỹ La-tinh: Năm 1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba ra đời. Năm 1961, chính quyền Cách mạng Cuba thực hiện nhiều chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội đi theo con đường XHCN
	0.50

	
	Yêu cầu 2.  Nguyên nhân dẫn đến sụp đổ của Liên Xô và XHCN Đông Âu
	1.00

	
	- Đảng và Nhà nước Liên Xô cũng như Đông Âu duy trì quá lâu đường lối quản lý tập trung quan liêu, bao cấp (nhất là kinh tế), mệnh lệnh, đóng cửa trên cả phương diện đối nội và đối ngoại, nên không phát huy được tính năng động của nền kinh tế - xã hội, làm mất đi tính dân chủ cả trong và ngoài Đảng.  Công cuộc xây dựng, phát triển chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu quá vội vàng nên vấp phải nhiều sai lầm
	0.25

	
	- Sự chủ quan, duy ý chí trước những thay đổi của tình hình thế giới và trong nước của những nhà lãnh đạo làm cho đất nước rơi vào khủng hoảng, suy yếu sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ (1973), không bắt kịp cuộc cách mạng KH-CN. Công cuộc cải tổ của Liên Xô phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng.
	0.25

	
	- Đối với các nước XHCN Đông Âu, công cuộc xây dựng CNXH cũng phạm phải những thiếu sót và sai lầm như rập khuôn một cách cứng nhắc, giáo điều mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô, coi đó là mô hình duy nhất của chủ nghĩa xã hội, coi nhẹ điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống, đặc điểm dân tộc mỗi nước.
	0.25

	
	- Sức ép của việc phải chạy đua vũ trang quá tốn kém và luôn bị chống phá bởi các âm mưu, chiến lược, thủ đoạn chia rẽ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước
	0.25

	Câu IV
	Yêu cầu 1. Đôi nét về phong trào Đông du (1905-1909)
	1.50

	
	- Nhật Bản sau 30 năm tiến hành Duy tân Minh Trị đã trở thành một cường quốc tư bản. Năm 1905, Nhật Bản đánh bại đế quốc Nga. Sự kiện này gây chấn động thế giới. Sĩ phu Việt Nam nhận thấy muốn đất nước phát triển phải duy tân theo gương Nhật Bản. Nhật Bản là nước đồng chủng, đồng văn với Việt Nam, nên có thể dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp. Một trong những sĩ phu chịu ảnh hưởng của Nhật Bản là Phan Bội Châu. 
	0.25

	
	- Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp. Ông đã cùng các đồng chí của mình chủ trương tổ chức lực lượng ở trong nước và tranh thủ sự viện trợ từ bên ngoài, trước hết là Nhật Bản, để đánh Pháp giải phóng dân tộc.
	0.25

	
	- Năm 1904, Phan Bội Châu, Nguyễn Hàm và một số sĩ phu khác thành lập Hội Duy tân để đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
	0.25

	
	- Phan Bội Châu sang Nhật Bản để cầu viện. Nhật Bản từ chối không giúp Việt Nam đánh Pháp. Tuy nhiên, Nhật Bản ủng hộ Việt Nam đưa các du học sinh sang học ở Nhật Bản. Phan Bội Châu chuyển từ cầu viện quân sự sang cầu học.
	0.25

	
	- Phan Bội Châu về nước tổ chức phong trào Đông Du đưa thanh thiếu niên sang học tập ở Nhật Bản để chuẩn bị lực lượng chống Pháp. Phong trào Đông Du ban đầu diễn ra thuận lợi. Số lượng người theo học lên tới 200 người. 
	0.25	

	
	- Tháng 8 - 1908, thực dân Pháp câu kết với Chính phủ Nhật Bản đàn áp phong trào Đông Du. Các du học sinh bị trục xuất về nước. Tháng 3- 1909, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Hội Duy tân ngừng hoạt động. Phong trào Đông Du tan rã hoàn toàn.
	0.25

	
	Yêu cầu 2. Bài học lịch sử được rút ra từ phong trào Đông Du cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay

	1.50

	
	- Năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm sau, tháng 11- 2023, Việt Nam và Nhật Bản tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là bước cao phát triển cao nhất trong mối quan hệ giữa hai nước. Kinh nghiệm rút ra từ phong trào Đông Du cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay như sau:
	0.25

	
	+ Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản cần phải dựa trên tinh thần thành thật hợp tác. Hai bên cần xây dựng lòng tin chiến lược trong mối quan hệ giữa hai nước.
Hai bên cần tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân,… nhằm phát huy mọi tiềm năng và lợi thế hợp tác giữa hai nước vì sự phát triển và phồn vinh của hai dân tộc
	0.50




	
	+ Hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhật Bản là nước có nền giáo dục phát triển cao nên NB cần giúp đỡ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và quản lý, vốn là thế mạnh của Nhật Bản.
	0.50

	
	+ Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong việc giải quyết xung đột về tranh chấp chủ quyền biển đảo mà hai bên cùng quan tâm để đảm bảo giải quyết các xung đột này trên cơ sở hòa bình, tránh xung đột và chiến tranh, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế.     
	0.25

	Câu V
	Yêu cầu 1. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945
	1.50

	
	- Đối với dân tộc Việt Nam
	

	
	+ Cách mạng tháng Tám mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta: đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến chúa Nguyễn thối nát phản bội lợi ích quốc gia – dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
	0.50

	
	+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam; mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
	0.25

	
	+ Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa, trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo.
	0.25

	
	- Đối với thế giới
	

	
	+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.
	0.25

	
	+ Chiến thắng của nhân dân Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa vùng lên đấu tranh tự giải phóng, "có ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào".
	0.25

	
	Yêu cầu 2. Bày tỏ quan điểm về nhận định
	1.50

	
	- Theo em, nhận định trên là đúng đắn và sâu sắc.
	0.25

	
	+ Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là những quyền mang tính tự nhiên mà tất cả con người đều sở hữu một cách bình đẳng. Loài người từ khi sinh ra đã có những quyền này theo nghĩa “quyền trời cho”. Những quyền này là vốn có, chứ không phải là được thừa nhận và thụ hưởng do bất cứ một sự ban phát nào. 
	0.25

	
	+ Những quyền nêu trên đã được nhân loại nhận thức sâu sắc như 1 giá trị phổ quát, được khẳng định về mặt pháp lý trong các văn kiện như: bản Tuyên ngôn Độc lập (Hoa Kỳ) (1776), Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền (Pháp) (1791), Tuyên ngôn Độc lập (Việt Nam) (1945) và Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người (Liên Hợp Quốc) (1948). 
	0.25

	
	+ Nhận định đã tạo nên một cơ sở lý luận vững chãi cho toàn bộ bản Tuyên ngôn độc lập: khẳng định rằng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam nhằm thực hiện những quyền chính đáng, thiêng liêng không ai có thể xâm phạm, là sự tiếp nối của lá cờ giải phóng dân tộc, giải phóng con người mà các cuộc cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ đã giương cao.
	0.25

	
	+ Bản tuyên ngôn đã lấy chính khẳng định và tuyên bố về quyền con người, quyền tự do của Pháp và Mĩ để phản bác lại hành động xâm lược, cai trị của chúng với nhân dân ta và nhân dân các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Nhận định này giống như một cái tát vào chính quyền tư bản thực dân và vạch trần bản chất thối nát của chúng. 
	0.25

	
	+ Khẳng định quyền tự do và quyền bình đẳng ở mọi quốc gia đều có tầm quan trọng như nhau: Với việc đề cập đến Pháp và Mỹ từ phần mở đầu, bản Tuyên ngôn độc lập đã trực tiếp đặt Việt Nam sánh vai với các cường quốc kinh tế tư bản chủ nghĩa. Qua đó, nhấn mạnh quyền bình đẳng và tự do ở tất cả quốc gia trên thế giới đều đáng trân trọng như nhau, không kể sức mạnh kinh tế - chính trị - quân sự. 
	0.25

	Câu VI
	Yêu cầu 1. Quyền dân tộc cơ bản
	1.50

	
	- Hiệp định Sơ bộ
	

	
	+ Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
	0.25

	
	+ Hiệp định sơ bộ đã buộc pháp công nhận một số quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là quyền tự do và thống nhất. Nhưng Việt nam chưa được công nhận nền độc lập. 
	0.25

	
	- Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương
	

	
	+ Các nước tham dự hội hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam, Lào, Campuchia, cam kết khong can thiệp vao công việc nội bộ của 3 nước.
	0.25

	
	+ Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956 dưới sự giám sát của một ủy ba quốc tế do Ấn Độ làm chủ tịch.
	0.25

	
	- Hiệp định Pari: Hoa Kỳ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.
	0.50

	
	Yêu cầu 2: Phát biểu suy nghĩ của anh chị về nhận định
	

	
	- Theo suy nghĩ… nhận định trên là Sai
	0.25

	
	- Theo nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ
	

	
	+ Hiệp định Giơ-ne-vơ đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam là “độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, (không “chia Việt Nam thành hai quốc gia”)
	0.25

	
	+ Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời, để thực hiện tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực (vĩ tuyến 17 không phải là “đường biên giới” quốc gia)
	0.25

	
	+ Hiệp định Giơ-ne-vơ đã xác định rõ, Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế.
	0.25

	
	+ Sự chia cắt của Việt Nam thành 2 quốc gia với đường biên giới là vĩ tuyến 17 xuất phát từ dã tâm xâm lược của Mĩ và hành hành động phá hoại của chính quyền Sài Gòn.
	0.25

	
	+ Mỹ thực hiện âm mưu xâm lược biến miền Nam trở thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới của Mĩ. Ngay trong năm 1954, Mỹ thay chân Pháp xâm lược Việt Nam lập nên chính quyền tay sai VNCH ra sức phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ khiến Việt Nam không thể tiến tới Tổng tuyển cử thống nhất đất nước và bị chia cắt trong suốt 21 năm
	0.25

	Câu VII
		Yêu cầu 1. Chuyển biến quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000
	

	
	- Từ năm 1947 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc chiến tranh lạnh với sự đối đầu giữa hai khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa với nội dung chạy đua vũ trang là chủ yếu, chi phối mọi mối quan hệ quốc tế…..
	0.50

	
	- Đầu những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991, xu thế hòa hoãn Đông- Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt….
	0.50

	
	- Từ sau năm 1991, Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh với nội dung chủ yếu lấy phát triển kinh tế làm trung tâm; Sự xác lập của trật tự thế giới đa cực; Quan hệ giữa các nước lớn là mối quan hệ đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp…
	0.50

	
		Yêu cầu 2. Giải thích
	

	
	- Sau hơn 40 năm chạy đua vũ trang, hai siêu cường Xô, Mĩ hao tổn, suy giảm thế mạnh về nhiều mặt so với các cường quốc khác. Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh gay gắt của các nước Tây Âu, Nhật Bản. Liên xô lâm vào khủng hoảng trì trệ kéo dài. Mĩ- Xô cần phải thoát khỏi thế đối đầu để củng cố vị thế của mình.
	0.50

	
	- Do tác động của cuộc Cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại (đầu những năm 70 của thế kỉ XX, gọi là Cách mạng khoa học- công nghệ) diễn ra ngày càng mạnh mẽ đã thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế với xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.
	0.50

	
	- Sau nhiều thập kỷ đấu tranh vì nền độc lập, trên 100 quốc gia, dân tộc độc lập đã ra đời và nhanh chóng hội nhập vào nền chính trị khu vực và quốc tế. Điều này làm thay đổi căn bản đồ chính trị thế giới, góp phần làm chuyển biến quan hệ quốc tế. 
	0.50


……………………….. HẾT…………………………
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Câu 1 (2.5 điểm) 
Phân tích giá trị của bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc qua những tư liệu lịch sử có chọn lọc từ khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) và phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII).
Câu 2 (2.5 điểm) 
Trình bày quá trình tái thiết và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á sau khi giành độc lập.
Câu 3 (3.0 điểm)  
Francis Fukuyama - Triết gia người Mỹ với công trình “Sự cáo chung của lịch sử và người cuối cùng” (năm 1992) đã viết: … cùng với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của bức tường Berlin thì cuộc đấu tranh giữa các hệ tư tưởng như là động lực của sự tiến bộ nhân loại đã đến hồi kết với thắng lợi cuối cùng thuộc về nền dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản thị trường.
Vậy, có đúng không khi cho rằng: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã đặt dấu chấm hết đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và là sự “cáo chung” của lý luận về chủ nghĩa xã hội? Vì sao?
Từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, hãy rút ra bài học kinh nghiệm đối với các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam.
Câu 4 (3.0 điểm)
	Nhận xét về chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc viết: Cụ Phan Châu Trinh yêu cầu thực dân Pháp thực hiện cải lương, việc này “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp ta đuổi Pháp cũng chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”…
	Bằng những kiến thức lịch sử đã học, anh/chị hãy:
	a. Phân tích những hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Hạn chế nào đã được nhắc tới trong nhận xét của Nguyễn Ái Quốc?
	b. Làm rõ thái độ và hành động của Nguyễn Ái Quốc trước những hạn chế đó?
Câu 5 (3.0 điểm) 
	Sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề dân tộc và phương pháp cách mạng được thể hiện như thế nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
Câu 6 (3.0 điểm)
	Đánh giá những tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương đối với cách mạng Việt Nam. 
Câu 7 (3.0 điểm)  
	Cho tư liệu sau:
	Tư liệu 1: 

[image: A blue flag with a globe and a circle of leaves  Description automatically generated]

“Nhánh ô liu là một biểu tượng cho hoà bình, bản đồ thế giới đại diện cho tất cả mọi người và các quốc gia trên thế giới…”. (Theo Wikipedia)
	Tư liệu 2:
“Tại tất cả các quốc gia trên thế giới, lá quốc kỳ là một biểu tượng của niềm tự hào và lòng yêu nước. Nhưng có một lá cờ duy nhất thuộc về tất cả mọi người -  lá cờ màu xanh của … - một biểu ngữ của niềm hy vọng.” (Ban Ki-moon – Nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc)



	a. Theo anh/chị, “lá cờ duy nhất thuộc về tất cả mọi người” là lá cờ của tổ chức nào? Vì sao?
	b. Hãy làm rõ tính “biểu tượng cho hoà bình” và “biểu ngữ của niềm hy vọng” qua việc phân tích vai trò của tổ chức đó từ khi thành lập đến nay.
--- HẾT ---
Thí sinh không được sử dụng tài liệu;Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
                                        Người ra đề

                                  Vũ Thị Phương Thảo (097 9117 990) 
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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
NĂM HỌC 2023 – 2024 
Môn: LỊCH SỬ - LỚP 11
Thời gian làm bài:180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 02 trang, gồm 07 câu)



	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Phân tích giá trị của bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc qua những tư liệu lịch sử có chọn lọc từ khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) và phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII).	
	2,5

	
		Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: yếu tố đóng vai trò nền tảng, then chốt. Khối đoàn kết được xây dựng từ nội bộ tướng lĩnh chỉ huy, mở rộng ra quân đội và quần chúng nhân dân; từ miền xuôi đến miền ngược…
	0,25

	
	* Trong khởi nghĩa Lam Sơn:
- Trước khi phát động khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi cùng 18 vị anh hùng hào kiệt đã lập Hội thề Lũng Nhai… Bộ chỉ huy nghĩa quân là hình ảnh thu nhỏ của khối đoàn kết toàn dân với đầy đủ thành phần, lứa tuổi…
- Trong quá trình khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã nêu cao đạo lí “Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông trén rượu ngọt ngào”…
- Cuộc khởi nghĩa huy động được toàn dân tham gia: Nhân dân là nguồn bổ sung lực lượng cho nghĩa quân …; ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần cho nghĩa quân…; phối hợp chiếu đấu cùng nghĩa quân…
- Với tư tưởng nhân nghĩa, nghĩa quân không chỉ lôi cuốn được sự ủng hộ nhiệt tình, đoàn kết của nhân dân mà còn phân hoá được lực lượng của kẻ thù…
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	* Trong phong trào Tây Sơn:
- Thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, phong trào là sự vùng dậy của một lực lượng, giai cấp đông đảo nhất của nước ta thời phong kiến - giai cấp nông dân.
- Khi Quang Trung tiến quân ra Bắc, đến Nghệ An, ông tự mình cưỡi voi ra trận để khích lệ quân sĩ…
- Tại Thanh Hoá, Quang Trung dừng lại tuyển mộ thêm binh sĩ, đọc bài dụ quân sĩ tham gia đánh giặc… 
	 
0,25

0,25

0,25

	
	- Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự, cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng…
	0,5

	2
	Trình bày quá trình tái thiết và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á sau khi giành độc lập.
	2,5

	
	* Nhóm các nước sáng lập ASEAN:
- Từ những năm 60 của thế kỉ XX: các nước sáng lập ASEAN tiến hành chiến lược Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu…
- Từ những năm 70 của thế kỉ XX, các nước sáng lập ASEAN  Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo….
	
0,5

0,5

	
	* Nhóm các nước Đông Dương:  
Sau khi giành độc lập, đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Việt Nam, Lào, Campuchia từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường…
	
0,75

	
	* Nhóm các nước khác ở Đông Nam Á:
- Bru-nây: thi hành chính sách đa dạng hoá nền kinh tế, gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu…
- Mi-an-ma: sau gần 30 năm thi hành chính sách tự lực hướng nội của chính quyền quân sự, đến năm năm 2011, tiến hành một số cải cách theo hướng dân chủ hoá, tuy nhiên tình hình Mi-an-ma vẫn còn nhiều bất ổn.
- Đông Timo: sau khi tuyên bố độc lập 2002, chính phủ mới đã thi hành nhiều chính sách nhằm ổn định tình chính chính trị, phát triển kinh tế…
	 

0,75

	3. 
	… có đúng không khi cho rằng: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã đặt dấu chấm hết đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và là sự “cáo chung” của lý luận về chủ nghĩa xã hội? Vì sao?
Từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, hãy rút ra bài học kinh nghiệm đối với các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam.
	3,0

	
	* Khẳng định: Không đúng/Không chính xác.
	0,5

	
	* Giải thích: 
- Sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là một tổn thất chưa từng có trong lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sự sụp đổ này đã thách thức nghiêm trọng nền tảng lí luận và cơ sở xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin, gây hoài nghi về tính khoa học của học thuyết này. Tuy nhiên, đây chỉ là sự tan rã của một mô hình CNXH chưa khoa học chứ không phải là sự tan rã của một hình thái kinh tế xã hội mà Mac và Angghen đã xây dựng. 
- Sự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu xuất phát từ nhiều nguyên nhân: chủ quan… khách quan…
- Francis Fukuyama và nhiều học giả phương Tây đã lợi dụng sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu để phủ định sạch trơn chủ nghĩa Mác-Lênin, thực hiện “diễn biến hoà bình” hoặc xúi giục “tự diễn biến”… Chúng ta cần phê phán mạnh mẽ quan điểm "Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác – Lênin".
- Nhận thức về xu thế, triển vọng của CNXH, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của CNXH thế giới…
	
0,5


0,5

0,25


0,25

	
	* Bài học kinh nghiệm: Thí sinh nêu và làm rõ suy nghĩ cá nhân về những bài học kinh nghiệm, sau đây là một vài gợi ý:
- Bảo đảm sự chỉ đạo của lí luận khoa học - nhân tố đầu tiên quyết định thành công của cách mạng. Lí luận đó trước hết phải xuất phát từ chủ nghĩa Mac - Lênin, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn của đất nước.
- Kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, dùng biện pháp phát triển kinh tế để giải quyết mọi vấn đề.
- Kiên trì cải cách và mở cửa, không ngừng hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường XHCN.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, không ngừng cải cách thể chế chính trị.
- Tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng thời ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi, phát huy sức mạnh mọi nguồn lực, 
- Tăng cường hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản, với khâu then chốt hiện nay là xây dựng Đảng…
	1,0

	4
	… a. Phân tích những hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Hạn chế nào đã được nhắc tới trong nhận xét của Nguyễn Ái Quốc?
b. Làm rõ thái độ và hành động của Nguyễn Ái Quốc trước những hạn chế đó?
	
3,0

	
	a. Phân tích những hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:
- Nêu khái quát chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh…
- Hạn chế trong chủ trương cứu nước:
+ Hệ tư tưởng: hướng cách mạng đi theo con đường dân chủ tư sản tuy còn mới mẻ với VN song lúc này đã bộc lộ những hạn chế, không phù hợp với Việt Nam
+ Xác định kẻ thù, nhiệm vụ: chưa xác định đủ 2 kẻ thù, 2 nhiệm vụ (Phan Bội Châu nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là chống Pháp giải phóng dân tộc, cứu nước để cứu dân. Phan Châu Trinh nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là chống phong kiến, cứu dân để cứu nước).
+ Về lực lượng cách mạng: chưa tin vào sức mạnh của nhân dân, chưa thấy rõ vai trò nòng cốt của liên minh công – nông 
+ Về phương pháp cách mạng: quá nhấn mạnh một phương pháp (hoặc bạo động, hoặc cải cách), chưa chủ trương kết hợp các phương pháp đấu tranh...
+ Xác định đồng minh của cách mạng chưa đúng, chưa hiểu đúng bản chất của kẻ thù: Phan Bội Châu xác định đồng minh là Nhật Bản, Phan Châu Trinh lại chủ trương dựa Pháp ...
	
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25


	
	* Hạn chế được nhắc tới trong nhận xét của Nguyễn Ái Quốc: ảo tưởng vào kẻ thù, xác định đồng minh chưa đúng…
	0,25

	
	b. Thái độ và hành động của Nguyễn Ái Quốc …
* Nhận thức rõ những hạn chế của hai cụ Phan, Nguyễn Ái Quốc tuy rất khâm phục nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ …Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước mới…
* Trong quá trình hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã từng bước khắc phục hạn chế của hai cụ, hình thành con đường cứu nước đúng đắn:
- Chủ trương cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Đây là con đường cứu nước mới mẻ với Việt Nam, tiến bộ, hợp xu thế …
- Xác định đúng 2 kẻ thù của cách mạng Việt Nam là đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.
- Xác định đúng nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng: chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày, trong đó nổi bật là vấn đề độc lập dân tộc.
- Lực lượng cách mạng: chủ trương tập hợp đông đảo lực lượng dân tộc, nòng cốt là liên minh công – nông, trong đó công nhân đảm nhiệm vai trò lãnh đạo 
- Phương pháp cách mạng là bạo lực cách mạng của quần chúng (bao gồm bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang)
- Nhận thức đúng đắn về bạn và thù, từ đó xác định đúng đồng minh của cách mạng Việt Nam (giai cấp vô sản và các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc)
	
0,25



1,0




	5
	Sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề dân tộc và phương pháp cách mạng được thể hiện như thế nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
	3,0

	
	* Sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề dân tộc
- Chủ trương: đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”… thể hiện trong liên tiếp trong ba Hội nghị của Đảng vào các năm 1939, 1940, 1941… xác định tính chất của cách mạng Đông Dương là cách mạng giải phóng dân tộc…
- Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương – tách mặt trận, ở VN lấy tên: Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh…
 - Tác dụng: Đảng đã tập hợp lực lượng toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vĩ đại để giành thắng lợi. Đó là thành quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo nên nó thuộc phạm trù của cách mạng vô sản…
	
0,5


0,5

0,5

	
	* Sự sáng tạo về phương pháp cách mạng: đề ra tư tưởng bạo lực cách mạng. 
- Về lực lượng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân nên bạo lực cách mạng cũng là bạo lực của quần chúng. Đảng và Hồ Chủ tịch đã lãnh đạo xây dựng cơ sở của bạo lực cách mạng bao gồm hai lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang…
- Về hình thức phát triển: Cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần giành chính quyền từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước…
- Đảng đã phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền với sự kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Trong đó, lực lượng chính trị quần chúng là lực lượng đông đảo nhất và giữ vị trị quyết định thắng lợi…
- Tác dụng: Nhật chỉ đầu hàng Đồng minh chứ Nhật không đầu hàng nhân dân Việt Nam. Trong thực tiễn, cách mạng VN đã sử dụng bạo lực cách mạng (trong đó khéo léo kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang) để “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Nhờ đó, cuộc tổng khởi nghĩa có sức mạnh áp đảo, làm tan rã bộ máy chính quyền của quân phiệt Nhật Bản và tay sai, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
	0,5



0,25

0,5


0,25

	6
	Đánh giá những tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương đối với cách mạng Việt Nam.
	3,0

	
	* Tích cực:
- Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lí quốc tế đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng…
- Cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ 1954 kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài và anh dũng của dân tộc ta…
- Làm thất bại âm mưu của đế quốc Mĩ muốn kéo dài, mở rộng và quốc tế hoá cuộc chiến tranh Đông Dương….
- Với nội dung của Hiệp định Giơnevơ thì miền Bắc Việt Nam hoàn toàn được giải phóng, trở thành căn cứ địa cách mạng, hậu phương lớn của cách mạng miền Nam. Đồng thời, Hiệp định đặt cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sau này.
	
0,5

0,25

0,25

0,25

	
	* Hạn chế: 
- Việc xác định ranh giới quân sự tạm thời và phân chia khu vực tập kết chuyển quân ở Việt Nam không phải vĩ tuyến 13 hay 16 theo phương án đấu tranh của Việt Nam, mà là vĩ tuyến 17…
- Thời hạn tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam không phải là 6 tháng như phương án của Việt Nam, mà là 2 năm; 
- Điều khoản chuyển quân, chuyển giao khu vực hết sức vô lý, thời gian rút quân lâu … => tương quan lực lượng thay đổi bất lợi cho ta, tạo điều kiện cho quân Pháp và Mĩ phá hoại hiệp định.
- Là thắng lợi chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc, cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Về việc thi hành: trên thực tế Hiệp định Giơnevơ chỉ được thực hiện một phần. Việc tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam đã không thể thực hiện do chính sách can thiệp và xâm lược của Mỹ…
	
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	- Nguyên nhân của những hạn chế: 
+ Việc đàm phán để kết thúc chiến tranh phải là công việc chủ yếu giữa các lực lượng kháng chiến ở Đông Dương với Pháp. Nhưng cục diện Chiến tranh lạnh đã chi phối kết quả việc giải quyết cuộc chiến tranh bằng một hội nghị quốc tế, với sự tham gia của nhiều cường quốc với những lợi ích khác nhau. 
+ Hơn nữa phái đoàn ngoại giao VN chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao vì thế nội dung Hiệp định Giơnevơ không phản ánh đầy đủ những thắng lợi của Việt Nam trên chiến trường.
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho đấu tranh ở giai đoạn sau.
	0,5

	7
	a. Theo anh/chị, “lá cờ duy nhất thuộc về tất cả mọi người” là lá cờ của tổ chức nào? Vì sao?
b. Hãy làm rõ tính “biểu tượng cho hoà bình” và “biểu ngữ của niềm hy vọng” qua việc phân tích vai trò của tổ chức đó từ khi thành lập đến nay.
	3,0

	
	a. “lá cờ duy nhất thuộc về tất cả mọi người” là lá cờ của tổ chức Liên hợp quốc. 
- Giải thích:  Liên hợp quốc là tổ chức liên chính phủ lớn nhất trên thế giới; Hoạt động với mục tiêu: Duy trì hoà bình, an ninh thế giới; Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc…
	0,25

0,5


	
	b. Hãy làm rõ tính “biểu tượng cho hoà bình” và “biểu ngữ của niềm hy vọng” qua việc phân tích vai trò của Liên hợp quốc:
	

	
	- Duy trì hoà bình, anh ninh thế giới:
+ Đóng góp lớn nhất của Liên hợp quốc là đã góp phần ngăn ngừa không để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới trong gần 80 năm qua. Có vai trò to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột và chiến tranh ở nhiều khu vực …
+  Nỗ lực trong việc giải trừ quân bị: thông qua Nghị quyết cấm thử vũ khí hạt nhân 1961.
+ Có đóng góp vào lộ trình phi thực dân hóa thông qua Nghị quyết “Phi thực dân hóa” năm 1960, Nghị quyết xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc năm 1963.
	
1,0

	
	- Thúc đẩy phát triển:
+ Tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác quốc tế về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - kĩ thuật thông qua các chương trình, quỹ trực thuộc, các tổ chức chuyên môn …
+ Giúp đỡ các dân tộc, nhất là các nước đang phát triển, về kinh tế, xã hội, nhân đạo, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế...
	
0,5

	
	- Bảo đảm quyền con người, phát triển văn hoá, xã hội:
+ Thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948), nỗ lực thúc đẩy bảo đảm quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền đối với phụ nữ…
+ Đề ra mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ nhằm xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới, giảm tỉ lệ tử vong trẻ em…
+ Cùng nhân loại giải quyết các vấn đề toàn cầu khác như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh (AIDS, Covid 19…), vấn đề hạt nhân, bảo tồn các di sản văn hoá của nhân loại… để phát triển ổn định và bền vững.
	0,75
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Câu 1 (2,5 điểm) 
Có đúng hay không khi khẳng định: Quang Trung và phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước ở Việt Nam thế kỉ XVIII. Phát biểu suy nghĩ về quy luật thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. 
Câu 2 (2,5 điểm) 
Trên cơ sở giải thích lí do nước Xiêm giữ được nền độc lập dân tộc trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây vào nửa sau thế kỉ XIX, anh/ chị hãy rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc của Việt Nam hiện nay.
Câu 3 (3,0 điểm) 
Tóm tắt sự hình thành, mở rộng và phát triển hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Nêu hành động cụ thể mà anh/chị có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Câu 4 (3,0 điểm) 
Vì sao phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX do tầng lớp sĩ phu tiến bộ khởi xướng? Anh/chị hãy đề xuất biện pháp để phát huy vai trò của tầng lớp trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 5 (3,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Việc giành được chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa như thế nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 6 (3,0 điểm) 
Phân tích ý nghĩa của Hiệp định Pari về Việt Nam (tháng 1/1973). Từ đó, anh/chị hãy làm rõ vai trò của đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975).
Câu 7 (3,0 điểm) 
Khái quát những nét chính về quá trình tồn tại của trật tự Hai cực Ianta. Phát biểu ý kiến về nhận định: Sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
-------------- HẾT --------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: 	 Số báo danh…………………..
                                                                                                         
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Hướng dẫn chung
1. Thí sinh có thể trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như đáp án.
2. Ở từng câu, từng ý chỉ cho điểm tối đa khi: 
- Trả lời đúng, có phân tích cụ thể;
- Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.
3. Điểm toàn bài không làm tròn số, để điểm lẻ đến 0,25
4. Nếu học sinh có thêm các ý sáng tạo, có thể cho điểm khuyến khích song không vượt quá tổng số điểm của cả câu. 
II. Biểu điểm
	Câu 
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	Câu 1
	Có đúng hay không khi khẳng định: Quang Trung và phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước ở Việt Nam thế kỉ XVIII. Phát biểu suy nghĩ về quy luật thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.
	Điểm
2.5

	
	* Khẳng định: Đây là nhận định chính xác
	0.5

	
	* Giải thích
	

	
	- Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều, chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã để lại hậu quả nặng nề… chia cắt lãnh thổ thành Đàng Trong – Đàng Ngoài… Từ một nhà nhà nước quân chủ trung ương tập quyền chuyển thành một thực thể nhà nước phong kiến Đàng Ngoài… và chính quyền phong kiến Đàng Trong...
	0.25

	
	- Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ… Năm 1777- 1785, quân Tây Sơn tiêu diệt chúa Nguyễn… kiểm soát phần lớn Đàng Trong…
	0.25

	
	- Từ 1786 - 1788, quân Tây Sơn ba lần tấn công ra Thăng Long. Vua tôi nhà Lê rời kinh thành, cầu cứu nhà Thanh… 
	0.25

	
	- Phong trào Tây Sơn là sự hội tụ và là đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của quân chúng nhân dân chống ách áp bức… Phong trào đã lần lượt đánh đổ các chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê, đồng thời xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất quốc gia.
	
0.25

	
	- Tuy nhiên, sau khi xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước về lãnh thổ… giữa 3 anh em Tây Sơn có sự phân chia quyền lực… Chính quyền Quang Trung đóng đô ở Phú Xuân, kiểm soát phía bắc Đàng Trong và toàn bộ Đàng Ngoài cũ…
	0.25

	
	* Phát biểu suy nghĩ… Thí sinh có thể đưa ra những suy nghĩ khác nhau, diễn đạt logic chặt chẽ, phù hợp cho điểm tối đa. Sau đây là một số gợi ý.
	0.75

	
	- Sự hình thành quốc gia dân tộc đã gắn kết chặt chẽ với sự thống nhất đất nước. Đó là sức mạnh để dựng nước và giữ nước… thống nhất đất nước là quy luật của lịch sử dân tộc Việt Nam “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một…”
	

	
	- Trong lịch sử dân tộc, các thế lực phản động với những hành động phi nghĩa đã xâm phạm đến quyền lợi dân tộc và gây chia cắt đất nước… làm suy yếu tiềm lực đất nước… những thế lực đó đều là những lực lượng phản bội nền độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia.
	

	
	- Nhân dân Việt Nam đã kiên quyết đấu tranh chống lại tất cả các thế lực chia rẽ dân tộc và sự chia rẽ đất nước. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước luôn gắn liền với việc xóa bỏ các thế lực xâm lược và chia rẽ quốc gia, dân tộc… giữ vững nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc…
	



	Câu 2
	Trên cơ sở giải thích lí do nước Xiêm giữ được nền độc lập dân tộc trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây vào nửa sau thế kỉ XIX, anh/ chị hãy rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc của Việt Nam hiện nay.
	Điểm
2.5

	
	* Giải thích…
	

	
	- Bối cảnh: Từ giữa thế kỉ XIX, Xiêm trở thành đối tượng bị thực dân phương Tây nhòm ngó. Khi Anh chiếm Mi-an-ma và Pháp xâm lược Đông Dương, Xiêm trở thành vùng đệm giữa hai thế lực thực dân. 
	0.25



	
	- Nhận thức mối đe doạ của chủ nghĩa thực dân và nhu cầu phát triển đất nước, triều đình Xiêm đã tiến hành công cuộc cải cách theo hướng hiện đại hoá nhằm bảo vệ nền độc lập. Công cuộc cải cách của Xiêm được tiến hành chủ yếu dưới thời trị vì của vua Ra-ma IV (1851 – 1868) và Ra-ma V (1868 – 1910).
	0.25

	
	- Nội dung cải cách…
+ Chính trị, quân sự: Xây dựng mô hình nhà nước… theo hướng hiện đại. Chính phủ được tổ chức thành các bộ…Tổ chức lại hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương…Giải tán hội đồng quý tộc, xây dựng hệ thống luật pháp hiện đại…
+ Kinh tế, văn hóa, xã hội: Sử dụng các cố vấn ngoại quốc nhằm phát triển công nghiệp, giao thông vận tải,…Xoá bỏ chế độ lao dịch và quan hệ nô lệ…Thành lập các trường đại học theo mô hình phương Tây, cải cách giáo dục…
+ Ngoại giao: Ra-ma V thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo... Từng bước xoá bỏ các hiệp ước bất bình đẳng đã kí với các cường quốc phương Tây, xây dựng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. 
- Khẳng định: Nhờ tiến hành cải cách đất nước và thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm giữ được nền độc lập dân tộc,...
	

0.25




0.25



0.25

0.25

	
	* Bài học kinh nghiệm… Thí sinh có thể nêu ra những bài học khác nhau, diễn đạt logic chặt chẽ, phù hợp cho điểm tối đa. Sau đây là một số gợi ý.
	
1.0

	
	- Cải cách, đổi mới đất nước là một khả năng, một giải pháp tích cực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Quân sự chưa đủ đảm bảo vững chắc chủ quyền an ninh, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mà phải là một sức mạnh tổng hợp, bao gồm cả về chính trị, kinh tế, xã hội…
	

	
	- Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, xu thế thời đại. Tiếp thu những tiến bộ về khoa học kĩ thuật, trình độ quản lí tiên tiến…
	

	
	- Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo trong quan hệ với các nước phải trên nguyên tắc giữ vững chủ quyền; an ninh toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
	

	
	- Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, cần phải mở cửa, nếu không muốn tụt hậu…nhưng mở cửa cần nhận thức đầy đủ vấn đề sử dụng ngoại lực trên cơ sở phát huy nội lực, hòa nhập nhưng không hòa tan, cần phải gìn giữ và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc…
	



	Câu 3
	Tóm tắt sự hình thành, mở rộng và phát triển hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Nêu hành động cụ thể mà anh/chị có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
	Điểm
3.0

	
	1- Sự hình thành, mở rộng, phát triển hệ thống CNXH…
	

	
	* Cơ sở hình thành: Các nước đều chung mục tiêu, đường lối chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội… Cùng chung hệ tư tưởng Chủ nghĩa Mac Lênin…đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động… Đều bị các nước đế quốc Âu- Mĩ phong tỏa đe dọa về an ninh và nền hòa bình
	0.25

	
	* Quá trình hình thành, mở rộng, phát triển…
	

	
	- Trước năm 1945, Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
	0.25

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới, trải dài từ châu Âu sang châu Á, lan tới vùng biển Ca-ri-bê thuộc khu vực Mỹ La-tinh.
	0.25

	
	- Đông Âu: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự ra đời của các nước cộng hòa dân chủ nhân dân Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã phát triển trở thành hệ thống thế giới…
	0.25

	
	- Châu Á:
	

	
	+ Năm 1940, Mông Cổ định hướng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa… Tháng 9-1948, Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0.25

	
	+ Tháng 10-1949, Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đã mở rộng không gian địa lí của hệ thống chủ nghĩa xã hội… chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới, nối liền từ Âu sang Á.
	0.25

	
	+ Năm 1954, miền Bắc Việt Nam bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1975, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 12-1975, nước Cộng hoà nhân dân Lào được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0.25

	
	- Mĩ latinh: Cuộc cách mạng Cu-ba thành công ngày 1-1-1959. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cu ba trở thành nước đầu tiên cắm lá cờ chủ nghĩa xã hội ở Tây bán cầu.
	0.25

	
	2- Hành động bản thân… Thí sinh có thể nêu ra những hành động cụ thể khác nhau, diễn đạt logic chặt chẽ, phù hợp cho điểm tối đa. Sau đây là một số gợi ý.
	1.0

	
	- Chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là yêu nước.
	

	
	- Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật… phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
	

	
	- Tích cực rèn luyện, sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá- đạo đức truyền thống của dân tộc.
	

	
	- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, hiến máu tình nguyện, làm tình nguyện viên…
	



	Câu 4
	Trình bày hoàn cảnh của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Việc giành được chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa như thế nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
	Điểm
3.0

	
	* Hoàn cảnh…
	

	
	- Thế giới: Đầu tháng 8-1945, quân Đồng minh tấn công quân đội Nhật Bản... Mỹ ném bom nguyên tử… Hồng quân Liên Xô tấn công, tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật Bản…Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc…
	0.25

	
	- Trong nước: quân Nhật rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang... Đảng có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh; lực lượng cách mạng được xây dựng và rèn luyện…ở nhiều địa phương, quần chúng cách mạng đã sẵn sàng đứng lên Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.
	0.25

	
	- Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc… Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
	0.25

	
	- Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
	0.25

	
	* Giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn…
	

	
	- Các đô thị Hà Nội, Huế, Sài Gòn là nơi tập trung tầng lớp tri thức với trí tuệ nhạy cảm, dễ dàng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ; là nơi tập trung cơ quan đầu não của chế độ thực dân, là trung tâm về chính trị, là những địa bàn xung yếu nhất… nơi tập trung thông tin, tạo điều kiện cho Đảng đánh giá chính xác tình hình để xác định chủ trương…
	0.25

	
	- Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, thắng lợi ở Hà Nội, Huế, giữ vị trí quyết định thắng lợi của cách mạng, tạo điều kiện cho các địa phương khác giành thắng lợi.
	0.25

	
	- Tại Hà Nội, ngày 19-8-1945, quần chúng cách mạng có sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu lần lượt chiếm Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát Trung ương, Sở Bưu điện,... Đến tối, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.
=> Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội mở đầu cho thành công của cách mạng trong cả nước, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân cả nước gấp rút nổi dậy giành chính quyền. 
	0.25


0.25

	
	- Huế là nơi đóng đô của triều đình phong kiến nhà Nguyễn, ngày 23-8, hàng vạn nhân dân biểu tình thị uy… giành chính quyền về tay nhân dân., ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. 
=> Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế đã động viên cổ vũ, tạo thêm sức mạnh tinh thần cho nhân dân các tỉnh Nam Trung Kỳ và Nam Kỳ vùng lên.
	
0.25



0.25

	
	- Tại Sài Gòn, ngày 25-8, nhân dân Sài Gòn và các vùng phụ cận đã tham gia cuộc mít tinh lớn do Mặt trận Việt Minh tổ chức, chính quyền cách mạng ra mắt nhân dân… khởi nghĩa giành thắng lợi.
=> Sài Gòn là thủ phủ của Nam Kỳ thuộc Pháp, là nơi đặt đại bản doanh của quân Nhật đóng trên toàn bộ Đông Nam Á. Tổng khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn có vị trí quyết định thắng lợi của tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ, làm rung chuyển cả vùng nông thôn Nam Bộ, cổ vũ nhân dân Nam Bộ vùng lên khởi nghĩa thắng lợi. 
	
0.25




0.25



	Câu 5
	Phân tích ý nghĩa của Hiệp định Pari về Việt Nam (tháng 1/1973). Từ đó, anh/chị hãy làm rõ vai trò của đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975).
	Điểm
3.0

	
	* Phân tích ý nghĩa Hiệp định Pari…
	

	
	- Đối với Việt Nam
+ Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
	

0.25


	
	+ Với Hiệp định Pari, Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước… nhân dân ta căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”… 
	0.25


	
	+ Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo căn cứ pháp lí, tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
	0.25


	
	+ Hiệp định Pari 1973 phản ánh được ở mức cao thắng lợi và xu thế cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có thuận lợi nhưng cũng phức tạp…
	0.25


	
	- Với thế giới:
+Hiệp định Pari góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Lào và Campuchia, góp phần mở ra thời kỳ hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.
	

0.25

	
	+ Hiệp định Pari củng cố niềm tin cho nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới vào chính nghĩa, công lý.
	0.25

	
	* Vai trò của đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ
	

	
	- Là mặt trận quan trọng trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước… Ngoại giao đã triển khai nhiều hình thức đấu tranh hiệu quả, kết hợp với các mặt trận đấu tranh chính trị và quân sự làm nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân ta thắng đế quốc Mĩ.
	0.25

	
	- Ngoại giao nêu rõ chính nghĩa của dân tộc, vạch rõ bản chất hiếu chiến, chiến tranh phi nghĩa, xâm lược của đế quốc Mĩ và tay sai. Ngoại giao đã phát huy thế mạnh chính nghĩa dân tộc và thế thắng ở chiến trường.
	0.25

	
	- Ngoại tranh thủ sự ủng hộ của phe Xã hội chủ nghĩa… tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước Liên Xô, Trung Quốc…
	0.25

	
	- Ngoại giao góp phần đưa đoàn kết ba nước Đông Dương lên tầm cao mới… củng cố tình đoàn kết chiến đấu của ba nước cho đến thắng lợi. 
	0.25

	
	- Ngoại giao còn góp phần thúc đẩy phong trào phản chiến, phong trào ủng hộ hòa bình trên thế giới; góp phần có tính chất quyết định trong việc tập hợp lực lượng quốc tế, tranh thủ đồng minh, tác động nội bộ đối phương, đưa tới hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ Việt Nam.
	0.25

	
	- Trong mối quan hệ với đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao có tính độc lập tương đối, có thế phát huy thắng lợi về quân sự trên bàn đàm phán để củ động tiến công đối phương…
	0.25



	Câu 6
	Vì sao phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX do tầng lớp sĩ phu tiến bộ khởi xướng? Anh/chị hãy đề xuất biện pháp để phát huy vai trò của tầng lớp trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
	Điểm
3.0

	
	* Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX do tầng lớp sĩ phu tiến bộ khởi xướng vì:
	

	
	- Sĩ phu tiến bộ là những người xuất thân từ nền giáo dục Nho học, chịu sự ảnh hưởng từ tư tưởng dân chủ tư sản nên đã từ bỏ tư tưởng “trung quân ái quốc”, đọc tân thư, tân văn, trở nên “tư sản hóa”…
	0.25

	
	- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1913) đã làm cho xã hội Việt Nam có những chuyển biến, giai cấp cũ phân hóa, xuất hiện những giai tầng mới… Mỗi giai tầng có địa vị kinh tế xã hội khác nhau, khả năng cách mạng khác nhau…
	0.25

	
	+ Địa chủ phong kiến: Đại địa chủ làm tay sai và cấu kết với Pháp để thống trị và bóc lột nhân dân ta; một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tinh thần yêu nước, tham gia khi có điều kiện…
	0.25

	
	+ Nông dân là lực lượng cách mạng to lớn, nhưng hạn chế về nhận thức nên không có khả năng lãnh đạo cách mạng.
	0.25

	
	+ Công nhân là tầng lớp mới hình thành, đang trong quá trình đấu tranh lẻ tẻ, tự phát, chưa trở thành lực lượng chính trị độc lập.
	0.25

	
	+ Tư sản số lượng ít, thế lực yếu; xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản thành thị còn nhiều hạn chế….
	0.25

	
	+ Tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ có điều kiện lãnh đạo hơn các tầng lớp khác vì có uy tín trong xã hội; có tri thức để nhận thức thời cuộc; có điều kiện để tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài…
	0.25

	
	- Xét theo thái độ chính trị và khả năng cách mạng, lực lượng sĩ phu tiến bộ là lực lượng có khả năng khởi xướng và lãnh đạo phong trào yêu nước…Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội nên họ mới chỉ tạo ra được một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản mà chưa trở thành cuộc cách mạng tư sản thực sự ở nước ta…
	0.25

	
	* Đề xuất biện pháp… Thí sinh có thể nêu ra những biện pháp khác nhau, diễn đạt logic chặt chẽ, phù hợp cho điểm tối đa. Sau đây là một số gợi ý.
	1.0

	
	1) Tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ vai trò của tầng lớp trí thức… 2) Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục để đào tạo đội ngũ trí thức có đầy đủ năng lực, phẩm chất…3) Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp, phục vụ các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức… 4) Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng trí thức… 5) Phải tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức; có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài... chú trọng công tác thi đua khen thưởng… 6) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trọng dụng trí thức, người hiền tài, đẩy mạnh huy động và đa dạng hóa các nguồn lực.
	



	Câu 7
	Khái quát những nét chính về quá trình tồn tại của Trật tự hai cực Ianta. Phát biểu ý kiến về nhận định: Sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
	Điểm
3.0

	
	* Quá trình tồn tại của Trật hai cực Ianta
	

	
	- Giai đoạn từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX: 
+ Trật tự thế giới hai cực I-an-ta xác lập và phát triển với sự đối đầu về tư tưởng, chính trị, kinh tế…giữa một bên là cực Mỹ… và một bên là cực Liên Xô…
+ Trật tự thế giới hai cực l-an-ta được định hình với sự thiết lập các khối kinh tế và quân sự đối đầu nhau… "Kế hoạch phục hưng châu Âu"… Hội đồng tương trợ kinh tổ (SEV)… NATO… Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
+ Quan hệ quốc tế giữa hai cực trở nên căng thẳng khi Mỹ phát động cuộc Chiến tranh lạnh (1947) nhằm chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu.
+ Tuy không nổ ra một cuộc chiến tranh trực tiếp, nhưng Mỹ và Liên Xô tăng cường chạy đua vũ trang, thành lập liên minh quân sự… khiến thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng… các cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi, đều có sự tham gia hoặc ủng hộ của hai phe…
	1.0

	
	- Giai đoạn từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991: 
+ Trật tự thế giới hai cực I-an-ta suy yếu và đi đến sụp đổ. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, xu hướng hoà hoãn bắt đầu xuất hiện…
+ Đầu 70, Liên Xô và Mỹ bước đầu đạt được thỏa thuận về hạn chế vũ khí chiến lược, tiến hành cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên (1972), kí kết nhiều văn kiện quan trọng…
+ Nửa sau 80, Liên Xô và Mĩ đẩy mạnh đối thoại, hợp tác với các cuộc gặp gỡ cấp cao. Hai nước kí kết nhiều văn kiện hợp tác kinh tế, thương mại, KHKT; Thỏa thuận về thủ tiêu các tên lửa tầm trung… hạn chế chạy đua vũ trang…
+ Năm 1989, Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô những năm 1989 - 1991 đã chấm dứt sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
	1.0

	
	* Sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
	1.0

	
	- Trong những quyết định của Hội nghị Ianta, những nước thắng trận có một vai trò chi phối trên “bàn cờ” quốc tế, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở các nơi trên thế giới.
	

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập nhưng vẫn bị kìm kẹp trong những cụm từ “thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây, đơn cử châu Á. Như vậy, trong Hội nghị Ianta chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, còn những nước thuộc địa vẫn phải tiếp tục đấu tranh đòi các quyền dân tộc cơ bản.
	

	
	- Trật tự thế giới Ianta ra đời làm cho thế giới phân chia thành hai hệ thống đối lập…. Trong quá trình tồn tại của hai cực này làm cho quan hệ quốc tế có sự đối đầu giữa hai phe: XHCN và TBCN và dẫn đến chiến tranh lạnh.
	

	
	- Tuy không nổ ra một cuộc CTTG, nhưng trong gần nửa thế kỉ của chiến tranh lạnh, thế giới luôn nằm trong tình trạng căng thẳng có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở một số khu vực như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Đông… 
	



	HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
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Ngày thi: 
Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề này có  07 câu; gồm  01 trang)



Câu 1: (2,5 điểm)
Khái quát diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn
Câu 2: (2,5 điểm)
Trình bày khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Inđônêsia trong năm 1945. Vì sao trong năm 1945 chỉ có 3 nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập.
Câu 3: (3,0 điểm)
Quá trình mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ sau năm 1945 đến năm 1975 diên ra như thế nào?. Quá trình đó tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế.
Câu 4: (3,0 điểm)
Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu từ năm 1904 đến 1912. Rút ra nhận xét.
Câu 5: (3,0 điểm)
Khái quát Cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam năm 1945. Rút ra nhận xét
Câu 6: (3,0 điểm)
Nêu nội dung Hiệp định Sơ bộ kí giữa Việt Nam và Pháp năm 1946. Việt Nam được gì từ Hiệp định Sơ bộ.
Câu 7: (3,0 điểm)
Sự đối đầu Đông - Tây diễn ra ở châu Á như thế nào trong những năm 1945 - 1975? Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động đến Đông Nam Á ra sao?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Khái quát diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn
	2,5

	
	Giai đoạn 1418 - 1423:
+ Năm 1418, Lê Lợi tập hợp nghĩa sĩ bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn (Thanh Hoa).
+ Quân Minh liên tục tổ chức các đợt tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân ba lần rút lui lên núi Chí Linh (Lang Chánh, Thanh Hoá) và chịu nhiều tổn thất.
	0,25

	
	Giai đoạn 1423 - 1424:
Lê Lợi đề nghị tạm hoà, quân Minh chấp thuận.
	0,25

	
	Giai đoạn 1424 - 1426:
+ Cuối năm 1424, Nguyễn Chích đề nghị tạm rời Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An, dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông Đô.
+ Từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426, nghĩa quân nhanh chóng giải phóng Nghệ An, Thanh Hoá, làm chủ toàn bộ vùng Thuận Hóa rồi tấn công ra Bắc.
	0,5

	
	Giai đoạn 1426 - 1427:
+ Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đánh tan trên 5 vạn quân Minh trong trận Tốt Động - Chúc Động.
+ Tháng 10/1427, khoảng 15 vạn viện binh do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy tiến vào Đại Việt cũng bị đánh tan trong trận Chi Lăng - Xương Giang.
+ Tháng 12/1427, Vương Thông ở thành Đông Quan chấp nhận nghị hoà, sau đó rút quân về nước.
	0,5

	
	Nguyên nhân thắng lợi
	0,25

	
	- Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh yêu nước và chính nghĩa, cuộc chiến tranh giải phóng đất nước nên đã tập hợp đông đảo các lực lượng nhân dân yêu nước, được toàn dân nhiệt liệt ủng hộ.
	0,25

	
	- Tinh thần chiến đấu dũng cảm, không lùi bước trước bất kì khó khăn gian khổ, dù phải hi sinh tính mạng. Đó là nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.
	0,25

	
	- Bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa là những người tài giỏi, có lòng yêu nước nồng nàn, dũng cảm kiên cường, thông minh mưu trí, đã vạch ra đường lối quân sự đúng đắn, đặc biệt là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 
	0,25

	
	- Tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng chiến đấu chống kẻ thù chung, tư tưởng dựa vào dân, phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân do Nguyễn Trãi đề ra được coi như phương châm chính trị cơ bản của kháng chiến Lam Sơn.
	

	Câu 2
	Trình bày khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Inđônêsia trong năm 1945. Vì sao trong năm 1945 chỉ có 3 nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập.
	2,5

	
	1. Khái quát cuộc đấu tranh giành độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Inđônêsia trong năm 1945
	

	
	-Giữa tháng 8/1945, một thời cơ, điều kiện vô cùng thuận lợi đối với các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đó là Nhật Bản đầu hàng đồng minh, các nước thực dân Âu - Mĩ chữa kịp quay trở lại xâm lược Đông Nam Á. Trong hoàn cảnh đó đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á đứng lên giành độc lập và chủ quyền quốc gia.
-Tuy nhiên trong năm 1945, khu vực Đông Nam Á chỉ có ba nước tuyên bố độc lập (Inđônêxia, Việt Nam, Lào), còn các nước Đông Nam Á khác mới chỉ giải phóng được một số vùng lãnh thổ.
	0,25

	
	* Tại Inđônêsia:
- Ngày 17 - 8 - 1945, sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Xucácnô đã đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước cộng hòa Inđônêsia. 
- Hưởng ứng Tuyên ngôn độc lập, nhân dân cả nước đã nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật Bản
- Ngày 18 - 8 - 1945, lãnh tụ các chính đảng và các đoàn thể mở hội nghị của Ủy ban trù bị độc lập Inđônêsia, thông qua Hiến pháp và bầu Xucácnô làm Tổng thống Cộng hòa Inđônêsia.
	0,5

	
	*Tại Việt Nam
- Tận dụng phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh, từ ngày 14/8 đến ngày 28/8/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc thắng lợi. 
- Ngày 2 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
	0,5

	
	* Tại Lào:
- Từ giữa tháng 8 - 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy giành chính quyền trên cả nước.
- Ngày 12 - 10 - 1945, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập dân tộc.
	0,5

	
	2. Trong năm 1945, ở khu vực Đông Nam Á chỉ có ba nước Việt Nam, Lào và Inđônsia giành được độc lập là vì:
	

	
	-Muốn khởi nghĩa giành độc lập, phải có điều kiện khách quan và chủ quan thuận lợi kết hợp với nhau. Trong đó điều kiện chủ quan đóng vai trò quyết định thắng lợi.
	0,25

	
	- Trong năm 1945, ở ba nước đã xuất hiện điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập, đó là: phát xít Nhật – kẻ thù chính của các nước đã đầu hàng quân Đồng minh; quân Nhật và chính quyền tay sai của nó hoang mang, rệu rã;  các nước thực dân Âu - Mĩ chưa kịp quay lại tái chiếm Đông Nam Á
	0,25

	
	- Đặc biệt, đến năm 1945, ở ba nước điều kiện chủ quan chính là sự chuẩn bị đầy đủ, kịp thời: Có một chính đảng hay một tổ chức chính trị lãnh đạo với đường lối đấu tranh đúng đắn; sự hăng hái và tập dượt của quần chúng; sự đoàn kết, quyết tâm giành chính quyền của cả dân tộc. Khi thời cơ đến, thì đảng hoặc tổ chức chính ở ba nước nhanh chóng lãnh đạo nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền.
	0,25

	Câu 3
	Quá trình mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ sau năm 1945 đến năm 1975 diên ra như thế nào?. Quá trình đó tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế.

	3,0

	
	Quá trình mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ sau năm 1945 đến năm 1975 diên ra như thế nào?. 
	

	
	Năm 1948-1949, Các nước Đông Âu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
	0,25

	
	Năm 1948, Triều Tiên…
	0,25

	
	Năm 1949, Nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa…
	0,25

	
	Năm 1954, Việt Nam…
	0,25

	
	Năm 1975, Lào….
	0,25

	
	Năm 1961, Cuba…
	0,25

	
	Quá trình đó tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế.
	

	
	CNXH tạo  ra thế cân bằng chiến lược với CNTB, tạo ra cục diện 2 cực 2 phe do Xô – Mĩ đứng đầu
	0,5

	
	CNXH trở thành hậu thuẫn quan trọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới…
	0,5

	
	Sự hình thành của hệ thống XHCN là nguyên nhân Mĩ phát động Chiến tranh lạnh kéo dài trong nhiều năm….
	0,5

	Câu 4
	Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu từ năm 1904 đến 1912. Rút ra nhận xét.
	3,0

	
	Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu từ năm 1904 đến 1925.
	

	
	Tháng 5/1904, Phan Bội Châu lập ra Duy tân hội, với mục đích đấu tranh để lập ra một nước Việt Nam độc lập.
	0,5

	
	Năm 1905 - 1908, Hội Duy Tân tổ chức phong trào Đông Du, đưa các thanh niên yêu nước sang Nhật Bản học tập, chờ đợi thời cơ chống Pháp. Tháng 3/1909, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Phong trào Đông du tan rã.
	0,5

	
	Năm 1912, tại Quảng Đông (Trung Quốc), Phan Bội Châu cải tổ Duy tân hội thành Việt Nam Quang phục hội với mục đích: Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc Việt Nam.
	0,5

	
	Nhận xét
	

	
	Phan Bội Châu (1867-1940) -  một trong những nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà yêu nước tiêu biểu luôn thể hiện tấm gương sáng yêu nước thương nòi, suốt đời phấn đấu hoạt động không mệt mỏi vì độc lập cho quốc gia, vì quyền sống cho đồng bào. Trong quá trình hoạt động của mình ông đã để lại cho lịch sử của dân tộc nhiều tư tưởng có giá trị. Nội dung những tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt là động lực cho tư tưởng hành động của ông, đó chính là tư tưởng yêu nước. Đó là những quan điểm xuất phát từ nhu cầu bức thiết của lịch sử về đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là sự kết hợp giữa tư tưởng văn hóa phương Đông và phương Tây với truyền thống văn hóa Việt Nam; trong mỗi giai đoạn khác nhau, tư tưởng về con người của ông có sự biến đổi và phát triển không ngừng.
	0,5

	
	Nội dung tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu không chỉ thể hiện qua tình yêu quê hương đất nước; thể hiện qua tình yêu nhân dân, giống nòi tha thiết, mà còn là lòng tự hào đối với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. 
	0,5

	
	Nội dung tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu đặc điểm cơ bản sau: Đó là, Sự thống nhất giữa tinh thần dân tộc và tính hiện đại trong tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu; là sự phản ánh và kết hợp sâu sắc khát vọng, lý tưởng giải phóng dân tộc, đất nước và yêu cầu của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đặc biệt, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động tư tưởng yêu nước của ông vẫn còn những hạn chế cơ bản như sau: Hạn chế thứ nhất là, còn chịu ảnh hưởng sâu đậm nên chưa hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng của Nho giáo; Hạn chế thứ hai là, còn thể hiện sự đan xen, dao động về thế giới quan, không triệt để về chính trị, nên có lúc đi đến thỏa hiệp với thực dân. Tuy nhiên, nếu biết kế thừa những giá trị, khắc phục, lọc bỏ những hạn chế trong tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu thì tư tưởng đó vẫn còn những ý nghĩa thời đại trong quá trình xây dựng và phát triển con đường cách mạng Việt Nam hiên nay.
	0,5

	Câu 5
	Khái quát Cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam năm 1945. Rút ra nhận xét

	3,0

	
	Khái quát Cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam năm 1945.
	

	
	- Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Ban thrờng vụ Trung ương Đảng (9/3/1945) và bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945). Cả nước dấy lên một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa tháng Tám. 
	0,25

	
	*Tại căn cứ địa Cao- Bắc Lạng: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu Quốc quân phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng, giải phóng hàng loạt xã , Châu, Huyện. Tại nơi này, chính quyền cách mạng được thành lập, các hội cứu quốc đựơc củng cố và phát triển. 
	0,25

	
	* Tại Bắc Kì và Trung Kì: liên tiếp nổ ra những cuộc biểu tình chống Nhật, lôi cuốn hàng triệu người tham gia. Trước thực tế nạn đói diễn ra trầm trọng Đảng đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc của Nhật giải quyết nạn đói”. Khẩu hiệu được quần chúng hưởng ứng rất đông đảo và diễn ra sôi nổi hầu khắc các tỉnh Bắc và Trung Kì, phong trào phá kho thóc chuyển thành cuộc đấu tranh chính trị ủng hộ Việt Minh
	0,25

	
	* Tại Quảng Ngãi: Ngày 11/3/1945, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ đã nổi dậy giết giặc cướp đồn, thành lập chính quyền cách mạng, thành lập đội du kích Ba Tơ và căn cứ địa cách mạng Ba Tơ. 
	0,25

	
	* Đông thời làn sóng khởi nghĩa từng phần dâng lên tại nhiều nơi như Tiên Du(Bắc Ninh), Bần Yên Nhân(Hưng Yên)…
	0,25

	
	- Ngoài ra nhiều tù chính trị khắp cả nước cũng đấu tranh đòi tự do, phá nhà giam, vượt ra ngoài hoạt động, đây là nguồn bổ sung cán bộ cho cách mạng để lãnh đạo cmt8/1945
	0,25

	
	- Ở Nam kì, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh nhất tại Mĩ Tho và Hậu Giang
	0,25

	
	Như vậy, tới những ngày đầu tháng 8/1945 cao trào kháng Nhật diễn ra ngày càng sôi sục. Không khí chuẩn bị khởi nghĩa đã trở nên hết sức khẩn trương, quần chúng đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội là đứng lên tổng khởi nghĩa. 
	0,25

	
	3, Ý nghĩa lịch sử của cao trào kháng Nhật cứu nước. 
	

	
	- Cao trào kháng Nhật cứu nước là bước phát triển vượt bậc của cách mạng nước ta, là cuộc tập dượt vĩ đại làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 thắng lợi. 
	0,25

	
	- Cao trào đã lôi cuốn hàng triệu quần chúng tham gia, rèn luyện cho quần chúng nhiều hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt. 
	0,25

	
	- Qua cao trào, lực lượng cách mạng (bao gồm ca lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ở cả nông thôn và thành thị ) đã phát triển vượt bậc, còn lực lượng kẻ thù bị suy yếu nhanh chóng đưa tới thời cơ tổng khởi nghĩa tháng Tám chín muồi. 
	0,25

	
	- Chính nhờ sự chuẩn bị lực lượng lâu dài, bền bỉ từ 1930, nhất là cao trào kháng nhật, đã làm cho nhân dân ta chớp được thời cơ ngàn năm có một và  đưa tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công nhanh chóng
	0,25

	Câu 6
	Nêu nội dung Hiệp định Sơ bộ kí giữa Việt Nam và Pháp năm 1946. Việt Nam được gì từ Hiệp định Sơ bộ.

	

	
	Nội dung
	

	
	Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt là một hiệp định được ký ngày 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiệp định này được xem là một nước cờ chính trị của cả hai bên nhằm mưu đồ lợi ích riêng. Trong đó, các nhà sử học phương Tây và Việt Nam đều cho rằng Hồ Chí Minh đã đặt cược uy tín của mình để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh giữa hai dân tộc Pháp – Việt.
	0,25

	
	Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng.
	0,5

	
	Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn 5 năm, mỗi năm rút 3.000 quân.
	0,5

	
	Hai bên thực hiện ngừng bắn, giữ nguyên quân đội tại vị trí hiện thời để đàm phán về chế độ tương lai của Đông Dương, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước ngoài và những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở Việt Nam.
	0,5

	
	Việt Nam được từ Hiệp định Sơ bộ
	

	
	Theo Hiệp định Sơ bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với người Pháp vào ngày 6/3/1946, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có Chính phủ, Quốc hội, quân đội và tài chính riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc Khối Liên hiệp Pháp. Như vậy, mặc dù phía Pháp chưa công nhận nền độc lập của Việt Nam, song đây là bản Hiệp định có tính chất văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam ký với nước ngoài, có sự chứng kiến của các nước Mỹ, Anh và Trung Hoa.
	0,5

	
	Như vậy, với Hiệp định Sơ bộ, người Pháp đương nhiên thừa nhận rằng, Việt Nam không còn là thuộc địa của Pháp. Với việc ký Hiệp định Sơ bộ, chúng ta đã đẩy được 20 vạn quân Tưởng về nước. Nhờ đó, đất nước cũng có thêm thời gian hòa bình, để củng cố, xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với 10 vạn quân Pháp.
	0,5

	
	Hiệp định đã giúp cho Việt Nam phân hóa kẻ thù, tránh tình trạng phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc…
	0,25

	Câu 7
	Sự đối đầu Đông - Tây diễn ra ở châu Á như thế nào trong những năm 1945 - 1975? Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động đến Đông Nam Á ra sao?
	3,0

	
	Sự đối đầu Đông - Tây diên ra ở châu Á như thế nào trong những năm 1945 - 1975? 
	

	
	 Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 - 1949): Liên Xô giúp đỡ cách mạng Trung Quốc. Mĩ đưa quân vào vùng Sơn Đông và giúp đỡ Trung Hoa dân quốc, chính quyền Trùng Khánh phát động cuộc nội chiến (1946 – 1949) dẫn đến sự chia cắt Trung Quốc. Cuộc nội chiến kết thúc với thắng lợi của Đảng Cộng sản, ngày 1/10/1949 nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
	0,25

	
	 Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953): Năm 1948 Đại Hàn Dân Quốc được thành lập ở phía Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập ở phía Bắc vĩ tuyến 38. Từ năm 1950 đến 1953 cuộc nội chiến bùng nổ, giữa một bên là quân đội Bắc triều Tiên và Trung Quốc, một bên là quân đội Nam Triều Tiên và Mĩ, một số đồng minh của Mĩ. Tháng 7/1953, hiệp định đình chiến được kí kết giữa Trung Quốc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Mĩ Hàn Quốc, dẫn đến sự chia cắt Triều Tiên đến nay.
	0,25

	
	 Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 – 1954): Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương. Từ năm 1949 Mĩ viện trợ cho Pháp và ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ năm 1950 được sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) đánh dấu thắng lợi của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia, nhưng mặt khác cũng phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai phe
	0,5

	
	 Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 - 1975): Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Việt Nam bị chia cắt tới 21 năm. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đến năm 1975 giành thắng lợi hoàn toàn.
	0,5

	
	Nhận xét: sự phân chia khu vực ảnh hưởng và sự đối đầu Đông - Tây diễn ra ở châu Á phản ánh đặc trưng nổi bật của trật tự Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chia thành 2 cực, 2 phe do hai siêu cường Xô – Mĩ đứng đầu. Đặc trưng ấy chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX

	0,25

	
	Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động đến Châu Á ra sao?
	

	
	 Chiến tranh lạnh chấm dứt mở ra chiều hướng và điều kiện giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.
	0,25

	
	 Các nước ASEAN đã ký hiệp ước Bali (2/1976) khảng định quyết tâm biến Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng
	0,25

	
	 Quan hệ giữa các nước Đông Dương và các nước ASEAN bước đầu được cải thiện. Hai nhóm nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị những tiền đề cho ASEAN mở rộng kết nạp thành viên.
	0,25

	
	 Tháng 10/1991, hiệp định về một giải pháp chính trị ở Campuchia được ký kết tại Pari, mở ra quá trình giải quyết cuộc tranh chấp ở đây bằng biện pháp hòa bình
	0,25

	
	 Trong thập niên 90 của thế kỉ xx, các nước Việt Nam, Lào, Mianma, Capuchia lần lượt ra nhập ASEAN
	0,25
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Câu 1: 2,5 điểm  
	Phân tích nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn. Tại sao nói phong trào Tây Sơn là phong trào nông dân tiêu biểu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam? 
Câu 2: 2,5 điểm 
	Tóm tắt quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á. Hãy rút ra nhận xét về cách thức tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á của các nước phương Tây. Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?
Câu 3: 3,0 điểm
	Vì sao từ cuối những năm 70 đến giữa những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc và Liên Xô có sự thay đổi trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nêu và nhận xét nội dung chủ yếu của đường lối đó. Rút ra bài học cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 
Câu 4: 3,0 điểm
Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914). Tóm tắt nội dung chủ yếu của khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu TK XX. Từ kết cục của phong trào, hãy rút ra kết luận về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam?
Câu 5: 3,0 điểm
	Vì sao nói Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam vừa mang tính chất một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời nó cũng mang tính chất cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? 
Câu 6: 3,0 điểm
	Trên cơ sở Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), anh/chị hãy chỉ ra bước phát triển của ta trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giải thích nguyên nhân của sự phát triển ấy. 
Câu 7: 3,0 điểm
	“Thế giới đang rời bỏ một thời đại để bước vào một thời đại khác. Chúng ta đang ở điểm khởi đầu của một con đường dài tiến tới kỉ nguyên hoà bình bền vững”
         			 (Phát biểu của Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô M. Goóc- ba-chốp, năm 1989)
a. Đoạn trích trên đang nhắc tới sự kết thúc của sự kiện nào? 
b. Trình bày những thay đổi của tình hình thế giới trong thời kì diễn ra sự kiện đó. 
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	Câu  1
	Phân tích nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn. Tại sao nói phong trào Tây Sơn là phong trào nông dân tiêu biểu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam? 
	2,5 Điểm 

	
	a. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn.
	1,25

	
	- Đất nước ta từ thế kỉ XVIII bị chia cắt về lãnh thổ và chính trị. Năm 1527, chính quyền nhà Mạc được thành lập. Một số cận thần nhà Lê nổi dậy chống nhà Mạc với khẩu hiệu "phù Lê diệt Mạc", gây ra cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều. Kết quả là triều Mạc bị lật đổ, đất nước bước đầu thống nhất, nhưng ngay sau đó ở mạn Nam lại hình thành thế lực cát cứ của họ Nguyễn.
	0,25

	
	 - Năm 1627, cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ, kéo dài đến cuối năm 1672. Kết quả là hai bên giàng hoà, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm giới tuyến, chia đất nước thành: Đàng Trong và Đàng Ngoài với hai chính quyền riêng biệt. Tình trạng chia cắt đất nước kéo dài đã gây hậu quả nặng nề cho đất nước. Phong trào nông dân vùng lên dữ dội kéo dài nhiều thập niên trong thế kỉ XVIII.  
	0,25


	
	   + Ở Đàng Ngoài : từ những năm 30 của thế kỉ XVIII, chính quyền Lê-Trịnh suy thoái, không chăm lo đời sống nhân dân. Tình trạng mất mùa, đói kém diễn ra thường xuyên. Các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tục bùng nổ, tiêu biểu có cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu ở vùng Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương; khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương ở Vĩnh Phúc; khởi nghĩa của Hoàng Công Chất ở Thái Bình, Hưng Yên, Sơn La, Hoà Bình; khởi nghĩa của Lê Duy Mật ở Thanh Hoá... Mặc dù các cuộc khởi nghĩa bị thất bại, nhưng nó đã làm nghiêng ngả toàn bộ nền thống trị của chính quyền họ Trịnh, chuẩn bị cho sự bùng nổ và thắng lợi của phong trào Tây Sơn.
	0,25





	
	   + Ở Đàng Trong : Năm 1765, Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa khi còn nhỏ tuổi. Đại thần Trương Phúc Loan được phong là Quốc phó, thao túng mọi việc, tham lam vô độ. Tầng lớp quí tộc, quan lại sống hưởng lạc, xa xỉ. Cùng với chế độ thuế khóa nặng nề và ngoại thương suy tàn, nền kinh tế Đàng Trong rơi vào khủng hoảng, xã hội mâu thuẩn sâu sắc. Nhiều nơi đã diễn ra các cuộc khởi nghĩa của dân nghèo, người dân tộc thiểu số. Trong đó tiêu biểu nhất là phong trào Tây Sơn.
	0,25

	
	- Năm1771, phong trào Tây Sơn bùng nổ (Bình Định) do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo chống lại chế độ hà khắc của quan lại địa phương, mở đường cho quan hệ sản xuất mới phát triển. Được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, cuộc khởi nghĩa phát triển, tiến lên đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào. Trên đà thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn, một nhiệm vụ nữa được đặt ra là tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền phong kiến Lê – Trịnh và thống nhất lại đất nước.
	0,25

	
	b. Phong trào Tây Sơn là phong trào nông dân tiêu biểu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam vì:
	1,25

	
	- Phong trào Tây Sơn (1771-1789) là cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra với qui mô rộng lớn, ban đầu có tính chất địa phương, sau đó phát triển thành phong trào có phạm vi rộng lớn trong cả nước, thu hút đông đảo quần chúng tham gia và đa dạng về thành phần (3 anh em Nguyễn Huệ đều là nông dân; Nguyễn Thiếp, Trần Văn Kí là trí thức; Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích làm quan lại của chính quyền cũ…)
- Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn 1771-1789 là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam đi tới thắng lợi cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ giai cấp vừa hoàn thành nhiệm vụ dân tộc, thiết lập nên một chính quyền phong kiến mới tiến bộ trong lịch sử dân tộc. (vương triều Tây Sơn)
- Hình thức phát triển của phong trào Tây Sơn có nét đặc sắc, có sự kết hợp giữa vấn đề giai cấp với vấn đề dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa nông dân thường được xếp trong phạm trù cuộc đấu tranh giai cấp (tức là đánh đổ ách thống trị của các tập đoàn PK phản động trong nước đối lập với nhân dân). Trong vấn đề dân tộc, cuộc khởi nghĩa đã giải quyết được vấn đề thống nhât đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước ngoại xâm: đánh Xiêm năm 1785, đánh quân Thanh năm 1789, ra Bắc lật đổ tập đoàn phong kiến chúa Trịnh năm 1786, xoá bỏ nhà Lê năm 1788, chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước, đặt nền móng cho công cuộc thống nhất đất nước.
- Để lại những bài học về nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: tiến công chủ động, cơ động, thần tốc, chớp thời cơ…
	0,25




0,5
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0,25

	Câu 2
	Tóm tắt quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á. Hãy rút ra nhận xét về cách thức tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á của các nước phương Tây. Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?
	2,5 điểm

	
	a. Quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á:
- Sau các cuộc phát kiến địa lý và sự mở rộng thị trường thương mại quốc tế, năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm Ma-lắc-ca, mở đầu quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở khu vực Đông Nam Á.
- Từ thế kỷ XVI, thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã xâm chiếm khai thác một số vùng ở ĐNÁ. Sang TK XIX, các nước tư bản phương Tây bằng nhiều biện pháp đã đẩy mạnh xâm lược khu vực này. Đến cuối TK XIX, các nước tư bản phương Tây cơ bản đã hoàn thành việc phân chia thị trường ở khu vực Đông Nam Á. (Anh chiếm Mi-a-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây; Pháp chiếm Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia; Mĩ chiếm Phi-lip-pin.
	
0,25


0,25





	
	b. Nhận xét về cách thức tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á của các nước phương Tây: 
- Trong quá trình xâm lược Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây đã sử dụng kết hợp nhiều biện pháp và thủ đoạn để từng bước can thiệp sâu và thôn tính các nước ở khu vực Đông Nam Á.
- Về thương mại và tôn giáo: các nước phương Tây lập các đội thuyền buôn, các công ty thương mại, thương điểm để mở rộng giao thương với các nước Đông Nam Á. Các thương nhân đồng thời cũng là các giáo sĩ thông qua hoạt động truyền bá đạo Thiên Chúa giáo để tìm hiểu lịch sử, văn hóa, địa lí đồng thời thăm dò tình hình của các nước Đông Nam Á để chuẩn bị cơ sở cho cuộc chiến tranh xâm lược…
- Về ngoại giao: ở giai đoạn đầu, chính phủ các nước phương Tây cử đại diện đến Đông Nam Á đề nghị kí kết hiệp ước thương mại; xin phép cho giáo sĩ được hoạt động; ở giai đoạn sau, các nước phương Tây thực hiện việc đe dọa, ép buộc các nước Đông Nam Á kí kết các hiệp ước bất bình đẳng, phụ thuộc vào phương Tây...
- Về quân sự: sử dụng vũ lực để thôn tính, xâm chiếm đất đai hoặc sử dụng sức mạnh quân sự để đe dọa, gây sức ép về mặt chính trị, biến các nước này thành thuộc địa…
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0,25



0,25

	
	c. Lí do Xiêm là nước duy nhất trong khu vực không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây:
             Xiêm là nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây vì:
- Trong bối cảnh bị thực dân phương Tây đe dọa xâm lược, chính phủ Xiêm đã nhanh chóng tiến hành cải cách đất nước một cách toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, hành chính, giáo dục, ngoại giao,... Với chính sách và công cuộc cải cách của vua Rama 4 và vua Rama 5, nền kinh tế  của Xiêm từng bước hoà nhập vào kinh tế thế giới, chính phủ Xiêm đã tăng cường được sức mạnh của quốc gia, có thực lực để thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo, nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước.
- Mặt khác, Xiêm có vị trí địa lí rất đặc biệt. Ở thời điểm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, vị trí địa lí của Xiêm nằm giữa hai khu vực là: Ấn Độ thuộc Anh (bao gồm Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai) và Đông Dương thuộc Pháp (bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia). Trên thực tế cả Anh và Pháp đều không muốn đụng độ với nhau ở Xiêm nên đã quyết định biến Xiêm trở thành “vùng đệm”. Nhận thức được ưu thế về vị trí địa chiến lược của mình, chính phủ Xiêm đã khôn khéo kí kết các hiệp ước với nội dung đồng ý cắt một số vùng lãnh thổ thuộc ảnh hưởng của Xiêm ở Lào, Campuchia, Mã Lai cho Pháp và Anh để bảo vệ nền độc lập của nước mình.
	 



0,5





0,5

	Câu 3. 
	Vì sao từ cuối những năm 70 đến giữa những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc và Liên Xô có sự thay đổi trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nêu và nhận xét nội dung chủ yếu của đường lối đó. Rút ra bài học cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 
	3.0 điểm

	
	a) Vì sao Trung Quốc và Liên Xô thay đổi đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội?
	

	
	– Cuộc khủng hoảng năng lượng (1973) đặt ra yêu cầu phải cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội để thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học – kĩ thuật và sự giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. 
	0,25

	
	– Ở Trung Quốc, sau 20 năm không ổn định do việc thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” với những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, cần tiến hành cải cách về mọi mặt nhằm phát triển kinh tế đất nước, ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
	0,25

	
	– Ở Liên Xô, do chậm cải cách và do mô hình chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng chứa đựng những thiếu sót, sai lầm , làm cho xã hội lâm vào tình trạng thiếu dân chủ và công bằng, nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng, nợ nước ngoài và lạm phát tăng nhanh. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự thay đổi. Trong bối cảnh trên, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách – mở cửa (từ năm 1978); Liên Xô thực hiện công cuộc cải tổ (từ năm 1985) để giải quyết những khó khăn về kinh tế và ổn định tình hình chính trị – xã hội của đất nước.
	0,5

	
	 b) Nội dung
	

	
	– Đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc: 
	Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm; kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản (con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông); tiến hành cải cách và mở cửa, xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ... ; xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 
	


0,25

	
	- Đường lối cải tổ của Liên Xô:  
	Tháng 3/1985, Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô; tiến hành công cuộc cải tổ đất nước. Đường lối cải tổ tập trung vào việc “cải cách kinh tế triệt để”, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu mới của khoa học – kĩ thuật, đưa nền kinh tế phát triển theo chiều sâu; xây dựng nền “kinh tế thị trường có điều tiết”, bảo đảm cơ cấu tối ưu về tính cân đối của nền kinh tế; tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng, thực hiện đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập; mở rộng chế độ tự quản xã hội chủ nghĩa của nhân dân, củng cố kỷ luật và trật tự; mở rộng công khai phê bình và tự phê bình; bảo đảm phúc lợi của nhân dân, thực hiện triệt để nguyên tắc phân phối theo lao động. 
	




0,25

	
	 Nhận xét 
	

	
	- Cả Trung Quốc và Liên Xô đều tập trung vào việc phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng cơ chế kinh tế thị trường. 
	
0,25

	
	- Trung Quốc “kiên trì bốn nguyên tắc” nên vẫn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; Liên Xô thực hiện đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập, dẫn đến hệ quả Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo, đẩy nhanh khủng hoảng về chính trị xã hội và dẫn đến sự tan rã của Liên bang Xô viết .
	

0,5

	
	c. Bài học cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam
	

	
	- Cải cách, đổi mới phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, làm cho mục tiêu đó có hiệu quả hơn bằng những bước đi, biện pháp đúng đắn, thích hợp. 
	
0,25

	
	- Đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam; nắm vững nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy dân làm gốc…
	
0,25

	
	- Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị phải thận trọng…
	
0,25

	Câu 4

	Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914). Tóm tắt nội dung chủ yếu của khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu TK XX. Từ kết cục của phong trào, hãy rút ra kết luận về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam?
	Điểm
3.0

	
	a. Làm rõ tính tất yếu của cách mạng Việt Nam khi lựa chọn khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản (đầu thế kỉ XX đến năm 1914).
	1,0

	
	* Từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng cứu nước mới là khuynh hướng dân chủ tư sản. Việc cách mạng Việt Nam lựa chọn khuynh hướng dân chủ tư sản là tất yếu vì:
	0,25

	
	    + Phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến đã trở nên lỗi thời, lạc hậu và thất bại. Chế độ phong kiến khủng hoảng suy tàn…không có khả năng giải phóng dân tộc, nên yêu cầu cấp bách đặt ra là phải tìm một phương hướng cứu nước mới.
	0,25

	
	    + Lúc này cách mạng vô sản trên thế giới chưa thắng lợi. Chủ nghĩa Mác Lê nin chưa trở thành vũ khí để giải phóng giai cấp và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trong khi đó, giai cấp công nhân Việt Nam cũng chưa trưởng thành, chưa có ý thức về sứ mệnh lịch sử của mình. Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản chưa trở thành một giai cấp thực thụ, chưa có lý luận và khả năng vươn lên lãnh đạo phong trào cách mạng. Vì vậy, những sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng phong trào cách mạng theo khuynh hướng cách mạng mới là con đường dân chủ tư sản. 
	0,25

	
	   + Trong khi đó, khuynh hướng dân chủ tư sản lại đang chiếm ưu thế và thắng lợi ở nhiều nước…, đặc biệt là tấm gương tự cường Nhật Bản - một nước “đồng văn, đồng chủng”, vừa giữ được độc lập, vừa đánh bại cả nước Nga Sa hoàng, trở thành cường quốc. Vì vậy, bộ phận sĩ phu phong kiến tiến bộ rất khâm phục tấm gương Nhật Bản, muốn noi theo Nhật Bản và có thể dựa vào Nhật để đánh đổ Pháp…
	0,25

	
	b. Tóm tắt nội dung chủ yếu của khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu TK XX.
	(1,5)

	
	* Phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỉ XX đến 1914 theo 2 xu hướng:  
	0,25

	
	Một là: Xu hướng bạo động điển hình là của Phan Bội Châu. 
- Phan Bội Châu chủ trương cầu viện nước ngoài (cụ thể là Nhật Bản), tổ chức lực lượng trong nước tiến hành bạo động vũ trang đánh Pháp, giành độc lập, xây dựng chế độ mới theo hướng tư bản chủ nghĩa. Phan Bội Châu xem cứu nước giải phóng dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi đến cứu dân.
	0,25

	
	- Chủ trương trên được thực hiện thông qua nhiều hoạt động: lập hội Duy tân…, tổ chức phong trào Đông du… thành lập Việt Nam Quang phục hội…, tổ chức Quang phục quân 
	0,25

	
	Hai là: Xu hướng cải cách điển hình là của Phan Châu Trinh. 
- Phan Châu Trinh chủ trương kêu nước bằng biện pháp cải cách, nâng cao dân trí dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, yêu cầu Pháp phải thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Nam, sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến lên văn minh. Ông đề cao phương châm “tự lực khai hóa”, vận động những người cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng tuyên truyền tư tưởng dân quyền. Phan Châu Trinh xem cứu dân là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.
	0,25

	
	- Xu hướng cải cách thông qua các hoạt động như: Lập trường học mới (tiêu biểu là Đông kinh nghĩa thục), cuộc vận động Duy Tân (1906 đến 1908) ở Trung Kì diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, biến thành bạo động trong phong trào đấu tranh chống thuế ở Trung Kì. 
	0,25

	
	* Kết cục: 1908,  Phong trào Đông du tan rã. Năm 1912, Hội Duy tân bị giải thể. Năm 1913, Phan Bội Châu bị Pháp bắt giam. Năm 1908, Phan Châu Trinh bị Pháp bắt và cầm tù. Phong trào thất bại…
	0,25

	
	c. Kết luận về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
	(0,5)

	
	- Con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này là sự lựa chọn tất yếu, mang nhiều nét mới, đặc biệt là tính cách mạng… Tuy nhiên, phong trào vẫn liên tiếp thất bại, chứng tỏ con đường này vẫn không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khách quan của cách mạng Việt Nam .
	0,25

	
	- Sự thất bại của phong trào yêu nước đầu TK XX đã cho ta thấy hệ tư tưởng tư sản không giải quyết được nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà lịch sử đặt ra. Độc lập dân tộc Việt Nam không thể gắn liền với chế độ tư bản chủ nghĩa. Cách mạng Việt Nam lại rơi vào khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Yêu cầu cấp bách đặt ra là cần phải tìm một khuynh hướng, một con đường cứu nước mới.
	0,25

	Câu 5
	Vì sao nói Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam vừa mang tính chất một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời nó cũng mang tính chất cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? 
	3.0 điểm

	
	- Cách mạng tháng 8, trước hết là cuộc CMGPDT, nó mang tính dân tộc điển hình sâu sắc:
	1,5

	
	+ Nhiệm vụ:  kể từ cuối thế kỷ XIX, sau khi VN trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến thì nhiệm vụ số 1 của nhân dân Việt Nam là tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ đế quốc, giành độc lập dân tộc. Trong CMT8, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã lật đổ sự thống trị của phát xít Nhật (sau ngày đảo chính Pháp đã bị đẩy ra khỏi Đông Dương). Sau CM thành công, ngày 2/9/45, NAQ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi của CMT8. VN đã giành độc lập, thoát khỏi thống trị của Pháp, Nhật hơn nửa thế kỷ. Vì vậy đây là cuộc cách mạng GPDT.
	

0,5

	
	+ Lãnh đạo: CMVN nói chung và CMT8 nói riêng đặt dưới sự lãnh đạo của công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản, trải qua suốt 15 năm kể từ khi thành lập, ĐCSĐD đã tổ chức lãnh đạo nhân dân tiến hành các phong trào cách mạng. Khi thời cơ cách mạng xuất hiện, Đảng chớp thời cơ, phát động Tổng khởi nghĩa, lãnh đạo quần chúng nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc.
	
0,5

	
	+ Chính quyền: Sau khi CMT8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập, Đảng Chính phủ và Hồ Chí Minh bắt tay vào công cuộc kiến thiết đất nước từ việc củng cố, xây dựng chính quyền, giải quyết khó khăn theo một đường lối độc lập riêng của mình.
	
0,5

	
	- Cách mạng tháng Tám ngoài tính chất GPDT thì nó còn mang tính chất DCTS kiểu mới: 
	1,5

	
	+ Ngoài nhiệm vụ chống ĐQ, còn có nhiệm vụ chống phong kiến. ngày 30/8/45, vua bảo đại thoái vị, hoàn thành nhiệm vụ chống phong kiến; 
	0,5

	
	+ CMT8 đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD; một trong những mục tiêu của CMVN đã được ĐCSVN đề ra trong cương lĩnh là đòi quyền dân chủ cho nhân dân, cho người lao động. mục tiêu này được CMT8 thực hiện và đạt được.:
	0,5

	
	+  Một trong những kết quả của CMT8 là thành lập nước VNDCCH, đây là một nhà nước kiểu mới đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên nắm chính quyền, là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nói cách khác nước VNDCCH là biểu tượng của một nền dân chủ)
	0,5

	Câu 6
	Trên cơ sở Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), anh/chị hãy chỉ ra bước phát triển của ta trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giải thích nguyên nhân của sự phát triển ấy. 
	3,0 điểm

	
	a. Bước phát triển của ta trên mặt trận ngoại giao
	2,5

	
	- Về quyền dân tộc:
+ Hiệp định Sơ bộ nêu “Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng...”
+ Hiệp định Giơnevơ nêu “Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia”
 Ở hiệp định Sơ bộ Pháp mới công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, chưa công nhận nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam còn bị ràng buộc vào Pháp. Đến Hiệp định Giơnevơ Pháp và các nước tham gia dự hội nghị buộc phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, nền độc lập của Việt Nam được các nước lớn công nhận bằng văn bản pháp lí quốc tế.
	
0,25




0,25




0,5

	
	- Về việc đóng quân và rút quân của Pháp:
+ Hiệp định Sơ bộ “Chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm”.
+ Hiệp định Giơnevơ “Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời”; “Việt Nam tiến tới thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956”
  	 Với Hiệp định Sơ bộ, Pháp được đưa quân ra miền Bắc trong thời hạn 5 năm, đến hiệp định Giơnevơ, Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc, ta giải phóng được miền Bắc, thời hạn rút quân khỏi Việt Nam cũng ngắn hơn (2 năm)
	

0,25




0,25



0,25

	
	- Về tác động:
+ Hiệp định Sơ bộ là giải pháp “hòa để tiến” nhằm tạo thời gian để ta chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến lâu dài...
+ Hiệp định Giơnevơ là mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước…
Như vậy, Hiệp định Giơnevơ đánh dấu bước tiến của ta trên mặt trận ngoại giao, khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và góp phần nâng cao vị thế của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	

0,25

0,25


0,25

	
	b. Nguyên nhân
 	-  Thời điểm năm 1946: ta đang gặp nhiều khó khăn về đối nội, đối ngoại, ta cần nhân nhượng với Pháp để tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn quý giá để chuẩn bị lực lượng kháng chiến...
- Thời điểm năm 1954: Thế và lực của ta đã mạnh, ta giành thắng lợi quân sự quyết định ở Điện Biên Phủ đập tan ý chí xâm lược Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ…
	

0,25


0,25

	Câu 7
	“Thế giới đang rời bỏ một thời đại để bước vào một thời đại khác. Chúng ta đang ở điểm khởi đầu của một con đường dài tiến tới kỉ nguyên hoà bình bền vững”
          (Phát biểu của Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô M. Goóc- ba-chốp, năm 1989)
a. Đoạn trích trên đang nhắc tới sự kết thúc của sự kiện nào? 
b. Trình bày những thay đổi của tình hình thế giới trong thời kì diễn ra sự kiện đó.
	3 điểm

	
	a. Đoạn trích trên đang nhắc tới sự kết thúc của chiến tranh lạnh. 
	0,5

	
	b. Những thay đổi của tình hình thế giới trong thời kì diễn ra sự kiện đó.
	

	
	- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một trật tự thế giới mới được xác lập, đó là trật tự 2 cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành 2 phe, là phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do 2 siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe
	0,5

	
	- Thắng lợi của cuộc cách mạng DTDC ở Đông Âu và châu Á - Mĩ latinh (VN 1945, TQ 1949, Cuba 1959) CNXH từ 1 nước trở thành hệ thống thế giới. Trong nhiều thập niên, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở thành 1 lực lượng hùng hậu về chính trị, quân sự và kinh tế, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học kĩ thuật thế giới.
	0,25

	
	- Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Châu Á,Phi, Mĩ-Latinh =>Hệ  thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc lần lượt sụp đổ và hơn 100 quốc gia dân tộc độc lập trẻ tuổi ra đời, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước.
	0,5

	
	- Trong nửa sau thế kỉ XX hệ thống tư bản chủ nghĩa có những biến chuyển quan trọng, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản. Anh, Pháp tụt xuống trở thành nước tư bản hạng 2. Trong bối cảnh cạnh tranh, các nước tư bản có sự điều chỉnh, hình thành nên những trung tâm kinh tế lớn và ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế, khu vực với nhau tiêu biểu là sự ra đời của EU. Mĩ, EU, Nhật Bản trở thành 3 trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới tư bản.
	0,5

	
	- Trong nửa sau thế kỉ XX, các quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng hơn bao giờ hết so với các giai đoạn lịch sử trước đó. Nổi bật của QHQT từ sau năm 1945 là sự đối đầu gay gắt giữa 2 siêu cường, giữa 2 phe trong tình trạng Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên các quốc gia vẫn cùng tồn tại hoà bình, vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau. Trước hết là 2 siêu cường vừa hợp tác, vừa kiềm chế lẫn nhau….
	0,5

	
	- Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, cuộc cách mạng KH-KT (từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX thì được gọi là cuộc cách mạng KH-CN) đã diễn ra với quy mô, nội dung, nhịp điệu chưa từng thấy cùng những hệ quả về nhiều mặt vô cùng to lớn, đặt ra trước các quốc gia nhiều vấn đề lớn.
	0,25
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Câu 1 (2.5 điểm): 1.1. Tinh thần nhân đạo, hòa bình của dân tộc Việt Nam được thể hiện như thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)?
1.2. Anh/chị hãy đề xuất biện pháp vận dụng tinh thần đó trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Câu 2 (2.5 điểm): Vì sao trong nửa sau thế kỉ XIX, Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
Câu 3 (3.0 điểm): Trên cơ sở tóm tắt sự hình thành, mở rộng và phát triển hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới, anh/ chị hãy làm rõ vai trò của Chủ nghĩa xã hội từ 1945 đến năm 1991.
Câu 4 (3.0 điểm): Phân tích điều kiện nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Vì sao đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không thể diễn ra cuộc cách mạng tư sản?
Câu 5 (3,0 điểm): Phát biểu ý kiến về nhận định: cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam “không phải là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền… mà là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”.
Câu 6 (3.0 điểm): Trên cơ sở Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), anh/chị hãy chỉ ra bước phát triển của ta trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giải thích nguyên nhân của sự phát triển ấy.
Câu 7 (3.0 điểm): Trình bày những nét chính về Hội nghị Ianta (2/1945). Phân tích tác động của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) đến tình hình thế giới và Việt Nam.

---------------- HẾT --------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1.1. Tinh thần nhân đạo, hòa bình của dân tộc Việt Nam được thể hiện như thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)?
1.2. Anh/chị hãy đề xuất biện pháp vận dụng tinh thần đó trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
	2.5

	
	1. Tinh thần nhân đạo, hòa bình…
	

	
	+ Khái quát về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	0.25

	
	+ Khẳng định với tư tưởng: Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân mà thay cường bạo, nghĩa quân huy động mọi sự ủng hộ của nhân dân, phân hóa kẻ thù, đẩy quân Minh vào tình thế bị động,…
	0.50

	
	+ Chỉ rõ tình thế của quân Minh sau khi quân cứu viện bị tiêu diệt, bắt sống…
	0.25

	
	+ Làm rõ thiện chí hòa bình của Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn khi chủ động đàm phán, kết thúc chiến tranh…
	0.50

	
	2. Đề xuất biện pháp vận dụng
	

	
	Thí sinh có thể đề xuất các biện pháp vận dụng tinh thần nhân đạo, hòa bình khác nhau trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhưng phải phù hợp. Mỗi ý đúng được 0.25 điểm 
Dưới đây là một số ví dụ tham khảo: 1- Chủ động, tích cực giải quyết mọi xung đột, mâu thuẫn bằng đàm phán, thương lượng; 2- Đẩy mạnh giáo dục truyển thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc; 3- Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình…; 4- Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh để làm cơ sở giữ vững hòa bình…
	1.00 

	2
	Vì sao trong nửa sau thế kỉ XIX, Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

	2.5

	
	- Nửa sau thế kỉ XIX, CNTB phát triển mạnh, đẩy mạnh việc xâm lược thuộc địa ở Đông Nam Á, Xiêm cũng đứng trước nguy cơ xâm lược… Tuy nhiên Xiêm lại là nước duy nhất ko bị xâm lược ở ĐNA, vì…
	0.25

	
	- Xiêm tiến hành cải cách đất nước theo hướng TBCN 
	0.25

	
	- Nêu nội dung cải cách….
	0.5

	
	- Xiêm thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt…
	0.5

	
	- Nêu ý nghĩa của những biện pháp trên…
	0.5

	
	- Các nước Đông Nam Á khác không tiến hành cải cách làm đất nước suy kiệt, khả năng phòng thủ đất nước suy giảm… 
	0.25

	
	- Chính quyền phong kiến ở các nước đó thiếu kiên quyết kháng chiến, dẫn tới sự thất bại… và trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây…
	0.25

	3
	Trên cơ sở tóm tắt sự hình thành, mở rộng và phát triển hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới, anh/ chị hãy làm rõ vai trò của Chủ nghĩa xã hội từ 1945 đến năm 1991.
	3.0

	
	a. Sự hình thành, mở rộng, phát triển…
	

	
	* Cơ sở hình thành: Các nước đều chung mục tiêu, đường lối chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội… Cùng chung hệ tư tưởng Chủ nghĩa Mac Lênin…đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động… Đều bị các nước đế quốc Âu- Mĩ phong tỏa đe dọa về an ninh và nền hòa bình
	0.25

	
	* Quá trình hình thành, mở rộng, phát triển…
	

	
	- Trước năm 1945, Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
	0.25

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự ra đời của các nước cộng hòa dân chủ nhân dân Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã phát triển trở thành hệ thống thế giới…
	0.25

	
	- Năm 1940, Mông Cổ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa… Tháng 9-1948, Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0.25

	
	- Tháng 10-1949, Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đã mở rộng không gian địa lí của hệ thống chủ nghĩa xã hội… chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới, nối liền từ Âu sang Á.
	0.25

	
	- Năm 1954, miền Bắc Việt Nam bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1975, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 12-1975, nước Cộng hoà nhân dân Lào được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0.25

	
	- Cuộc cách mạng Cu-ba thành công ngày 1-1-1959. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cu ba trở thành nước đầu tiên cắm lá cờ chủ nghĩa xã hội ở Tây bán cầu.
	0.25

	
	- Năm 1949: Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) va vac-xa-va; - Năm 1955: Tổ chức Hiệp ước Vac-xa-va được thành lập
	0.25

	
	b. Vai trò…
	

	
	- Khẳng định tính đúng đắn, khoa học và phù hợp của chủ nghĩa xã hội… hệ thống chủ nghĩa xã hội là một lực lượng hùng mạnh về chính trị- quân sự và kinh tế, có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của thế giới.
	0.25

	
	- CNXH trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
	0.25

	
	- Hệ thống chủ nghĩa xã hội tạo ra sự cân bằng trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt, sự lớn mạnh của Liên Xô tạo nên một cực vững chắc trong Trật tự hai cực của quan hệ quốc tế.
	0.25

	
	- Góp phần làm thất bại âm mưu gây chiến tranh của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế. Ngăn chặn được tham vọng và hành động của Mĩ muốn làm bá chủ thế giới. Buộc Mĩ phải nhiều lần điều chỉnh chiến lược toàn cầu.
	0.25

	4
	Phân tích điều kiện nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Vì sao đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không thể diễn ra cuộc cách mạng tư sản?
	3.0

	
	a. Điều kiện nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
	

	
	* Tình hình trong nước
	

	
	+ Về chính trị: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX theo hệ tư tưởng phong kiến đã hoàn toàn bất lực trước yêu cầu của lịch sử dân tộc. Đòi hỏi cần phải có hệ tư tưởng và khuynh hướng chính trị phù hợp.
	0.25

	
	+ Về kinh tế: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1913)  đã làm cho nền kinh tế Việt Nam có sự thay đổi về cơ cấu và tính chất, đặc biệt xuất hiện một nhân tố mới, đó là du nhập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây là cơ sở kinh tế cho việc tiến hành cách mạng theo khuynh hướng mới.
	0.25

	
	+ Về xã hội: Chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế ở VN bước đầu thay đổi, kéo theo sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc; các giai tầng mới ra đời gồm công nhân, tư sản, tiểu tư sản,...làm cơ sở để tiếp nhận những yếu tố mới
	0.25

	
	+ Một số sĩ phu tiến bộ có sự chuyển biến về tư tưởng chính trị, họ mất niềm tin vào chế độ phong kiến, họ ý thức về dân chủ dân quyền, nhận thức về độc lập tộc phải kết hợp nhiều biện pháp..
	0.25

	
	* Tình hình thế giới
	

	
	+ Phong trào cải cách chính trị - văn hóa ở Trung Quốc (1898) gắn liền với các nhân vật như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, tiếp đó là tư tưởng Tam dân của Cách mạng Tân Hợi năm 1911… Trước đó là tư tưởng Cách mạng tư sản Pháp 1789 cũng đã ảnh hưởng đến các sĩ phu yêu nước tiến bộ.
	0.50

	
	+ Ở Nhật Bản cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 đã đưa Nhật Bản thoát khỏi số phận nước thuộc địa và trở thành cường quốc tư bản… trở thành tấm gương cho các sĩ phu yêu nước tiến bộ noi theo.
	0.25

	
	+  Với những điều kiện trên, ở Việt Nam đầu thế kỉ XX nảy sinh một khuynh hướng cứu nước mới. Đó là khuynh hướng dân chủ tư sản, đại diện tiêu biểu là Phan Bội Châu với xu hướng bạo động và Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách.
	0.25

	
	b. Vì sao đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không thể diễn ra cuộc cách mạng tư sản
	1.00

	
	+ Xã hội VN chưa phân hóa sâu sắc, tầng lớp tư sản mới ra đời, thế lực kinh tế yếu ớt, chưa đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.
+ Các trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài truyền vào chứ không phải do tác động xã hội trong quá trình biến đổi kinh tế xã hội nước ta. 
+ Tư tưởng này mới chỉ du nhập vào các đô thị và một bộ phận rất nhỏ trong xã hội. Ở các vùng nông thôn, trung du miền núi, ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản rất yếu ớt.
+ Người tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản xuất thân từ các sĩ phu phong kiến nên có những hạn chế không tránh khỏi. Từ chỗ nhận thức khác nhau dẫn tới phương thức hoạt động cũng khác nhau theo xu hướng bạo động và cải cách nên đã dẫn đến phong trào đầu thế kỉ XX thiếu thống nhất.
	

	5
	Phát biểu ý kiến về nhận định: cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam “không phải là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền… mà là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”.
	3.0

	
	a. Khẳng định: Đây là nhận định chính xác
	0,5

	
	b. Chứng minh
	

	
	* Cách mạng tháng Tám không phải cách mạng tư sản dân quyền
	

	
	- Cách mạng tư sản dân quyền vốn có nguồn gốc từ Châu Âu mà nội dung của nó là cuộc cách mạng xóa bỏ nền thống trị của chế độ phong kiến đồng thời xóa bỏ quan hệ kinh tế phong kiến và thiết lập nền dân chủ tư sản.
	0,25

	
	- Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng… Trong Luận cương…“tiến hành tư sản dân quyền cách mạng…”
	0,25

	
	- Trong cách mạng tháng Tám 1945, khẩu hiệu cách mạng ruộng đất tạm gác lại, không nêu chủ trương chống triều đình nhà Nguyễn mà chỉ nêu khẩu hiệu chống phong kiến phản động.
	0,25

	
	- Lực lượng: Trong Cách mạng tháng Tám, Đảng coi trung tiểu địa chủ là lực lượng cách mạng, thấy được mâu thuẫn giữa họ với đế quốc về quyền lợi dân tộc, không coi họ là kẻ thù.
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Tám đã giải phóng dân tộc, dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Còn nhiệm vụ cách mạng ruộng đất chưa được thực hiện.
	0,25

	
	* Cách mạng tháng Tám là cách mạng giải phóng dân tộc…
	

	
	- Nhiệm vụ: đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và coi đó là nhiệm vụ bức thiết nhất…
	0,25

	
	- Kẻ thù: Tập trung đánh đổ kẻ thù của dân tộc là đế quốc phong kiến và tay sai chứ không phải là giai cấp địa chủ phong kiến nói chung…
	0,25

	
	- Lực lượng: Cách mạng tháng Tám là một cuộc vùng dậy của toàn dân tộc, sử dụng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc…
	0,25

	
	- Thành quả: giành lại độc lập dân tộc và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước của nhân dân… Đây là nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên…
	0,25

	
	- Cách mạng tháng Tám là thành công của chủ trương giải quyết đúng đắn vấn đề quyền dân tộc tự quyết…trong khuôn khổ từng nước Đông Dương…
	0,25

	6
	Trên cơ sở Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), anh/chị hãy chỉ ra bước phát triển của ta trên mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giải thích nguyên nhân của sự phát triển ấy.
	3.0

	
	a. Bước phát triển của ta trên mặt trận ngoại giao
	

	
	- Về quyền dân tộc:
+ Hiệp định Sơ bộ nêu “Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng...”
+ Hiệp định Giơnevơ nêu “Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia”
	
0,25

0,25

	
	 Ở hiệp định Sơ bộ Pháp mới công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, chưa công nhận nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam còn bị ràng buộc vào Pháp. Đến Hiệp định Giơnevơ Pháp và các nước tham gia dự hội nghị buộc phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, nền độc lập của Việt Nam được các nước lớn công nhận bằng văn bản pháp lí quốc tế.
	0,5

	
	- Về việc đóng quân và rút quân của Pháp:
+ Hiệp định Sơ bộ “Chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm”.
+ Hiệp định Giơnevơ “Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời”; “Việt Nam tiến tới thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956”
	
0,25



0,25

	
	 Với Hiệp định Sơ bộ, Pháp được đưa quân ra miền Bắc trong thời hạn 5 năm, đến hiệp định Giơnevơ, Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc, ta giải phóng được miền Bắc, thời hạn rút quân khỏi Việt Nam cũng ngắn hơn (2 năm)
	0,25

	
	- Về tác động:
+ Hiệp định Sơ bộ là giải pháp “hòa để tiến” nhằm tạo thời gian để ta chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến lâu dài...
+ Hiệp định Giơnevơ là mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước…
	
0,25

0,25

	
	 Như vậy, Hiệp định Giơnevơ đánh dấu bước tiến của ta trên mặt trận ngoại giao, khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và góp phần nâng cao vị thế của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	0,25



	
	b. Nguyên nhân
- Thời điểm năm 1946: ta đang gặp nhiều khó khăn về đối nội, đối ngoại, ta cần nhân nhượng với Pháp để tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn quý giá để chuẩn bị lực lượng kháng chiến...
- Thời điểm năm 1954: Thế và lực của ta đã mạnh, ta giành thắng lợi quân sự quyết định ở Điện Biên Phủ đập tan ý chí xâm lược Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ...
	
0,25


0,25

	7
	Trình bày những nét chính về Hội nghị Ianta (2/1945). Phân tích tác động của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) đến tình hình thế giới và Việt Nam.
	3.0

	
	a. Tác động của Hội nghị Ianta
	

	
	* Khái quát về bối cảnh, nội dung hội nghị…
	0.5

	
	* Tác động
	

	
	- Những quyết định của Hội nghị Ianta đã thúc đẩy sự thất bại của các nước phát xít, chiến tranh thế giới nhanh chóng đi tới kết thúc
	0,5

	
	- Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc và hội nghị Potxdam vào tháng 8/1945 đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới. Nó từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947, được gọi là trật tự 2 cực Ianta. Việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc dẫn tới đối đầu căng thẳng giữa 2 cực, 2 phe và Chiến tranh lạnh. 
	0,5

	
	- Những quyết định của Hội nghị đã thúc đẩy sự ra đời của LHQ năm 1945 nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
	0,5

	
	- Dẫn tới việc xâm lược trở lại thuộc địa của thực dân phương Tây…
	0.5

	
	- Với Việt Nam: hội nghị có tác động tích cực là thúc đẩy quá trình tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và tiêu cực là chấp nhận cho các nước phương Tây quay trở lại các thuộc địa ở châu Á…
	0.5



---------------- HẾT --------------



	HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
(Đề thi có 02 trang, gồm 07 câu)
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ XIV - NĂM 2024 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11
Thời gian: 180 phút
(Không kể thời gian giao đề)



Câu 1. (2.5 điểm)
“Đây là cuộc đấu tranh oanh liệt nhất của nông dân Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Trong khoảng 18 năm, nông dân Việt Nam cùng với những tầng lớp nhân dân bị áp bức khác, dưới sự lãnh đạo của 3 anh em đã anh dũng vùng lên... Với những chiến công lừng lẫy, với ý nghĩa lịch sử to lớn, phong trào đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Việt Nam”.
(Phan Huy Lê - Tạp chí nghiên cứu lịch sử số ngày 04/11/2014)
Đoạn văn bản trên đề cập đến phong trào nào trong lịch sử Việt Nam? Làm rõ những đóng góp của phong trào đó đối với lịch sử dân tộc.
Câu 2. (2.5 điểm)
Trình bày nội dung cơ bản của lịch sử Đông Nam Á trong thế kỉ XX. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á có đóng góp như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?
Câu 3. (3.0 điểm)
Đọc các đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Thông tin 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở Đông Âu, một số nước châu Á và khu vực Mĩ La-tinh, trở thành một hệ thống thế giới.
Thông tin 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa chiếm khoảng ¼ diện tích, 35% dân số và 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
a. Thông tin 1 đề cập đến “một số nước châu Á và khu vực Mĩ La-tinh” nào? Thời gian các quốc gia đó tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b. Khai thác các đoạn thông tin trên và dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra ý nghĩa của sự hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với lịch sử thế giới. Câu 4. (3.0 điểm)
Tại sao trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX lại hình thành hai xu hướng bạo động và cải cách? Đánh giá về mối quan hệ giữa hai xu hướng bạo động và cải cách.
Câu 5. (3.0 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh/chị hãy phân tích điều kiện lịch sử đưa tới cuộc khởi nghĩa vũ trang năm 1945.
Câu 6. (3.0 điểm)
Trên cơ sở nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), anh/chị hãy:
a, Làm rõ bước phát triển trên mặt trận ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
b, Giải thích nguyên nhân của sự phát triển đó.
c, Rút ra bài học cho ngoại giao Việt Nam hiện nay.
Câu 7. (3.0 điểm)
Cho đoạn thông tin sau:
Tháng 2-1947, Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man đã phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống lại Liên Xô và và các nước xã hội chủ nghĩa. Để triển khai chiến lược này, Mỹ đã công bố kế hoạch Mác-san (6-1947), thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1950), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (SEATO, 1954),… Trước tình hình đó, Liên Xô và các nước Tây Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV, 1949) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955).
Với sự ra đời của Học thuyết Tơ-ru-man (Mỹ), Học thuyết Đa-nốp (Liên Xô) và sự thành lập các khối quân sự và kinh tế đối lập, cuộc đối đầu giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa kéo dài từ năm 1947 đến năm 1989. Tại cuộc gặp thượng đỉnh tại I- an-ta (12-1989), Tổng thống Mỹ Bút-sơ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc- ba-chốp tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh.
a) Tìm các lỗi sai trong đoạn thông tin trên và sửa lại cho đúng.
b) Phân tích các tác động của việc kết thúc Chiến tranh lạnh đối với thế giới. Từ đó, anh/chị có suy nghĩ gì về vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh?

---------------------------HẾT---------------------------

Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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1
	“Đây là cuộc đấu tranh oanh liệt nhất của nông dân Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Trong khoảng 18 năm, nông dân Việt Nam cùng với những tầng lớp nhân dân bị áp bức khác, dưới sự lãnh đạo của 3 anh em đã anh dũng vùng lên... Với những chiến công lừng lẫy, với ý nghĩa lịch sử to lớn, phong trào đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Việt Nam”.
(Phan Huy Lê - Tạp chí nghiên cứu lịch sử số ngày 04/11/2014)
Đoạn văn bản trên đề cập đến phong trào nào trong lịch sử Việt Nam? Làm rõ những đóng góp của phong trào đó đối với lịch sử dân tộc.
	




2,5

	
	* Đoạn văn bản trên đề cập đến phong trào Tây Sơn diễn ra vào cuối thế kỉ XVIII do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo, nổ ra
ở vùng Tây Sơn, Bình Đình.
	
0.5

	
	* Những đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc:
- Đóng góp trong việc thống nhất đất nước:
+ Thế kỉ XVI – XVIII, đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong, Đàng Ngoài. Năm 1771, phong trào Tây Sơn bùng nổ...
+ Năm 1777 quân Tây Sơn tiêu diệt chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
+ Năm 1786, tiêu diệt chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Xoá bỏ giới tuyến sông Gianh, Luỹ Thầy đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất quốc gia.
	



0.75

	
	- Đóng góp trong việc bảo vệ Tổ quốc:
+ Nguyễn Ánh cầu viện vua Xiêm. Tháng 7/1784, 5 vạn quân Xiêm kéo vào Gia Định. Tháng 1/1785, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ lãnh đạo đã tiêu diệt hầu hết quân Xiêm trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút, bảo vệ vững chắc phần lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc.
+ Năm 1788, vua tôi nhà Lê cầu cứu quân Thanh Cuối năm 1788, hàng chục
vạn quân Thanh tiến vào Đại Việt và bị quân Tây Sơn đánh tan trong trận Ngọc Hồi- Đống Đa (1789).
	




0.75

	
	- Đóng góp trong việc xây dựng đất nước: Sau khi lên ngôi, Quang Trung đã có nhiều chính sách quan trọng, tiến bộ nhằm phát triển đất nước về kinh tế,
văn hoá, giáo dục... Đất nước ổn định trở lại.
	
0.5

	


















2
	Trình bày nội dung cơ bản của lịch sử Đông Nam Á trong thế kỉ XX.
Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á có đóng góp như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	
2.5

	
	Nội dung cơ bản của lịch sử Đông Nam Á trong thế kỉ XX
- Thứ nhất: cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á
+ Phong trào đấu tranh chống thực dân theo khuynh hướng phong kiến: Việt Nam, Lào, Campuchia
+ Phong trào đấu tranh chống thực dân theo khuynh hướng tư sản: Philíppin, Inđônêxia, Mianma..
+ Từ năm 1920 đến năm 1945: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển đồng thời theo hai khuynh hướng: tư sản và vô sản.
+ Từ năm 1945 đến năm 1975: nhân dân Đông Nam Á tiếp tục đấu tranh chống
chủ nghĩa thực dân theo nhiều con đường khác nhau
	


0.25


0.25

0.25


0.25

	
	- Thứ hai: quá trình tái thiết, phát triển đất nước sau khi giành được độc lập
+ Những năm 60, nhóm các nước sáng lập ASEAN triển khai chính sách công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu và công nghiệp hoá đến tới xuất khẩu.
+ 3 nước Đông Dương từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, tiến hành công nghiệp hoá
+ Các nước khác tiến hành điều chỉnh chính sách nhằm đa dạng hoá nền kinh tế.
	


0.5

	
	- Thứ ba: quá trình liên kết khu vực được đẩy mạnh thông qua sự hình thành và phát triển, mở rộng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Inđônêxia, Mailaixia, Xingapo, Philíppin và Thái Lan.
+ Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp
tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.
	




0.5

	
	+ Từ những năm 80 của thế kỉ XX, ASEAN từng bước mở rộng thành viên
trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi.
	

	
	*Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á có đóng góp như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
· Chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới. Hơn 100 quốc gia mới ra đời, làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.
· Góp phần làm xoá mòn trật tự 2 cực Ianta.
· Mở ra thời kì độc lập của các quốc gia, cơ sở, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và hợp tác quốc tế với các nước
	



0.5

	














3
	Đọc các đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Thông tin 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở Đông Âu, một số nước châu Á và khu vực Mĩ La-tinh, trở thành một hệ thống thế giới.
Thông tin 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa chiếm khoảng ¼ diện tích, 35% dân số và 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
a. Đoạn thông tin 1 đề cập đến “một số nước châu Á và khu vực Mĩ La- tinh” nào? Thời gian quốc gia đó tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b. Khai thác các đoạn thông tin trên và dựa vào kiến thức đã học, em hãy
rút ra ý nghĩa của sự hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với lịch sử thế giới.
	







3,0

	
	a. Các nước được đề cập đến: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba.
· Trung Quốc: 1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Trung Hoa được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
· Việt Nam:
+ Năm 1954: Sau cuộc kháng chiến chống Pháp, miền Bắc được giải phóng và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+ Năm 1975: sau khi hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước năm 1976 cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	
0.25



0.25






0.25

	
	· Lào: Năm 1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
· Cuba: 1959 Cách mạng Cuba thành công, nước Cộng hoà Cuba ra đời. Năm
1961 Cuba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	
0.25

	
	b, Ý nghĩa của sự hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với lịch sử thế giới.
- Trong nhiều thập niên, hệ thống XHCN là lực lượng hùng mạnh về chính trị,
quân sự và kinh tế, có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của thế giới.
	

0.5

	
	- Trở thành hệ thống đối trọng với hệ thống TBCN, làm cho TBCN không còn
là hệ thống duy nhất trên thế giới như trước năm 1945.
	0.25

	
	- Hệ thống XHCN trở thành chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc, góp phần xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc...
	
0.5

	
	- Thúc đẩy giải quyết các vấn đề quốc tế theo chiều hướng tiến bộ, có lợi cho
nhân dân thế giới.
	0.25

	
	- Hệ thống XHCN, đứng đầu là Liên Xô (với vai trò Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) tạo ra sự cân bằng trong quan hệ quốc tế, góp
phần duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới.
	
0.5

	








4
	Tại sao trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX lại hình thành hai xu hướng bạo động và cải cách? Đánh giá về mối quan
hệ giữa hai xu hướng bạo động và cải cách.
	
3,0

	
	* Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX hình thành hai xu hướng bạo động và cải cách vì
- Đầu thế kỉ XX, với những chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam và ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản bên ngoài dội vào, bộ phận sĩ phu yêu nước tiến bộ đã tiếp thu hệ tư tưởng dân chủ tư sản. Người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX tiêu biểu là Phan Bội
Châu và Phan Châu Trinh.
	



0.25

	
	- Do mức độ tiếp thu ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản của hai ông khác nhau nên dẫn đến sự khác nhau trong nhận thức về đường lối và phương pháp
tiến hành cách mạng.
	
0.25

	
	- Do sự khác nhau về việc xác định kẻ thù và nhiệm vụ cách mạng:
+ Phan Bội Châu xác định kẻ thù là thực dân Pháp, nên ông đặt nhiệm vụ giải phóng độc lập lên trước nhiệm vụ cải cách xã hội.
+ Phan Châu Trinh xác định kẻ thù là chế độ phong kiến thối nát, nên ông đặt
nhiệm vụ cải cách xã hội lên trước nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
	

0.5

	
	- Do sự khác nhau về xác định phương pháp cứu nước:
+ Phan Bội Châu chủ trương thực hiện bạo động vũ trang để đánh đuổi Pháp giành độc lập, tổ chức lực lượng trong nước và tranh thủ viện trợ bên ngoài, cầu viện Nhật Bản, coi độc lập là điều kiện để thực hiện quyền dân chủ.
+ Phan Châu Trinh chủ trương duy tân đất nước, dựa vào Pháp để chống phong
kiến, cải cách nhằm khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, ông xem cải cách là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.
	



0.5

	
	- Do sự khác nhau về biện pháp thực hiện:
+ Phan Bội Châu tiến hành lập Hội Duy tân, Việt Nam Quang phục hội, tập hợp lực lượng, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc, tiến hành bạo động vũ trang, thành lập thể chế quân chủ lập hiến.
+ Phan Châu Trinh tiến hành vận động duy tân, cải cách với các hình thức như mở trường học mới, đẩy mạnh sản xuất công thương nghiệp, xây dựng nền văn hóa mới, đoạn tuyệt hoàn toàn với chế độ phong kiến, theo thể chế dân chủ
cộng hòa.
	




0.5

	
	* Đánh giá mối quan hệ giữa hai xu hướng bạo động và cải cách.
- Hai xu hướng bạo động và cải cách tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng không mâu thuẫn với nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì cùng có điểm chung là giành độc lập dân tộc và cải cách xã hội Việt Nam theo con đường tư
bản chủ nghĩa.
	

0.25

	
	- Tuy nhận thức, cách tiến hành và phương pháp khác nhau nhưng không loại trừ mà bổ sung cho nhau.
+ Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu cũng có những yếu tố duy tân cải
cách như kêu gọi chấn hưng kinh tế, lập các đoàn thể, đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật du học.
	


0.5

	
	+ Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh cũng mang những yếu tố bạo động như sự bùng nổ của phong trào chống thuế ở Trung Kì.
=> Như vậy, tính dân tộc và dân chủ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX thông qua sự kết hợp của 2 xu hướng bạo
động và cải cách.
	

	
	- Hai xu hướng này có sự tác động, bổ sung, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển, tạo nên sự sôi động, đa dạng, phong phú về hình thức và phương pháp đấu
tranh trong phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX.
	
0.25

	














5
	Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, phân tích điều kiện lịch sử đưa
tới cuộc khởi nghĩa vũ trang năm 1945.
	3,0

	
	Cách mạng tháng Tám diễn ra thành công nhờ điều kiện khách quan và chủ quan, trong đó điều kiện chủ quan đóng vai trò quyết định.
- Đảng có chủ trương, đường lối đúng đắn về một cuộc khởi nghĩa vũ trang.
	
0.5

	
	- Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng tháng 5/1941 nhấn mạnh việc
chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng.
	0.5

	
	- Sau Hội nghị VIII công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương sau đó được tập dượt qua các phong trào yêu nước: phong trào dân tộc dân chủ 1930 – 1931;
phong trào dân chủ 1936-1939; cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.
	
0.5

	
	- Thời cơ thuận lợi xuất hiện:
+ Thời cơ mới xuất hiện khi Nhật đảo chính Pháp, nhân dân Việt Nam bớt 1 kẻ thù nguy hiểm -> Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, đồng thời đẩy mạnh chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.
+ Thời cơ chín muồi xuất hiện khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân Đồng minh
chưa tiến vào làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật => Đảng ra lệnh Tổng khởi nghĩa.
	


0.5

	
	- Đảng cộng sản Đông Dương quyết không bỏ lỡ thời cơ đã có những hoạt động khẩn trương (Ban hành Quân lệnh số 1, ...). Đảng và nhân dân đều đồng lòng, quyết tâm giành chính quyền không chậm trễ trước khi quân ĐM kéo vào. Nêu cao 3
nguyên tắc: tập trung-thống nhất-mau lẹ, kịp thời.
	

0.5

	
	- Cuộc khởi nghĩa diễn ra thành công, nhanh chóng, ít đổ máu. Kết thúc ách
cai trị của Pháp – Nhật, lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa đến sự
	0.5

	
	ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do,
nhân dân lao động nắm quyền làm chủ.
	

	




















6
	Trên cơ sở nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), anh/chị hãy:
a, Làm rõ bước phát triển trên mặt trận ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
b, Giải thích nguyên nhân của sự phát triển đó.
c, Rút ra bài học cho ngoại giao Việt Nam hiện nay.
	


3,0

	
	* Về quyền dân tộc
· Hiệp định Sơ bộ (1946): Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng…
· Hiệp định Giơnevơ (1954): Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ…
 Ở Hiệp định Sơ bộ, Pháp chưa công nhận nền độc lập của Việt Nam nhưng đã thừa nhận tính thống nhất… Đến Hiệp định Giơnevơ, Pháp và các nước tham dự hội nghị buộc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên nền độc lập của Việt Nam được các nước lớn công nhận…
	





0.5

	
	* Về việc đóng quân và rút quân của Pháp
· Hiệp định Sơ bộ: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật…
· Hiệp định Giơnevơ: Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời; Việt Nam tiến tới thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do…
 Với Hiệp định Sơ bộ, Pháp được đưa quân ra miền Bắc trong thời hạn 5 năm, đến hiệp định Giơnevơ, Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc, ta giải phóng
được miền Bắc, thời hạn rút quân khỏi Việt Nam cũng ngắn hơn (2 năm).
	





0.5

	
	* Về tác động của hai bản Hiệp định
· Hiệp định Sơ bộ giúp ta có thêm thời gian hòa hoãn để xây dựng và củng cố lực lượng chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc...
· Hiệp định Giơnevơ là mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp
phải chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước…
	


0.5

	
	 Như vậy, Hiệp định Giơnevơ đánh dấu bước tiến của ta trên mặt trận ngoại giao, khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và góp phần nâng
cao vị thế của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	

	
	b. Nguyên nhân
Thế và lực của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở thời điểm kí Hiệp định Sơ bộ và thời điểm kí Hiệp định Giơnevơ đã có sự thay đổi:
- Thời điểm năm 1946: là giai đoạn khó khăn của đất nước nói chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải thực hiện chính sách “mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc”, cần nhân nhượng với Pháp để tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ
thù, tranh thủ thời gian hoà hoãn để xây dựng và củng cố lực lượng.
	




0.5

	
	- Thời điểm năm 1954: thế và lực của ta đã mạnh, ta giành thắng lợi quân sự quyết định ở Điện Biên Phủ đập tan ý chí xâm lược Pháp, xoay chuyển cục
diện chiến tranh buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ...
	
0.5

	
	c. Rút ra bài học cho ngoại giao Việt Nam hiện nay.
· Xây dựng sức mạnh quốc gia trên mọi mặt: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học kĩ thuật...
· Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, đa dạng hoá, đa phương hoá song
luôn giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia...
	


0.5

	







7
	Cho đoạn thông tin sau:
Tháng 2-1947, Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man đã phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống lại Liên Xô và và các nước xã hội chủ nghĩa. Để triển khai chiến lược này, Mỹ đã công bố kế hoạch Mác-san (6-1947), thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1950), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (SEATO, 1954),… Trước tình hình đó, Liên Xô và các nước Tây Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV, 1949) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955).
Với sự ra đời của Học thuyết Tơ-ru-man (Mỹ), Học thuyết Đa-nốp (Liên Xô) và sự thành lập các khối quân sự và kinh tế đối lập, cuộc đối đầu giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa kéo dài từ năm 1947 đến năm 1989. Tại cuộc gặp thượng đỉnh tại I-an-ta (12-1989), Tổng thống Mỹ Bút-sơ và Tổng Bí thư Đảng
Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh.
	







3,0

	
	a) Tìm các lỗi sai trong đoạn thông tin trên và sửa lại cho đúng.
b) Phân tích các tác động của việc kết thúc Chiến tranh lạnh đối với thế
giới. Từ đó, anh/chị có suy nghĩ gì về vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh?
	

	
	a) Tìm các lỗi sai trong đoạn thông tin trên và sửa lại cho đúng.
	



1.0

	
	
	Lỗi
	Sửa lại
	
	

	
	
	2-1947
	3-1947
	
	

	
	
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(SEATO, 1954)
	Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á
(SEATO, 1954)
	
	

	
	
	Liên Xô và các nước Tây Âu
	Liên Xô và các nước Đông Âu
	
	

	
	
	I-an-ta
	Man-ta
	
	

	
	b) Phân tích các tác động của việc kết thúc Chiến tranh lạnh đối với thế giới.
- Tác động đến thế giới: tác động đến quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng, thúc đẩy quá trình hợp tác:
+ Chấm dứt giai đoạn đối đầu căng thẳng giữa hai hệ thống chính trị đối lập được dẫn dắt bởi Liên Xô và Mỹ,…
	


0.25

	
	+ Mở ra giai đoạn hòa bình, hòa hoãn trong lịch sử quan hệ quốc tế,… Sự hợp tác giữa Liên Xô và Mỹ đã dẫn tới việc giải thể Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. Liên Xô thực hiện chính sách không can thiệp vào các bước Đông Âu,…
	
0.25

	
	+ Thúc đẩy sự chuyển dịch của quan hệ quốc tế, từ trật tự thế giới hai cực chuyển dần sang trật tự thế giới đa cực với vai trò chi phối của Mỹ và các cường quốc,…
	
0.25

	
	+ Các nước trên thế giới đều điều chỉnh chính sách đối ngoại, từng bước chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác… Mở ra cơ sở để giải quyết hòa bình nhiều cuộc xung đột quốc tế,…
	
0.25

	
	+ Nhiều tổ chức quốc tế, khu vực đã ra đời thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước tiến hành cải cách, mở cửa, thay
đổi mô hình phát triển như Việt Nam.
	
0.25

	
	Suy nghĩ của anh/chị về vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh?
Lưu ý: Thí sinh có thể đưa ra những giải pháp khác nhau nhưng phải phù hợp về nội dung, diễn đạt mạch lạc
1 - Chiến tranh lạnh kết thúc tạo ra xu thế hòa bình, hòa hoãn trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng (vấn đề Cam-pu-chia, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ), hội nhập quốc tế,…
2 - Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Việt Nam đã và đang đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tại nhiều tổ chức, như ASEAN, Liên hợp quốc,  ; đồng thời, đóng góp có trách nhiệm vào các vấn
đề chung của thế giới như chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình ở châu Phi, hỗ trợ nhân đạo kịp thời cho các quốc gia chịu thiên tai, … 3 - Hiện nay, Việt Nam cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc,…
4 - Cần kết hợp sức mạnh sức mạnh dân tộc với sự đồng tình, củng cố của bạn bè quốc tế, sức mạnh thời đại để nâng cao vị thế,…
5 - Cần xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia để nâng cao vị thế quốc tế đồng
thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
	












0.75








---------------------------HẾT---------------------------

Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ XV, NĂM 2024

MÔN THI: LỊCH SỬ - KHỐI 11
(Thời gian: 180 phút - không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 07 câu trong 01 trang)


Câu 1 (2,5 điểm) 
Hãy chứng minh: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) là một cuộc chiến tranh có tính chất nhân dân rộng rãi, lôi cuốn, tổ chức và lãnh đạo được lực lượng kháng chiến của toàn dân.
Câu 2 (2,5 điểm) 
Phân tích những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam.
Câu 3 (3,0 điểm) 
Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. Đánh giá ý nghĩa những thành tựu các nước XHCN đã đạt được trong giai đoạn này.
Câu 4 (3,0 điểm) 
Vì sao cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự như ở phương Tây?
Câu 5 (3,0 điểm)
Phát biểu suy nghĩ của em về nhận định: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công chẳng qua chỉ là sự “ăn may”.
Câu 6 (3,0 điểm) 
Trên cơ sở nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/194), Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), Hiệp định Pari (27/1/1973), hãy làm sáng tỏ bước phát triển của ngoại giao Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975).
Câu 7 (3,0 điểm) 
Vì sao chiến tranh lạnh kết thúc? Phân tích tác động của sự kiện chiến tranh lạnh chấm dứt đối với thế giới và Việt Nam.

---HẾT---
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: LỊCH SỬ 11

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	














1
	Hãy chứng minh: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) là một cuộc chiến tranh có tính chất nhân dân rộng rãi, lôi cuốn, tổ chức và lãnh đạo được lực lượng kháng chiến của toàn dân.
	2,5

	
	- Khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc chiến tranh yêu nước, chính nghĩa, là kết tinh của nguyện vọng giải phóng dân tộc nên đã quy tụ được nhiều giai cấp, tầng lớp nhân dân tham gia:
	

	
	+ Mục tiêu của Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn là phát động và lãnh đạo toàn thể nhân dân vùng dậy lật đổ chế độ đô hộ của giặc Minh, giành độc lập, tự chủ cho đất nước. Đường lối này đã khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, động viên nhân dân tham gia đánh đuổi giặc ngoại xâm.
	0,25

	
	+ Từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền núi rừng Thanh Hóa, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã dần dần phát triển thành trung tâm của phong trào đấu tranh trong phạm vi cả nước, thành một cuộc chiến tranh giải phóng có tính chất nhân dân rộng rãi.
	0,25

	
	- Cuộc khởi nghĩa ngay từ đầu đã tập hợp được các tầng lớp xã hội, các dân tộc:
	

	
	+ Trong bộ tham mưu khởi nghĩa ta thấy có đủ các tầng lớp xã hội khác nhau: từ hào trưởng (Lê Lợi), sĩ phu (Nguyễn Trãi, Phạm Văn Xảo), nông dân (Nguyễn Chích), quý tộc (Trần Nguyên Hãn), tù trưởng dân tộc thiểu số (Lê Lai - người Mường),…
	0,5

	
	+ Nghĩa quân xuất thân từ nhiều thành phần giai cấp và dân tộc khác nhau, hầu hết là những nông dân nghèo yêu nước. Tất cả đều thống nhất ở một mục đích cao cả là cứu nước, cứu dân, là giành độc lập, tự do cho dân tộc và cho bản thân mỗi người.
	0,5

	
	- Mỗi bộ phận, tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp công sức vào cuộc khởi nghĩa theo những cách riêng của mình: Trực tiếp tham gia nghĩa quân để chiến đấu với giặc Minh; Phục vụ chiến đấu, tiếp tế lương thực, tự vũ trang cùng phối hợp với nghĩa quân vây bức các đồn địch, vây thành, giết giặc... 
	0,5

	
	+ Ngoài ra còn có những hành động yêu nước, mặc dù sử sách không ghi chép nhưng đến nay vẫn lưu truyền phổ biến trong dân gian từng vùng như bà bán hàng họ Lương ở gần thành Cổ Lộng (Ý Yên - Nam Định) đã lập mưu giết nhiều toán quân giặc vào trọ ở nhà bà hay cô hát ả đào ở làng Đào Đặng (Hải Dương) dùng lời ca tiếng hát và mưu trí của mình tiêu diệt từng toán quân giặc…
	0,25

	
	=> Đánh giá
- Dựa vào dân đánh giặc là đường lối đúng đắn, thể hiện rõ vai trò và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu của dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm.
- Trong khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia đấu tranh lật đổ ách thống trị của nhà Minh, giành lại nền độc lập dân tộc, thiết lập vương triều mới là vương triều Lê sơ - vương triều phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam…
	0,25

	



2
	Phân tích những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam.
	2,5

	
	* Ảnh hưởng tích cực
- Sau hơn 4 thế kỷ thống trị, thực dân phương Tây đã tạo ra một số thay đổi ở khu vực Đông Nam Á như:
+ Gắn kết nền kinh tế khu vực với thị trường thế giới.
+ Du nhập nền sản xuất công nghiệp.
+ Xây dựng một số cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông, xây dựng các thành phố, hải cảng mới. 
+ Thúc đẩy văn hóa phát triển: chữ viết (theo hệ chữ Latinh), tôn giáo (thiên chúa giáo), giáo dục theo hướng mới…
	

0,75

	
	* Ảnh hưởng tiêu cực
	

	
	- Chính trị- xã hội: Chính sách “chia để trị”, sự phân biệt đối xử với các tộc người khác nhau của thực dân phương Tây là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia rẽ giữa các cộng đồng dân cư, các xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa các quốc gia trong khu vực như ở Mianma, In-đô-nê-xia, Philippin,…
	0,5

	
	- Kinh tế: chế độ thực dân để lại một hệ thống cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc hậu. Phần lớn các nước trong khu vực bị biến thành nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa của phương Tây.
+ Sau nhiều thế kỷ là thuộc địa của CNTD, phần lớn các nước Đông Nam Á vẫn là những nước nông nghiệp lạc hậu và lệ thuộc nặng nề vào nước ngoài. Một số nước trong khu vực mặc dù được coi là “vựa lúa” của thế giới nhưng lại rơi vào tình trạng thiếu lương thực, đói kém triền miên.
+Thậm chí sau gần 150 năm là thuộc địa của thực dân Anh, Xingapo vẫn chỉ là một hải cảng trung chuyển hàng hoá, nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, tỉ lệ thất nghiệp cao.
	0,5

	
	- Văn hóa: Thực dân phương Tây áp đặt văn hóa nô dịch, chính sách ngu dân, hạn chế giáo dục ở thuộc địa. Những chính sách này đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống của nền văn hoá các dân tộc ở Đông Nam Á. 
	0,25

	
	* Liên hệ đến Việt Nam
	

	
	- Hơn 80 năm cai trị của chủ nghĩa thực dân cũng đã để lại hậu quả nghiêm trọng:
+ Chính trị: Pháp chia Việt Nam làm 3 kì với 3 chế độ chính trị khác nhau, lập ra nhiều xứ tự trị, làm phức tạp mối quan hệ vùng miền, tôn giáo, tộc người.
+ Kinh tế: Thực hiện chính sách thuế khóa nặng nề, độc quyền nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khiến cho nền kinh tế Việt Nam nghèo nàn, què quặt, lệ thuộc vào chính quốc. 
+ Xã hội: Đời sống nhân dân đói khổ, hơn 90% dân số mù chữ,  các tệ  nạn xã hội tràn lan như nghiện hút, cờ bạc, mê tín dị đoan,…
- Bên cạnh những tác động tiêu cực, dưới ách cai trị của thực dân, nhất là tác động của hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp cũng làm cho nền kinh tế - xã hội Việt Nam có những chuyển biến nhất định như du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, làm thay đổi cơ cấu kinh tế, xuất hiện các đô thị như Hà Nội, Sài Gòn với hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng,… Tuy vậy, những chuyển biến này nằm ngoài ý muốn chủ quan của thực dân Pháp, là những chuyển biến tất yếu trong quá trình phục vụ nhu câu khai thác, bóc lột của Pháp ở thuộc địa. 
 + Xã hội Việt Nam có sự phân hoá các giai cấp cũ và ra đời các giai cấp mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản,… tạo ra cơ sở xã hội quan trọng để tiếp thu các luồng tư tưởng mới tiến bộ hình thành hai khuynh hướng cứu nước mới là tư sản và vô sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
	0,5

	





3
	Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. Đánh giá ý nghĩa những thành tựu các nước XHCN đã đạt được trong giai đoạn này.
	3,0

	
	a. Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay
	

	
	* Từ năm 1991, sau sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, CNXH không còn là hệ thống thế giới. Tuy vậy, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước vẫn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba.
	0,5

	
	* Tình hình nổi bật một số nước XHCN hiện nay
	

	
	- Trung Quốc:
+ Tiếp tục triển khai đường lối cải cách – mở cửa từ năm 1978, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, với mục tiêu hiện đại hóa và xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc. Đến năm 2010, Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống nhân dân ổn định. Những thành tựu đạt được đã cho thấy sự đúng đắn trong con đường xây dựng CNXH của Trung Quốc. 
	0,5

	
	- Việt Nam:
+ Qua hơn 3 thập kỉ tiến hành đổi mới (1986 đến nay), đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.
+ Công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh
+ Uy tín, vị thế trên trường quốc tế được nâng cao.
-> Những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
	0,5

	
	- Lào: Từ năm 1986 Lào thực hiện đường lối đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
+ Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tựu cơ bản: Kinh tế tăng trưởng cao trong nhiều năm; Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện    
 -> Lào đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội.
	0,5

	
	- Cuba: Từ năm 1991, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là lệnh cấm vận kéo dài của Mĩ và phương Tây nhưng Cuba vẫn quyết tâm đi theo con đường xây dựng CNXH, thực hiện cải cách kinh tế và đạt được những thành tựu nhất định về kinh tế - xã hội: chủ trương xây dựng nền kinh tế với cơ cấu đa dạng, phát triển theo định hướng thị trường nhưng đảm bảo kế thừa những nguyên tắc của CNXH, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống giáo dục, y tế miễn phí luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Cuba, thể hiện tính ưu việt của CNXH.
-> Việc Cuba kiên trì con đường xây dựng CNXH là một trong những nguồn động viên, cổ vũ cho phong trào đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc và quyền phân phối phúc lợi xã hội công bằng cho người dân ở một số nước Mĩ Latinh. 
	0,5

	
	b/ Ý nghĩa 
+ Những thành tựu trong quá trình xây dựng CNXH ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba, nhất là Trung Quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chỉ số phát triển con người, ổn định chính trị - xã hội đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.
+ Những thành tựu này là cơ sở vững chắc để chứng minh CNXH có sức sống, có triển vọng thực sự trong một thế giới có nhiều biến động.
+ Khẳng định con đường đi lên CNXH là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại.
	
0,5



	


4


	Vì sao cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự như ở phương Tây?
	3,0

	
	- Khái quát về cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu từ đầu XX- 1914: diễn ra sôi nổi, tiêu biểu với các hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu theo xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách, Đông Kinh nghĩa thục…
	0,5

	
	- Ở phương Tây, cách mạng tư sản bùng nổ dựa trên những cơ sở kinh tế - xã hội vững chắc: sự phát triển mạnh mẽ của phương thức sản xuất TBCN vào tất cả các ngành kinh tế; sự xuất hiện của những giai cấp mới có thế lực về kinh tế (tư sản, quý tộc mới…) đại diện cho kinh tế TBCN; trong khi đó chế độ phong kiến lạc hậu ngày cảng cản trở…-> Giai cấp tư sản đã lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản để lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB phát triển.
	0,5

	
	- Ở VN, cuộc vận động yêu nước đầu XX- 1914 chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự vì:
	

	
	+ Thiếu cơ sở kinh tế - xã hội - tư tưởng vững chắc cho một cuộc cách mạng tư sản
. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi. Phương thức sản xuất TBCN du nhập nhưng không hoàn chỉnh, sự biến đổi kinh tế chủ yếu diễn ra ở một số vùng mang tính cục bộ; về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế phong kiến lạc hậu, phát triển thiếu đồng bộ và mất cân đối.
. Xuất hiện các lực lượng xã hội mới: giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản. Tuy nhiên, tư sản chưa trở thành giai cấp tư sản; Tầng lớp tư sản mới ra đời nhưng bị thực dân Pháp khống chế, chèn ép, thế lực yếu ớt, không đủ khả năng lãnh đạo cách mạng. Giai cấp cũ, đại diện cho phương thức sản xuất phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại và bị phân hóa.
. Tư tưởng dân chủ tư sản mới chỉ du nhập vào đô thị và một bộ phận rất nhỏ trong xã hội. 
	0,5

	
	+ Hạn chế của giai cấp lãnh đạo: Các sĩ phu Nho học là tầng lớp tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản và khởi xướng phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Nhưng do hạn chế về tầm nhìn và có những trở lực không thể vượt qua, họ mới chỉ tạo ra cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản chứ chưa có khả năng là bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản ở nước ta….
	0,5

	
	+ Hạn chế của thời đại: thời điểm tư tưởng dân chủ tư sản du nhập vào Việt Nam tuy mới mẻ nhưng trên thế giới, hầu hết các nước tư bản Âu- Mĩ đã tiến hành xong cách mạng tư sản, đang trên con đường phát triển TBCN…
	0,5

	
	+ Con đường DCTS được các sĩ phu đầu XX-1914 lựa chọn như một biện pháp cứu nước (vì lợi ích dân tộc, khác với phương Tây vì lợi ích giai cấp) chứ không lựa chọn như một cuộc cách mạng xã hội nhằm xóa bỏ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển.
	0,5
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	Phát biểu suy nghĩ của em về nhận định: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công chẳng qua chỉ là sự “ăn may”.
	3,0

	
	a/ Khẳng định nhận định sai so với thực tiễn khách quan lịch sử.
	0,5

	
	b/ Lý giải
	

	
	*Các căn cứ để sử gia tư sản đưa ra nhận định trên
	

	
	1. Kẻ thù của VN đã suy yếu
	- Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, bị Mĩ ném bom…
	- Đội quân Quan đông của Nhật bị Liên Xô đánh tan…
	- Chính quyền tay sai của Nhật – Trần Trọng Kim hoang mang, dao động…
	0,25

	
	2. Căn cứ vào tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam (từ cuối XIX – 1945) tất cả các cuộc đấu tranh chống Pháp đều bị thất bại, trong một tiến trình thất bại liên tiếp, một cuộc cách mạng giành thắng lợi trước một kẻ thù đã suy yếu => ăn may…
	0,25

	
	3. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)các sử gia phương Tây cho rằng Nhật giúp Việt Nam lật đổ Pháp nên Việt Nam chỉ chống Nhật. Đặt ra câu hỏi: liệu Việt Nam giành lại chính quyền từ Pháp thì liệu có thành công?...
	0,25

	
	4. Một cuộc cách mạng nổ ra quá dễ dàng, quá nhanh (15 ngày) không nhận lại bất kì sự phản kháng nào (so với các cuộc cách mạng khác)…
	0,25

	
	* Quan điểm phản biện
	

	
	1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện thuận lợi thời cơ xuất hiện là có thật nhưng đây là điều kiện thuận lợi cho tất cả các dân tộc châu Á nói chung (những dân tộc bị Nhật xâm chiếm) nhưng trong bối cảnh trên chỉ có 3 nước ở Đông Nam Á tuyên bố được độc lập. Đây đều là những nước có quá trình chuẩn bị chu đáo và giai cấp lãnh đạo không bỏ lỡ thời cơ…
	0,25

	
	2. Việc Nhật đầu hàng đồng minh là có thật nhưng họ không đầu hàng lực lượng Việt Minh, không phải Nhật đầu hàng quân Đồng minh mà cách mạng tự thắng lợi, chính quyền Nhật và tay sai thân Nhật tự tan rã. Nếu nhân dân Việt Nam không quyết vùng dậy tổng khởi nghĩa, Đảng không biết chớp thời cơ để hành động đập tan chính quyền đế quốc tay sai lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà thì không có thành công của cách mạng tháng Tám. Như vậy cách mạng thành công là do hành động chứ không phải tự nhiên mà có, không phải là do ăn may… 
	0,25

	
	3. Cách mạng thành công nhanh chóng, ít đổ máu là do sự kết hợp tốt giữa yếu tố khách quan và chủ quan nhưng yếu tố chủ quan là quyết định bởi vì Đảng ra đời từ 1930 trải qua quá trình chuẩn bị 15 năm thông qua 3 cuộc tập dượt để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong đó cuộc tập dượt lớn nhất (từ sau khi Nhật đảo chính Pháp đến trước khi Nhật đầu hàng) cho thấy những điều kiện cho khởi nghĩa thắng lợi đã hội tụ nên khi Nhật đầu hàng quân đồng minh Đảng và Hồ Chí Minh đã hành động kịp thời đưa cách mạng đến thành công…
	0,5

	
	[bookmark: _Hlk27315693]4. Cách mạng tháng Tám diễn ra không chỉ có thời cơ mà còn có nguy cơ đan xen lẫn nhau. Thời cơ của cách mang là sự hội tụ mọi điều kiện về khách quan lẫn chủ quan còn nguy cơ là những khó khăn, cản trở của các thế lực dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh, Pháp, Nhật các tổ chức phản động tay sai và cả những khó khăn trong nước do hậu quả chế độ cũ để lại… 
	0,25

	
	5. CM tháng Tám thành công, Đảng nhân dân ta không chỉ chờ thời cơ mà ta còn chủ động tạo ra thời cơ, thúc đẩy thời cơ đến nhanh hơn. Đúc kết từ bài học kinh nghiệm trong phong trào 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945 Đảng đã có chủ trương, đường lối hoạch định từ trước không phải đến khi Nhật đầu hàng mới có chủ trương giành chính quyền. Từ HN TW 8 đã nhấn mạnh và hoàn chỉnh sự chuyển hướng đấu tranh.
	0,25

	
	=>Như vậy, cách mạng tháng Tám không phải ăn may, đó là thắng lợi xứng đáng vì có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố chủ quan và khách quan thuận lợi trong đó sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật chớp thời cơ mang yếu tố quyết định…
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	Trên cơ sở nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/194), Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), Hiệp định Pari (27/1/1973), hãy làm sáng tỏ bước phát triển của ngoại giao Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975).
	3,0

	
	a/ Khái quát về sự kí kết của 3 hiệp định…
	0,5

	
	b/ Làm sáng tỏ bước phát triển
	

	
	1. Bước phát triển trong việc khẳng định các quyền dân tộc cơ bản
- Hiệp định Sơ bộ: là một hiệp ước ghi nhận quyền tự do … nằm trong Liên bang Đông Dương, thuộc khối Liên hiệp Pháp. 
- Hiệp định Giơ-ne-vơ: cam kết tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, Mĩ là nước liên quan trực tiếp, là nước tham dự hội nghị nhưng không kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ. Điểm này báo hiệu khả năng Mĩ sẽ thay chân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Đồng thời Việt Nam mới chỉ được giải phóng từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.
- Hiệp định Pari : Mỹ đã cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và phải rút quân về nước.
	1,0

	
	2. Quy định về thời gian đóng quân và rút quân 
- Hiệp định Sơ bộ : Thời hạn rút quân là 5 năm và Pháp được đóng quân ở 1 số vị trí quy định.
- Hiệp định Giơ-ne-vơ: Quy định về việc tập kết chuyển quân, chuyển giao khu vực, trong đó quân đội Pháp kiểm soát vĩ tuyến 17 trở vào Nam và rút quân trong vòng 300 ngày đối với miền Bắc, 2 năm đối với Nam Đông Dương.
-> Thời gian rút quân ngắn hơn so với Hiệp định Sơ bộ nhưng vẫn là quá dài để Pháp có thể phá hoại HĐ Giơ-ne-vơ. 
- Hiệp định Pari: Thời gian rút quân của Mĩ 60 ngày, hạn chế sự phá hoại của Mĩ đối với hiệp định.
	0,75

	
	3. Là bước phát triển được thể hiện rõ trong tác động đối với cách mạng Việt Nam
- Hiệp định Sơ bộ được kí kết tạo ra cho ta có thêm thời gian hòa bình quý báu để chuẩn bị lực lượng cho 1 cuộc chiến lâu dài tất yếu nhất định sẽ nổ ra… 
- Hiệp định Giơ ne vơ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp….Tuy nhiên mới giải phóng được 1 nửa đất nước…
- Hiệp định Pari đã buộc Mĩ phải rút quân về nước, tạo thời cơ quan trong để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…(Là thắng lợi ngoại giao mang tính bước ngoặt…cơ bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”)
	0,75
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	Vì sao chiến tranh lạnh kết thúc? Phân tích tác động của sự kiến chấm dứt chiến tranh lạnh đối với thế giới và Việt Nam.
	3,0

	
	a/ Nguyên nhân kết thúc
	

	
	- Những tổn thất của Mỹ và Liên Xô do tham gia cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn 4 thập kỉ đã làm suy yếu sức mạnh của hai nước. Cả hai nước cần thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình.
	0,25

	
	- Từ cuối những năm 80-XX, Liên Xô lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và phải tiến hành công cuộc cải tổ. Những sai lầm trong chính sách và công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp là một trong những nhân tố thúc đẩy sư kết thúc Chiến tranh lạnh. Liên Xô đã thực sự không thể tiếp tục cạnh tranh được với Mỹ trong cuộc đối đầu Đông – Tây.
	0,25

	
	- Trong bối cảnh cạnh tranh Xô – Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu và nhóm nước công nghiệp mới (NICs) đã tận dụng thời cơ vươn lên về kinh tế, khoa học kỹ thuật. Sự cạnh tranh của những nền kinh tế mới nổi (Nhật Bản, Tây Âu) đặt ra yêu cầu cần kết thúc Chiến tranh lạnh với cả Mỹ và Liên Xô.
	0,25

	
	- Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, xu thế toàn cầu hóa và hòa hoãn Đông – Tây (xuất hiện từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX với việc Xô – Mĩ đạt được những thoả thuận về hạn chế vũ khí chiến lược, gặp gỡ cấp cao,…) đặt ra yêu cầu hợp tác của Mỹ và Liên Xô để cùng giải quyết các vấn đề quốc tế, điều này góp phần thúc đẩy hai nước tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
	0,25

	
	=> Sau khi Bức tường Béc-lin sụp đổ, Tổng thống Mỹ G. Bút-sơ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Goóc-ba-chấp đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại đảo Man-ta (12-1989) và tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh.
	0,25

	
	b/ Tác động
* Tác động đến thế giới
- Chiến tranh lạnh kết thúc có tác động lớn tới quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng giữa các cường quốc cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI:
	

	
	+ Chấm dứt giai đoạn đối đầu căng thẳng giữa hai hệ thống chính trị đối lập được dẫn dắt bởi Liên Xô và Mỹ, mở ra giai đoạn hoà bình, hoà hoãn trong lịch sử quan hệ quốc tế.
+ Sự hợp tác giữa Liên Xô và Mĩ đã dẫn tới việc giải thể khối quân sự Vác-sa-va. Liên Xô thực hiện chính sách không can thiệp vào các nước Đông Âu.
+ Chiến tranh lạnh kết thúc và hệ thống XHCN suy yếu đã thúc đẩy sự chuyển dịch của quan hệ quốc tế, từ trật tự thế giới hai cực Ianta chuyển dần sang trật tự thế giới đa cực với vai trò chi phối của Mỹ và các cường quốc phương Tây; Mĩ có lợi thế tạm thời để thực hiện tham vọng thiết lập trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.
+ Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động tới quá trình hợp tác quốc tế và khu vực trên thế giới. Nhân tố kinh tế thay dần cho các nhân tố chính trị, quân sự, đóng vai trò quan trọng trong hợp tác và hội nhập giữa các quốc gia. Quá trình khu vực hoá phát triển và trở thành xu hướng chủ đạo trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX.
+ Các nước trên thế giới, trước hết là năm nước trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã có điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, từng bước chuyển từ thế đối đầu hai cực Xô – Mỹ sang đối thoại, hợp tác, từ đó mở ra cơ sở giải quyết hoà bình nhiều tranh chấp, xung đột quốc tế và chia cắt ở nhiều khu vực trên thế giới.
+ Nhiều tổ chức quốc tế, khu vực đã ra đời, thúc đẩy quá trình hội nhập của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước tiến hành cải cách, mở cửa, thay đổi mô hình phát triển.
	1,0

	
	+ Chiến tranh lạnh cũng để lại những tác động tiêu cực: tạo nên những biến động lớn về mặt địa chính trị ở khu vực Đông Âu và nhiều khu vực trên thế giới; Sự ra đời của nhiều quốc gia mới tách ra từ Liên Xô và Nam Tư,… dẫn đến những bất ổn trong quan hệ quốc tế; các cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo, nội chiến,… diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.
	0,25

	
	* Tác động đến Việt Nam
- Sau Chiến tranh lạnh, xu thế hoà bình, hợp tác, hội nhập dần trở thành xu hướng chính trong sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đẩy mạnh quá trình điều chỉnh chiến lược phát triển, đặt ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế.
- Tạo ra xu thế hoà bình, hoà hoãn trong quan hệ quốc tế, giúp Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng như vấn đề Campuchia, bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt – Trung, Việt – Mĩ,…
- Tạo ra bối cảnh quốc tế mới cho sự hội nhập khu vực và thế giới cũng như sự phát triển của Việt Nam (gia nhập ASEAN năm 1995, WTO năm 2007,...).
- Tạo điều kiện để Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước trên cơ sở “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”…
	0,5



---HẾT---


	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
CHU VĂN AN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
(Đề thi gồm 7 câu, 02 trang)
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ XV, NĂM 2024
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)



Câu 1. (2,5 điểm). 
          Tóm tắt những diễn biến chính của phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII. Qua đó, đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc.
Câu 2. (2,5 điểm). 
          Hoàn thành bảng về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1975 theo các nội dung sau:
	Giai đoạn
	Lực lượng lãnh đạo
	Hình thức đấu tranh
	Kết quả, ý nghĩa

	Cuối thế kỉ XIX - 1920
	 
	 
	 

	1920 - 1945
	 
	 
	 

	1945 - 1975
	 
	 
	 



Câu 3. (3,0 điểm). 
          Nêu những nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. Qua đó, Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm gì trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
Câu 4. (3,0 điểm). 
          Nêu điều kiện lịch sử và nhận xét về kết cục của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Câu 5. (3,0 điểm). 
          Phân tích bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
Câu 6. (3,0 điểm). 
          Thắng lợi quân sự nào của quân dân ta đã tác động trực tiếp đến việc kí kết hai hiệp định: Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương và Hiệp định Pa-ri (1973) về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam. So sánh ý nghĩa của hai hiệp định này và rút ra kết luận về mối quan hệ giữa đấu tranh quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống ngoại xâm.
Câu 7. (3,0 điểm). 
         Tại sao trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai mang tên Trật tự hai cực Ianta ? 

------------- HẾT -------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tóm tắt những diễn biến chính của phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII. Qua đó, đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc.
	(2,5 điểm)

	
	- Giai đoạn 1771 - 1777:
+ Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Năm 1774, quân Lê - Trịnh vượt sông Gianh đánh chiếm Phú Xuân. Chính quyền chúa Nguyễn chạy vào Gia Định.
+ Năm 1776, Nguyễn Nhạc xưng vương. Năm 1777, quân Tây Sơn tiêu diệt chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh chạy thoát.
- Giai đoạn 1777 - 1785:
+ Quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn Đàng Trong.
+ Được Nguyễn Ánh cầu viện, tháng 7/1784, khoảng 5 vạn quân Xiêm kéo vào Gia Định. Đầu năm 1785, hầu hết quân Xiêm bị quân Tây Sơn tiêu diệt trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút.
- Giai đoạn 1786 - 1789:
+ Giữa năm 1786, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đánh chiếm Phú Xuân do quân Lê - Trịnh trấn giữ rồi tiến ra Thăng Long, chính quyền chúa Trịnh sụp đổ.
+ Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, quân Tây Sơn ba lần tấn công ra Thăng Long. Vua tôi nhà Lê rời kinh thành, cầu cứu nhà Thanh. Cuối năm 1788, hàng chục vạn quân Thanh tiến vào Đại Việt và bị quân Tây Sơn đánh tan trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789).
- Giai đoạn 1789 - 1802:
+ Chính quyền Quang Trung đóng đô ở Phú Xuân, kiểm soát phía bắc Đàng Trong và toàn bộ Đàng Ngoài cũ. Ở vùng đất phía nam, lực lượng của Nguyễn Ánh từng bước chiếm lại Gia Định.
+ Năm 1792, Quang Trung đột ngột qua đời. Quang Toản lên thay nhưng không đủ năng lực, nội bộ triều đình mâu thuẫn. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh ra Thăng Long, Quang Toản chạy trốn rồi bị bắt.
b.  Đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn
- Phong trào Tây Sơn đã đập tan 3 tập đoàn phong kiến cát  cứ Lê - Trịnh - Nguyễn, tạo cơ sở thống nhất đất nước…
- Từ phong trào nông dân, phong trào lan rộng ra toàn quốc rồi tiến lên làm nhiệm vụ dân tộc: đập tan hai kẻ xâm lược: Xiêm (1785), Thanh (1789). Đây là những chiến công hiển hách đi vào lịch sử oai hùng của dân tộc ta.
- Từ trong phong trào, xuất hiện nhà nước Tây Sơn - nhà nước được đánh giá tương đối tiến bộ trong lịch sử…
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	2
	Hoàn thành bảng về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1975
	(2,5 điểm)

	
	
	Giai đoạn
	Lực lượng lãnh đạo
	Hình thức đấu tranh
	Kết quả

	



Cuối thế kỉ XIX - 1920
	Giai cấp phong kiến hoặc nông dân (ở Việt Nam, Lào, Campuchia)
	Đấu tranh vũ trang
	Thất bại

	
	Trí thức cấp tiến (ở Philíppin, Inđônêxia, Mianma,…)
	Bạo động cách mạng (Philíppin), cải cách ôn hòa (Inđônêxia), đòi dân nguyện (Mianma),…
	Thất bại

	1920 - 1945
	Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản (tùy điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước)
	Đấu tranh vũ trang, đàm phán hòa bình
	Inđônêxia, Lào, Việt Nam giành được độc lập vào năm 1945

	1945 - 1975
	Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản (tùy điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước)
	Đấu tranh vũ trang, đàm phán hòa bình,…
	Các nước lần lượt giành được độc lập
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	3
	Nêu những nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. Qua đó, Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm gì trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
	3,0 điểm)

	
	a. Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô
 - Các nhà lãnh đạo của đảng, nhà nước mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong việc thực hiện đường lối, chính sách.
- Hạn chế của mô hình kinh tế - xã hội không được nhận thức đầy đủ và sửa chữa tích cực.
- Chưa khai thác tốt thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất tụt hậu.
- Tình trạng quan liêu, vi phạm dân chủ, xu hướng dân tộc chủ nghĩa và li khai xuất hiện.
- Sự chống phá của các thế lực thù địch…
b. Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm
- Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đảng để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và gắn bó với nhân dân. 
- Vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ…
- Xây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc, giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế …
- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân…
- Đảng cầm quyền phải nắm chắc lực lượng vũ trang, đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy…
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	4
	Nêu điều kiện lịch sử và nhận xét về kết cục của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
	(3,0 điểm)

	
	a, Điều kiện lịch sử:
- Cho đến năm 1896, phong trào Cần vương đã thất bại. Thất bại đó cũng chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến là không thành công, độc lập dân tộc không thể gắn liền với chế độ phong kiến. 
- Từ năm 1897, công cuộc khai thác của thực dân Pháp đã làm nảy sinh những nhân tố mới. Ở Việt Nam, đầu thế kỷ XX, đã xuất hiện thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, cơ cấu xã hội Việt Nam có sự biến động. Bên cạnh giai cấp địa chủ và nông dân đang phân hóa, các giai cấp, tầng lớp mới bắt đầu ra đời: công nhân, tư sản và tiểu tư sản.
- Giữa  lúc đó, một trào lưu tư tưởng cách mạng mang ý thức hệ tư tưởng dân chủ tư sản bắt đầu thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam. Đang lúc bể tắc, các sĩ phu yêu nước Việt Nam thời đó đã hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản. Họ cổ súy cho “văn minh tân học” và mở cuộc vận động đổi mới trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa.
c, Nhận xét:
- Các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX có sự khác nhau về phương pháp và cách thức hoạt động, nhưng đều có điểm chung là chủ nghĩa yêu nước, đều nhằm vào mục tiêu cứu nước, giải phóng dân tộc và được chi phối bởi hệ tư tưởng dân chủ tư sản.
- Thất bại của phong trào này đã khẳng định sự bất lực của hệ tư tưởng dân chủ tư sản trước nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà lịch sử đặt ra.
- Như vậy, cho đến đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. chính trong bối cảnh lịch sử đó, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước mới cho dân tộc. 
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	5
	Phân tích bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay?
	(3,0 điểm)

	
	a. Phân tích bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
- Sự lãnh đạo của Đảng: Cần có đường lối chiến lược đúng dẫn và vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.
- Phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân: Cần tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong một mặt trận dân tộc thống nhất, từ đó phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân và khối đoàn kết toàn dân. 
- Xác định thời cơ, tạo và chớp thời cơ: Cần xác định rõ thời cơ và giá trị của thời cơ; chủ động tạo thời cơ và nhanh chóng chớp thời cơ để hành động. 
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: Cần có sự kết hợp giữa nội lực trong nước với điều kiện thuận lợi từ bên ngoài, giữa nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan, trong đó nhân tố chủ quan giữ vai trò quyết định.
b. Bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
(Thí sinh chọn 1 bài học kinh nghiệm và phân tích hợp lý…)
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	6
	Thắng lợi quân sự nào của quân dân ta đã tác động trực tiếp đến việc kí kết hai hiệp định: Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương và Hiệp định Pa-ri (1973) về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam. So sánh ý nghĩa của hai hiệp định này và rút ra kết luận về mối quan hệ giữa đấu tranh quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống ngoại xâm.
	(3,0 điểm)

	
	- Thắng lợi quân sự tác động trực tiếp đến việc ký kết hai hiệp định
+ Thắng lợi của chiến cuộc Đông - Xuân 1953 – 1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đã buộc pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương.
+ Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược xuân – hè 1972 ở miền Nam, đặc biệt là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” của quân dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của đế quốc Mĩ đã buộc Mĩ phải từ bỏ ý chí xâm lược, trở lại bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari 1973
- So sánh ý nghĩa của hai hiệp định:
+ Giống nhau: 
Cả hai hiệp định đều là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị với đấu tranh ngoại giao, là kết quả của sự đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc.
+ Khác nhau:
. Thắng lợi của Hiệp định Giơnevơ chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn còn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
. Về Hiệp định Pari, quân Mĩ phải rút khỏi nước ta làm cho chính quyền Sài Gòn bị suy yếu, so sánh lực lượng giữa ta và quân đội Sài Gòn thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Do đó nó đã tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Kết luận về mối quan hệ giữa đấu tranh quân sự và ngoại giao:
Đấu tranh quân sự và ngoại giao có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó đấu tranh quân sự giữ vai trò quyết định; đấu tranh ngoại giao có tính độc lập tương đối, góp phần vào thắng lợi về quân sự…
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	7
	Tại sao trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai mang tên Trật tự hai cực Ianta ? 
	(3,0 điểm)

	
	* Hoàn cảnh lịch sử :
- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:
+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Việc phân chia thành quả chiến thắng.
- Từ ngày 4 đến ngày 11 - 2 - 1945, nguyên thủ của ba quốc gia Mỹ, Anh, Liên Xô (Xtalin - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô; Rudơven - Tổng thống Mĩ và Sớcsin - Thủ tướng Anh) họp hội nghị quốc tế ở Ianta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.
* Nội dung của hội nghị :
- Xác định mục tiêu quan trọng là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
- Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
- Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á
+ Ở châu Âu : Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu; Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu.
+  Ở châu Á :
Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xakhalin, 4 đảo thuộc quần đảo Curin;
Vùng ảnh hưởng của Mỹ và các nước tư bản phương Tây: Nhật Bản, Nam Triều Tiên; Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á …
* Ý nghĩa : Những quyết định của hội nghị Ianta về cơ bản đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai kết thúc. Vì vậy, tên của Hội nghị còn được dùng để chỉ trật tự thế giới được thiết lập sau CTTG thứ hai – “Trật tự hai cực Ianta”.
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	SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
HÙNG VƯƠNG 
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Câu 1 (2.5 điểm): 
“Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước biết bao công trình”, 
Hãy cho biết 2 câu thơ nhắc đến nhân vật lịch sử nào? Theo em, vì sao nhân vật đó lại gắn với tên gọi " Người anh hùng áo vải'? Làm sáng tỏ công lao của nhân vật đó đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 
Câu 2 (2,5 điểm)
Trình bày những nội dung cơ bản của lịch sử khu vực Đông Nam Á trong thế kỉ XX. Cho biết nội dung nào là quan trọng nhất đối với khu vực Đông Nam Á trong thế kỉ XX. Vì sao?
Câu 3 (3.0 điểm)
Khái quát về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. Sự thành công trong công cuộc cải cách, đổi mới của các quốc gia kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội chứng tỏ điều gì? Nêu những hành động cụ thể mà em có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Câu 4 (3.0 điểm)
	Khái quát hoạt động cứu nước của hai nhà cách mạng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX. Phân tích những đóng góp của phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX đối với lịch sử dân tộc. 
Câu 5 (3.0 điểm)
	Phát biểu ý kiến về nhận định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu sắc. 	
Câu 6 (3.0 điểm)
	Đọc các đoạn tư liệu và trả lời các câu hỏi:
“Ngày 21/7/1954, lúc 3 giờ 45 phút, hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào và tiếp đó là ở Campuchia được kí kết. Hội nghị thông qua tuyên bố cuối cùng về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương, gồm 13 điều. Trong số 9 đoàn tham gia hội nghị thì có 8 đoàn tham gia kí kết các văn kiện hội nghị, riêng đoàn Mĩ không ki mà chỉ ra một bản tuyên bố ghi nhận...
“Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được kí kết ngày 27/01/1973 giữa bốn bên tham dự hội nghị. Với hiệp định, ta chưa đạt được mục tiêu “đánh cho ngụy nhào” nhưng đã buộc được “Mĩ cút” là một thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên “đánh cho ngụy nhào” ...
(Theo Lịch sử Việt Nam giản yếu, NXB Chính trị Quốc gia, 2015, tr.500, 542) 
a. Các đoạn tư liệu trên đề cập đến những hiệp định nào? Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong nội dung của các hiệp định đó?
b. Tìm ra ý nghĩa giống nhau qua thắng lợi của các hiệp định.
c. Việt Nam cần tiến hành những biện pháp gì để giữ vững quyền dân tộc cơ bản trong tình hình tranh chấp căng thẳng ở biển Đông hiện nay?
Câu 7 (3.0 điểm)
Trình bày những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Làm rõ ý nghĩa của 2 nguyên tắc sau:
- Chủ quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết.
- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn. 

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 1
	Hãy cho biết 2 câu thơ nhắc đến nhân vật lịch sử nào? Theo em, vì sao nhân vật đó lại gắn với tên gọi "Người anh hùng áo vải” ? Làm sáng tỏ công lao của nhân vật đó đối sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
	2.5 điểm

	
	a/ Hai câu thơ: 
“Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước biết bao công trình”,  nhắc đến người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ, một trong những thủ lĩnh của phong trào nông dân Tây Sơn.
	0.5

	
	b/ Nguyễn Huệ gắn với gắn với tên gọi " Người anh hùng áo vải' trước hết vì Nguyễn Huệ (cùng anh em Tây Sơn) có xuất thân là nông dân. Nguyễn Huệ là người anh hùng có công lớn nhất đưa phong trào Tây Sơn từ một khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào dân tộc, từ tiêu diệt các thế lực phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê, thực hiện khát vọng thống nhất đất nước đến đánh bại quân Xiêm, Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. Lập nên vương triều mới tiến hành cs cải cách tiến bộ. Nguyễn Huệ đại diện tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam tự mình đứng ra đảm nhiệm sứ mệnh cứu nước...
	0.5

	
	b/  Công lao của người anh hùng Nguyễn Huệ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
	1.5

	
	* Nguyễn Huệ là linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức quân Tây Sơn đập tan âm mưu và tham  vọng xâm lược của quân Xiêm (1785):
- Giữa năm 1784, 5 vạn quân Xiêm kéo vào Gia Định (Nam Bộ ngày nay) với danh nghĩa giúp Nguyễn Ánh. Đầu năm 1785, lực lượng Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tiến vào đặt đại bản doanh tại Mỹ Tho.
- Tháng 1/1785, trên sông Tiền (đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút) đã diễn ra trận đánh quyết định giữa quân Tây Sơn và quân Xiêm – đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta; quét sạch quân xâm lược ra khỏi đất Gia Định, thu hồi những vùng đất bị chiếm đóng và làm tiêu tan tham vọng của vua Xiêm đối với phần lãnh thổ cực Nam của nước ta, giáng một đòn đích đáng, vạch trần chân tướng phản bội của bè lũ Nguyễn Ánh...
	0.75

	
	* Nguyễn Huệ - Quang Trung là người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi (1789), giải phóng hoàn toàn đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc:
- Cuối năm 1788, theo cầu viện của vua Lê Chiêu Thống, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị dẫn 29 vạn quân tiến vào Đại Việt. Được tin, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân (12/1789), lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi nhanh chóng tiền quân ra Bắc.
- Từ đêm 30 Tết Kỷ Dậu (1780), quân Tây Sơn lần lượt tiêu diệt các đồn lũy của quân Thanh đóng ở phía nam Thăng Long. Ngày mồng 5 Tết, quân Tây Sơn làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa, đập tan hệ thống phòng ngự then chốt của địch và tiến vào Thăng Long, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược.
	0.75

	Câu 2
	Trình bày những nội dung cơ bản của lịch sử khu vực Đông Nam Á trong thế kỉ XX. Cho biết nội dung nào là quan trọng nhất đối với khu vực Đông Nam Á trong thế kỉ XX. Vì sao?
	2.5 điểm

	
	♦ Những nội dung cơ bản của lịch sử Đông Nam Á trong thế kỉ XX
	

	
	- Nội dung thứ nhất: cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á
+ Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920: Ở Việt Nam, Lào, Campuchia, diễn ra phong trào đấu tranh chống thực dân theo khuynh hướng phong kiến; ở Philíppin, Inđônêxia, Mianma,… diễn ra phong trào giải phóng dân tộc theo xu hướng tư sản.
+ Từ năm 1920 - 1945: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển đồng thời theo hai khuynh hướng: tư sản và vô sản. Năm 1945, một số nước như: Inđônêxia, Việt Nam, Lào,.. đã giành được độc lập dân tộc.
+ Từ năm 1945 - 1975: nhân dân Đông Nam Á tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân theo nhiều con đường khác nhau, như: đấu tranh vũ trang; đàm phán hòa bình,… và lần lượt giành được độc lập dân tộc.
	0.75

	
	- Nội dung thứ hai: quá trình tái thiết, phát triển đất nước sau khi giành được độc lập
+ Sau khi giành độc lập, các nước: Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo tiến hành chiến lược công nghiệp hoá từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX.
+ Các nước Việt Nam, Lào, Campuchia từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, tiến hành công nghiệp hoá từ cuối thập kỉ 80 - 90 của thế kỉ XX.
+ Sau khi giành độc lập năm 1984, Brunây tiến hành điều chỉnh chính sách nhằm đa dạng hoá nền kinh tế. Mianma bắt đầu tiến hành cải cách kinh tế từ cuối năm 1998.
	0.5

	
	- Nội dung thứ ba: quá trình liên kết khu vực được đẩy mạnh thông qua sự hình thành và phát triển, mở rộng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Inđônêxia, Mailaixia, Xingapo, Philíppin và Thái Lan.
+ Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (in đô nê xi a, tháng 2/1976), với việc kí kết Hiệp ước thân thiện và hợp tác.
+ Từ những năm 80 của thế kỉ XX, ASEAN từng bước mở rộng thành viên trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi. Từ 5 nước sáng lập ban đầu, đến năm 1999, ASEAN đã phát triển thành 10 nước thành viên. Từ đây ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa,… xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
	0.75

	
	Cho biết nội dung nào là quan trọng nhất đối với khu vực Đông Nam Á trong thế kỉ XX. Vì sao?
	0.5

	
	- Nội dung quan trọng nhất là các nước Đông Nam Á từ chỗ là những nước thuộc địa, phụ thuộc đã trở thành các quốc gia độc lập. Vì chỉ khi giành được độc lập các quốc gia Đông Nam Á mới tự do chủ động bắt tay vào phát triển kinh tế và hòa nhập vào sự phát triển của thế giới. 
- Sau khi giành được độc lập các nước Đông Nam Á đều có điều kiện thuận lợi bắt tay vào xây dựng đất nước, khôi phục và phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Nhiều nước đạt được thành tựu hết sức to lớn, nhiều nước trở thành các nước công nghiệp mới (NICs), hoặc “hóa Rồng” như Xingapo. Các nước Thái Lan, Inđônêxia…chuyển mình hết sức nhanh chóng.
	

	Câu 3
	Khái quát về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. Sự thành công trong công cuộc cải cách, đổi mới của các quốc gia kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội chứng tỏ điều gì? Nêu những hành động cụ thể mà em có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	3.0 điểm

	
	 Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. 
	1.5

	
	- Từ năm 1991, sau sự sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và sự tan rã của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, CNXH không còn là một hệ thống thế giới. Tuy vậy, công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước vẫn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba.. Trong quá trình xây dựng CNXH ở các quốc gia này, họ đã tiến hành cải cách, đổi mới, một mặt để phù hợp với các xu thế của thời đại, một mặt đáp ứng được nhu cầu phát triển của từng quốc gia.
+ Ở Trung Quốc, đường lối cải cách mở cửa tiếp tục được triển khai với chủ trương: phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN, đẩy mạnh mở cửa nhằm hiện đại hoá và xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc.
+ Ở Việt Nam, qua hơn ba thập kỉ kiên định con đường đi lên CNXH, đất nước đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
+ Ở Lào, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Kinh tế Lào đạt mức tăng trưởng cao trong nhiều năm. Đời sống của nhân dân được cải thiện.
+ Ở Cuba, công cuộc xây dựng CNXH tiếp tục được duy trì đạt được thành tựu nhất định về y tế, giáo dục nhưng không có nhiều thành tựu đột phá, mặc dù đã có những dấu hiệu cải cách nhất định về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Cuba đang ở trong tình trạng bị cấm vận từ bên ngoài.
	

	
	Sự thành công trong công cuộc cải cách, đổi mới của các quốc gia kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội chứng tỏ điều gì?
	0.75

	
	- Sự thành công bước đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới trong công cuộc xây dựng CNXH của Trung Quốc, Việt Nam,… chứng tỏ: đường lối đổi mới, cải cách là phù hợp; có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao đời sống của người dân; nâng cao vị thế của các quốc gia trong quan hệ quốc tế.
- Sự thành công của các nước CNXH chứng tỏ sự trường tồn, bền tại bền vững của CNXH trước bối cảnh thế giới ngày nay có nhiều biến động. Chứng minh rằng chủ nghĩa Mác-Lênin còn nguyên giá trị.
- Mặc dù CNXH đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng lí tưởng về một chế độ xã hội giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh vẫn là đích hướng tới của tất cả các quốc gia trên thế giới.
	

	
	Nêu những hành động cụ thể mà em có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
	0.75

	
	+ Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất…
+ Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…
+ Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội…
+ Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả …
+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc...
	

	Câu 4
	Khái quát hoạt động cứu nước của hai nhà cách mạng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX. Phân tích những đóng góp của phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX đối với lịch sử dân tộc. 
	3.0 điểm

	
	a/ Khái quát hoạt động Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX 
- Phan Bội Châu:
+ Dùng phương pháp bạo động, cứu nước rồi cứu dân (chủ trương giải phóng dân tộc để tiến hành cải cách dân chủ). Ông đã thành lập hội Duy tân, tổ chức phong trào Đông Du, thành lập Việt Nam Quang Phục hội…
- Phan Châu Trinh:
+ Dùng phương pháp ôn hòa cứu dân rồi cứu nước, ông nhấn mạnh vấn đề cải cách dân chủ, (cải cách dân chủ để tiến hành giải phóng dân tộc), cứu nước bằng việc nâng cao dân trí, dân quyền. Ông khởi xướng phong trào Duy tân ở Trung Kì: thành lập các trường học, cải cách chương trình học, tuyên truyền mở mang công thương nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, đả phá phong tục lạc hậu…
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	b/ Làm rõ những đóng góp của phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX đối với lịch sử dân tộc.
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	- Khởi xướng phong trào giải phóng dân tộc mang tính chất cách mạng, theo khuynh hướng tư sản,  đã gắn công cuộc giải phóng dân tộc với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội, thể hiện qua các phong trào tiêu biểu như Đông Du, Duy tân, Đông Kinh nghĩa thục... 
- Phong trào yêu nước ở nước ta đã xác định được đúng đắn đối tượng, kẻ thù của dân tộc ta lúc này là thực dân Pháp và chế độ vua quan phong kiến nhà Nguyễn.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ mới của phong trào giải phóng dân tộc là giành độc lập dân tộc, tiến tới xây dựng một chế độ mới theo kiểu phương Tây (quân chủ lập hiến hoặc cộng hòa)
- Sáng tạo các phương pháp và hình thức đấu tranh mới : bạo động, cải cách, kết hợp bạo động với cải cách, kết hợp chuẩn bị thực lực bên trong với vận động giúp đỡ từ bên ngoài ...
- Lực lượng tham gia trong phong trào yêu nước ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX đông đảo hơn bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp trong xã hội, gồm cả gc cũ và mới xuất hiện tư sản, tiểu tư sản, công nhân. 
- Góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước của nhân dân Việt Nam, từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường dân chủ tư sản. Tạo nên 1 phong trào dân tộc dân chủ sôi nổi rộng khắp cả nước. 
-  Phong trào dân tộc – dân chủ đầu thế kỉ XX là bước đệm quan trọng cho phong trào giải phóng dân tộc sau này. Sự thất bại của phong trào là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc ra đi và lựa chọn được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc- con đường cách mạng vô sản
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	- Đóng góp phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục-  xã hội:
+ Kinh tế: Tạo ra sự thay đổi trong tư duy kinh tế, cải biến nền kinh tế xã hội theo hình thức mới, tư duy mới: chấn hưng thực nghiệp, lập hội buôn, mở công ty kinh doanh, thành lập nông hội, mở xưởng sản xuất.... 
+ Xã hội: Tạo cơ sở cho sự chuyển biến xã hội đó là ra đời của giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất…
+ Văn hóa – giáo dục:  Tạo ra sự thay đổi trong tư duy nhận thức, văn hoá, lối sống xã hội. Phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi thời, tư tưởng phong kiến lạc hậu, các hủ tục phong kiến, thực hiện cải cách văn hóa, xã hội…
	0.75

	Câu 5
	Phát biểu ý kiến về nhận định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu sắc. 	
	3.0 điểm

	
	- Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 nổ ra trong bối cảnh lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức - Ý - Nhật. Tuy không trực tiếp có quân đội chiến đấu chống phát xít trên chiến tuyến, nhưng các lực lượng vũ trang cách mạng và toàn dân yêu nước Việt Nam đã tham gia tích cực vào phe Đồng minh chiến đấu chống phát xít khi phát xít Nhật xâm chiếm Đông Dương, góp phần vào thắng lợi chung của các lực lượng yêu hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
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	- Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ vai trò, khả năng phát triển của cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc khi Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (tháng 5-1941) nhận định: “Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đẻ ra Liên Xô - một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc chiến tranh đế quốc lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”.
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	- Thế giới đã chia thành hai mặt trận dân chủ và phát xít, cách mạng Đông Dương là một bộ phận khá quan trọng trong phong trào dân chủ chống phát xít quốc tế… 
+ Đông Dương là một căn cứ quan trọng của Nhật ở Đông Nam châu Á. Nhật sẽ ra sức củng cố vị trí Đông Dương để “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
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	+ Đảng cho rằng: Xét chung trong toàn quốc, điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi. Song, ở những nơi quân Đồng Minh vào thì Đảng bộ địa phương phải lập tức khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chính quyền cách mạng, rồi nhân danh chính phủ cách mạng của nhân dân mà giao thiệp với họ. Nhận định trên cho thấy, Đảng ta nhận thức một cách rõ ràng cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam là một bộ phận của trào lưu dân chủ chống đế quốc, phát xít trên thế giới.
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	- Cách mạng Tháng Tám đã tỏ rõ tinh thần chống phát xít và yêu chuộng dân chủ, hòa bình của nhân dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám đã kết thúc thời kỳ chống phát xít Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ II. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 12-3-1945 đã thể hiện rõ tính quốc tế của phong trào cách mạng Việt Nam khi Đảng kêu gọi toàn dân hưởng ứng cao trào kháng Nhật, cứu nước.
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	- Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước VNDCCH, đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ suy sụp, tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới; cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, “có ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào”.
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	- Cách mạng Tháng Tám thành công đã chứng minh rằng: trong thời đại ngày nay, một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa, do toàn dân nổi dậy dưới sự lãnh đạo của một Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lê-nin, có đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của thời đại, thì hoàn toàn có thể giành được thắng lợi.
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	- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã nêu lên những kinh nghiệm lịch sử, góp phần xây dựng kho tàng lý luận về cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.
	0.25

	Câu 6
	Đọc các đoạn tư liệu và trả lời các câu hỏi:
“Ngày 21/7/1954, lúc 3 giờ 45 phút, hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào và tiếp đó là ở Campuchia được kí kết. Hội nghị thông qua tuyên bố cuối cùng về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương, gồm 13 điều. Trong số 9 đoàn tham gia hội nghị thì có 8 đoàn tham gia kí kết các văn kiện hội nghị, riêng đoàn Mĩ không ki mà chỉ ra một bản tuyên bố ghi nhận...
“Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được kí kết ngày 27/01/1973 giữa bốn bên tham dự hội nghị. Với hiệp định, ta chưa đạt được mục tiêu “đánh cho ngụy nhào” nhưng đã buộc được “Mĩ cút” là một thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên “đánh cho ngụy nhào” ...
(Theo Lịch sử Việt Nam giản yếu, NXB Chính trị Quốc gia, 2015, tr.500, 542) 
a. Các đoạn tư liệu trên đề cập đến những hiệp định nào? Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong nội dung của các hiệp định đó?
b. Tìm ra ý nghĩa giống nhau qua thắng lợi của các hiệp định.
c. Việt Nam cần tiến hành những biện pháp gì để giữ vững quyền dân tộc cơ bản trong tình hình tranh chấp căng thẳng ở biển Đông hiện nay?
	3.0 điểm

	
	a. Các đoạn tư liệu trên đề cập đến những hiệp định nào? Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong nội dung của các hiệp định đó?
- Đoạn tư liệu thứ nhất đề cập đến Hiệp định Giơnevơ kí ngày 21/7/1954
- Đoạn tư liệu thứ 2 đề cập đến Hiệp định Pari 27/1/1973
- Quyền dân tộc cơ bản đc ghi nhận trong Hiệp định Giơ ne vơ: 
     Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia; cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước. Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương
- Quyền dân tộc cơ bản đc ghi nhận trong Hiệp định Pari: 
+ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
+ Cuộc ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam vào 24 giờ ngày 27-1-1973, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động chống phá miền Bắc Việt Nam.
+ Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và đồng minh trong thời gian 60 ngày kể từ khi kí hiệp định, huỷ bỏ các căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
+ Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài,
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	b. Tìm ra ý nghĩa giống nhau qua thắng lợi của các hiệp định.
- Là những văn bản pháp lí quốc tế công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam,
- Đều là kết quả của quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam vì mục tiêu độc lập tự do; sau một thời gian vừa đánh trên chiến trường, vừa đàm phán trên bàn hội nghị…
-  Đều gắn liền với thắng lợi của quân và dân ta trên mặt trận quân sự (Điện Biên Phủ 1954, những thắng lợi chiến lược ở hai miền Nam và Bắc năm 1972), đồng thời là thất bại của Pháp và Mĩ các thế lực xâm lược sau thời kì tiến hành thống trị nô dịch
- Đều đưa đến kết quả chung: chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.
- Là cơ sở pháp lí để nhân dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh cách mạng.
- Là thắng lợi to lớn nhưng chưa trọn vẹn, vì vẫn còn tiếp tục cuộc đấu tranh chống kẻ thù. 
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	c. Việt Nam cần tiến hành những biện pháp gì để giữ vững quyền dân tộc cơ bản trong tình hình tranh chấp căng thẳng ở biển Đông hiện nay?
- Tình hình trên Biển Đông: Từ năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa và sau đó chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 2014, Trung Quốc đã đưa dàn khoan HD 981 và các tàu bảo vệ hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam…
- Biện pháp
+ Tập hợp tổ chức đoàn kết toàn dân, phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù rồi tiến lên đánh bại kẻ thù. 
+ Vận động tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân hiểu rõ và tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. 
+ Vạch rõ các luận điệu sai trái và xâm phạm vô lí của kẻ thù… Giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước bảo vệ biển đảo...
+ Xây dựng lực lượng vững mạnh bằng tăng cường sức mạnh về kinh tế và an ninh quốc phòng: Tổ chức thăm dò tài nguyên…..tổ chức các hoạt động khai thác…tăng cường năng lực đi biển……Tăng cường lực lg cảnh sát biển tăng cường lực lượng phòng thủ trên biển, nhất là lực lượng hải quân.
+ Kiên trì đấu tranh ngoại giao tranh thủ sự đồng tình ủng hộ quốc tế. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đoàn kết với các nước Đông Nam Á và quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của nhân dân TG…
+ Phối hợp với các nước trên thế giới nhằm bảo đảm an ninh, an toàn đường hàng hải và hàng không quốc tế qua Biển Đông; chống quân sự hóa biển Đông...
+ Đưa vấn đề ra tòa án quốc tế; chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bảo đảm những bằng chứng về lịch sử và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế...
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	Câu 7
	Trình bày những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Làm rõ ý nghĩa của 2 nguyên tắc sau:
- Chủ quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết.
- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn.
	3.0 điểm

	
	Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc được thể hiện đầy đủ trong Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc, với những nội dung cơ bản là:
· Bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia
· Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia
· Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
· Từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế
· Không can thiệp vào công việc thuộc thẩm quyền nội bộ của các nước
· Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế.
	1.0

	
	- Ý nghĩa của nguyên tắc “chủ quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết”. Đây là nguyên tắc đầu tiên mà Liên hợp quốc đề ra và thể hiện nhiều ý nghĩa to lớn sau đây:
+ Thừa nhận quyền dân tộc tự quyết và bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, dù là lớn hay nhỏ. Thực hiện điều này thì Liên hợp quốc mới thực sự trở thành một tổ chức quốc tế “liên hợp của các dân tộc”.
+ Để nguyên tắc quan trọng hàng đầu này trở thành hiện thực trong đời sống chính trị quốc tế, các dân tộc phải trải qua cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ với nhiều khó khăn, gian khổ, nhất là với các dân tộc thuộc địa. 
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	- Ý nghĩa của nguyên tắc: Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn”, đó là sự nhất trí giữa các nước ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an
+ Là nguyên tắc có ý nghĩa thực tiễn nhất trong đời sống chính trị quốc tế thường ngày. Nó giúp sự vận hành của Liên hợp quốc một cách thuận lợi trong hoạt động của mình.
+ Phản ánh thực tế tiến trình chính trị thế giới, là sự thừa nhận về pháp lý, sự bình đẳng giữa 2 hệ thống xã hội đối lập nhau, nhất là thời điểm những năm ngay sau chiến tranh thế giới II. 
+ Đảm bảo trong thực tiễn bằng nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước lớn để “không một cường quốc nào khống chế Liên hợp quốc và thực hiện mục tiêu bá quyền nước lớn”. 
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Câu I (2,5 điểm) 
	Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427). Phân tích nguyên nhân thắng lợi và đặc điểm của cuộc khởi nghĩa nêu trên.
	Nội dung
	Điểm

	a. Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427)…
- Sau khi nhà Hồ thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (năm 1407), Đại Việt rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Nhà Minh biến Đại Việt thành quận Giao Chỉ, chính quyền đô hộ đã thẳng tay đàn áp, khủng bố tàn bạo đối với dân chúng, thiết lập nền thống trị hà khắc, thực thi chính sách triệt để vơ vét của cải và phá hoại, thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, cùng với chế độ thuế khoá nặng nề. mâu thuẫn giữa nhân dân Đại Việt với chính quyền đô hộ ngày càng sâu sắc.
- Dưới ách thống trị của nhà Minh, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi, nhiều cuộc đấu tranh tiếp tục nổ ra trên cả nước,tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407 - 1409), Trần Quý Khoáng (1409 - 1414),... song đều bị đàn áp.
- Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, Lê Lợi - một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hoá) đã triệu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ phát cờ khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.
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	b. Phân tích nguyên nhân thắng lợi…
- Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh yêu nước và chính nghĩa, cuộc chiến tranh giải phóng đất nước nên đã tập hợp đông đảo các lực lượng nhân dân yêu nước, được toàn dân nhiệt liệt ủng hộ. 
- Tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời, không lùi bước trước bất kì khó khăn gian khổ, dù phải hi sinh tính mạng của nghĩa quân. Đó là nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.
- Bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa là những người tài giỏi, có lòng yêu nước nồng nàn, dũng cảm kiên cường, thông minh mưu trí, đã vạch ra đường lối quân sự đúng đắn, đặc biệt là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Lê Lợi là người đứng đầu khởi nghĩa, có tài, có đức, có uy tín rộng lớn nên đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng chiến đấu chống kẻ thù chung. Nguyễn Trãi là người văn võ song toàn, tài năng lỗi lạc, đã cống hiến cả tâm trí, sức lực của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Với “Bình ngô đại cáo”, tư tưởng dựa vào dân, phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân do ông đề ra được coi như phương châm chính trị cơ bản của kháng chiến Lam Sơn.
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	c. Đặc điểm của cuộc khởi nghĩa
- Cuộc kháng chiến LS nổ ra trong hoàn cảnh đất nước ta bị nhà Minh đô hộ tàn bạo và các cuộc khởi nghĩa chống Minh đều thất bại
- Cuộc khởi nghĩa kéo dài (1418-1427) chịu nhiều hi sinh gian khổ, nhiều lần bị quân Minh bao vây nguy khốn, phải chuyển căn cứ khởi nghĩa từ Lam Sơn (TH) ra vùng Nghệ An nhưng cuối cùng giành được nhiều thắng lợi vang dội, tiêu biểu là chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang, lật đổ ách thống trị của nhà Minh.
- Cuộc khởi nghĩa đã quy tụ được nhiều hào kiệt như Nguyễn Chích, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Xí….do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo; Cuộc khởi nghĩa nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, mang tính nhân dân sâu sắc…
- Là cuộc khởi nghĩa có quy mô ban đầu từ một địa phương phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên toàn quốc . Có đại bản doanh, căn cứ địa: ban đầu hoạt động trong địa bàn hẹp nhưng sau đó mở rộng dần ra Bắc; Biết lợi dụng địa hình đồi núi, phát huy lối đánh du kích làm tiêu hao sinh lực địch…
- Tư tưởng nhân nghĩa và phương châm “công tâm” (đánh vào lòng người) lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh…là nghệ thuật đặc sắc của cuộc khởi nghĩa này.Cuộc khởi nghĩa kết thúc bằng một cuộc nghị hòa độc đáo (Hội thề Đông Quan 12/1427)
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Câu II (2,5 điểm)
           Phân tích quá trình tái thiết và phát triển của các nước Đông Nam Á sau khi giành được độc lập từ các nước thực dân phương Tây và rút ra nhận xét.
	Nội dung
	Điểm

	a. Phân tích quá trình tái thiết và phát triển của các nước Đông Nam Á sau khi giành được độc lập…
- Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh, các nước lần lượt giành được độc lập…
- Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước ĐNA đã bắt đầu quá trình tái thiết đất nước, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và các tàn dư của chế độ thuộc địa.
+ Tại Phi-lip-pin, chính quyền Tổng thống M. Rơ-xa và E.Qui-ri-no thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và cứu trợ dân chúng.
+ Tại Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Diệt giặc đói, giặc dốt”, thực hành quyên góp…, tại In-đô-nê-xi-a, chính quyền tiến hành quốc hữu hoá tài sản các công ty của Hà Lan, đồng thời tiến hành cải cách y tế, giáo dục…
- Từ những năm 60 của thế kỉ XX, nhóm các nước sáng lập ASEAN (Thái Lan, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a) triển khai chính sách công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu với mục tiêu nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế, tự chủ. Trong vòng một thập kỉ, các nước này đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển kinh tế.
- Những năm 70 của thế kỉ XX, nhóm nước sáng lập ASEAN bắt đầu thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng tới xuất khẩu. Chính sách công nghiệp hoá hướng ngoại đã tạo ra bước phát triển mới của kinh tế, xã hội, thay đổi bộ mặt của nhiều nước trong khu vực.
+ Chính sách công nghiệp hoá đã giúp các nước sáng lập ASEAN đáp ứng về cơ bản nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, giải quyết nạn thất nghiệp, phát triển các ngành chế biến. Trong giai đoạn 1961 – 1966, thu nhập quốc dân của Thái Lan tăng 7,6%, dự trữ ngoại tệ tăng 15%. Một số vấn đề tôn giáo, sắc tộc từng bước được giải quyết.
+ Năm 1980, tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin đạt 130 tỉ USD, chiếm 14% tổng kim ngạch ngoại thương của các quốc gia đang phát triển. Trong những năm 70 của thế kỉ XX, Xin-ga-po trở thành một trong bốn con rồng kinh tế của châu Á.
- Đối với ba nước Đông Dương, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia mới bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng cách từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
+ Tại Việt Nam, công cuộc Đổi mới (từ năm 1986) thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 7,6% /năm trong giai đoạn 1991- 2000. Năm 2020, GDP của Việt Nam đạt 343 tỉ ÚD, đứng thứ tư ở Đông Nam Á và thuộc 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
+ Lào: bước vào quá trình đổi mới, nền kinh tế có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP của Lào giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 5,8%.
+ Cam-pu-chia: từ những năm 90 của thế kỉ XX, sau khi tình hình chính trị ổn định, đã bước vào giai đoạn hồi phục và phát triển kinh tế. Từ năm 1995 – 2021, GDP bình quân đầu người của Cam-pu-chia tăng từ 323USD lên 1513USD.
- Tại Mi-an-ma, dưới sự cầm quyền của chính phủ quân sự từ những năm 60 của thế kỉ XX, quá trình tái thiết và phát triển đất nước gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2011, một số chính sách cải cách kinh tế, chính trị được tiến hành theo hướng dân chủ hoá, tuy nhiên tình hình Mi-an-ma hiện tại vần còn nhiều bất ổn.
- Bru-nây, sau khi tuyên bố độc lập vào năm 1984, chính phủ đã thi hành nhiều chính sách nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước Anh. Hệ thống luật Pháp hiện đại được xác lập. Nền kinh tế độc lập từng bước được phát triển, đặc biệt là ngành dầu mỏ, GDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 31723USD.
- Ti-mo Lét-xtê, sau khi tuyên bố độc lập năm 2022, chính phủ mới đã thi hành nhiều chính sách nhằm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, xung đột phe nhóm và các cuộc đảo chính quân sự đang gây ra nhiều bất ổn cho quốc gia này.
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	b. Nhận xét
- Quá trình tái thiết diễn ra sớm ở nhiều nước, đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hoá, xã hội. Từng bước gạt bỏ được những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân trên nhiều lĩnh vực.
- Kết quả của quá trình tái thiết giúp cho các nước ĐNA ổn định chịnh trị, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho đất nước phát triển và hội nhập với thế giới, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.
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Câu III (3,0 điểm)
Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Phân tích ý nghĩa của sự phát triển đó?
	Nội dung
	Điểm

	a. Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991
* Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu.
- Trước năm 1945, Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa nằm trong vòng vây thù địch của các nước đế quốc. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội dần dần mở rộng và phát triển sang các nước Đông Âu:
+ Từ năm 1944 – 1945: trước những thất bại về quân sự của các nước phát xít thuộc phe Trục và được sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Ba lan, Tiệp Khắc, Hung-ga-ri đã đứng lên lật đổ chế độ tư sản – địa chủ, nhân dân Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba-ni đã xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế trong nước thành lập chính quyền dân chủ nhân dân.
+ Từ 1945 – 1949: các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân thông qua việc tiến hành cải cách ruộng đất, ban hành văn bản công nhận các quyền tự do dân chủ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân…Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hoà Dân chủ Đức ra đời và sau đó tham gia vào hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu
+ Từ 1950 -  đầu những năm 70 của thế kỉ XX: các nước Đông Âu bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu.
* Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mĩ La tinh.
- Dưới tác động của phong trào giải phóng dân tộc và hệ quả của của cuộc Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa xã hội đã mở rông không gian địa lí ở châu Á, và khu vực MLT:
+ Ở Mông Cổ: năm 1924 hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Năm 1940, định hướng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
+ Ở Triều Tiên: Tháng 9 năm 1948, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+ Ở Trung Quốc: tháng 10 năm 1949, sau khi cuộc nội chiến kết thúc với sự thắng lợi của ĐCS, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đi lên xây dựng CNXH.
+ Việt Nam: Năm 1930, ĐCSVN ra đời, đánh dấu cách mạng Việt Nam quyết định lựa chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của ĐCS, năm 1945, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc CMT8 thành công, khai sinh ra nước VNDCCH. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, bước đầu xây dựng CNXH. Năm 1975, sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976), cả nước đã đi lên CNXH.
+ Lào: Tháng 12 năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi , nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, đi lên xây dựng CNXH.
+ Ở khu vực MLT, cuộc cách mạng Cu Ba thành công, ngày 1-1-1959, nước Cộng hoà Cu Ba ra đời. Từ năm 1961, Cu Ba bước vào thời kì xây dựng CNXH.
* Trong quá trình xây dựng và phát triển, các nước XHCN ở châu Âu đã thành lập tổ chức SEV và Hiệp ước Vác -sa-va để giúp đỡ nhau về kinh tế, quân sự, đối trọng với kinh tế và quân sự của các nước tư bản.…, SEV sau này có sự tham gia của nhiều nước XHCN khác.
* Đầu thập niên 60 của thế kỉ XX, hệ thống XHCN thế giới bao gồm 14 quốc gia ở châu Âu, châu Á và khu vực Mĩ La tinh, chiếm khoảng ¼ diện tích của trái Đất, 35% dân số thế giới.
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	b. Phân tích ý nghĩa của sự phát triển
- Sự phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một lực lượng chính trị hùng hậu, đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa…
- Trở thành chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc, tạo điều kiện giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa phát triển…
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Câu IV (3,0 điểm)
 Phân tích những yếu tố tác động đến phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản  ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. Nêu những đóng góp của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu yêu nước thức thời thời kì đó cho phong trào vận động giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
	Nội dung
	Điểm

	a. Phân tích những yếu tố tác động đến phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản  ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
a. - Tác động từ tinh hình thế giới:
b. +  Trào lưu DCTS cuối thế kỉ  XIX đầu thế kỉ XX được truyền bá rộng rãi ở Châu Á tạo ra thời kì “Châu Á thức tỉnh”  với làn sóng Duy tân diễn ra ở nhiều nước….
c. +  Ảnh hưởng của cuộc Duy tân Mậu Tuất (1898) và cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc … .   
d. + Ảnh hưởng từ Nhật Bản với thuyết “Đại Đông Á” tới làn sóng Đông Du tìm kiếm sự giúp đỡ và học tập Nhật Bản…..
e. + Ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản từ Châu Âu….                        
f. - Tình hình trong nước:                                                                                                               
g. + Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm xã hội Việt Nam phân hóa và xuất hiện những giai tầng mới như tư sản, tiểu tư sản, công nhân… tạo ra yếu tố bên trong để tiếp thu luồng tư tưởng mới.   
h. + Ngọn cờ cứu nước phong kiến đã thất bại khiến các nhà cách mạng phải tìm một hệ tư tưởng mới …                                                                                                                                
i.                                                                                                     
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	b. Nêu những đóng góp của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các sĩ phu yêu nước thức thời thời kì đó cho phong trào vận động giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
- Đóng góp cho phong trào vận động giải phóng dân tộc
+ Khởi xướng phong trào giải phóng dân tộc mang tính chất cách mạng theo khuynh hướng tư sản, gắn công cuộc giải phóng dân tộc với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội, thể hiện qua các phong trào tiêu biểu như Đông du, Duy tân, Đông Kinh nghĩa thục...
+ Xác định mục tiêu mới của phong trào giải phóng dân tộc là giành độc lập, tiến tới xây dựng một chế độ tiến bộ hơn theo kiểu phương Tây (quân chủ lập hiến, cộng hòa).
+ Sáng tạo ra nhiều hình thức đấu tranh mới: bạo động, cải cách, kết hợp bạo động với cải cách, kết hợp chuẩn bị thực lực bên trọng với vận động giúp đỡ từ bên ngoài...
+ Góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước của nhân dân Việt Nam, từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường dân chủ tư sản.
- Đối với phát triển kinh tế - xã hội
+ Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới: chấn hưng thực nghiệp, lập hội buôn, mở công ty kinh doanh, thành lập nông hội, mở xưởng sản xuất…, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
+ Phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi thời, lên án các hủ tục phong kiến, cải cách văn hóa – xã hội, mở trường dạy học theo lối mới, truyền bá chữ Quốc Ngữ, truyền bá tư tưởng tiến bộ vào trong nhân dân…
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Câu V. (3,0 điểm) 
	Phân tích tác động của bối cảnh lịch sử với cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?           
	Nội dung
	Điểm

	- Trên thế giới.
+ Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Đầu tháng 8 năm 1945, quân Đồng minh dồn dập tấn công quân đội Nhật Bản ở châu Á – Thái Bình Dương. Ngày 6, ngày 9-8-1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật Bản. Cùng với thời gian này, Hồng quân Liên Xô tấn công, tiêu diệt quân đội Quan Đông của Nhật Bản ở Đông Bắc – Trung Quốc. Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Bối cảnh trên đã tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy thời cơ cho Tổng khởi nghĩa chín muồi. 
+ Trước đó, tại Hội nghị I-an-ta (2-1945), nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã họp và đưa ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có thoả thuận phần còn lại của châu Á( Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á…) thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước phương Tây. Vì lẽ đó, theo thoả thuận sau đó tại Hội nghị Pốt -đam, các nước Đồng minh là Anh và quân Trung Hoa Dân quốc sắp kéo vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật. Điều này mang lại nguy cơ mới cho cách mạng Việt Nam, đòi hỏi Đảng Cộng Sản Đông Dương và nhân dân ta phải tiến hành cuộc chạy đua về mặt thời gian tiến hành cách mạng để đón tiếp quân Đồng minh với tư cách chủ nhà…
- Ở trong nước.
+  Quân Nhật rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang, dao động. Lực lượng trung gian ngả về phía cách mạng. Điều này góp phần tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam. Do kẻ thù đã bị gục ngã và tê liệt nên tạo điều kiện cho cuộc Cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng, ít đổ máu.
+ Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh, lực lượng cách mạng được xây dựng, rèn luyện qua thực tiễn, đặc biệt là cao trào kháng Nhật cứu nước (3-1945); ở nhiều địa phương, quần chúng cách mạng đã sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa khi thời cơ đến. Điều kiện trên là một trong các yếu tố quyết định thúc đẩy thời cơ chín muồi của Cách mạng tháng Tám. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của Đảng và nhân dân ta nên khi điều kiện khách quan thuận lợi đến, Cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng thắng lợi, ít đổ máu.
- Chủ trương của Đảng.
+ Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Uỷ ban Khởi nghãi toàn quốc, ban bố Quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trên cả nước.
+ Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch toàn dân Tổng khởi nghĩa.
+ Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Uỷ ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ trương trên đã thể hiện việc kịp thời nắm bắt thời cơ của Đảng. Do những chủ trương đúng đắn, kịp thời đó, nhân dân Việt Nam đã tiến hành Tổng khởi nghãi, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, đến ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hào ra đời.
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Câu VI. (3,0 điểm)
Trên cơ sở Hiệp định Sơ bộ (1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương, Hiệp định Pari(1973) về lập lại hoà bình ở Việt Nam, hãy chứng minh bước phát triển của ta trong hoạt động ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp và giải thích nguyên nhân của sự phát triển đó?
	Nội dung
	Điểm

	a. Trên cơ sở Hiệp định Sơ bộ(1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Đông Dương, Hiệp định Pari(1973) về lập lại hoà bình ở Việt Nam hãy chứng minh bước phát triển của ta trong hoạt động ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
- Quyền dân tộc cơ bản
+Hiệp định Sơ bộ nêu Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do có Chính phủ riêng Nghị viện riêng, quân đội riêng tài chính riêng. Hiệp định Giơnevơ…, nêu các nước tham gia hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập chủ quyền thống nhất và toàn diện lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Hiệp định Pari: Các nước….. cam kết các quyền dân tộc cơ bản…của Việt Nam
+ Ở Hiệp định Sơ bộ mới công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do chưa công nhận nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam, Việt Nam còn bị ràng buộc vào Pháp. Đến Hiệp định Giơ-ne-vơ  1954 về Đông Dương,  Pháp và các nước tham gia hội nghị buộc phải công nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, đây là lần đầu tiên nền độc lập của Việt Nam được các nước lớn công nhận bằng văn bản pháp lý quốc tế. Với Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam tuy nhiên Mĩ không kí vào bản phụ lục và tuyên bố không chịu ràng buộc bởi nội dung của Hiệp định. Với Hiệp định Pari  1973 về Việt Nam, Mĩ buộc phải cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 
- Về việc đóng quân và rút quân khỏi Việt Nam
+ Đối với Hiệp định Sơ bộ, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm. Đối với hiệp định Giơnevơ… quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956. Với Hiệp định Pari…, Mĩ buộc phải rút quân về nước (3 - 1973) trong thời gian 2 tháng, không có vùng tập kết.
+ Với Hiệp định Sơ bộ Pháp được đưa quân ra Bắc với thời hạn 5 năm đến Hiệp định Giơnevơ…, Pháp phải rút quân khỏi Miền Bắc ta giải phóng được hoàn toàn miền Bắc vào thời hạn rút quân khỏi Việt Nam được quy định trong Hiệp định Giơnevơ cũng ngắn hơn (2 năm). Đến Hiệp định Pari…, thời gian rút quân của Mĩ chỉ còn 2 tháng.
- Tác động của ba hiệp định.
+ Đối với cuộc kháng chiến của ta: Hiệp định Sơ bộ là giải pháp hòa để tiến nhằm tạo thời gian để ta chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Đối  với Hiệp định Giơnevơ… là mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh rút quân về nước lập lại hòa bình ở Việt Nam. Với Hiệp định Pari buộc Mĩ phải rút quân về nước làm cho thế và lực trên chiến trường nghiêng hẳn về phía ta tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.
+ Như vậy Hiệp định Giơnevơ, Pari đã đánh dấu bước tiến của ta trên mặt trận ngoại giao khẳng định thắng lợi của ta trong kháng chiến chống Pháp, Mĩ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
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	b. Nguyên nhân của sự phát triển
- Thời điểm 1946 ta đang gặp nhiều khó khăn về đối nội đối ngoại, ta phải nhân nhượng với Pháp để tránh đối đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù tạo thời gian hòa hoãn quý giá để chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến tất yếu sẽ xảy ra.
- Thời điểm năm1954, thế và lực của ta đã mạnh hơn, ta đã giành được thắng lợi quyết định ở Điện Biên Phủ, đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp làm xoay chuyển cục diện chiến tranh buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ rút quân về nước.
- Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam phát triển mạnh, đẩy Mĩ vào thế sa lầy, bị động. Bên cạnh đó cuộc đấu tranh ngoại giao của ta từ năm 1968 diễn ra quyết liệt, nhận được sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế. Đến năm 1973, quân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi quân sự trên cả hai miền Nam – Bắc, đặc biệt là trận “Điện Biên Phủ trên không” buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán kí kết hiệp định lập lại hòa bình ở Việt Nam. 
	
0,25



0,25



0,25



Câu VII (3,0 điểm)
	Phân tích nguyên nhân sụp đổ, tác động của sự sup đổ Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
	Nội dung
	Điểm

	a. Nguyên nhân sụp đổ
- Trong cuộc Chiến tranh lạnh, cả Liên Xô và Mỹ đều tiến hành chạy đua vũ trang. Cuộc chạy đua vũ trang khiến cho LX và Mỹ tốn kém, suy yếu, buộc hai bên phải tự điều chỉnh, từng bước hạn chế căng thẳng.
- Sự vươn lên của các nước trên thế giới nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của trật tự hai cực. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và sự ra đời của hàng loạt các quốc gia độc lập làm cho trật tự hai cực không còn phù hợp.
- Sự thay đổi trong cán cân kinh tế thế giới, đặc biệt là sự nổi lên của Nhật Bản và Tây Âu.
- Xu thế hoà hoãn, toàn cầu hoá và ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ ba.
- Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa của các nước Đông Âu và Liên Xô.
	1,5

	b. Tác động của sự sup đổ trật tự thế giới hai cực Ianta
- Trật tự hai cực Inata sụp đổ có tác động lớn đến thế giới dẫn tới cuôcj Chiến ttrnah lạnh hoàn toàn chấm dứt, đưa tới xu thế phát triển mới, một trật tự thế giới mới dần hình thành.
- Trong quan hệ quốc tế, một trật tự thế giới mới dần hình thành theo xu thế đã cực, thúc đẩy những xu hướng phát triển mới, đảm bảo lợi ích của các quốc gia, của các dân tộc trong quan hệ quốc tế. Mỹ tiếp tục là siêu cường có sức mạnh vượt trội, nhưng phạm vi ảnh hưởng bị thu hẹp ở nhiều nơi.
- Trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ đã mở ra chiều hướng và những điều kiện để giải quyết hoà bình các cuộc tranh chấp, xung đột như ở Áp-ga-ni-xtan, Cam-pu-chia, Na-mi-bi-a,…
- Sự sụp đổ của trật tự thế giới hai cực Ianta cũng tạo điều kiện cho các cường quốc mới nổi có vị trí, vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước lớn ở châu Âu.
- Sự sụp đổ của trật tự thế giới hai cực Ianta còn có những tác động không nhỏ đến vấn đề dân tộc, bản sắc cộng đồng, tôn giáo,…ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu
	1,5



                                                    -------------- HẾT --------------

	SỞ GD VÀ ĐT TP. ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
	KÌ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
		LẦN THỨ XV, NĂM 2024



ĐỀ ĐỀ XUẤT MÔN LỊCH SỬ LỚP 11
Câu 1 (2,5 điểm)
Làm rõ những đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc ta ở cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2 (2,5 điểm)
a. Khái quát các khuynh hướng cứu nước ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1945. Liên hệ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này.
b. Vì sao từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ?
Câu 3 (3,0 điểm)
Trình bày quá trình hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Quá trình này ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?
Câu 4 (3,0 điểm)
Phân tích những đóng góp và hạn chế của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 5 (3,0 điểm)
Xác định sự kiện tạo ra thời cơ “ngàn năm có một” cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Đảng ta đã làm gì để “chớp thời cơ” này? Từ đó, anh (chị) hãy đề xuất những giải pháp để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công.
Câu 6 (3,0 điểm)
Trên cơ sở khái quát các thắng lợi quân sự của quân dân ta buộc Mĩ phải chấp nhận bắt đầu đàm phán và kí Hiệp định Pari năm 1973 về Viêt Nam, anh (chị) làm rõ mối quan hệ giữa thắng lợi quân sự trên chiến trường và thắng lợi ngoại giao.
Câu 7 (3,0 điểm)
Cho hai sự kiện sau:
- Tháng 12/1989, tại đảo Man-ta (Địa Trung Hải) đã diễn ra cuộc gặp không chính thức của hai nhà lãnh đạo Xô-Mĩ là M.Goóc-ba-chốp và G. Bút-sơ.
- Tháng 12/1991, M. Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống Liên Xô.
a. Nêu ý nghĩa và làm rõ tác động chung của hai sự kiện trên đối với tình hình thế giới.
b. Tình hình thế giới từ sau năm 1991 tạo ra thời cơ và thách thức nào cho Việt Nam?
-----Hết-----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ 11
(Đáp án này có 06trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Làm rõ những đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc ta ở cuối thế kỉ XVIII.
	2,5

	
	* Phong trào Tây Sơn đặt cơ sở cho việc hoàn thành thống nhất đất nước
	0,25

	
	- Thế kỉ XVIII: Đất nước bị chia cắt về lãnh thổ, chế độ phong kiến khủng hoảng… Năm 1771, phong trào Tây Sơn bùng nổ.
- Đến năm 1785, về cơ bản đã tiêu diệt hết các thế lực cát cứ của chúa Nguyễn, giải phóng hầu hết Đàng Trong.
- Năm 1786- 1788:  tiến ra Đàng Ngoài, phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy, lần lượt lật đổ tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
	0,75

	
	* Phong trào Tây Sơn đánh tan các thế lực ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc
- Kháng chiến chống Xiêm (1785)…
- Kháng chiến chống Thanh (1789)…
	0,75

	
	* Vương triều Tây Sơn đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Sau khi kết thúc chiến tranh, Quang Trung thi hành hàng loạt chính sách cải cách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước dần dần ổn định và phát triển.
	0,5

	
	* Để lại nhiều bài học kinh nghiệm: tập hợp lực lượng, nghệ thuật quân sự…
	0,25

	2
	a. Khái quát các khuynh hướng cứu nước ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1945. Liên hệ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này.
b. Vì sao từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ?
	2,5

	
	a. Khái quát…
	1,25

	
	Cuối thế kỉ XIX đến năm 1920:
- Khuynh hướng phong kiến cuối thế kỉ XIX đến năm 1920 do giai cấp phong kiến hoặc nông dân lãnh đạo diễn ra chủ yếu ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Liên hệ Việt Nam: phong trào Cần Vương, phong trào nông dân Yên Thế.
- Xuất hiện phong trào theo khuynh hướng tư sản ở Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma dưới sự dẫn dắt của trí thức cấp tiến. Liên hệ Việt Nam: các hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
	0,5

	
	Từ năm 1920 đến 1945
- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển đồng thời theo 2 khuynh hướng tư sản và vô sản. Nhiều đảng phái tiến bộ ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân bằng cả phương pháp hoà bình và vũ trang.
- Liên hệ Việt Nam:
+ Khuynh hướng tư sản: hoạt động của tiểu tư sản, tư sản, Việt Nam Quốc dân đảng…
+ Khuynh hướng vô sản: hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sự ra đời và nắm quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…
	0,75

	
	b. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ vì:
	1,25

	
	* Điều kiện chủ quan
- Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á tập trung nhiều mâu thuẫn, trên hết là mâu thuẫn dân tộc.
- Lực lượng cách mạng lớn mạnh, cả giai cấp tư sản và vô sản đều thành lập được chính đảng.
	0,5

	
	* Điều kiện khách quan
- Sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của các nước đế quốc… Đây là điều kiện khách quan thuận lợi cho sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh.
- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới, là chỗ dựa của phong trào giải phóng dân tộc. 
- Sự lớn mạnh của phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội ở các nước tư bản phát triển.
	0,75

	3
	Trình bày quá trình hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Quá trình này ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?
	3,0

	
	* Quá trình hình thành và mở rộng...
	2,0

	
	- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước duy nhất đi theo chủ nghĩa xã hội. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới.
	0,5

	
	- Trong những năm 1944-1945, với sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Đông Âu đã thành lập nên các nhà nước dân chủ nhân dân. Trong những năm 1945-1949, các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và từ năm 1950, bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,5

	
	- Chủ nghĩa xã hội mở rộng sang châu Á: Mông Cổ 1924, Triều Tiên 1948, Trung Quốc 1949, miền Bắc Việt Nam 1954, Việt Nam 1975, Lào 1975,
	0,5

	
	- Chủ nghĩa xã hội mở rộng sang khu vực Mĩ Latinh: Năm 1959, cách mạng Cu-ba thành công, nước Cộng hoà Cu-ba ra đời. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

	
	- Đến thập niên 60 của thế kỉ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa bao gồm 14 quốc gia ở châu Âu, châu Á và khu vực Mĩ Latinh, chiếm khoảng ¼ diện tích Trái Đất.
	0,25

	
	* Tác động
	1,0

	
	- Hệ thống XHCN trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự và kinh tế, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của cách mạng khoa học-kĩ thuật, trở thành đối trọng của hệ thống TBCN. CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới nữa.
	0,25

	
	- Sự ra đời và mở rộng của hệ thống XHCN buộc Mĩ phải điều chỉnh Chiến lược toàn cầu, coi Liên Xô và các nước XHCN là nguy cơ lớn của Mĩ, từ đó phát động cuộc chiến tranh lạnh.
	0,25

	
	- Hệ thống XHCN trở thành chỗ dựa của các nước đang xây dựng CNXH, của phong trào giải phóng dân tộc, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới.
	0,25

	
	- Các nước XHCN đứng đầu là Liên Xô tham gia nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế.
	0,25

	4
	Phân tích những đóng góp và hạn chế của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	3,0

	
	* Những đóng góp
	2,0

	
	- Đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc
+ Khởi xướng phong trào giải phóng dân tộc mang tính chất cách mạng theo khuynh hướng tư sản, gắn công cuộc giải phóng dân tộc với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội, thể hiện qua các phong trào tiêu biểu như Đông du, Duy tân, Đông Kinh nghĩa thục...
	0,25

	
	+ Xác định mục tiêu mới của phong trào giải phóng dân tộc là giành độc lập, tiến tới xây dựng một chế độ tiến bộ hơn theo kiểu phương Tây (quân chủ lập hiến, cộng hòa).
	0,25

	
	+ Sáng tạo ra nhiều hình thức đấu tranh mới: bạo động, cải cách, kết hợp bạo động với cải cách, kết hợp chuẩn bị thực lực bên trọng với vận động giúp đỡ từ bên ngoài...
	0,25

	
	+ Góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước của nhân dân Việt Nam, từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập trường dân chủ tư sản.
	0,25

	
	- Đối với phát triển kinh tế - xã hội
+ Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới: chấn hưng thực nghiệp, lập hội buôn, mở công ty kinh doanh, thành lập nông hội, mở xưởng sản xuất…, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
	0,5

	
	+ Phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi thời, lên án các hủ tục phong kiến, cải cách văn hóa – xã hội, mở trường dạy học theo lối mới, truyền bá chữ Quốc Ngữ, truyền bá tư tưởng tiến bộ vào trong nhân dân…
	0,5

	
	* Hạn chế
	1,0

	
	+ Chưa thấy rõ bản chất của đế quốc (Phan Bội Châu muốn nhờ Nhật giúp; Phan Chu Trinh đề nghị Pháp cải cách).
	0,25

	
	+ Chưa thấy được vai trò quan trọng của công nhân và nông dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.
	0,25

	
	+ Do hạn chế của điều kiện lịch sử, hạn chế của giai cấp, thời đại, thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến nên các phong trào này cuối cùng đều không thành công…
	0,5

	5
	Xác định sự kiện tạo ra thời cơ “ngàn năm có một” cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Đảng ta đã làm gì để “chớp thời cơ” này? Từ đó, anh (chị) hãy đề xuất những giải pháp để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công.
	3,0

	
	* Xác định sự kiện: Ngày 15/8/1945: Nhật đầu hàng Đồng minh đã tạo ra thời cơ ngàn năm có một cho cách mạng Việt Nam.
	0,5

	
	* Đảng ta chớp thời cơ
	1,5

	
	- Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh;
	0,25

	
	- Đảng nhận định và dự báo thời cơ: sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) Đảng đã phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (3-1945)..., quần chúng cách mạng đã sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa... Trước khi Nhật tuyên bố đầu hàng, Đảng đã họp và chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa.
	0,25

	
	- Ngày 13-8-1945, thành lập Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc, ban bố Quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trên cả nước.
	0,25

	
	- Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa.
	0,25

	
	- Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Uỷ ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
	0,25

	
	- Từ ngày 18 đến 28/8/1945, Tổng khởi nghĩa đã diễn ra và thành công. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
	0,25

	
	* Đề xuất giải pháp
	1,0

	
	HS có thể đề xuất một số giải pháp khác đáp án. Mỗi giải pháp đúng: 0,25 điểm. Dưới đây là một số gợi ý:
1/ Chủ động xây dựng tiềm lực của đất nước;
2/ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;
3/ Chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức;
4/ Chủ động đối phó trước những biến động của tình hình thế giới;
5/ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
6/ Sử dụng hiệu quả, sáng tạo những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ;
7/ Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao;
8/ Cải thiện môi trường đầu tư …
	

	6
	Trên cơ sở khái quát các thắng lợi quân sự của quân dân ta buộc Mĩ phải chấp nhận bắt đầu đàm phán và kí Hiệp định Pari năm 1973 về Viêt Nam, anh (chị) làm rõ mối quan hệ giữa thắng lợi quân sự trên chiến trường và thắng lợi ngoại giao.
	3,0

	
	* Khái quát các thắng lợi quân sự...
	2,0

	
	- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
	0,5

	
	- Thăng lợi trong Việt Nam hoá chiến tranh, cuộc Tiến công chiến lược 1972 Giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa”trở lại chiến tranh xâm lược(thừa nhận thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”).
	0,5

	
	- Trận “Điện Biên Phủ trên không” 1973 là trận thắng quyết định của ta, đã buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc và kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
	0,5

	
	- Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; Mĩ phải cồng nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta và rút hết quân về nước, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
	0,5

	
	* Mối quan hệ…
	1,0

	
	- Có quan hệ chặt chẽ, trên bàn đàm phán không thể giành thắng lợi nếu không có chiến thắng trên chiến trường và những chiến thắng trên chiến trường sẽ không được khẳng định nếu không có nghệ thuật giành thắng lợi trên bàn đàm phán.
	0,5

	
	- Ta luôn tranh thủ thời cơ để đấu tranh ngoại giao nhằm giảm sự hi sinh trên chiến trường, vận dụng nghệ thuật vừa đánh vừa đàm…
	0,5

	7
	Cho hai sự kiện sau:
- Tháng 12/1989, tại đảo Man-ta (Địa Trung Hải) đã diễn ra cuộc gặp không chính thức của hai nhà lãnh đạo Xô-Mĩ là M.Goóc-ba-chốp và G. Bút-sơ.
- Tháng 12/1991, M. Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống Liên Xô.
a. Nêu ý nghĩa và làm rõ tác động chung của hai sự kiện trên đối với tình hình thế giới.
b. Anh (chị) có suy nghĩ về vị thế quốc tế của Việt Nam từ sau năm 1991?
	3,0

	
	a. Ý nghĩa và tác động
	

	
	* Ý nghĩa
- Sự kiện 12/1989… chấm dứt Chiến tranh lạnh.
- Sự kiện 12/1991… chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, chính thức chấm dứt sự tồn tại của trật tự hai cực Ianta.
	0,5

	
	* Tác động chung đối với thế giới
	1,25

	
	- Chấm dứt giai đoạn căng thẳng giữa hai hệ thống chính trị đối lập đứng đầu là Xô-Mĩ…
	0,25

	
	- Quan hệ quốc tế chuyển dần sang trật tự đa cực với vai trò của các cường quốc: Mĩ, Anh, Nga, Trung Quốc…
	0,25

	
	- Tác động đến quá trình hợp tác quốc tế và khu vực trên thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế, khu vực đã ra đời.
	0,25

	
	- Các nước có điều chỉnh trong chính sách đối ngoại từ đối đầu chuyển sang hợp tác.
	0,25

	
	- Tạo cơ sở giải quyết hoà bình nhiều cuộc tranh chấp, xung đột quốc tế.
	0,25

	
	b. Vị thế của Việt Nam từ sau 1991
	1,25

	
	Lưu ý: Thí sinh có thể đưa ra những suy nghĩ khác nhau nhưng phải phù hợp về nội dung, diễn đạt mạch lạc. Nêu mỗi giải pháp được 0,25 điểm. Sau đây là một số gợi ý (để tham khảo):
1/ Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Việt Nam đã và đang đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng như ASEAN, Liên hợp quốc,....; đồng thời, đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình ở châu Phi, hỗ trợ nhân đạo kịp thời cho các quốc gia chịu thiên tai, xung đột,…
2/ Hiện nay, Việt Nam cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc,…
3/ Cần kết hợp sức mạnh sức mạnh dân tộc với sự đồng tình, củng cố của bạn bè quốc tế, sức mạnh thời đại để nâng cao vị thế,…
4/ Cần xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia để nâng cao vị thế quốc tế đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
5/ Xu thế hòa bình, hòa hoãn trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng (vấn đề Cam-pu-chia, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ), hội nhập quốc tế,…
6/ Tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, bên cạnh có nhiều diễn biến mới phức tạp và khó dự báo hơn, đặt ra một số nguy cơ cho Việt Nam (nguy cơ tụt hậu, âm mưu “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch,…)
	


-----Hết-----
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